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LỜI CẢ   N 

 

Sau quá trình học tập và nghiên cứu tại trƣờng  ại học Dân Lập Hải Phòng. 

 ƣới sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy, các cô trong trƣờng  Em đã tích luỹ 

đƣợc lƣợng kiến thức cần thiết để làm hành trang cho sự nghiệp sau này. 

Qua kỳ làm đồ án tốt nghiệp kết thúc khoá học 2015-2017 của khoa xây dựng 

dân dụng và công nghiệp, các thầy, cô đã cho em hiểu biết thêm đƣợc rất nhiều điều 

bổ ích, giúp em sau khi ra trƣờng tham gia vào đội ngũ những ngƣời làm công tác xây 

dựng không còn bỡ ngỡ  Qua đây em xin chân thành cảm ơn: 

  TS   oàn Văn  uẩn 

  PGS TS   inh Tuấn Hải 

  ã tận tình hƣớng dẫn, chỉ bảo em trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp, giúp 

em hoàn thành đƣợc nhiệm vụ mà trƣờng đã giao  Em cũng xin cảm ơn các thầy cô 

giáo trong trƣờng  ại học Dân Lập Hải Phòng đã tận tình dạy bảo trong suốt quá 

trình học tập, nghiên cứu. 

 Mặc dù đã cố gắng hết mình trong quá trình làm đồ án, nhƣng do kiến thức còn 

hạn chế nên khó tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy em rất mong đƣợc các thầy cô  chỉ 

bảo thêm. 

 

       Hải Phòng, ngày… tháng … năm 2017 

           Sinh viên 

 

 

                    ùi  ình Quý 
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Phần I: Kiến trúc (10%) 

 

 

Nhiệm vụ: 

Thể hiện: 

- Mặt đứng công trình 

- Các mặt bên 

- Mặt cắt A-A 

- Mặt cắt B-B 

- Mặt bằng tầng 1,2 

- Mặt bằng tầng 3-9 

- Mặt bằng mái 

 

 

 

Giáo Viên Hƣớng Dẫn: TS.  oàn Văn Duẩn 

Sinh Viên Thực Hiện:  ùi đình quý  

Lớp: XDL902 
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I.Giới thiệu về công trình 

Trung tâm thƣơng mại Vĩnh Phúc Plaza 

1.1Quy mô 

+ Tổng diện tích khu đất: 799,5 m
2
 

+ Công trình gồm 9 tầng 

 Địa điểm xây dựng  

  Công trình “ trung tâm thƣơng mại ” đƣợc Xây dựng trên khu đất thuộc trung 

tâm thành phố Vĩnh Yên  Tỉnh Vĩnh Phúc  Công trình là một trong nhiều công trình 

đã và đang  đƣợc xây dựng trong những năm gần đây góp phần thúc đẩy sự phát triển 

kinh kế của các đô thị phía bắc tổ quốc. 

  Công trình thuộc loại nhà ở dân dụng  Khu đất xây dựng công trình trƣớc đây 

là bãi đất trống, hiện nay khu đất này nằm trong dự án quy hoạch và sử dụng của tỉnh 

Vĩnh Phúc . Mặt bằng xây dựng rộng rãi do đó rất thuận tiện cho giao thông và thi 

công công trình này. Hai mặt bên của công trình đều giáp đƣờng giao thông nên 

thuận tiện cho việc xây dựng cũng nhƣ khai thác và sử dụng công trình. Công trình 

đƣợc xây dựng cạnh các công trình có quy mô lớn và quan trọng của thành phố Vĩnh 

Yên - tỉnh Vĩnh Phúc  Xung quanh công trình đều có những hàng cây xanh của thành 

phố. 

Mục đích xây dựng 

Với nhịp độ phát triển kinh tế nhƣ hiện nay, ngoài việc quy hoạch lại đô thị, 

xây dựng các công trình phục vụ cho cuộc sống nhƣ : Nhà ở, Chung cƣ, Khách sạn, 

 ƣờng sá, Cầu cống,  việc xây dựng các trung tâm thƣơng mại đang là một nhu cầu 

rất đƣợc quan tâm của một đô thị mới hiện đại và văn minh  

Sự phát triển không ngừng của Công ty thƣơng mại dẫn đến diện tích, không 

gian làm việc cho cán bộ công nhân viên còn thiếu nhiều. Xu hƣớng phát triển của xã 

hội nhu cầu con ngƣời ngày một đòi hỏi cao hơn, diện tích, không gian làm việc đòi 

hỏi tiện nghi và thích hợp hơn  

 Thƣơng mại là một nghành quan trọng. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và 

phát triển của đất nƣớc ta ngành thƣơng mại góp một phần không nhỏ vào thắng lợi, 

thành công của đất nƣớc   ơn thế nữa, do thành phố Vĩnh Yên là trung tâm kinh tế 

của tỉnh Vĩnh Phúc 
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Xuất phát từ đó tỉnh Vĩnh Phúc quyết định xây dựng Trung tâm thƣơng mại 

Vĩnh Phúc Plaza   

Công trình này đƣợc thiết kế đáp ứng đƣợc một phần nào nhu cầu đó 

 +  iều kiện tự nhiên:   ịa hình xây dựng công trình tƣơng đối thuận lợi,khu 

đất thuộc khu quy hoạch của thành phố, mặt bằng rộng rãi, bằng phẳng địa chất nhìn 

chung ổn định, chƣa xuất hiện các hiện tƣợng động đất hay sạc nở.  ây là vùng có 

khí hậu ổn định, ít xảy ra bão, lũ lụt. 

 +  iều kiện xã hội:  ây là tỉnh có nền kinh tế đang phát triển rất mạnh, mật độ dân 

cƣ ngày càng tăng lên. Không những vậy, do điều kiện kinh tế phát triển, nhu cầu 

mua sắm và sử dụng hàng hoá an toàn và chất lƣợng cao ngày càng tăng  Chính vì 

vậy, Trung tâm thƣơng mại đƣợc xây dựng là rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu của 

ngƣời dân TP Vĩnh Yên  Vật liệu xây dựng của địa phƣơng tƣơng đối nhiều, khả 

năng cung cấp vật liệu cho công việc xây dựng là đầy đủ, và thuân lợi nhanh chóng. 

  Đặc điểm công trình  

 Công trình đƣợc xây dựng với quy mô tƣơng đối lớn. Diện tích của toàn bộ công 

trình là 1010.16m2, bao gồm 9 tầng, có bãi đất riêng để đỗ xe 

1.2.Các giải pháp thiết kế kiến trúc cả công trình 

 Khu nhà cao tầng đƣợc thiết kế theo dạng kiểu đơn nguyên với các yếu tố chính phục 

vụ nhu cầu sử dụng của công trình.  

+ Có ít nhất một mặt tiếp xúc với môi trƣờng bên ngoài (nhận đƣợc ánh sáng tự 

nhiên). 

+  ƣợc thông gió tốt. 

+ Các khu giao dịch chức năng rộng rãi và đƣợc bố trí thuận tiện. 

+ Các phòng chính và phòng họp đƣợc cách âm tốt 

+ Các phòng có kích thƣớc đủ tạo nên cảm giác rộng rãi 

+ Khu vực WC phải đảm bảo đủ cho số lƣợng khá đông cho khỏch hàng và cụng 

nhõn viờn 

+ Có chỗ lắp đặt điều hoà nhiệt độ : Sử dụng điều hòa trung tâm cho toàn bộ các khu 

vực làm việc của tòa nhà. 

+ Thông tin liên lạc : đƣờng dây telephone đƣợc đặt sẵn trong các phòng ban làm 

việc. 

1.2.1.Giải pháp mặt bằng 
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Công trình bao gồm 9 tầng với chiều cao 37 m tính từ  cốt  0.00 

Chiều rộng công trình là 19,7 m, chiều dài 48 m. 

+Tầng 1, 2 (cao 4,5m): 

Bao gồm: 

2 tiền sảnh diện tích 89.1m
2
 ,sử dụng để lƣu thông khách hàng 

2 cầu thang  máy diện tích 6m
2
,cửa ra mỗi thang là 1,2m , chức năng chính 

dùng vận hàng hoá lên cao, nhanh chóng. 

Cầu thang bố trí giữa 2 thang máy phòng ngừa sự cố mất điện, cháy nổ với bề 

rộng thang 1,700m. 

Mặt bằng còn bố trí 2 nhà vệ sinh hai bên khu vực cầu thang, với diện tích mỗi 

nhà là 19,89m
2
.  ây là 2 nhà vệ sinh chung của cả tầng, nó gồm cả vệ sinh nam và vệ 

sinh nữ, ngăn cách nhau bằng tƣờng. Các phòng họp, shop, phòng hội thảo và phòng 

tổng hợp. 

 ây là tầng đƣợc sử dụng chủ yếu với mục đích là trƣng bày hàng hoá mua 

sắm, dịch vụ ăn uống của khách hàng. Chính vì thế nó đƣợc xây dựng rộng hơn các 

tầng khác, diện tích mỗi tầng là 945,6m2. 

+Tầng 3-9 (cao 3,5m): Bao gồm chủ yếu là các văn phòng, diện tích văn phòng 

lớn là 96m
2
, văn phòng nhỏ là 64,8m

2
. Hành lang bố trí ở giữa với chiều rộng 2.5m. 

Ngoài ra còn có cầu thang máy, cầu thang bộ, hai nhà vệ sinh chung. 

Các tầng trên chủ yếu dùng để hội họp ,văn phòng làm việc nên đƣợc xây dựng 

nhỏ hơn tầng 1 và 2, diện tích mỗi tầng là 643,2m
2
. 

+Tầng mái : Trên tầng mái có bố trí 2 bể nƣớc. Có cầu thang máy và thang bộ 

lên trên mái Mái có độ rốc 3% để thoát nƣớc mƣa tránh gây ứ đọng nƣớc trên mái 

gây hỏng công trinh. 

 ên công trình còn có bãi đậu xe lớn sử dụng để chứa toàn bộ lƣợng xe vào 

trung tâm. 

1.2.2.Giải pháp cấu tạo và mặt cắt 

 Mặt đứng công trình đƣợc thiết kế hài hoà theo phong cách kiến trúc hiện đại.   Bốn 

mặt nhà đƣợc lắp kính khung nhôm kính tạo cho công trình vẻ sang trọng lịch sự 

nhƣng thanh mảnh nhẹ nhàng. Phía mặt đứng chính có bố trí cửa ra vào lớn và 2 cửa 

nhỏ. Khách có thể vào bằng bậc hoạc ôtô chạy lên rốc vào tận cửa 

1.2.3.Giải pháp thiết kế mặt đứng 
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Mặt đứng của công trình đối xứng tạo đƣợc sự hài hoà phong nhã, phía mặt đứng 

công trình ốp kính panel hộp dày 10 ly màu xanh tạo vẻ đẹp hài hoà với đất trời và vẻ 

bề thế của công trình. Hình khối của công trình thay đổi theo chiều cao tạo ra vẻ đẹp, 

sự phong phú của công trình, làm công trình không đơn điệu. Ta có thể thấy mặt 

đứng của công trình là hợp lý và hài hoà kiến trúc với tổng thể kiến trúc quy hoạch 

của các công trình xung quanh. 

1.3.Các giải pháp kĩ thuật tương ứng của công trình 

1.3.1.Giải pháp thông gió chiếu sáng 

Các phòng đều đƣợc lấy ánh sáng tự nhiên qua các cửa sổ đƣợc thiết kế rất 

rộng rãi, còn hành lang chính và sảnh đƣợc tổ chức chiếu sáng nhân tạo. 

Công trình đƣợc thiết kế hệ thống thông gió nhân tạo theo kiểu trạm điều hoà 

trung tâm đƣợc đặt ở tầng hầm ngôi nhà. Từ đây có các hệ thống đƣờng ống toả đi 

toàn bộ ngôi nhà và tại từng khu vực trong một tầng có bộ phận điều chỉnh riêng. 

Nhờ cách bố trí hợp lý ,công trình sẽ thông thoáng hơn ,tránh đƣợc cảm giác ngột 

ngạt của tong lớp ngƣời vào trong mua sắm. 

1.3.2.Giải pháp bố trí giao thông 

Giao thông nội bộ chính của công trình là 2 thang máy, ngoài ra còn có  2 

thang bộ có chức năng cứu nạn khi hoả hoạn xảy ra và đƣợc sử dụng khi thang máy 

bị hỏng. Các cầu thang đƣợc thiết kế đảm bảo lƣu lƣợng ngƣời sử dụng và đảm bảo 

yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.Nhà bố trí hành lang bên rộng rãi đảm bảo cho 

lƣợng ngƣời lớn lƣu thông tiện lợi,an toàn khi xảy ra cháy .Hai cầu thang máy và 

thang bộ đƣợc làm lên trên tận tầng mái để thuận tiện cho việc sửa chữa mái khi xảy 

ra sự cố. 

1.3.3.Giải pháp cung cấp điện nước và thông tin 

a. Hệ thống cấp nƣớc 

  Nƣớc cấp đƣợc lấy từ mạng cấp nƣớc bên ngoài khu vực qua đồng hồ đo lƣu 

lƣợng nƣớc vào bể nƣớc ngầm của công trình có dung tích 88,56m3 (kể cả dự trữ cho 

chữa cháylà 54m3 trong 3 giờ). Bố trí 2 máy bơm nƣớc sinh hoạt (1 làm việc + 1 dự 

phòng) bơm nƣớc từ trạm bơm nƣớc ở tầng hầm lên bể chứa nƣớc trên mái (có thiết 

bị điều khiển tự động)  Nƣớc từ bể chứa nƣớc trên mái sẽ đƣợc phân phối qua ống 

chính, ống nhánh đến tất cả các thiết bị dùng nƣớc trong công trình  Nƣớc nóng sẽ 

đƣợc cung cấp bởi các bình đun nƣớc nóng đặt độc lập tại mỗi khu vệ sinh của từng 
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tầng    ƣờng ống cấp nƣớc dùng ống thép tráng kẽm có đƣờng kính từ 15 đến 65. 

 ƣờng ống trong nhà đi ngầm sàn, ngầm tƣờng và đi trong hộp kỹ thuật   ƣờng ống 

sau khi lắp đặt xong đều phải đƣợc thử áp lực và khử trùng trƣớc khi sử dụng, điều 

này đảm bảo yêu cầu lắp Tất cả các khu vệ sinh đều đƣợc bố trí các ống cấp thoát 

nƣớc   ƣờng ống cấp nƣớc đƣợc nối với bể nƣớc trên mái. Toàn bộ nƣớc thải, trƣớc 

khi ra hệ thống thoát nƣớc công cộng, phải qua trạm xử lý nƣớc thải để đảm bảo các 

yêu cầu của uỷ ban vệ sinh 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa có đƣờng ống riêng đƣa thẳng ra hệ thống thoát nƣớc 

chung của thị xã. 

Hệ thống nƣớc cứu hoả  đƣợc thiết kế riêng biệt gồm một trạm bơm tại tầng 1, 

hệ thống đƣờng ống riêng đi đến các ụ chữa cháy đƣợc bố trí toàn trên toàn bộ ngôi 

nhà. 

Hệ thống điện đƣợc thiết kế dạng hình cây bắt đầu từ  trạm điều khiển trung 

tâm, dây dẫn đến từng tầng và tiếp tục dẫn đến từng phòng trong tầng đó  Tại tầng 1 

còn có máy phát điện dự phòng để đảm bảo cung cấp điện liên tục cho toàn bộ công 

trình 24/24h. 

b. Hệ thống thoát nƣớc và thông hơi 

 Hệ thống thoát nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thiết kế cho tất cả các khu vệ sinh 

trong khu nhà  Nƣớc thải sinh hoạt từ các xí tiểu vệ sinh đƣợc thu vào hệ thống ống 

dẫn, qua xử lý cục bộ bằng bể tự hoại, sau đó đƣợc đƣa vào hệ thống cống thoát nƣớc 

bên ngoài của khu vực. Hệ thống ống đứng thông hơi 60 đƣợc bố trí đƣa lên mái và 

cao vƣợt khỏi mái một khoảng 700mm. Toàn bộ ống thông hơi và ống thoát nƣớc 

dùng ống nhựa PVC của Việt Nam  Các đƣờng ống đi ngầm trong tƣờng, trong hộp 

kỹ thuật, trong trần hoặc ngầm sàn. 

c. Hệ thống cấp điện 

Nguồn cung cấp điện của công trình là điện 3 pha 4 dây 380V/ 220V. Cung cấp 

điện động lực và chiếu sáng cho toàn công trình đƣợc lấy từ trạm biến thế đã xây 

dựng cạnh công trình. Phân phối điện từ tủ điện tổng đến các bảng phân phối điện của 

các phòng bằng các tuyến dây đi trong hộp kỹ thuật điện. Dây dẫn từ bảng phân phối 

điện đến công tắc, ổ cắm điện và từ công tắc đến đèn, đƣợc luồn trong ống nhựa đi 

trên trần giả hoặc chôn ngầm trần, tƣờng. Tại tủ điện tổng đặt các đồng hồ đo điện 

năng tiêu thụ cho toàn nhà, thang máy, bơm nƣớc và chiếu sáng công cộng. Mỗi 
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phòng đều có 1 đồng hồ đo điện năng riêng đặt tại hộp công tơ tập trung ở phòng kỹ 

thuật của từng tầng. 

d. Hệ thống thông tin tín hiệu 

  ây điện thoại dùng loại 4 lõi đƣợc luồn trong ống PVC và chôn ngầm trong 

tƣờng, trần. Dây tín hiệu angten dùng cáp đồng, luồn trong ống PVC chôn ngầm 

trong tƣờng. Tín hiệu thu phát đƣợc lấy từ trên mái xuống, qua bộ chia tín hiệu và đi 

đến từng phòng. Trong mỗi phòng có đặt bộ chia tín hiệu loại hai đƣờng, tín hiệu sau 

bộ chia đƣợc dẫn đến các ổ cắm điện. Trong mỗi phòng trƣớc mắt sẽ lắp 2 ổ cắm máy 

tính, 2 ổ cắm điện thoại, trong quá trình sử dụng tuỳ theo nhu cầu thực tế khi sử dụng 

mà ta có thể lắp đặt thêm các ổ cắm điện và điện thoại. 

1.3.4. Giải pháp phòng cháy 

 Bố trí hộp vòi chữa cháy ở mỗi sảnh cầu thang của từng tầng. Vị trí của hộp 

vòi chữa cháy đƣợc bố trí sao cho ngƣời đứng thao tác đƣợc dễ dàng. Các hộp vòi 

chữa cháy đảm bảo cung cấp nƣớc chữa cháy cho toàn công trình khi có cháy xảy ra. 

Mỗi hộp vòi chữa cháy đƣợc trang bị 1 cuộn vòi chữa cháy đƣờng kính 50mm, dài 

30m, vòi phun đƣờng kính 13mm có van góc. Bố trí một bơm chữa cháy đặt trong 

phòng bơm (đƣợc tăng cƣờng thêm bởi bơm nƣớc sinh hoạt) bơm nƣớc qua ống 

chính, ống nhánh đến tất cả các họng chữa cháy ở các tầng trong toàn công trình. Bố 

trí một máy bơm chạy động cơ điezel để cấp nƣớc chữa cháy khi mất điện   ơm cấp 

nƣớc chữa cháy và bơm cấp nƣớc sinh hoạt đƣợc đấu nối kết hợp để có thể hỗ trợ lẫn 

nhau khi cần thiết. Bể chứa nƣớc chữa cháy đƣợc dùng kết hợp với bể chứa nƣớc sinh 

hoạt có dung tích hữu ích tổng cộng là 88,56m
3
, trong đó có 54m

3
 dành cho cấp nƣớc 

chữa cháy và luôn đảm bảo dự trữ đủ lƣợng nƣớc cứu hoả yêu cầu, trong bể có lắp bộ 

điều khiển khống chế mức hút của bơm sinh hoạt. Bố trí hai họng chờ bên ngoài công 

trình. Họng chờ này đƣợc lắp đặt để nối hệ thống đƣờng ống chữa cháy bên trong với 

nguồn cấp nƣớc chữa cháy từ bên ngoài  Trong trƣờng hợp nguồn nƣớc chữa cháy 

ban đầu không đủ khả năng cung cấp, xe chữa cháy sẽ bơm nƣớc qua họng chờ này 

để tăng cƣờng thêm nguồn nƣớc chữa cháy, cũng nhƣ trƣờng hợp bơm cứu hoả bị sự 

cố hoặc nguồn nƣớc chữa cháy ban đầu đã cạn kiệt. 

 Kết cấu tổng thể của công trình là kết cấu hệ khung bêtông cốt thép (cột dầm 

sàn đổ tại chỗ) kết hợp với vách thang máy chịu tải trọng thẳng đứng theo diện tích 

truyền tải và tải trọng ngang (tƣờng ngăn che không chịu lực). 
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 Vật liệu sử dụng cho công trình: toàn bộ các loại kết cấu dùng  

bêtông B20 (Rb=115 kG/cm
2
),  

cốt thép CI cƣờng độ tính toán Rs=Rsc= 2250 kG/cm
2
,  

cốt thép CII cƣờng độ tính toán Rs=Rsc=  2800 kG/cm
2
. 

Phƣơng án kết cấu móng: Thông qua tài liệu khảo sát địa chất, căn cứ vào tải 

trọng công trình có thể thấy rằng phƣơng án móng nông không có tính 
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II. Khái quát chung 

2.1. Khái quát 

Thiết kế kết cấu nhà cao tầng so với thiết kế kết cấu nhà thấp tầng thì vấn đề kết cấu 

chiếm vị trí rất quan trọng. Việc chọn các hệ kết cấu khác nhau, trực tiếp có liên quan 

đến các vấn đề về bố trí mặt bằng, hình thể khối đứng, độ cao các tầng, thiết bị điện 

và đƣờng ống, yêu cầu về kỹ thuật thi công và tiến độ thi công, giá thành công 

trình.... 

Xuất phát từ đặc điểm công trình là khối nhà nhiều tầng (9 tầng ), chiều cao công 

trình lớn, tải trọng tác dụng vào công trình tƣơng đối phức tạp. Nên cần có hệ kết cấu 

chịu hợp lý và hiệu quả. Có thể phân loại các hệ kết cấu chịu lực của nhà nhiều tầng 

thành hai nhóm chính nhƣ sau: 

 Nhóm các hệ cơ bản: Hệ khung, hệ tƣờng, hệ lõi, hệ hộp. 

 Nhóm các hệ hỗn hợp:  ƣợc tạo thành từ sự kết hợp giữa hai hay nhiều hệ cơ bản 

trên. 

2.1.1. Hệ khung chịu lực 

Hệ kết cấu thuần khung có khả năng tạo ra các không gian lớn, linh hoạt thích hợp 

với các công trình công cộng. Hệ kết cấu khung có sơ đồ làm việc rõ ràng nhƣng lại 

có nhƣợc điểm là kém hiệu quả khi chiều cao công trình lớn, khả năng chịu tải trọng 

ngang kém, biến dạng lớn   ể đáp ứng đƣợc yêu cầu biến dạng nhỏ thì mặt cắt tiết 

diện, dầm cột phải lớn nên lãng phí không gian sử dụng, vật liệu, thép phải đặt nhiều. 

Trong thực tế kết cấu thuần khung  TCT đƣợc sử dụng cho các công trình có chiều 

cao 20 tầng đối với cấp phòng chống động đất  7,15 tầng đối với nhà trong vùng có 

chấn động động đất đến cấp 8 và 10 tầng đối với cấp 9. 

2.1.2. Hệ kết cấu vách và lõi cứng chịu lực 

Hệ kết cấu vách cứng có thể đƣợc bố trí thành hệ thống thành một phƣơng, hai 

phƣơng hoặc liên kết lại thành các hệ không gian gọi là lõi cứng   ặc điểm quan 

trọng của loại kết cấu này là khả năng chịu lực ngang tốt nên thƣờng đƣợc sử dụng 

cho các công trình có chiều cao trên 20 tầng  Tuy nhiên độ cứng theo phƣơng ngang 

của các vách tƣờng tỏ ra là hiệu quả ở những độ cao nhất định. Khi chiều cao công 

trình lớn thì bản thân vách cũng phải có kích thƣớc đủ lớn mà điều đó khó có thể thực 

hiện đƣợc. Ngoài ra hệ thống vách cứng trong công trình là sự cản trở để tạo ra các 

không gian rộng. 
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2.1.3. Hệ kết cấu khung giằng.  

Hệ kết cấu khung giằng (khung và vách cứng) đƣợc tạo ra bằng sự kết hợp hệ thống 

khung và hệ thống vách cứng. Hệ thống vách cứng thƣờng đƣợc tạo ra tại khu vực 

cầu thang bộ, cầu thang máy. Khu vệ sinh chung hoặc ở các tƣờng biên là các khu 

vực có tƣờng liên tục nhiều tầng. Hệ thống khung đƣợc bố trí tại các khu vực còn lại 

của ngôi nhà. Hai hệ thống khung và vách đƣợc liên kết với nhau qua hệ kết cấu sàn, 

trong trƣờng hợp này hệ sàn liên khối có ý nghĩa rất lớn  Thƣờng trong hệ thống kết 

cấu này hệ thống vách đóng vai trò chủ yếu chịu tải trọng ngang. Hệ khung chủ yếu 

đƣợc thiết kế để chịu tải trọng thẳng đứng. Sự phân rõ chức năng này tạo điều kiên để 

tối ƣu hoá các cấu kiện, giảm bớt kích thƣớc cột và dầm đáp ứng đƣợc yêu cầu của 

kiến trúc. 

Hệ kết cấu khung - giằng  tỏ ra là hệ kết cấu tối ƣu cho nhiều loại công trình cao tầng. 

Loại kết cấu này sử dụng hiệu quả cho các ngôi nhà đến 40 tầng, nếu công trình đƣợc 

thiết kế cho vùng động đất cấp 8 thì chiều cao tối đa cho loại kết cấu này là 30 tầng, 

cho vùng động đất cấp 9 là 20 tầng. 

2.2. Giải pháp kết cấu công trình 

2.2.1. Phân tích lựa chọn giải pháp kết cấu chịu lực chính 

Căn cứ vào thiết kế kiến trúc, đặc điểm cụ thể của công trình: Diện tích mặt bằng, 

hình dáng mặt bằng, hình dáng công trình theo phƣơng đứng, chiều  cao công trình. 

Công trình cần thiết kế có: Diện tích mặt bằng tƣơng đối lớn, mặt bằng đối xứng, 

hình dáng công trình theo phƣơng đứng đơn giản không phức tạp. Về chiều cao thì 

điểm cao nhất của công trình là 35,4m (tính đến nóc mái ). 

Dựa vào các đặt điểm cụ thể của công trình ta chọn hệ kết cấu chịu lực chính của 

công trình là hệ khung chịu lực. Ngoài hệ kết cấu chịu lực chính là khung BTCT còn 

bố trí thêm một lõi cứng ở vị trí thang máy 

2.2.2. Phân tích lựa chọn giải pháp kết cấu sàn nhà 

Trong công trình hệ sàn có ảnh hƣởng rất lớn tới sự  làm việc không gian của kết cấu. 

Việc lựa chọn phƣơng án sàn hợp lý là điều rất quan trọng. Do vậy, cần phải có sự 

phân tích đúng để lựa chọn ra phƣơng án phù hợp với kết cấu của công trình. Ta xét 

các phƣơng án sàn sau 

a  Sàn sƣờn toàn khối. 

Cấu tạo bao gồm hệ dầm và bản sàn. 
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Ưu điểm: Tính toán đơn giản, đƣợc sử dụng phổ biến ở nƣớc ta với công nghệ thi 

công phong phú nên thuận tiện cho việc lựa chọn công nghệ thi công. 

Nhược điểm: Chiều cao dầm và độ võng của bản sàn rất lớn khi vƣợt khẩu độ lớn, 

dẫn đến chiều cao tầng của công trình lớn nên gây bất lợi cho kết cấu công trình khi 

chịu tải trọng ngang và không tiết kiệm chi phí vật liệu. 

Không tiết kiệm không gian sử dụng. 

b. Sàn ô cờ 

Cấu tạo gồm hệ dầm vuông góc với nhau theo hai phƣơng, chia bản sàn thành các ô 

bản kê bốn cạnh có nhịp bé, theo yêu cầu cấu tạo khoảng cách giữa các dầm không 

quá 2m. Phù hợp cho nhà có hệ thống lƣới cột vuông. 

Ưu điểm: Tránh đƣợc có quá nhiều cột bên trong nên tiết kiệm đƣợc không gian sử 

dụng và có kiến trúc đẹp, thích hợp với các công trình yêu cầu thẩm mỹ cao và không 

gian sử dụng lớn nhƣ hội trƣờng, câu lạc bộ. 

Nhược điểm: Không tiết kiệm, thi công phức tạp. Mặt khác, khi mặt bản sàn quá rộng 

cần phải bố trí thêm các dầm chính. Vì vậy, nó cũng không tránh đƣợc những hạn chế 

do chiều cao dầm chính phải cao để giảm độ võng. 

c. Sàn không dầm (sàn nấm).  

Cấu tạo gồm các bản kê trực tiếp lên cột   ầu cột làm mũ cột để đảm bảo liên kết 

chắc chắn và tránh hiện tƣợng đâm thủng bản sàn. Phù hợp với mặt bằng có các ô sàn 

có kích thƣớc nhƣ nhau  

Ƣu điểm: 

+ Chiều cao kết cấu nhỏ nên giảm đƣợc chiều cao công trình 

+ Tiết kiệm đƣợc không gian sử dụng 

+ Thích hợp với những công trình có khẩu độ vừa (6  8) m và rất kinh tế với những 

loại sàn chịu tải trọng  >1000 kg/m
2
. 

Nhƣợc điểm: 

+ Chiều dày bản sàn lớn, tốn vật liệu. 

+ Tính toán phức tạp. 

+ Thi công khó vì nó không đƣợc sử dụng phổ biến ở nƣớc ta hiện nay, nhƣng với 

hƣớng xây dựng nhiều nhà cao tầng, trong tƣơng lai loại sàn này sẽ đƣợc sử dụng rất 

phổ biến trong việc thiết kế nhà cao tầng. 
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Kết luận 

Căn cứ vào 

+  ặc điểm kiến trúc và đặc điểm kết cấu của công trình: Kích thƣớc các ô bản sàn 

không giống nhau nhiều.  

+ Cơ sở phân tích sơ bộ ở trên. 

+ Tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn và đƣợc sự đồng ý của thầy giáo hƣớng 

dẫn. 

Em đi đến kết luận lựa chọn phƣơng án sàn sƣờn để thiết kế cho công trình. 

Tuy nhiên còn một số phƣơng án khác tối ƣu hơn nhƣng vì thời gian hạn chế và tài 

liệu tham khảo không đầy đủ nên em không đƣa vào phân tích lựa chọn. 

2.3. Chọn vật liệu và chọn sơ bộ kích thước các cấu kiện 

2.3.1. Quan niệm tính toán. 

Toà nhà văn phòng tại Vĩnh Phúc là công trình cao 9 tầng, bƣớc nhịp là 6,3 m và 

5,4m. Vì vậy tải trọng theo phƣơng đứng và phƣơng ngang là khá lớn   o đó ở đây ta 

sử dụng hệ khung dầm kết hợp với các vách cứng của khu thang máy để cùng chịu tải 

trọng của nhà  Kích thƣớc của công trình theo phƣơng ngang là 48m và theo phƣơng 

dọc là 19,7 m  Nhƣ vậy ta có thể nhận thấy độ cứng của nhà theo phƣơng dọc lớn hơn 

nhiều so với độ cứng của nhà theo phƣơng ngang. Do vậy ta có thể tính toán nhà theo 

sơ đồ khung ngang phẳng. 

Vì quan niệm tính nhà theo sơ đồ khung phẳng nên khi phân phối tải trọng ta bỏ qua 

tính liên tục của dầm dọc hoặc dầm ngang  Nghĩa là tải trọng truyền lên khung đƣợc 

tính nhƣ phản lực của dầm đơn giản đối với tải trọng đứng truyền từ hai phía lân cận 

vào khung. 

2.3.2. Chon vật liệu và chọn sơ bộ kích thước các cấu kiện 

a. Vật liệu 

Nhà cao tầng thƣờng sử dụng vật liệu là kim loại hoặc bê tông cốt thép. Công trình 

làm bằng kim loại có ƣu điểm là độ bền cao, công trình nhẹ, đặc biệt có tính dẻo cao 

do đó công trình khó sụp đổ hoàn toàn khi có địa chấn.Tuy nhiên thi công nhà cao 

tầng bằng kim loại rất phức tạp, giá thành công trình cao và việc bảo dƣỡng công 

trình khi đã đƣa vào sử dụng là khó khăn trong điều kiện khí hậu nƣớc ta. 
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Công trình bằng bê tông cốt thép có nhƣợc điểm là nặng nề, kết cấu móng lớn, nhƣng 

khắc phục đƣợc các nhƣợc điểm trên của kết cấu kim loại và đặc biệt là phù hợp với 

điều kiện kĩ thuật thi công của nƣớc ta hiện nay. 

Qua phân tích trên ta chọn vật liệu là bê tông cốt thép cho công trình  Sơ bộ chọn vật 

liệu nhƣ sau  

Bê tông cho cột, dầm, sàn và lõi cứng là bê tông thƣơng phẩm 

- Bê tông dầm, cột,  có : B20:   Rb=115 kG/cm
2
 

                                                 Rbt=9 kG/cm
2
 

- Cốt thép đai, cấu tạo loại C1 có    : Rs=2250 Kg/cm
2
, Rsw=1750 Kg/cm

2 

 - Cốt thép dọc chịu lực loại C2 có   : Rs=2800 kG/cm
2 
, Rsw=2250 Kg/cm

2 

b  Kích thƣớc chiều dày bản sàn. 

 Ta xét ô bản có kích thƣớc lớn nhất:l1xl2= 6,3x4 (m) 

Ta có l1/l2=1,575<2  ịBản làm việc 2 phƣơng 

Chiều dày của sàn xác định sơ bộ theo công thức :  

hs = D ´ L / m  

Trong đó : 

m = 40 - 45 cho bản loại dầm. Chọn m =40. 

D = 0.8 - 1.4 phụ thuộc vào tải trọng. Chọn D = 1.  

L là cạnh ngắn của bản L=400(cm). 

Vậy chiều dày của bản: hs=1x400/40=10(cm). 

Chọn chiều dày bản là hs=10(cm). 

c. Chọn kích thƣớc dầm ngang, dầm dọc, dầm sàn.         

  Chiều cao tiết diện dầm chọn theo nhịp:
  

                                

.
s

D l
h

m
 ≥hmin 

Trong đó: 

L là nhịp của dầm đang xét  

m là hệ số: 

-Với dầm phụ m=12á20 . 

-Với dầm chính m=8á12. 

-Với dầm công xôn m=5á7 chọn m=5. 

Bề rộng dầm: bd=(0,3-0,5)hd 
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 Dầm chính. 6300x4000 mm 

h=(1/8á1/12)ld=(787,5á525)mm 

chọn  h=650 mm 

b=(0,3á0,5)65=19,5-32,5cm chọn b=30 cm 

Vậy kích thƣớc dầm chính là: 30x65(cm). 

 Dầm chính. 5500x4000 mm 

h=(1/8á1/12)ld=(687,5á458)mm 

chọn  h=600 mm 

b=(0,3á0,5)60=18-30cm chọn b=30 cm 

Vậy kích thƣớc dầm chính là: 30x60(cm). 

 Dầm chính. 2500x4000 mm 

h=(1/8á1/12)ld=(312,5á208,3)mm 

chọn  h=300 mm 

b=(0,3á0,5)30=9-15cm chọn b=22cm 

Vậy kích thƣớc dầm chính là: 22x30(cm). 

Dầm chính. 5400x4000 mm 

h=(1/8á1/12)ld=(675á450)mm 

chọn  h=600 mm 

b=(0,3á0,5)60=18-30cm chọn b=30cm 

Vậy kích thƣớc dầm chính là: 60x30(cm). 

 Dầm phụ. 

h=(1/20á1/12)ld=(200á333)mm 

chọn  h=300 mm 

b=(0,3á0,5)30=9á15(cm). 

Vậy kích thƣớc dầm phụ là: 22x30(cm). 

d. Chọn kích thƣớc cột 

         Công thức xác định: As = k 
b

N

R
 

Trong đó:  

As -Diện tích tiết diện.  

N-Lực dọc tính theo diện truyền tải. 

bR -Cƣờng độ chịu nén của vật liệu làm cột. 
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k-Là hệ số K=1,2-1,5 đối với cấu kiện chịu nén lệch tâm chọn K=1,2. 

Bê tông cột B20 có bR =115(KG/cm
2
)  Tính toán sơ bộ nhƣ sau 

 Cột giữa 

Cột B 

Lực nén ở chân cột tầng 1 là 

N=9(TLsàn + TLdầm chính + TLdầm phụ + hoạt tải) 

N=9(0,1x5,9x4x2,5x1,1+0,3x0,65x5,9x2,5x1,1+0,22x0,3x4x2,5x1,1+0,2x 

1,2x5,9x4)=144,4 (T) 

Do vậy ta có 

As cột giữa =1,2x144,4/1150=0,151 (m
2
). 

Vậy ta chọn sơ bộ kích thƣớc cột tầng 1 trục B:  0,4x0,4 (m) có A =0,16(m
2
). 

Cột C 

N=9(TLsàn + TLdầm chính + TLdầm phụ + hoạt tải) 

N=9(0,1x4x4x2,5x1,1 + 0,3x0,6x4x2,5x1,1 + 0,22x0,3x4x2,5x1,1 + 0,2x1,2x4x4)  

=98,514 (T) 

Do vậy ta có 

As cột giữa =1,2x98,514/1150=0,102 (m
2
). 

Vậy ta chọn sơ bộ kích thƣớc cột tầng 1 trục C:  0,3x0,4(m) có F=0,12(m
2
). 

Lực nén ở chân cột tầng 4 là: 

N=6x(0,1x4x4x2,5x1,1 + 0,3x0,6x4x2,5x1,1 + 0,22x0,3x4x2,5x1,1+ 0,2x1,2x4x4) 

=65,676 (T). 

Do vậy ta có: 

As cột giữa=1,2x65,676/1150=0,068(m
2
). 

Vậy ta chọn sơ bộ kích thƣớc cột tầng 4 là: 0,3x0,3(m2) có As =0,09(m
2
). 

Lực nén ở chân cột tầng 7 là 

N=3x(0,1x4x4x2,5x1,1+0,3x0,6x4x2,5x1,1+0,22x0,3x4x2,5x1,1+ 0,2x1,2x4x4) 

= 32,838 (T). 

Do vậy ta có: 

As cột giữa=1,2x32,838/1150=0,034 (cm
2
). 

Vậy ta chọn sơ bộ 

kích thƣớc cột giữa tầng 7 là: 0,22x0,22(cm
2
) có As =0,0484(cm

2
). 

Cột C 
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N=9(TLsàn + TLdầm chính + TLdầm phụ + hoạt tải) 

N=9(0,1x4x4x2,5x1,1+0,3x0,6x4x2,5x1,1+0,22x0,3x4x2,5x1,1+ 0,2x1,2x4x4) 

=98,514 (T) 

Do vậy ta có 

As cột giữa =1,2x98,514/1150=0,102 (m
2
). 

Vậy ta chọn sơ bộ kích thƣớc cột tầng 1 trục C:  0,3x0,4(m) có F=0,12(m
2
). 

Lực nén ở chân cột tầng 4 là 

N=6x(0,1x4x4x2,5x1,1+0,3x0,6x4x2,5x1,1+0,22x0,3x4x2,5x1,1+ 0,2x1,2x4x4)  

   = 65,676 (T). 

Do vậy ta có 

As cột giữa=1,2x65,676/1150=0,068(m
2
). 

Vậy ta chọn sơ bộ kích thƣớc cột tầng 4 là: 0,3x0,3(m2) có As =0,09(m
2
). 

Lực nén ở chân cột tầng 7 là 

N=3x(0,1x4x4x2,5x1,1+0,3x0,6x4x2,5x1,1+0,22x0,3x4x2,5x1,1+ 0,2x1,2x4x4) 

= 32,838 (T). 

Do vậy ta có 

As cột giữa=1,2x32,838/1150=0,034 (cm
2
). 

Vậy ta chọn sơ bộ 

kích thƣớc cột giữa tầng 7 là: 0,22x0,22(cm
2
) có As =0,0484(cm

2
). 

Cột D 

N=9(TLsàn + TLdầm chính + TLdầm phụ + hoạt tải) 

N=9(0,1x3,95x4x2,5x1,1+0,3x0,6x3,95x2,5x1,1+0,22x0,3x4x2,5x1,1+0,2x1,2x3,95x4) 

=97,36 (T) 

Do vậy ta có 

As cột giữa =1,2x97,36/1150=0,101 (m
2
). 

Vậy ta chọn sơ bộ kích thƣớc cột tầng 1 trục C:  0,3x0,4(m) có As=0,12(m
2
). 

Lực nén ở chân cột tầng 4 là 

N=6x(0,1x3,95x4x2,5x1,1 + 0,3x0,6x3,95x2,5x1,1 + 0,22x0,3x4x2,5x1,1 + 

0,2x1,2x3,95x4)=64,91 (T). 

Do vậy ta có 

As cột giữa=1,2x64,91/1150=0,067(m
2
). 

Vậy ta chọn sơ bộ kích thƣớc cột tầng 4 là: 0,3x0,3(m2) có As =0,09(m
2
). 
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Lực nén ở chân cột tầng 7 là 

N=3x(0,1x3,95x4x2,5x1,1 + 0,3x0,6x3,95x2,5x1,1 + 0,22x0,3x4x2,5x1,1 + 

0,2x1,2x3,95x4)=32,45 (T). 

Do vậy ta có 

As cột giữa=1,2x32,45/1150=0,034 (cm
2
). 

Vậy ta chọn sơ bộ 

kích thƣớc cột giữa tầng 7 là: 0,22x0,22(cm
2
) có As =0,0484(cm

2
). 

 Cột biên: A 

Lực nén ở chân cột tầng 1 là 

N=2(TLsàn + TLdầm chính + TLdầm phụ +hoạt tải) 

N=2[0,1x3,15x4x2,5x1,1 + 0,3x0,65x3,15x2,5x1,1 + 0,22x0,3x4x2,5x1,1+ 

0,2x1,2x3,15x4)=17,81 (T). 

Do vậy ta có 

As cột biên =1,2x17,81/1150=0,0185(m
2
) 

Vậy ta chọn sơ bộ kích thƣớc cột biên tầng 1  

0,22x0,22(1m) có As =0,0484(1m
2
). 

Cột biên: E 

Lực nén ở chân cột tầng 1 là 

N=9x(TLsàn + TLdầm chính + TLdầm phụ +hoạt tải) 

N=9x[0,1x2,7x4x2,5x1,1+0,3x0,6x2,7x2,5x1,1+0,22x0,3x4x2,5x1,1+0,2x1,2x2,7x4) 

=68,62 (T). 

Do vậy ta có 

As cột biên =1,2x68,62/1150=0,072(m
2
). 

Vậy ta chọn sơ bộ kích thƣớc cột biên tầng 1: 0,3x0,3(1m) có  

As =0,09(1m
2
). 

Lực nén ở chân cột tầng 4 là 

N=6x(0,1x2,7x4x2,5x1,1+0,3x0,6x2,7x2,5x1,1+0,22x0,3x4x2,5x1,1+ 

0,2x1,2x2,7x4)=45,75 (T). 

Do vậy ta có 

As cột biên=1,2x45,75/1150=0,047(m
2
). 

Vậy ta chọn sơ bộ kích thớc cột tầng 4 là: 0,3x0,3(m
2
) có As =0,09(m

2
). 

Lực nén ở chân cột tầng 7 là 
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N=3x(0,1x2,7x4x2,5x1,1+0,3x0,6x2,7x2,5x1,1+0,22x0,3x4x2,5x1,1+0,2x1,2x

2,7x4)=22,87(T). 

Do vậy ta có 

As cột giữa=1,2x22,87/1150=0,024(cm
2
). 

Vậy ta chọn sơ bộ kích thƣớc cột tầng 7 là: 0,22x0,22(m
2
) có  

As =0,0484(m
2
). 

 

Cột biên: B 

Lực nén ở chân cột tầng 4 là 

N=6x(0,1x2,75x4x2,5x1,1+0,3x0,6x2,75x2,5x1,1+0,22x0,3x4x2,5x1,1+0,2x1,2x2,75x4)=

45,75 (T). 

Do vậy ta có 

As cột biên=1,2x45,75/1150=0,047(m
2
). 

Vậy ta chọn sơ bộ kích thớc cột tầng 4 là: 0,3x0,3(m
2
) có As =0,09(m

2
). 

Lực nén ở chân cột tầng 7 là 

N=3x(0,1x2,75x4x2,5x1,1+0,3x0,6x2,75x2,5x1,1+0,22x0,3x4x2,5x1,1+ 

0,2x1,2x2,75x4)=22,87(T). 

Do vậy ta có 

As cột giữa=1,2x22,87/1150=0,024(cm
2
). 

Vậy ta chọn sơ bộ kích thƣớc cột tầng 7 là: 0,22x0,22(m
2
) có As =0,0484(m

2
). 

Vậy ta có kích thớc cột sơ bộ nhƣ sau 

Kích thƣớc cột trục C,D  

Kích thƣớc từ tầng 1 đến tầng 3 là: 30x40(cm). 

Kích thƣớc từ tầng 4 đến tầng 6 là: 30x30(cm). 

Kích thƣớc từ tầng 7 đến tầng 9 là: 22x22(cm). 

Kích thƣớc cột trục E  

Kích thƣớc từ tầng 1 đến tầng 3 là: 30x30(cm). 

Kích thƣớc từ tầng 4 đến tầng 6 là: 30x30(cm). 

Kích thƣớc từ tầng 7 đến tầng 9 là: 22x22(cm). 

Kích thƣớc cột trục A: tầng 1,2 là : 22x22(cm) 

Kích thƣớc cột trục B 

Kích thƣớc từ tầng 1,2,3 là : 40x40(cm) 
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Kích thƣớc từ tầng 4 đến tầng 6 là: 30x30(cm). 

Kích thƣớc từ tầng 7 đến tầng 9 là: 22x22(cm). 
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2.4. Xác định tải trọng đứng tác dụng lên công trình. 

2.4.1. Tĩnh tải. 

Tên 

Cấu 

Kiện 

Các lớp cấu tạo 

Tải tiêu Hệ số Tải tính 

Chuẩng g
tc
 

Kg/m
2
 

tin cậy 

n 

toán 

g
tt  

Kg/m
2
 

 
 

 

1 2 3 4 5 

 1,  Gạch lát nền ceramic  d=2cm g=2200kg/m
3 

44 1,1 48,4 

2,  Vữa lót d=1,5cm g=1800kg/m
3 

27 1,2 32,4 

Sàn 

nhà 

3,  Bản BTCT d=10cm g=2500kg/m
3 

250 1,1 275 

4,  Vữa trát d=1,5cm g=1800kg/m
3 

27 1,2 32,4 

Tổng   393,2 

 1,  Hai lớp gạch lát d=4cm g=1800kg/m
3 

72 1,1 79,2 

2,Lớp bêtông chống thấm d=4cm   g=2500kg/m
3 

100 1,1 110 

Sàn 

mái 

3,  Lớp bêtông xỉ tạo dốc d=10cm g=1800kg/m
3 

180 1,1 198 

4,  Sàn BTCT d=10cm g=2500kg/m
3 

250 1,1 275 

5,  Lớp vữa trát trần d=1,5cm g=1800kg/m
3 

27 1,2 32,4 

Tổng   694,6 

 

 

 

Sàn khu 

vệ sinh 

1,Lớp gạch lát chống chơn nền d=1cm 

g=2200kg/m
3 

20 1,2 24 

2, Lớp vữa lót d=2cm g=1800kg/m
3 

36 1,3 46,8 

3, Lớp chống thấm d=1cm g=2500kg/m
3 

25 1,1 27,5 

4, Bản BTCT d=10cm g=2500kg/m
3 

250 1,1 275 

5,  Lớp vữa trát trần d=1cm g=1800kg/m
3 

36 1,3 46,8 

Tổng    

420,1 
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2.4.2 Hoạt tải 

Lấy theo tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 nhƣ sau: 

 

Stt Loại phòng 
P

tc 

(Kg/m) 

Hệ số 

Tin cậy n 

P
tt

 

(Kg/m) 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Mái 

Văn phòng 

Sảnh,ban công, hành lang, 

cầu thang 

Phòng họp 

Phòng tổng hợp 

 Nhà hàng 

  dịch vụ 

Siêu thị,shop 

Khu WC 

75 

200 

300 

 

400 

 

300 

 

300 

 

1,3 

1,2 

1,2 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,2 

 

97,5 

240 

360 

 

480 

 

360 

 

360 

 

2.4.3 Trọng lượng bản thân của các cấu kiện khác 

a) Dầm ngang: 6500x3000 mm 

Trọng lƣợng dầm gồm tải trọng kết cấu và vữa trát: 

   + Trọng  lƣợng bản thân của dầm: 

 qd=0,65x0,3x2500x1,1=536,25(Kg/m) 

  + Trọng lƣợng bản thân của lớp vữa trát (dày 1cm,g=1800Kg/m
3
,n=1,2) 

 qvtr=[0,3+(0,65-0,1)x2]x0,01x1800x1,2=36,72(Kg/m) 

ị Trọng lƣợng toàn phần dầm ngang là: 

  q=536,25+36,72=572,97 (Kg/m) 

Dầm ngang:6000x3000 mm 

Trọng lƣợng dầm gồm tải trọng kết cấu và vữa trát: 

   + Trọng  lƣợng bản thân của dầm: 

 qd=0,6x0,3x2500x1,1=495(Kg/m) 

  + Trọng lƣợng bản thân của lớp vữa trát (dày 1cm,g=1800Kg/m
3
,n=1,2) 

 qvtr=[0,3+(0,6-0,1)x2]x0,01x1800x1,2=34,56(Kg/m) 
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ị Trọng lƣợng toàn phần dầm ngang là 

  q=495+34,56=529,56 (Kg/m) 

b) Dầm dọc: 

 Dầm dọc có kích thƣớc bxh=220x300mm 

q= 0,22x0,3x2500x1,1+[0,3+(0,22-0,1)x2]x0,02x1800x1,2=225,12 (Kg/m) 

ị Trọng lƣợng toàn phần dầm ngang là: q=225,12 (Kg/m) 

c) Dầm phụ và dầm bo 

q=0,22x0,3x2500x1,1+[0,22+(0,3-0,1)x2]x0,02x1800x1,2=229,02(Kg/m) 

d) Tƣờng 

-Với tƣờng 220 

 qt1=0,22xhx1800x1,1=435,6xh(Kg/m) 

-Với tƣờng 110 

 qt2=0,11xhx1800x1x1=217,8xh(Kg/m) 

-Vách kính khung nhôm 

 lấy pk
tc 2

) 

  2.4.4. Xác định hệ số giảm tải 

 Trong nhà nhiều tầng, xác suất xuất hiện đồng thời toàn bộ tải trọng tạm thời ở tất cả 

các tầng với giá trị cực đại là ít. Vì vậy, cần phải xét đến hệ số giảm tải khi tính toán 

đối với loại tải này. 

 Hệ số giảm hoạt tải cho các ô sàn. 

Xác định theo công thức sau 

- Khi  A > A1 = 9 m
2
 hệ số giảm tải A1: 

                       1

1A

A/A

6,0
4,0 

 

- Khi  A > A1 = 36 m
2
 hệ số giảm tải A1: 

                       

1

1A

A/A

5,0
5,0   

            (Với A là diện tích chịu tải). 

Kết quả tính toán đƣợc ghi lại trong bảng sau 
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Bảng hệ số giảm hoạt tải cho các ô sàn khi dồn hoạt tải cho khung    

Ô sàn KT (l1xl2) Diện tích(As) A1 

Ô1 6,3x4 25,2 0.519 

Ô2 5,5x4 22 0,52 

Ô3 2,5x4 10 0,58 

Ô4 5,4x4 21.6 0,52 

2.5. Xác định tải trọng gió tác dụng lên công trình 

Công trình đƣợc thiết kế với các cấu kiện chịu lực chính là khung cứng và vách 

cứng là lõi thang máy, Hệ khung - lõi kết hợp cùng tham gia chịu lực theo sơ đồ 

khung giằng thông qua vai trò cứng tuyệt đối trong mặt phẳng ngang của sàn (d 

=10cm). 

 ể đơn giản cho tính toán và thiên về an toàn ta coi tải trọng ngang chỉ có 

khung chịu, các khung chịu tải trọng ngang theo diện chịu tải . 

 Xác định tải trọng gió tác dụng lên công trình 

Theo TCVN 2737 - 1995 thành phần động của tải trọng gió phải đợc kể đến 

khi tính toán công trình tháp trụ , các nhà nhiều tầng cao hơn 40m cao trên bề mặt 

nƣớc biển. 

Công trình trung tâm thƣơng mại vĩnh phúc plaza có chiều cao công trình  

H=37m (tính đến đỉnh mái) 

Ta thấy H=37m < 40m 

Vậy theo TCVN 2737-1995 ta chỉ tính đến thành phần tĩnh của tải trọng gió 

trong việc xác định tải trọng ngang của công trình. 

a)Thành phần gió tĩnh 

Giá trị của thành phần tĩnh tải trọng gió tại điểm có độ cao Z so với mốc chuẩn 

là 

W = n.Wo.k.c 

+ Wo: giá trị áp lực gió lấy theo bản đồ phân vùng áp lực trong TCVN 2737-

1995. Với địa hình Vĩnh phỳc  là vùng IIBị Wo = 55 Kg/m
2
 

+ k: hệ số tính toán kể đến sự thay đổi áp lực gió theo chiều cao và địa hình, 

+ c: hệ số khí động : 

   gió đẩy c = +0,8 

  gió hút  c = -0,6 
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+ n: hệ số vợt tải n = 1,2 

 thay các giá trị vào công thức ta đƣợc 

     Wđ = 1,2x0,8x55xk=52,8xk   (Kg/m
2
) 

     Wh = 1,2x0,6x55xk=39,6xk   (Kg/m
2
) 

 Biểu đồ áp lực gió theo chiều cao có dạng gãy khúc, các giá trị áp lực gió tại 

các mức sàn theo chiều cao đƣợc tính ở bảng sau 

 Tải trọng gió thay đổi theo chiều cao dạng bậc thang tuy nhiên để đơn giản 

tính toán xem tải trọng gió (Hệ số K) không đổi trong giới hạn từ 2 nửa  tầng liền kề 

với mức sàn tƣơng ứng.   

Tải trọng gió sau khi đƣa lên khung thì đƣợc qui về thành tải tập tung tại nút 

khung. 

 Coi toàn bộ gió tầng một chuyển về nút sàn tầng 2 

III. Tớnh thộp sàn tầng điển hỡnh 

3.1. Nguyên tắc tính toán 

       Các ô sàn làm việc, hành lang, kho    thì tính theo sơ đồ khớp dẻo cho kinh tế, 

riêng các ô sàn khu vệ sinh, mái( nếu có) thì ta phải tính theo sơ đồ đàn hồi vì ở 

những khu vực sàn này không đƣợc phép xuất hiện vết nứt để đảm bảo tính chống 

thấm cho sàn. 

Các ô bản liên kết ngàm với dầm. 

Phân loại các ô sàn 

 -Dựa vào kích thƣớc các cạnh của bản sàn trên mặt bằng kết cấu ta phân các ô sàn ra 

làm loại: 

 + Các ô sàn có tỷ số các cạnh l2 /l1 2 ô sàn làm việc theo 2 phƣơng (thuộc 

loại bản kê 4 cạnh ) 

Gồm có : ô1.ô3. 

 + Các ô sàn có tỷ số các cạnh l2 /l1> 2 ô sàn làm việc theo một phƣơng 

(thuộc loại bản loại dầm) 

Gồm có : ô4, ô5, ô6 

-Vật liệu dùng : 

 bê tông  B20:   Rb=115 kG/cm
2
 

                         Rbt=9 kG/cm
2
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- Cốt thép đai, cấu tạo loại C1 có    : Rs=2250 Kg/cm
2
, Rsw=1750 Kg/cm

2 

 - Cốt thép dọc chịu lực loại C2 có   : Rs=2800 kG/cm
2 
, Rsw=2250 Kg/cm

2 

Chiều dày bản sàn chọn phải thoả mãn các yêu cầu sau 

- Yêu cầu về cấu tạo:  ối với nhà dân dụng sàn dày > 7 cm 

- Phải đảm bảo độ cứng để sàn không bị biến dạng dƣới tác dụng của tải trọng ngang 

và đảm bảo độ võng không võng quá độ cho phép. 

- Phải đảm bảo yêu cầu chịu lực. 

Kết luận: Như ta đã tính là  chọn chiều dày bản sàn là :hs = 10 cm 

3.2. Tải trọng tác dụng lên sàn 

3.2.1. Tĩnh tải. 

Tĩnh tải tác dụng lên sàn  tầng 3 gồm có trọng lƣợng các lớp sàn.  

Tải trọng do các lớp cấu tạo sàn đã đƣợc tính ở phần trƣớc. 

Sàn của văn phòng: g = 393,2kG/m
2

    

Sàn vệ sinh    : g = 420,1 kG/m
2

    

3.2.2. Hoạt tải tác dụng lên sàn 

Sàn của phòng làm việc:          P = 240 kG/m
2
 

Sàn hành lang và vệ sinh:         P = 360 kG/m
2  

4 0 0 0
4 0 0 0 4 0 0 0

¤ 1¤ 4¤ 4¤ 1¤ 1¤ 1¤ 1¤ 1

5
4

0
0

1
3

4
0

0

4 8 0 0 0

4 0 0 04 0 0 0 4 0 0 0

¤ 5

E

D

C

B

1 31 21 11 0987654321

¤ 5

5
5

0
0

2
5

0
0

¤ 1 ¤ 1 ¤ 1 ¤ 1 ¤ 1 ¤ 1 ¤ 1 ¤ 1 ¤ 1 ¤ 1 ¤ 1 ¤ 1

¤ 2¤ 2¤ 2¤ 2¤ 2¤ 2¤ 2¤ 2¤ 2¤ 2¤ 2¤ 2

¤ 3¤ 3

4 0 0 04 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 04 0 0 0 4 0 0 0

 

3.3.Tính cho ô bản theo sơ đồ đàn hồi(ô1)  

1. Nội lực sàn 

Sơ đồ tính toán 
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1
m

3 7 0 0

5
2

8
0

m
2

m
a 1

m
1

m 2

m
b 2

m
b 1

b 1
m

m a 1

m
b 2

m
a 2

m a 2

 

+)Nhịp tính toán :  

Kích thƣớc ô bản l1 x l2=4x5,5m . 

Kích thƣớc tính toán: l2 = 5,5-0,22= 5,28m 

        l1 = 4-0,3 = 3,7m (với bdầm=0,3m) 

 Xét tỷ số hai cạnh l2/l1 =1.63<2 tính toán với bản kê 4 cạnh làm việc theo hai 

phƣơng  

Tải trọng tính toán  

- Tĩnh tải: g= 393,2 Kg/m
2
 

- Hoạt tải: p=1,2x200=240 Kg/m
2
 

Tổng tải trọng tác dụng lên bản là 

q=393,2+240 = 633,2 Kg/m
2 

Nội lực: 

Sàn đƣợc tính toán theo sơ đồ khớp dẻo   ể tiện cho thi công ta đặt cốt thép 

đều theo hai phƣơng, khi đó mômen sàn xác định theo phƣơng trình sau 

 




12

ll3l.q 1t2t

2

1tb (2M1+MA1+MB1) lt2+(2M2+MA2+MB2) lt1 

r = lt2/lt1=1.63 tra bảng 6.2(sách sàn BTCT toàn khối) ta có đƣợc các giá trị 

nhƣ sau 

 =M2 / M1 =0.5    M2=  0.5 M1    
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A1= B1 = MA1/ M1 = MB1/M1 =1      MA1 = MB1 = M1  

A2=B2=  MA2/ M1=MB2/M1=0.7          MA2 = MB2 = 0.7 M1 

Thay vào phƣơng trình momen trên ta có 

 
   

2

1 1 1 1 1 1

633.2 3 3 4.88 3
2 4.78 2 0.5 0.7 0.7 3

12

x x x
M M M x x M M M x


       

                        5385.4 =26.32M1     

                           M1=205  (Kgm) 

                               M2=0.5 M1=102.3(Kgm) 

                          MA2= MB2=0.7M1=143.5( Kgm) 

                            MA1=MB1= M1=205 (Kgm) 

Tính toán cốt thép  

Tính với mô mem dƣơng  M1=205( Kgm) 

Chọn a=1.5cm 
 
 ho = h- a= 10-1.5 = 8.5 cm 

Tính với tiết diện chữ nhật bxh=100x10cm đặt cốt đơn  

2 2

20500

. . 130.100.8.5
m

b o

M

R b h
   =0,026 < R = 0,3 

 1 1
.(1 1 2 ) . 1 1 2.0,026 0,9

2 2
m         

Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là: 


0

20500
1.165

. . 2300 0.9 8.5
S

S

M
A

R h x x
   (cm

2
).   

Tỷ lệ cốt thép : %=
0

As 1.165
100% 100% 0,137%

b.h 100 8.5
x x

x
  > min=0.1% 

     Chọn 8 a200 có As =2.50 cm2  

Tính toán cốt thép  

Tính với mô mem dƣơng  M2=102.3( Kgm) 

Chọn ao=1.5cm 
 
 ho = h- ao= 10-1.5 = 8.5 cm 

Tính với tiết diện chữ nhật bxh=100x10cm đặt cốt đơn  

1

2 2

10230

. . 130.100.8.5
m

b o

M

R b h
   =0,0118 < 0,3 

 1 1
.(1 1 2 ) . 1 1 2.0,0118 0,992

2 2
m         

Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là: 
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
0

10230
0.528

. . 2300 0.992 8.5
S

S

M
A

R h x x
   (cm

2
). 

Tỷ lệ cốt thép : %=
0

s 0.528
100% 100% 0,062%

b.h 100 8.5

A
x x

x
  < min=0.1% 

Dùng thép có As=min.b.h0= 0.001x100x8.5=0.85 cm
2
 

 Chọn 8 a 200 có fa =2.50 cm
2
  

Tính toán cốt thép : 

Tính với mô mem âm   M=143.5( Kgm) 

Tính với tiết diện chữ nhật bxh=100x10 cm đặt cốt đơn  

2 2

14350

. . 130 100 8.5
m

b o

M

R b h x x
   =0,018 < 0,3 

 1 1
.(1 1 2 ) 1 1 2 0.018 0.991

2 2
m x x         

Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là: 


0

14350
0.74

. . 2300 0.992 8.5
S

S

M
A

R h x x
   (cm

2
). 

Tỷ lệ cốt thép : %= s

0

0.74
.100% 100% 0.087%

b.h 100 8.5

A
x

x
  < min=0.1% 

Dùng thép có As=mi.b.h0= 0.001x100x8.5=0.85 cm
2
 

 Chọn 8 a 200 có As =2.50 cm
2 

Tính toán cốt thép : 

Tính với mô mem âm   M=205( Kgm) 

Chọn ao=1.5cm 
 
 ho = h- ao= 10-1.5 = 8.5 cm 

2 2

20500

. . 130.100.8.5
m

b o

M

R b h
   =0,026 < 0,3 

 1 1
.(1 1 2 ) . 1 1 2.0,026 0,9

2 2
m         

Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là: 


0

20500
1.165

. . 2300 0.9 8.5
S

S

M
A

R h x x
   (cm

2
). 

Tỷ lệ cốt thép : %=
0

1.165
.100% 100% 0,137%

b.h 100 8.5

SA
x

x
  > min=0.1% 

 Chọn 8 a 200 có SA =2.50 cm
2
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MA2

l2
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MB2

MB1

M1

MA1

M2

M
1

M
B

1
M

A
1

M2

MA2 MB2

3.4. Tính toán nội lực của các ô sàn theo sơ đồ khớp dẻo 

3.4.1. Sơ đồ tính toán. 

        Các ô bản liên kết với dầm biên thì quan niệm tại đó sàn liên kết ngàm  với dầm 

(do dầm biên có kích thƣớc lớn  độ cứng chống uốn, chống xoắn lớn nên coi dầm 

biên không bị biến dạng khi chịu tải ), liên kết giữa các ô bản với các dầm ở giữa 

cũng quan niệm sàn liên kết ngàm với dầm. 

3.4.2. Xác định nội lực cho bản làm việc 2 phương 

Trình tự tính toán. 

  ể tính toán ta xét 1 ô bản bất kì trích ra từ các ô bản liên tục, gọi các 

 cạnh bản là A1, B1, A2, B2 

Gọi mômen âm tác dụng phân bố trên các cạnh đó là MA1, MA2, MB1, MB2 

 ở vùng giữa của ô bản có mômen dƣơng theo 2 phƣơng là M1, M2. 

Các mômen nói trên đều đƣợc tính cho mỗi đơn vị bề rộng bản, lấy b=1m. 

` Tính toán bản theo sơ đồ khớp dẻo. 

 Mô men dƣơng lớn nhất ở khoảng giữa  

ô bản, càng gần gối tựa mômen 

 dƣơng càng giảm theo cả 2 phƣơng   

Nhƣng để đỡ phức tạp trong thi công ta 

 bố trí thép đều theo cả 2 phƣơng  

 Khi cốt thép trong mỗi phƣơng đƣợc bố  

trí đều nhau, dùng phƣơng trình cân bằng  

mômen. Trong mỗi phƣơng trình có sáu                

thành phần mômen 

 




12

ll3l.q 1t2t

2

1tb (2M1+MA1+MB1) lt2+(2M2+MA2+MB2) lt1 

+ Lấy M1 làm ẩn số chính và quy định tỉ số: 
1

2

M

M
 ; 

1

Ai

i
M

M
A  ; 

1

Bi

i
M

M
B    sẽ 

đƣa phƣơng trình về còn 1 ẩn số M1, sau đó dùng các tỉ số đã qui định để tính lại các 

mômen khác: MAi = Ai.M1. 

Tính cho ô bản điển hình(2,5x4) theo sơ đồ khớp dẻo.  
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2m

m
a 2

m
2

m
1

m
b 1

m
b 2

b 2m

m a 2

m
b 1

m a 1

m a 1

2 2 8 0

3
7

0
0

m
1  

Tải trọng tính toán  

Tĩnh tải: g= 393,2 Kg/m
2
 

Hoạt tải: p=1,2x300=360 Kg/m
2
 

Tổng tải trọng tác dụng lên bản là: 

      q=393,2+360 = 753.2 Kg/m2 

 Nội lực 

Sàn đƣợc tính toán theo sơ đồ khớp dẻo   ể tiện cho thi công ta đặt cốt thép 

đều theo hai phƣơng, khi đó mômen sàn xác định theo phƣơng trình sau 

 




12

ll3l.q 1t2t

2

1tb (2M1+MA1+MB1) lt2+(2M2+MA2+MB2) lt1 

r = lt2/lt1=1.315 tra bảng 6.2(sách sàn BTCT toàn khối) ta có đƣợc các giá trị 

nhƣ sau 

 =M2 / M1 =0.8    M2=  0.8 M1    

A1= B1 = MA1/ M1 = MB1/M1 =1.1      MA1 = MB1 =1.1 M1  

A2=B2=  MA2/ M1=MB2/M1=0.9          MA2 = MB2 = 0.9 M1 

Thay vào phƣơng trình momen trên ta có 

 
   

2

1 1 1 1 1 1

753.2 2.28 3 3 2.28
2 1.1 1.1 3 2 0.8 0.9 0.9 2.28

12

x x x
M M M x x M M M x


       

 2189.7 =20.352M1      M1=108  (Kgm) 
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                                             M2=0.8 M1=86.4(Kgm) 

                                             MA2= MB2=0.9M1=97.2( Kgm) 

                                             MA1=MB1=1.1 M1= 118.8(Kgm) 

 

 

Tính toán cốt thép  

Tính với mô mem dƣơng  M1=108( Kgm) 

Chọn ao=1.5cm 
 
 ho = h- ao= 10-1.5 = 8.5 cm 

Tính với tiết diện chữ nhật bxh=100x10cm đặt cốt đơn  

2 2

10800

. . 130.100.8.5
m

b o

M

R b h
   =0,012 < 0,3 

 1 1
.(1 1 2 ) . 1 1 2.0,012 0,984

2 2
m         

Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là 

 1

0

10800
0.56

. . 2300 0.994 8.5
S

S

M
A

R h x x
   (cm

2
).   

Tỷ lệ cốt thép : %=
0

0.56
100% 100% 0,065%

b.h 100 8.5

SA
x x

x
  < min=0.1% 

    Dùng thép có SA =mi.b.h0= 0.001x100x8.5=0.85 cm
2
  

   Chọn 8 a200 có SA  =2.50 cm2  

 Tính toán cốt thép  

Tính với mô mem dƣơng  M2=86.4( Kgm) 

Chọn ao=1.5cm 
 
 ho = h- ao= 10-1.5 = 8.5 cm 

Tính với tiết diện chữ nhật bxh=100x10cm đặt cốt đơn  

2 2

8640

. . 130.100.8.5
m

b o

M

R b h
   =0,01 < 0,3 

 1 1
.(1 1 2 ) . 1 1 2.0,01 0,995

2 2
m         

Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là: 

 1

0

8640
0.444

. . 2300 0.995 8.5
S

S

M
A

R h x x
   (cm

2
). 

Tỷ lệ cốt thép : %=
0

0.444
.100% 100% 0,053%

b.h 100 8.5

SA
x

x
  < min=0.1% 

 Dùng thép có SA =mi.b.h0= 0.001x100x8.5=0.85 cm
2
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 Chọn 8 a 200 có 
SA  =2.50 cm

2
  

Tính toán cốt thép  

Tính với mô mem âm   M=118.8( Kgm) 

Tính với tiết diện chữ nhật bxh=100x10 cm đặt cốt đơn  

2 2

11880

. . 130 100 8.5
m

b o

M

R b h x x
   =0,0127 < 0,3 

 1 1
.(1 1 2 ) . 1 1 2 0.0127 0.994

2 2
m x         

Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là 

 1

0

11880
0.613

. . 2300 0.994 8.5
S

S

M
A

R h x x
   (cm

2
). 

Tỷ lệ cốt thép : %=
0

0.613
.100% 100% 0.072%

b.h 100 8.5

SA
x

x
  < min=0.1% 

Dùng thép có SA =mi.b.h0= 0.001x100x8.5=0.85 cm
2
 

 Chọn 8 a 200 có SA =2.50 cm
2 

Tính toán cốt thép  

Tính với mô mem âm   M=97.2( Kgm) 

Chọn ao=1.5cm 
 
 ho = h- ao= 10-1.5 = 8.5 cm 

Bê tông  mác 300có Rn =  130 kg/cm
2, 

, thép AI  có Ra = 2300 Kg/cm
2
 

Tính với tiết diện chữ nhật bxh=100x10cm đặt cốt đơn  

2 2

9720

. . 130.100.8.5
m

b o

M

R b h
   =0,01 < 0,3 

 1 1
.(1 1 2 ) . 1 1 2.0,01 0,995

2 2
m         

Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là 

 1

0

9720
0.5

. . 2300 0.995 8.5
S

S

M
A

R h x x
   (cm

2
). 

Tỷ lệ cốt thép : %=
0

0.5
.100% 100% 0,059%

b.h 100 8.5

SA
x

x
  < min=0.1% 

Dùng thép có SA =mi.b.h0= 0.001x100x8.5=0.85 cm
2
 

 Chọn 8 a 200 có SA =2.50 cm
2
 

Tính toán Ô3 sàn nhà vệ sinh:  l1xl2=4x5,4m  
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1
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m
a 1

m
1

m 2

m b 2

m
b 1

b 1
m

m a 1

m
b 2

m
a 2

m a 2

 

Tải trọng tính toán : 

- Tĩnh tải: g= 484.2 Kg/m
2
 

- Hoạt tải: p=1.2x200=240 Kg/m
2
 

Tổng tải trọng tác dụng lên bản là: 

 q=484.2+240 = 752.2 Kg/m2 

Nội lực: 

Sàn đƣợc tính toán theo sơ đồ khớp dẻo   ể tiện cho thi công ta đặt cốt thép đều theo 

hai phƣơng, khi đó mômen sàn xác định theo phƣơng trình sau: 

 




12

ll3l.q 1t2t

2

1tb (2M1+MA1+MB1) lt2+(2M2+MA2+MB2) lt1 

r = lt2/lt1=1.63 tra bảng 6.2(sách sàn BTCT toàn khối) ta có đƣợc các giá trị 

nhƣ sau: 

 =M2 / M1 =0.5    M2=  0.5 M1    

A1= B1 = MA1/ M1 = MB1/M1 =1      MA1 = MB1 = M1  

A2=B2=  MA2/ M1=MB2/M1=0.7          MA2 = MB2 = 0.7 M1 

Thay vào phƣơng trình momen trên ta có: 

 
   

2

1 1 1 1 1 1

724.2 3 3 4.88 3
2 4.88 2 0.5 0.7 0.7 3

12

x x x
M M M x x M M M x


       

6322.4 =26.72M1      M1=236.6  (Kgm) 

                                      M2=0.5 M1=118.9(Kgm) 
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 MA2= MB2=0.7M1=165.62( Kgm) 

    MA1=MB1= M1=236.6 (Kgm) 

 Tính toán cốt thép : 

Tính với mô mem dƣơng  M1=236.6( Kgm) 

Chọn ao=1.5cm 
 
 ho = h- ao= 10-1.5 = 8.5 cm 

2 2

23660

. . 130.100.8.5
m

b o

M

R b h
   =0,025 < 0,3 

 1 1
.(1 1 2 ) . 1 1 2.0,025 0,987

2 2
m         

Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là: 


0

23660
1.226

. . 2300 0.987 8.5
S

S

M
A

R h x x
   (cm

2
).   

Tỷ lệ cốt thép : %=
0

1.226
100% 100% 0,144%

b.h 100 8.5

SA
x x

x
  > min=0.1% 

  Chọn 8 a200 có SA =2.50 cm2  

Tính toán cốt thép : 

Tính với mô mem dƣơng  M2=118.9( Kgm) 

Chọn ao=1.5cm 
 
 ho = h- ao= 10-1.5 = 8.5 cm 

Tính với tiết diện chữ nhật bxh=100x10cm đặt cốt đơn  

2 2

11890

. . 130.100.8.5
m

b o

M

R b h
   =0,0127 < 0,3 

 1 1
.(1 1 2 ) . 1 1 2.0,0127 0,994

2 2
m         

Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là: 


0

11890
0.612

. . 2300 0.994 8.5
S

S

M
A

R h x x
   (cm

2
). 

Tỷ lệ cốt thép : %=
0

0.612
.100% 100% 0,072%

b.h 100 8.5

SA
x

x
  < min=0.1% 

 Dùng thép có SA =mi.b.h0= 0.001x100x8.5=0.85 cm
2
 

 Chọn 8 a 200 có SA  =2.50 cm
2
  

Tính toán cốt thép : 

Tính với mô mem âm   M=236.6( Kgm) 

Chọn ao=1.5cm 
 
 ho = h- ao= 10-1.5 = 8.5 cm 
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Tính với tiết diện chữ nhật bxh=100x10cm đặt cốt đơn  

2 2

23660

. . 130.100.8.5
m

b o

M

R b h
   =0,025 < 0,3 

 1 1
.(1 1 2 ) . 1 1 2.0,025 0,987

2 2
m         

Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là: 


0

23660
1.226

. . 2300 0.987 8.5
S

S

M
A

R h x x
   (cm

2
).   

Tỷ lệ cốt thép : %=
0

1.226
100% 100% 0,144%

b.h 100 8.5

SA
x x

x
  > min=0.1% 

   Chọn 8 a200 có SA  =2.50 cm2  

 Tính toán cốt thép : 

Tính với mô mem âm   M=165.62( Kgm) 

Chọn ao=1.5cm 
 
 ho = h- ao= 10-1.5 = 8.5 cm 

Tính với tiết diện chữ nhật bxh=100x10cm đặt cốt đơn  

2 2

16562

. . 130.100.8.5
m

b o

M

R b h
   =0,02 < 0,3 

 1 1
.(1 1 2 ) . 1 1 2.0,02 0,991

2 2
m         

Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là: 


0

16562
0.86

. . 2300 0.991 8.5
S

S

M
A

R h x x
   (cm

2
). 

Tỷ lệ cốt thép : %=
0

0.86
.100% 100% 0,101%

b.h 100 8.5

SA
x

x
  > min=0.1% 

 Chọn 8 a 200 có SA  =2.50 cm2 

IV. Tính khung trục 12 

Tải trọng truyền vào khung gồm tĩnh tải và hoạt tải dƣới dạng tải tập trung và tải 

phân bố đều. 

+ Tĩnh tải: Trọng lƣợng bản thân cột, dầm sàn, tƣờng, các lớp trát. 

+ Hoạt tải: Tải trọng sử dụng trên sàn. 

Tải trọng do sàn truyền vào dầm của khung đƣợc tính toán theo diện chịu tải, đƣợc 

căn cứ vào đƣờng nứt của sàn khi làm việc  Nhƣ vậy tải trọng truyền từ bản vào dầm 

theo hai phƣơng: Theo phƣơng cạnh ngắn l1: hình tam giác.  

  Theo phƣơng cạnh dài  l2:  hình thang. 
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 ể đơn giản cho tính toán ta quy tải tam giác và hình thang về dạng phân bố đều. 

+ Tải dạng tam giác có lực phân bố lớn nhất tại giữa nhịp là qmax, tải phân bố đều 

tƣơng đƣơng là: 
2

l
.g.

8

5
q 1

td   

+ Tải dạng hình thang có lực phân bố đều ở giữa nhịp là qmax, tải phân bố đều tƣơng 

đƣơng là: 
2

l
.g).21(q 132

td    với .
l.2

l

2

1  

Trong đó: l1: theo phƣơng cạnh ngắn. 

       l2: theo phƣơng cạnh dài. 

Tính hệ số k cho các ô sàn truyền tải vào dầm dạng hình thang. 

Stt l1(m) l2(m)  =l1/(2l2) K=1-2b
2
+b

3
 

k1 4 6.3 0.317 0.830 

k2 4 5.5 0.364 0.784 

k3 2.5 4 0.313 0.835 

k4 4 5.4 0.370 0.776 

Dầm dọc nhà, dầm sàn tác dụng vào cột trong diện chịu tải của cột dƣới dạng lực tập 

trung. 

4.1. Tính toán tải trọng tác dụng lên khung 
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 Sơ đồ truyền tải vào khung trục 12 

4.1.1.Phân tải tầng 1 

Tĩnh tải 

Do mặt bằng kết cấu các ô sàn giống nhau nên ta chỉ tính cho 1 tầng các tầng còn lại 

ta lập bảng. 

Tĩnh tải phân bố 

a-Tải trọng phân bố đều trên nhịp AB  

+ Do ô sàn (6,3x4)m truyền vào phân bố hình thang : 

 gtđ=(1-2b
2
+b

3
)g=K.g=0.83x393,2x6,3=2056,04 (Kg/m) 

 (Với  b=l1/(2.l2) 

trong đó: 

l1: phƣơng cạnh ngắn 

l2: phƣơng cạnh dài 

q1: Tĩnh tải của sàn   

b-Tải trọng phân bố đều trên nhịp BC :  

+ Do ô sàn (5,5x4)m truyền vào phân bố hình thang : 
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 gtđ=(1-2b
2
+b

3
)g=K.g=0,784x393,2x5,5=1695,5 (Kg/m) 

 (Với  b=l1/(2.l2)   

trong đó: 

l1: phƣơng cạnh ngắn 

l2: phƣơng cạnh dài 

q1: Tĩnh tải của sàn   

c Tải trọng phân bố đều trên nhịp CD 

+ Do ô sàn (2.5x4) m phân bố hình tam giác  truyền vào: 

gtđ=5/8xgxl =0.625x393,2x2.5=614,375(Kg/m). 

 trong đó: 

       l: phƣơng cạnh chịu tải 

      g1: Tĩnh  tải sàn  

d-Tải trọng phân bố đều trên nhịp DE  

+ Do ô sàn (5,4x4)m truyền vào phân bố hình thang  

     gtđ=(1-2b
2
+b

3
)g=K.g=0,776x393,2x5,4=1647,66 (Kg/m) 

+ Do trọng lƣợng bản thân tƣờng 110: 

      gt=217.8x(4,5-0,6)=849,42Kg/m 

=>Tổng tải trọng phân bố đều trên nhịpDE: 

      gDE=1674,66 +849,42=2497,08Kg/m 

Tĩnh tải tập trung 

  a-Tại nút A 

        + Do ô sàn(4x6,3)m phân bố hình tam giác truyền vào  

                  Gs = 0,5x0,625x393,2x4x6,3=3096,45 Kg 

   + Do trọng lƣợng bản thân dầm phụ 

                 Gd =229,02x4=916,08 Kg 

   +Do tƣờng 220 truyền vào: 

                  Gt=435,6x4x(4,5-0.65)=6708,24 Kg  

 ị Tổng tải trọng tập trung tại nút A là 

          GA=3096,45 +916,08 +6708,24 =10720,8 Kg 

  b-Tại nút B 

        + Do  ô sàn (4x6,3)m phân bố hình tam giác   

                   Gs = 0,5x0,625x393,2x4x6,3=3096,45 Kg 
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         + Do  ô sàn (4x5,5)m phân bố hình tam giác  

                   Gs = 0,5x0,625x393,2x4x5,5=2703,25 Kg 

   + Do trọng lƣợng bản thân dầm phụ  

                   Gd =229,02x4=916,08 Kg 

    ị Tổng tải trọng tập trung tại nút B là 

          GB=2703,25 +916,08 +3317,43 =6715,78 Kg 

 c-Tại nút C 

        + Do  ô sàn (4x5,4)m phân bố hình tam giác  

               Gs =0,5x 0,625x393,2x5,4x4=2654,1Kg 

   + Do trọng lƣợng bản thân dầm phụ  

              Gd =229,02x4=916,08 Kg 

        + Do  ô sàn (4x2,5)m phân bố hình thang 

               Gs =0,5x 0,835x393,2x2,5x4=1641,61Kg 

   + Do trọng lƣợng tƣờng 110 

              GT=217,8x(4,5-0,6)x4=3397,68Kg 

ị Tổng tải trọng tập trung tại nút C là 

     GC=2654,1+916,08 +1641,61+3397,68=8609,47 Kg 

d-Tại nút D 

        + Do ô sàn (4x5,4)m phân bố hình tam giác   

                Gs = 0,5x0,625x393,2x4x5,4=2703,25Kg 

        + Do  ô sàn (4x2,5)m phân bố hình thang 

             Gs =0,5x 0,835x393,2x2,5x4=1228,75Kg 

   + Do trọng lƣợng bản thân dầm phụ  

              Gd =229,02x4=916,08 Kg 

   +Do trọng lƣợng tƣờng 220 

              Gt=435,6x4x(4,5-0.65)=6795,36 Kg 

   ị Tổng tải trọng tập trung tại nút D là 

     GD=2703,25+1228,75+916,08 +6795,36 =11643,44Kg 

e-Tại nút E 

        + Do ô sàn(4x5,4)m phân bố hình tam giác truyền vào 

                Gs = 0,5x0,625x393,2x4x5,4=2654,1 Kg 

   + Do trọng lƣợng bản thân dầm phụ 
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              Gd =229,02x4=916,08 Kg 

   + o tƣờng 220 truyền vào 

              Gt=435,6x4x(4,5-0.6)=6795,36 Kg  

 ị Tổng tải trọng tập trung tại nút E là 

     GE=2654,1 +916,08 +6795,36 =10365,54 Kg 

Hoạt tải  

hoạt tải phân bố 

  a,Tải trọng phân bố đều trên nhịp AB  

+ Do ô sàn (4x6,3)m truyền vào phân bố hình thang  

qtđ=(1-2b
2
+b

3
)q=0,83x240x6,3=1254,96(Kg/m) 

Với  b=l1/(2.l2)   

trong đó: 

l1: phƣơng cạnh ngắn 

l2: phƣơng cạnh dài 

q1  : Hoạt tải của sàn   

b Tải trọng phân bố đều trên nhịp BC:  

+ Do ô sàn (5,5x4)m phân bố hình thang  truyền vào: 

     qtđ=(1-2b
2
+b

3
)q= 0,784x240x5,5=1034,88 (Kg/m) 

             trong đó: 

                     l: phƣơng cạnh chịu tải. 

                    q1: hoạt tải sàn   

c-Tải trọng phân bố đều trên nhịp CD  

+ Do ô sàn (2,5x4)m truyền vào phân bố tam giỏc 

qtđ=5/8xqxl=0,625x360x2,5=562,5(Kg/m). 

b Tải trọng phân bố đều trên nhịp DE 

+ Do ô sàn (5,4x4)m phân bố hình thang  truyền vào: 

     qtđ=(1-2b
2
+b

3
)q= 0.776x360x5,4=1508,544 (Kg/m) 

             trong đó: 

                     l: phƣơng cạnh chịu tải. 

                    q1: hoạt tải sàn   

  - Hoạt tải tập trung 

   a-Tại nút A 
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    + Do  ô sàn (4x6,3)m phân bố hình tam giác truyền vào:  

                Ps =0,5x 0.625x240x4x6,3=1890Kg 

   b-Tại nút B 

     + Do  ô sàn (4x6,3)m phân bố hình tam giác    

                   Ps = 0,5x0,625x240x6,3x4=1890Kg 

   + Do  ô sàn (4x5,5)m phân bố hình tam giác:   

                  Ps =0,5x0,625x240x5,5x4=1650Kg 

 ị Tổng họat tải trọng tập trung tại nút B là: 

               PB=1890+1650= 3540Kg 

    c-Tại nút C 

        + Do ô sàn (4x5,5)m phân bố hình tam giác   

                   Ps = 0,5x0,625x240x5,5x4=1650Kg 

   + Do  ô sàn (4x2,5)m phân bố hình thang  

                   Ps = 0,5x0,835x360x2,5x4=1503Kg 

ị Tổng tải trọng tập trung tại nút E là 

                PC=1650+1503=3153 Kg 

    c-Tại nút D 

        + Do  ô sàn (4x2,5)m phân bố hình thang   

                   Ps = 0,5x0,835x360x2,5x4=1503Kg 

             + Do  ô sàn (4x5,4)m phân bố tam giỏc   

                   Ps = 0,5x0,625x360x5,4x4=2430Kg 

ị Tổng tải trọng tập trung tại nút E là  

                PD=1503+2430=3933 Kg 

    d-Tại nút E 

        + Do ô sàn (4x5,4)m phân bố hình tam giác 

                   Ps =0,5x 0,625x360x4x5,4=2430Kg 

4.1.2.Phân tải tầng 3-9 

Sơ đồ truyền tải nhƣ hình vẽ                                        

Tĩnh tải  

Tĩnh tải phân bố 

a-Tải trọng phân bố đều trên nhịp BC  

+ Do ô sàn (4x5,5)m truyền vào phân bố hình thang  
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  gtđ=(1-2b
2
+b

3
)g=0,83x393,2x4=1305,4 (Kg/m) 

     + Do trọng lƣợng bản thân tƣờng 110 

         gt=217,8x5,5x2,9=3473,91Kg/m 

=>Tổng tải trọng phân bố đều trên nhịp BC 

      gBC=1305,4 +3473,91=4779,31Kg/m 

b Tải trọng phân bố đều trên nhịp CD  

+ Do 2 ô sàn (2,5x4)m phân bố hình tam giác  truyền vào 

          gtđ=5/8xgxl =0,625x393,2x2.5=614,375(Kg/m) 

    trong đó: 

                          l: phƣơng cạnh chịu tải 

                         g1: Tĩnh  tải sàn 
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c-Tải trọng phân bố đều trên nhịp DE  

+ Do 2 ô sàn (5,4x4)m truyền vào phân bố hình thang  

     gtđ=(1-2b
2
+b

3
)g=2x0,776x393,2x5,4=3295,33 (Kg/m) 

+ Do trọng lƣợng bản thân tƣờng 110 

      gt=217,8x5,4x2,9=3410,75 Kg/m 
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=>Tổng tải trọng phân bố đều trên nhịp EF 

      GDE=3295,33 +3410,75 =6706,078 Kg/m 

  Tĩnh tải tập trung 

  a-Tại nút B 

        + Do ô sàn(4x5,5)m phân bố hình tam giác truyền vào 

                  Gs = 0,5x0,625x393,2x4x5,5=2703,25 Kg 

   + Do trọng lƣợng bản thân dầm phụ 

              Gd =229,02x4=916,08 Kg 

   + o tƣờng 220 truyền vào 

              Gt=435,6x4x2,9=5052,96 Kg  

 ị Tổng tải trọng tập trung tại nút B là 

      GB=2703,25 +916,08 +5052,96 =8672,29 Kg 

  b-Tại nút C 

        + Do  ô sàn (4x5,5)m phân bố hình tam giác  

                   Gs = 0,5x0,625x393,2x4x5,5=2703,25 Kg 

   + Do trọng lƣợng bản thân dầm phụ  

              Gd =229,02x4=916,08 Kg 

        + Do  ô sàn (4x2,5)m phân bố hình thang  

                   Gs = 0,5x0,835x393,2x2,5x4=1641,61 Kg 

ị Tổng tải trọng tập trung tại nút C là 

           GC=2703,25 +916,08 +1641,61=5260,94 Kg 

 c-Tại nút D 

        + Do  ô sàn (4x5,4)m phân bố hình tam giác   

                   Gs = 0,5x0,625x393,2x4x5,4=2654,1 Kg 

   + Do trọng lƣợng bản thân dầm phụ  

              Gd =229,02x4=916,08 Kg 

        + Do  ô sàn (4x2,5)m phân bố hình thang   

                   Gs = 0,5x0,835x393,2x2,5x4=1641,61 Kg 

   + Do trọng lƣợng tƣờng 110 

              GT=217,8x4x2,9=2526,48Kg 

ị Tổng tải trọng tập trung tại nút E là 

                GD=2654,1 +916,08 +1641,61+2526,48=7738,27 Kg 
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d-Tại nút E 

        + Do ô sàn (4x5,4)m phân bố tam giỏc  

                   Gs = 0,5x0,625x393,2x4x5,4=2654,1 Kg 

   + Do trọng lƣợng bản thân dầm phụ  

              Gd =229,02x4=916,08 Kg 

   + o tƣờng 220 truyền vào 

              Gt=435,6x4x2,9=5052,96 Kg 

   ị Tổng tải trọng tập trung tại nút E là 

                GE=2654,1 +916,08 +5052,96 =8623,14 Kg 

Hoạt tải  

hoạt tải phân bố 

   a-Tải trọng phân bố đều trên nhịp BC  

+ Do 2 ô sàn (4x5,5)m truyền vào phân bố hình thang  

      qtđ=(2b
2
+b

3
)q=0.784x240x5,5=1034.38 (Kg/m) 

   b Tải trọng phân bố đều trên nhịp CD 

+ Do 2 ô sàn (2,5x4)m phân bố hình tam giác  truyền vào 

      qtđ=5/8xqxl=0.835x360x2,5=801.7969(Kg/m). 

   c-Tải trọng phân bố đều trên nhịp DE  

+ Do 2 ô sàn (5,4x4)m truyền vào phân bố hình thang  

    qtđ=(1-2b
2
+b

3
)q=0.776x360x5,4=1508,544(Kg/m) 

  - hoạt tải tập trung 

   a-Tại nút B 

        + Do  ô sàn (4x5,5)m phân bố hình thang   

                   Ps = 0,5x0,625x240x5,5x4=1650Kg 

    b-Tại nút C 

        + Do  ô sàn (4x2,5)m phân bố hình tam giác  

                   Ps = 0,625x360x2,5x4=2250Kg 

   + Do  ô sàn (4x5,5)m phân bố hình thang   

                   Ps = 0,5x0,784x240x5,5x4=2069,76Kg 

ị Tổng tải trọng tập trung tại nút C là 

                PC=2250+2069,76=4319,76Kg 

 c-Tại nút D 



   49 

                 + Do  ô sàn (4x2,5)m phân bố hình tam giác    

                   Ps = 0,625x360x2,5x4=2250Kg 

           + Do  ô sàn (4x5,4)m phân bố hình thang  

                   Ps = 0,5x0,776x360x5,4x4=3017,088Kg 

ị Tổng tải trọng tập trung tại nút D là 

                PD=2250+3017,088=5267,088Kg 

   d-Tại nút E 

        + Do ô sàn (4x5,4)m phân bố hình tam giác  

                   Ps = 0,5x0,625x360x5,4x4=2430Kg 

4.1.3.Phân tải tầng mái 

Sơ đồ truyền tải nhƣ hình vẽ                                          
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Tĩnh tải  

Tĩnh tải phân bố 

a-Tải trọng phân bố đều trên nhịp BC  

+ Do 2 ô sàn (4x5,5)m truyền vào phân bố hình thang  

  gtđ=(1-2b
2
+b

3
)g=0,83x694,6x5,5=3170,85 (Kg/m) 
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b Tải trọng phân bố đều trên nhịp CD  

+ Do 2 ô sàn (2,5x4)m phân bố hình tam giác  truyền vào 

          gtđ=5/8xgxl  =0,625x694,6x2.5=1085,3(Kg/m). 

c-Tải trọng phân bố đều trên nhịp DE : 

+ Do 2 ô sàn (4x5,4)m truyền vào phân bố hình thang  

     gtđ=(1-2b
2
+b

3
)g=0,776x694,6x5,4=2910,65 (Kg/m) 

 Tĩnh tải tập trung 

  a-Tại nút B 

        + Do ô sàn(4x5,5)m phân bố hình tam giác truyền vào 

              Gs =0,5x0,625x694,6x5,5x4=4775,375Kg 

   + Do trọng lƣợng bản thân dầm phụ 

              Gd =229,02x4=916,08 Kg 

   + o tƣờng 110 cao 0,8m truyền vào 

              Gt=217,8x4x0,8=696,96 Kg  

 ị Tổng tải trọng tập trung tại nút B là 

      GB=4775,375+916,08 +696,96 =6388,415 Kg 

  b-Tại nút C 

        + Do  ô sàn (4x5,5)m phân bố hình tam giác  

                   Gs =0,5x0,625x694,6x4x5,5=4775,38Kg 

        + Do  ô sàn (4x2,5)m phân bố hình thang   

                   Gs =0,5x0,835x694,6x2,5x4=2899,96Kg 

   + Do trọng lƣợng bản thân dầm phụ  

              Gd =229,02x4=916,08 Kg 

     ị Tổng tải trọng tập trung tại nút D là 

               GC=4775,38+2899,96+916,08 =8591,42Kg 

 c-Tại nút D 

        + Do  ô sàn (4x5,4)m phân bố hình tam giác   

             Gs = 0,5x0,625x694,6x4x5,4=4688,55Kg 

   + Do trọng lƣợng bản thân dầm phụ  

              Gd =229,02x4=916,08 Kg 

        + Do  ô sàn (4x2,5)m phân bố hình thang    

               Gs =0,5x 0,835x694,6x2,5x4=2899,95Kg 
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ị Tổng tải trọng tập trung tại nút D là 

       GD=4688,55+916,08 +2899,95=8504,58 Kg 

d-Tại nút E 

        + Do ô sàn (4x5,4)m phân bố hình tam giác 

                 Gs =0,5x 0,625x694,6x4x5,4=4688,55Kg 

   + Do trọng lƣợng bản thân dàm phụ  

              Gd =229,02x4=916,08 Kg 

   +Do trọng lƣợng tƣờng 110 cao 0,8m 

               GT=217,8x0,8x4=696,96 Kg 

   ị Tổng tải trọng tập trung tại nút E là 

                GE=4688,55+916,08 +696,96 =6301,59Kg 

Hoạt tải  

hoạt tải phân bố: 

   a-Tải trọng phân bố đều trên nhịp BC  

+ Do 2 ô sàn (4x5,5)m truyền vào phân bố hình thang  

  qtđ=(1-2b
2
+b

3
)q=0,83x97,5x5,5=445,08 (Kg/m) 

b Tải trọng phân bố đều trên nhịp CD 

+ Do 2 ô sàn (2,5x4)m phân bố hình tam giác  truyền vào 

          qtđ=5/8xqxl=0,625x97,5x2,5=152,34(Kg/m) 

c-Tải trọng phân bố đều trên nhịp DE  

+ Do ô sàn (4x5,4)m truyền vào phân bố hình thang  

     qtđ=(1-2b
2
+b

3
)q=0,776x97,5x5,4=408,56(Kg/m) 

 Hoạt tải tập trung 

    a-Tại nút B 

        + Do  ô sàn(4x5,5)m phân bố hình tam giác truyền vào  

                  Ps = 0,5x0,625x97,5x4x5,5=670,3Kg 

ị Tổng họat tải trọng tập trung tại nút B là 

               PB=670,3 +407,06 =1077,36 Kg 

   b-Tại nút C 

        + Do  ô sàn (4x5,5)m phân bố hình tam giác  

                   Ps =0,5x 0,625x97,5x4x5,5=670,3 Kg 

   + Do  ô sàn (4x2,5)m phân bố hình thang 
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                  Ps =0,5x 0,835x97,5x2,5x4=407,06 Kg 

 ị Tổng họat tải trọng tập trung tại nút D là 

               PC=670,3 +407,06 =1077,36 Kg 

    c-Tại nút D 

        + Do  ô sàn (4x5,4)m phân bố hình tam giác    

                   Ps =0,5x 0,625x97,5x5,4x4=658,13 Kg 

   + Do  ô sàn (4x2,5)m phân bố hình thang  

                   Ps =0,5x 0,835x97,5x2,5x4=407,06Kg 

ị Tổng tải trọng tập trung tại nút E là 

                PD=658,13 +407,06=1065,19 Kg 

    d-Tại nút E 

        + Do ô sàn (4x5,4)m phân bố hình tam giác 

                  Ps = 0,5x0,625x97,5x4x5,4=658,13Kg 

ị Tổng tải trọng tập trung tại nút E là: 658,13 

4.1.4. Tải trọng gió 

 ặc điểm 

Công trình đƣợc thiết kế với các cấu kiện chịu lực chính là khung cứng và vách 

cứng là lõi thang máy, Hệ khung - lõi kết hợp cùng tham gia chịu lực theo sơ đồ 

khung giằng thông qua vai trò cứng tuyệt đối trong mặt phẳng ngang của sàn (d 

=10cm). 

 ể đơn giản cho tính toán và thiên về an toàn ta coi tải trọng ngang chỉ có 

khung chịu, các khung chịu tải trọng ngang theo diện chịu tải . 

   Xác định tải trọng gió tác dụng lên công trình 

Theo TCVN 2737 - 1995 thành phần động của tải trọng gió phải đợc kể đến 

khi tính toán công trình tháp trụ , các nhà nhiều tầng cao hơn 40m cao trên bề mặt 

nƣớc biển. 

Công trình  trung tâm thƣơng mại vĩnh phúc plaza có chiều cao công trình  

H=37m (tính đến đỉnh mái) 

Ta thấy H=37 m < 40m 

Vậy theo TCVN 2737-1995 ta chỉ tính đến thành phần tĩnh của tải trọng gió 

trong việc xác định tải trọng ngang của công trình. 

a)Thành phần gió tĩnh 
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Giá trị của thành phần tĩnh tải trọng gió tại điểm có độ cao Z so với mốc chuẩn 

là: 

  W = n.Wo.k.c 

+ Wo: giá trị áp lực gió lấy theo bản đồ phân vùng áp lực trong TCVN 2737-

1995. Với địa hình Vĩnh Phúc  là vùng    ị Wo = 95 Kg/m
2
 

+ k: hệ số tính toán kể đến sự thay đổi áp lực gió theo chiều cao và địa hình, 

+ c: hệ số khí động  

   gió đẩy c = +0,8 

  gió hút  c = -0,6 

+ n: hệ số vợt tải n = 1,2 

 thay các giá trị vào công thức ta đƣợc 

     Wđ = 1,2x0,8x95xk=91,2xk   (Kg/m
2
) 

     Wh = 1,2x-0,6x95xk=-68,4xk   (Kg/m
2
) 

+ Biểu đồ áp lực gió theo chiều cao có dạng gãy khúc, các giá trị áp lực gió tại 

các mức sàn theo chiều cao đƣợc tính ở bảng sau 

         + Tải trọng gió thay đổi theo chiều cao dạng bậc thang tuy nhiên để đơn giản 

tính toán xem tải trọng gió (Hệ số K) không đổi trong giới hạn từ 2 nửa  tầng liền kề 

với mức sàn tƣơng ứng.   

Tải trọng gió sau khi đƣa lên khung thì đƣợc qui về thành tải tập tung tại nút 

khung. 

+ Coi toàn bộ gió tầng một chuyển về nút sàn tầng 2     

                                  Bảng tính tải trọng gió 

 

Tên 

tải 

 

Cao 

trình 

 

K 

 

n 

 

0W  

(kg/m2 

 

c 

 

B 

 

Giá trị tt(kg/m) 

 

 ẩy 

 

hút 

  

Wđ Wh 

1 4,5 0,86 1,2 95 0,8 -0,6 4 78.43 -58.82 

2 9 0,976 1,2 95 0,8 -0,6 4 89.01 -66.76 

3 12,5 1,0368 1,2 95 0,8 -0,6 4 94.56 -70.92 

4 16 1,086 1,2 95 0,8 -0,6 4 99.04 -74.28 
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5 19,5 1,119 1,2 95 0,8 -0,6 4 102.05 -76.54 

6 23 1,1498 1,2 95 0,8 -0,6 4 104.86 -78.65 

7 26,5 1,1795 1,2 95 0,8 -0,6 4 107.57 -80.68 

8 30 1,2092 1,2 95 0.8 -0,6 4 110.28 -82.71 

9 35,5 1,2326 1,2 95 0,8 -0.6 4 112.41 -84.31 
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 4.2.Các sơ đồ chất tải lên khung trục 12 
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Sơ đồ tiết diện dầm cột khung 12 
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gió trái  
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gió phải 
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4.3. Tính toán và tổ hợp nội lực 

  Tổ hợp nội lực để tìm ra những cặp nội lực nguy hiểm nhất có thể xuất hiện ở 

mỗi tiết diện. Tìm ba loại tổ hợp với nguyên tắc sau đây : 

1. Tổ hợp cơ bản : Gồm tĩnh tải + một hoạt tải (có thể cả hai hoạt tải sử dụng) 

2. Tổ hợp bổ sung : Tĩnh tải + 0.9 x (tổng các hoạt tải gây ra nội lực cùng dấu). Không 

đƣợc có 2 tải gió. 

3. Tổ hợp đặc biệt : 

Tĩnh tải + 1 x hoạt tải (nếu chỉ có một hoạt tải gây nội lực cùng dấu). 

Tĩnh tải + 0.9 x tổng các hoạt tải (nếu có nhiều hoạt tải gây nội lực cùng dấu). 

ở mỗi tiết diện, đối với mỗi loại tổ hợp cần phải tìm ra 3 cặp nội lực nguy hiểm  

Mô men dƣơng lớn nhất và lực dọc tƣơng ứng (Mmax và Ntƣ)   

Mô men âm lớn nhất và lực dọc tƣơng ứng (Mmin và Ntƣ)   

Lực dọc lớn nhất và mô men tƣơng ứng (Nmax và Mtƣ)   

Riêng đối với tiết diện chân cột còn phải tính thêm lực cắt Q và chỉ lấy theo giá 

trị tuyệt đối. 

4.Ta sử dụng chƣơng trình sap2000, để chạy nội lực và tổ hợp nội lực.Kết quả 

thể hiện trong phần phụ lục. 

V.Tính toán cột dầm 

5.1. Tính cốt thép cột 

5.1.1. Số liệu tính toán  

Bê tông mác B20 có Rb = 115kG/cm
2
 , Rbt = 9( kG/cm

2
 )  

Cốt thép nhóm : 

 CI có : Rs = Rsc = 2250kG/cm
2
 

 CII có : Rs = Rsc = 2800 kG/cm
2
 

 Nhận xét :  

 - Cột tầng (1-3);(4-6);(7-9)có tiết diện khác nhau nên ta tính toán cốt thép cho từng 

cột của từng tầng. Và khi tính cốt thép ta chọn ra các cặp nội lực nguy hiểm nhất để 

tính toán .  

 - Các cặp nội lực nguy hiểm nhất là: cặp có trị số mô men tuyệt đối lớn nhất, cặp có 

độ lệch tâm lớn nhất, cặp có giá trị lực dọc lớn nhất. Những cặp có độ lệch tâm lớn 

thƣờng gây nguy hiểm cho vùng kéo. Những cặp có giá trị lực dọc lớn thƣờng gây 
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nguy hiểm cho vùng nén. Còn những cặp có mômen lớn thƣờng gây nguy hiểm cho 

cả vùng kéo và vùng nén. 

5.1.2.Cơ sở tính toán 

 Cơ sở tính toán : 

1. Bảng tổ hợp tính toán. 

2. TCVN  5574 - 1994 : Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép. 

3. Hồ sơ kiến trúc công trình. 

Số liệu vật liệu : 

- Bê tông mác B20 có Rb = 115kG/cm
2
 , Rbt = 9( kG/cm

2
 )  

Cốt thép nhóm : 

                CI có : Rs = Rsc = 2250kG/cm
2
 

                CII có : Rs = Rsc = 2800 kG/cm
2
 

Các giá trị khác : Eb = 2,9  10
5
 kG/cm

2
; Ea = 2.1  10

6
 kG/cm

2
; o = 0.58.  

 Do công trình là cao tầng, tải trọng ngang luôn thay đổi chiều, nhất là thành 

phần gió động và tảỉ trọng động đất nên khi tính bố trí thép phải đối xứng giống nhau 

theo hai phía SA  = '

SA  

  Ta thấy tất cả các cột đều có tỉ số: l0/h < 8  nên bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc 

( = 1). ở đây ta tính thép cho tất cả các cặp nội lực nguy hiểm, sau đó chọn giá trị 

lớn nhất. 

 Tính thép đối xứng    

   Tính: 
s

N
x

R b
   (1) 

  - Nếu 2a’ < x < oho, tính : ' ( 0.5 )

' ( ')

o
S S

s o

N e h x
A A

R h a

 
 


 (2) 

  - Nếu x < 2a’, lấy x = 2a’ và tính : ' '

( ')
S S

s o

Ne
A A

R h a
 


 (3)    

với e’ = e – ho + a’ (4) 

  - Nếu x > oho, tính thêm : eogh = 0.4(1.25h - oho)   (5) 

so sánh eo và eogh, xét 2 trƣờng hợp sau : 

+ Khi eo > eogh, lấy x = oho, tính 
2

'

' ( ')

o b o
S S

s o

Ne A R bh
A A

R h a


 


  (6) 

   + Khi eo  eogh, xét 2 trƣờng hợp : 
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- Khi eo  0.2ho, tính x
’
 = 








 o

o

4.18.1
h

h5.0
h eo  (7) 

- Khi 0.2ho  eo  eogh, tính x
’
 = oooogh h)ee(8.1    (8) 

Trong cả hai trƣờng hợp, sau khi tính x thì tính thép theo công thức : 

                            ' ( 0.5 )

' ( ')
  b o

S S

s o

Ne R bx h x
A A

R h a

 
 


 

5.1.3 Tính toán cốt thép  

1.Tính cột tầng 1,2,3 

a).Tính cột tầng 1,2,3 trục E: Gồm các cặp nội lực sau : phần tử 5 

Mmax = 2832.06 KG.m ; Mmin = 873.99KG.m ;      Mtƣ = 2793.79KG.m ; 

Ntƣ = -255379 KG ;          Ntƣ    = 282416 KG ;            Nmax =280814 KG  

Vì tính thép đối xứng do đó ta chỉ cần tính cho cặp số 1 và  số 3 còn cặp số 2 không 

cần tính  

- Tiết diện cột : b  h = 30x30cm;  

chiều cao làm việc ho = h - a = 30-6 = 24cm 

a. Tính cốt thép với cặp: M =2793.79 KG.m, N =280814 KG: 

-  ộ lệch tâm ban đầu eo1 = M / N = 2793.79 10
2
 / 280814 = 0.99 cm   

-  ộ lệch tâm ngẩu nhiên eo
’
 = h / 25 = 30 / 25 = 1.2 cm 

-  ộ lệch tâm của lực dọc : eo = eo1 + eo
’
 = 0.99 +1.2 = 2.19 cm  

-  ộ lệch tâm tính toán : e = eo + 0.5h - a = 1  2.19+ 0.5  30 - 6 = 11.19 cm 

- Chiều cao vùng nén :    
280814

115 30b

N
x

R b
  

 
 81.40cm 

Vậy x =81.40 > oho = 0.58  24 = 13.92  xảy ra trƣờng hợp lệch tâm bé. 

Tính eogh = 0.4(1.25h - oho) = 0.4(1.25 x 30-13.92) = 9.43(cm) => eo < eogh => 

dựa vào eo để tính lại x. Mặt khác eo=2.19 <0.2ho = 0.224 = 4.8 cm nên tính lại x 

theo công thức: 

                     x
’
 = 








 o

o

4.18.1
h

h5.0
h eo   

                         =
0.5 30

30 1.8 1.4 0.58 2.19
24

x
x x

 
   
 

=26.46 cm 

Tính cốt thép  :              
 

 
0'

' '

0

0.5b

s s

s

Ne R bx h x
A A

R h a

 
 


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 

 
'

115 30 24 0.5

280

280814 11.19 26.46 26. 6

24 6

4

0
s s

x
A A

    
  


42.84 (cm

2
) 

 àm lƣợng cốt thép :  = As/ b.ho = 100 42.84 / 30x24 = 5.95 % > min =0,1% 

 àm lƣợng trên cả tiết diện t = 2 As / bho =0.119%  .  

b. Tính cốt thép với cặp M =2832.06 KG.m, N =255379 KG: 

-  ộ lệch tâm ban đầu eo1 = M / N = 2832.06   10
2
 / 255379 = 1.11 cm   

-  ộ lệch tâm ngẩu nhiên eo
’
 = h / 25 = 30 / 25 = 1.2 cm 

- ộ lệch tâm của lực dọc : eo = eo1 + eo
’
 = 1.11+1.2 =2.31 cm  

- Khoảng cách e = eo + 0.5h - a = 1  2.31 + 0.5  30 - 6 = 11.31 cm 

- Chiều cao vùng nén :     
255379

115 30b

N
x

R b
  

 
74.02cm 

Vậy x =74.02 > oho = 0.58  24 = 13.92  xảy ra trƣờng hợp lệch tâm bé. 

Tính eogh = 0.4(1.25h - oho) = 0.4(1.25 x 30 - 13.92) = 9.43(cm) => eo < eogh 

=> dựa vào eo để tính lại x. Mặt khác eo=2.31< 0.2ho = 0.24 = 4.8cm nên tính lại x 

theo công thức: 

 x
’
 = 








 o

o

4.18.1
h

h5.0
h eo   =

0.5 30
30 1.8 1.4 0.58

24

x
x x

 
   
 

3.31=26.28 cm 

Tính cốt thép  :  
 

 
0'

' '

0

0.5
s s

b

s

Ne R bx h

h
A

x

R a
A

 
 


 

 

 
'

11.31 115 30 26.28 24 0.5 26.28

2800

255 9

2

3

4 6

7
s s

x
A A

     
  


37.77(cm

2
) 

 àm lƣợng cốt thép :  = As / b.ho = 100  37.77/ 30x24 = 5.2%1> min =0,1% 

 àm lƣợng trên cả tiết diện t = 2 As / bho = 0.104% (1-6)% => hợp lý. 

Vậy ta chọn giá trị As = As
’
 =42.84 cm

2
 để bố trí thép.  

 Chọn thép 728 (As = 43.1 cm
2
). 

c. Tính toán cốt đai chịu cắt. 

-Lực cắt lớn nhất: Qmax=1381.5 KG. 

- iều kiện cƣờng độ: Qmax <koRbbho=0.35x115x30x24=28980 KG. 

- iều kiện tính toán: Qmax <0.6Rbtbho=0.6x9x30x24=3888 KG   o đó riêng bê 

tông đã đủ khả năng  chịu cắt nên chỉ cần đăt cốt đai theo cấu tạo. 

2.Tính cốt thép cột tầng 1,2,3 trục B  Gồm các cặp nội lực sau : 

Mmax = 5013.76 KG.m ; Mmin = 569.33 KG.m ;      Mtƣ   =  4877.14 KG.m. 
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Ntƣ = 201501 KG ;             Ntƣ    = 269849 KG ;        Nmax =229426KG. 

Vì tính thép đối xứng do đó ta chỉ cần tính cho cặp số 1 và  số 3 còn cặp số 2 không 

cần tính vì nó nhỏ hơn 2 cặp kia. 

- Tiết diện cột : b  h = 40x40cm; chiều cao làm việc ho = h -a = 40-6 = 34cm 

a. Tính cốt thép với cặp M =5013.76  KG.m, N =201501KG: 

-  ộ lệch tâm ban đầu eo1 = M / N = 5013.76   10
2
 / 201501 = 2.49 cm   

-  ộ lệch tâm ngẩu nhiên eo
’
 = h / 25 = 40 / 25 = 1.6 cm 

-  ộ lệch tâm của lực dọc : eo = eo1 + eo
’
 = 2.49+1.6 = 4.09 cm  

- Khoảng cách e = eo + 0.5h - a = 1  2.49 + 0.5 40 - 6 = 18.09cm 

- Chiều cao vùng nén :     
201501

115 40b

N
x

R b
  

 
43.8cm 

Vậy x =43.8 > oho = 0.58  34 = 19.72  xảy ra trƣờng hợp lệch tâm bé. 

Tính eogh = 0.4(1.25h - oho) = 0.4(1.25 x 40-19.72) = 12.11 (cm) => eo < eogh 

=> dựa vào eo để tính lại x.  

Mặt khác eo=4.09< 0.2ho = 0.234 = 6.8 cm nên tính lại x theo công thức: 

                     x
’
 = 








 o

o

4.18.1
h

h5.0
h eo   

                         =
0.5 40

50 1.8 1.4 0.58
34

x
x x

 
   
 

4.09=33.56cm 

Tính cốt thép  : 
 

 
0'

' '

0

0.5s

s s

s

Ne R bx h x
A A

R h a

 
 


 

 

 
'

18.09 115 40 33.56 34 0.5 33.56

2800

201 1

3

5

4 6

0
s s

x
A A

     
  


12.58 (cm

2
) 

 àm lƣợng cốt thép :  = As / bho = 100  12.58 /40x34 = 0.93% > min =0,1% 

 àm lƣợng trên cả tiết diện t = 2 As / bho = 1.85% (1-6)% => hợp lý. 

b. Tính cốt thép với cặp M =4877.14 KG.m, N =229426 KG: 

-  ộ lệch tâm ban đầu eo1 = M / N = 4877.14  10
2
 / 229426 = 2.13cm   

-  ộ lệch tâm ngẩu nhiên eo
’
 = h / 25 = 40 / 25 = 1.6 cm 

-  ộ lệch tâm của lực dọc : eo = eo1 + eo
’
 = 2.13+1.6 = 3.37cm  

- Khoảng cách e = eo + 0.5h - a = 1  3.37 + 0.5  40 - 6 = 17.73cm 

- Chiều cao vùng nén :     
229426

115 40b

N
x

R b
  

 
49.88cm 
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Vậy x =49.88 > oho = 0.58  34 = 19.72  xảy ra trƣờng hợp lệch tâm bé. 

Tính eogh = 0.4(1.25h - oho) = 0.4(1.25 x 40-19.72) = 12.11(cm) => eo <eogh  

Mặt khác eo=3.37< 0.2ho = 0.234 = 6.8cm nên tính lại x theo công thức: 

                     x
’
 = 








 o

o

4.18.1
h

h5.0
h eo   

                         =
0.5 40

50 1.8 1.4 0.58
34

x
x x

 
   
 

3.37=34.13cm 

+ 
 

 
0'

' '

0

0.5s

s s

s

Ne R bx h x
A A

R h a

 
 


     

 

 
'

17.73 115 40 34.13 34 0.5 34.13

2800

229 6

3

4

4 6

2
s s

x
A A

     
  


17.96 

 àm lƣợng cốt thép :  = sA Fa / bho = 100  2.46 /  40x34 = 1.32% > min =0,1% 

Hàm lƣợng trên cả tiết diện t = 2 sA  / bho = 2.64 % (1-6)% => hợp lý. 

So sánh 2 trƣờng hợp trên để tìm ra trƣờng hợp bất lợi nhất : 

        Chọn thép 620  (As = 18.85 cm
2
). 

c. Tính toán cốt đai chịu cắt. 

-Lực cắt lớn nhất: Qmax=2376.48 KG. 

- iều kiện cƣờng độ: Qmax <koRbbho=0.35x115x40x34=54740KG. 

- iều kiện tính toán: Qmax <0.6Rbtbho=0.6x+9x40x34=7344  KG   o đó riêng bê tông 

đã đủ khả năng  chịu cắt nên chỉ cần đăt cốt đai theo cấu tạo 8a200. 

3.Tính cốt thép cột tầng 1,2,3 trục C  Gồm các cặp nội lực sau  

Mmax = 3848.99 KG.m ; Mmin = 479.48 KG.m ;    Mtƣ   =  3544.279 KG.m. 

Ntƣ = 194190 KG ;             Ntƣ    = 289734 KG ;        Nmax = 

281322KG. 

Vì tính thép đối xứng do đó ta chỉ cần tính cho cặp số 1 và  số 3 còn cặp số 2 không 

cần tính vì nó nhỏ hơn 2 cặp kia. 

- Tiết diện cột : b  h = 30x40cm; chiều cao làm việc ho = h-a = 40-6 = 34cm 

a. Tính cốt thép với cặp M =3848.99  KG.m, N =194190 KG: 

-  ộ lệch tâm ban đầu eo1 = M / N = 3848.99   10
2
 / 194190 =1.98 cm   

-  ộ lệch tâm ngẩu nhiên eo
’
 = h / 25 = 40 / 25 = 1.6 cm 

-  ộ lệch tâm của lực dọc : eo = eo1 + eo
’
 = 3.58cm  
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- Khoảng cách e = eo + 0.5h - a = 17.58 cm 

- Chiều cao vùng nén :     
n

N
x

R b
 


56.29cm 

Vậy x =56.29 > oho = 0.58  34 = 19.72  xảy ra trƣờng hợp lệch tâm bé. 

Tính eogh = 0.4(1.25h - oho) = 12.11 (cm) => eo < eogh => dựa vào eo để tính lại x.  

Mặt khác eo=3.58< 0.2ho = 0.234 = 19.72 cm nên tính lại x theo công thức: 

            x
’
 = 








 o

o

4.18.1
h

h5.0
h eo  =34.35 cm  

Tính cốt thép  : 
 

 
0'

' '

0

0.5s

s s

s

Ne R bx h x
A A

R h a

 
 


=  18.12 (cm

2
) 

 àm lƣợng cốt thép :  = sA  / bho = 100  18.12 /30x40 = 1.78% > min =0,1% 

 àm lƣợng trên cả tiết diện t = 2 sA  / bho = 3.55% (1-6)% => hợp lý. 

b. Tính cốt thép với cặp M =3544.279 KG.m, N =281322 KG: 

-  ộ lệch tâm ban đầu eo1 = M / N = 3544.279  10
2
 / 281322 = 1.26 cm   

-  ộ lệch tâm ngẩu nhiên eo
’
 = h / 25 = 40 / 25 = 1.6 cm 

-  ộ lệch tâm của lực dọc : eo = eo1 + eo
’
 = 2.86cm  

- Khoảng cách e = eo + 0.5h - a = 16.86cm 

- Chiều cao vùng nén :     
n

N
x

R b
 


81.54cm 

Vậy x =81.54 > oho = 0.58  34 = 19.72  xảy ra trƣờng hợp lệch tâm bé. 

Tính eogh = 0.4(1.25h - oho)= 12.11(cm) => eo < eogh => dựa vào eo để tính lại x.  

Mặt khác eo=2.86< 0.2ho = 0.234 = 6.8cm nên tính lại x theo công thức: 

                        x
’
 = 








 o

o

4.18.1
h

h5.0
h eo  =35.49 cm  

Tính cốt thép  : 
 

 
0'

' '

0

0.5s

s s

s

Ne R bx h x
A A

R h a

 
 


=  35.11(cm

2
) 

 àm lƣợng cốt thép :  = sA / bho = 100  25.05 / 30x40 = 3.44% > min =0,1% 

 àm lƣợng trên cả tiết diện t = 2 sA  / bho = 5.88 % (1-6)% => hợp lý. 

So sánh 2 trƣờng hợp trên để tìm ra trƣờng hợp bất lợi nhất : 

     Vậy ta chọn giá trị sA  = A’s = 35.11 cm
2
 để bố trí thép.  
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    Chọn thép 628  (As = 36.95 cm
2
). 

c. Tính toán cốt đai chịu cắt. 

-Lực cắt lớn nhất: Qmax=18714KG. 

- iều kiện cƣờng độ: Qmax <koRbbho=0.35x115x30x34=41055KG. 

- iều kiện tính toán: Qmax <0.6Rbtbho=0.6x9x30x34=5508  KG. 

  o đó riêng bê tông đã đủ khả năng  chịu cắt nên chỉ cần đăt cốt đai theo cấu 

tạo 8a200. 

4.Tính cốt thép cột tầng 1,2, trục A :  Gồm các cặp nội lực sau : 

Mmax = 973.814 KG.m ; Mmin = 805.141 KG.m ;      Mtƣ   =  935.33 KG.m. 

Ntƣ = 41126.1 KG ;  Ntƣ    = 46255.6 KG ;        Nmax = 45656.7KG. 

Vì tính thép đối xứng do đó ta chỉ cần tính cho cặp số 1 và  số 3 còn cặp số 2 không 

cần tính vì nó nhỏ hơn 2 cặp kia. 

- Tiết diện cột : b  h = 22x22cm; chiều cao làm việc ho = h-a = 22-6 = 16cm 

a. Tính cốt thép với cặp M =973.814 KG.m, N =41126.1  KG: 

-  ộ lệch tâm ban đầu eo1 = M / N = 973.814  10
2
 / 41126.1   =2.37 cm   

-  ộ lệch tâm ngẩu nhiên eo
’
 = h / 25 = 40 / 25 = 0.88 cm 

-  ộ lệch tâm của lực dọc : eo = eo1 + eo
’
 = 3.25cm  

- Khoảng cách e = eo + 0.5h - a = 8.25 cm 

- Chiều cao vùng nén :     
n

N
x

R b
 


16.26cm 

Vậy x =16.26 > oho = 0.58  16 = 9.28  xảy ra trƣờng hợp lệch tâm bé. 

Tính eogh = 0.4(1.25h - oho) = 7.29 (cm) => eo < eogh => dựa vào eo để tính lại x.  

Mặt khác eo=3.25> 0.2ho = 0.216 = 3.2 cm nên tính lại x theo công thức: 

            x
’
 =1.8(eogh - eo )+ oho =16.55 cm  

Tính cốt thép  : 
 

 
0'

' '

0

0.5s

s s

s

Ne R bx h x
A A

R h a

 
 


=  18.12 (cm

2
) 

 àm lƣợng cốt thép :  = sA  / bho = 100  18.12 /30x40 = 1.78% > min =0,1% 

 àm lƣợng trên cả tiết diện t = 2 sA  / bho = 3.55% (1-6)% => hợp lý. 

b. Tính cốt thép với cặp M =935.33 KG.m, N =45656.7 KG: 

-  ộ lệch tâm ban đầu eo1 = M / N = 935.33  10
2
 / 45656.7  = 2.05cm   

-  ộ lệch tâm ngẩu nhiên eo
’
 = h / 25 = 22 / 25 = 0.88 cm 
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-  ộ lệch tâm của lực dọc : eo = eo1 + eo
’
 = 2.93cm  

- Khoảng cách e = eo + 0.5h - a = 7.93cm 

- Chiều cao vùng nén :     
n

N
x

R b
 


18.05cm 

Vậy x =18.05 > oho = 0.58  34 = 9.28  xảy ra trƣờng hợp lệch tâm bé. 

Tính eogh = 0.4(1.25h - oho)= 7.29(cm) => eo < eogh => dựa vào eo để tính lại x.  

Mặt khác eo=2.93< 0.2ho = 0.216 = 3.2 cm nên tính lại x theo công thức: 

                        x
’
 = 








 o

o

4.18.1
h

h5.0
h eo  =17.09 cm  

Tính cốt thép  : 
 

 
0'

' '

0

0.5s

s s

s

Ne R bx h x
A A

R h a

 
 


=  11.42(cm

2
) 

 àm lƣợng cốt thép :  = sA / bho = 100  25.05 / 30x40 = 3.44% > min =0,1% 

 àm lƣợng trên cả tiết diện t = 2 sA  / bho = 5.88 % (1-6)% => hợp lý. 

So sánh 2 trƣờng hợp trên để tìm ra trƣờng hợp bất lợi nhất : 

     Vậy ta chọn giá trị sA  = A’s = 18.12 cm
2
 để bố trí thép.  

    Chọn thép 620  ( sA = 18.85 cm
2
). 

c. Tính toán cốt đai chịu cắt. 

-Lực cắt lớn nhất: Qmax=564.04KG. 

- iều kiện cƣờng độ: Qmax <koRbbho=0.35x115x22x16=14168KG. 

- iều kiện tính toán: Qmax <0.6Rbtbho=0.6x9x22x16=1900.8 KG. 

  o đó riêng bê tông đã đủ khả năng  chịu cắt nên chỉ cần đăt cốt đai theo cấu 

tạo 8a200. 

5. Cột các tầng khác : Do có hạn chế về khối lƣợng thuyết minh và do sự lặp 

lại các công thức tính toán nên tất cả cột các tầng còn lại, sau khi tính toán đƣa kết 

quả vào bảng Excel (trang sau): 

5.2. Tính cốt thép dọc Dầm 

5.2.1.Số liệu tính toán   

Bê tông B20có : Rb= 115kG/cm
2
 ; Rbt = 9 kG/ cm

2
 , Eb = 2,9 . 10

5
 kG/cm

2
 

Cốt thép nhóm CI có Rs = 2250 kG/cm
2
 
 
;  Rsw = 1750 kG/cm

2
 

                           CII có Rs = Rsc= 2800 kG/cm
2 
 ; Rsw = 2250 kG/cm

2
  

5.2.2 . Cơ sở tính toán 
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1.Bảng tổ hợp tính toán. 

2.Biểu đồ bao mômen và lực cắt chạy sap2000 

2.TCVN  356- 2005 : Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép. 

3.Hồ sơ kiến trúc công trình. 

 Công thức tính toán  

a) Với tiết diện chịu mô men dƣơng 

Cánh nằm trong vùng kéo, tính: bc = b+2C1  (1) 

 Với C1  min   khoảng cách giữa 2 mép trong dầm/2; 

                ltt/6; 

    9hc (hc : chiều cao cánh, bằng chiều dày bản) 

Xác định vị trí trục trung hoà : Mc = Rb bc hc (ho – 0.5hc)  (2) 

  + M  Mc: Trục trung hoà đi qua cánh, tính với tiết diện chữ nhật bc x h. 

      Tính:     
2. .

m

b o

M

R b h
    (3) 

      Tính m

1
.(1 1 2 )

2
      (4) 

      Tính S

S 0

M
A

R . .h



  (5) 

  + M  Mc : Trục trung hoà qua sƣờn, tính theo tiết diện chữ T.  

Tính: 
2

( ) ( 0.5 )b c c o c
m

b o

M R b b h h h

R bh


  
   (6) 

- Khi m   o , tra bảng đƣợc , tính : 

          b
S o c c

s

R
A bh b b h

R
       (7) 

- Khi m  > o , tiết diện quá bé, tính theo tiết diện chữ T đặt cốt kép. 

 b) Với tiết diện chịu mô men âm  

Cánh nằm trong vùng nén nên bỏ qua. Tính m theo (3) : 

  + Khi m   o , tính   theo (4), tính SA  theo (5). 

+ Khi m   0 5 : tăng kích thƣớc tiết diện. 

+ Khi o  < m  < 0 5, đặt cốt kép, chọn trƣớc '

SA , tính lại 

' '

2

( ')s S o
m

b o

M R A h a

R bh


 
   (8) 
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m   

o , tính   = 1 1 2 m   (9), chiều cao vùng nén x =   ho  (10)    

+ Khi x  2a’, tính 
' '

d b o s S
S

s

R bh R A
A

R

 
   (11). 

+ Khi x < 2a’, tính 
( ')

S

s o

M
A

R h a



  (12)                   

A > Ao , tăng 
'

SA , hoặc tính cả '

SA , và SA ,. 

5.2.3. Tính toán cốt thép 

1.Tính tốt thép dầm tầng 1 trục AB(phần tử 39)  :  

      Tiết diện b  h = 30  65cm;    Lớp bảo vệ a = 4cm; 

 Chiều cao làm việc ho =65-4=61cm.  

a. Mặt cắt I-I 

 Mô men âm : M = -2403.537  kg. m.   

Hệ số A: 
2 2

22403.537 10  

. . 115 30 61
m

b o

M

R b h
 

 


  00.01 0.42A   Chỉ cần đặt cốt đơn  

Tính 
1 1

.(1 1 2 ) (1 1 2 0.01) 0.49
2 2

m x          

Tính 
0

22403.53

. . 2800 0.49

7

6

10

1
S

S

M
A

R h x x



   22.87( ).cm   

        min

28.7
100 100 1.56%

30 61

S

o

A

bh
      


 

Ta chọn  thép ở  gối này : 412có As=4.52 cm
2
 

b.Mặt cắt II-II  

Mô men dương : M = 11696.55 kg. m. 1169655 kg. cm 

Bề rộng cánh Sc: phải nhỏ hơn min của ba giá trị sau : 

- Một nữa khoảng cách hai mép trong sƣờn dọc = 0,5(650 - 30) = 310 cm  

- Một phần sáu nhịp dầm = 630/6 = 105 cm  

- hc = 10  0.1h = 0.1  65 = 6,5 cm nên lấy 9hc = 9 10 = 90cm  

      Vậy chọn Sc = 90cm ; b
’
f = b + 2 Sc = 30 + 2 90 = 210 cm  

Tính Mf theo (2): 

Mf = Rbbfhf(ho - 0.5hf)  

= 115  210  10  (61 - 0.5  10) = 13524000kG.cm =135.24Tm 

      Ta có M < Mf  
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 trục trung hoà đi qua cánh, tính thép với tiết diện b  h = bc h = 210x65 cm. 

Hệ số m : 
2 2

0.15 0.42
. . 115 210 6

1  3524

1

000
m o

b o

M

R b h
     

 
 Chỉ cần đặt cốt đơn  

Tính 
1 1

.(1 1 2 ) (1 1 2 0.15)
2 2

m x         0.91 

Tính 2

0

8.7( ).
. . 2800 0.9

13524000

1 61
S

S

M
A cm

R h x x
      

min

8.7
100 100 0.47%

30 61

S

o

A

bh
      


 

Chọn thép : 614 có diện tích SA =9.24cm
2
. 

c.Mặt cắt III-III:  

 Mô men âm : M = -17976.464 kg.m. =-C kg.cm  

Hệ số A: 02 2
0.14 0.42

. . 115 30 6

17

1

97646.4
m

b o

M

R b h
     

 
 Chỉ cần đặt cốt đơn  

Tính 
1 1

.(1 1 2 ) (1 1 2 0.14) 0.92
2 2

m x          

Tính 2

0

11.44( ).
. . 2800 0.92 61

1797646.4
S

S

M
A cm

R h x x
      

min

11.44
100 100 0.625%

30 61

S

o

A

bh
      


 

Ta chọn  thép ở  gối này : 420  có diện tích SA =12.57 cm
2
 

2. Tớnh cốt thép dầm tầng 1 trục BC(Phần tử 40) : Tiết diện b  h = 30 60 

cm; Lớp bảo vệ a = 4cm; Chiều cao làm việc ho =60-4=56 cm.  

a. Mặt cắt I-I:  

Mô men âm : M = -16457.926 kg.m = -1645792.6 kg.cm 

Hệ số m : 02 2
0.152 0.42

. . 11

16

5 30 5

4579

6

2.6
m

b o

M

R b h
     

 
 Chỉ cần đặt cốt đơn  

Tính 
1 1

.(1 1 2 ) (1 1 2 0.152) 0.91
2 2

m x          

Tính 2

0

11.53( ).
. . 2800 0.91 56

1645792.6
S

S

M
A cm

R h x x
      

min

11.53
100 100 0.686%

30 56

S

o

A

bh
      


 

Chọn: 420 có diện tích SA =12.57 cm
2
. 
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b. Mặt cắt II-II :  

 Mô men dương : M = 4837.147 kg.m = 483714.7 kg.cm 

Bề rộng cánh Sf: phải nhỏ hơn min của ba giá trị sau : 

- Một nữa khoảng cách hai mép trong sƣờn dọc = 0.5(600 - 30) = 285 cm  

- Một phần sáu nhịp dầm = 550/6 = 91.6 cm  

- hc = 10  0.1h = 0.1  60 = 6cm nên lấy 9hc = 9 10 = 90cm  

     Vậy chọn SC = 90 cm ; bc = b + 2 SC = 30 + 2 90 = 210 cm  

Tính Mc theo (2): Mf = Rfbfhf(ho - 0.5hf)  

  = 115  210 10  (56 - 0.5  10) = 12316500kG.cm  

     Ta có M < Mf  trục trung hoà đi qua cánh, tính thép với tiết diện b  h = 

bc h = 210x60  cm. 

Hệ số m : 02 2
0.06 0.42

. . 115 21 56

483714.7
m

b o

M
A

R b h
     

 
 Chỉ cần đặt cốt đơn  

Tính
1 1

.(1 1 2 ) (1 1 2 0.06) 0.969
2 2

m x          

Tính 2

0

3.18( ).
. . 2800 0.969 56

483714.7
S

S

M
A cm

R h x x
      

min

3.18
100 100 0.189%

30 56

S

o

A

bh
      


 

Chọn: 412có diện tích SA =4.52 cm
2
. 

c. Mặt cắt III-III 

 Mô men âm : M = -8712.313 kg.m = -871231.3 kg.cm   

Hệ số: 02 2
0.08 0.42

. . 115 30 56

871231.3
m

b o

M

R b h
     

 
 Chỉ cần đặt cốt đơn  

Tính 
1 1

.(1 1 2 ) (1 1 2 0.08) 0.958
2 2

m x          

Tính 2

0

5.799( ).
. . 2800 0.958

8712

56

31.3
S

S

M
A cm

R h x x
      

min

5.799
100 100 0.345%

30 56

S

o

A

bh
      


 

Chọn: 415 có diện tích SA =6.16 cm
2
. 
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3. Dầm các tầng khác : Do có hạn chế về khối lƣợng thuyết minh và do sự lặp 

lại các công thức tính toán nên tất cả dầm các tầng còn lại, sau khi tính toán đƣa kết 

quả vào bảng Excel. 

5.2.4 . Tính toán cốt đai  

1. Cốt đai cho dầm tầng 1 trục AB (phần tử 39): 

   Do lực cắt Qmax trong  phần tử này chênh lệch nhau không lớn lắm (từ 

6003.36 kg đến 14509.744 kg) nên tính toán cốt đai cho chung 2 phần tử này. 

- Kiểm tra điều kiện hạn chế :  

Q  ko Rbbho  (1) 

Bê tông mác < 400, ko = 0.35. 

Qmax = 14509.744kg   koRbbho = 0.3 1153061 = 736575 kG  

=> Thoả món điều kiện tránh phá hoại bê tông do ứng suất chính giữa các vết 

nứt nghiêng  

-  iều kiện tính toán : 

Q  0.6Rbtbho  (2) 

Qmax =14509.744   0.6Rbtbho = 0.6  9  30  61 =9882 kG => thoả mản điều 

kiện trên, vết nứt nghiêng hình thành, phải tính toán cốt đai: 

 + Lực phân bố mà cốt đai phải chịu qđ : 

2 2

22 14509.7
26.19

8 8

44

9 30 61
d

bt o

Q
q

R bh
  

  
(KG/cm)  (3) 

  Chọn cốt đai 8 với SA = 0.503cm
2
.  

+ Khoảng cách tính toán : U11 = Rswnfđ/qđ = 2300  2  0.503 / 38.6 = 60 cm  (4) 

 + Khoảng cách cực đại :   
2 2

max

1.5 1.5 9 30 61
103.

14509.74
6

4
8bt oR bh

U
Q

  
   cm   (5) 

+ Khoảng cách cấu tạo :  

- 2 đầu dầm : Uct =Min(hd/3;30) = (65/3;30) =(22;30)= 22 cm.  (6) 

- Giữa dầm : Uct =Min(3h/4;50) = (3x65/4;50) =(48;50)=48 cm.  (7) 

Vậy chọn U=150 mm với khoảng  hai đầu dầm, U=200 mm cho đoạn giữa dầm 

còn lại . 

2. Cốt đai cho dầm tầng 1 trục BC: 

   Do lực cắt Qmax trong các phần tử này chênh lệch nhau không lớn lắm nên 

tính toán cốt đai cho chung các phần tử này. 
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- Kiểm tra điều kiện hạn chế :  

Q  ko Rbbho  (1) 

Bê tông mác < 400, ko = 0.35. 

Qmax = 11736.181 kg   koRbbho = 0.35  115  30  56 = 67620 kG  

=> Thoả mản điều kiện tránh phá hoại bê tông do ứng suất chính giữa các vết 

nứt nghiêng  

-  iều kiện tính toán : 

Q  0,6Rbtbho  (2) 

Qmax =11736.181 kg   0.6Rbtbho = 0.6  930  56 = 9072kG 

 => không thoả mản điều kiện trên, vết nứt nghiêng hình thành, phải tính toán 

cốt đai: 

 + Lực phân bố mà cốt đai phải chịu qđ  

 
2 2

22 11736.1
20.33

8 8

81

9 30 56
d

bt o

Q
q

R bh
  

  
(KG/cm)  (3) 

Chọn cốt đai 8 với SA = 0.503cm
2
.  

+ Khoảng cách tính toán : U11 = Rswnfđ/qđ = 2300  2  0,503 / 27 = 86 cm  (4) 

 + Khoảng cách cực đại :   
2 2

max

1,5 1,5 9 30 56
108

11736.18
.2

1

bt oR bh
U

Q

  
   cm   (5) 

+ Khoảng cách cấu tạo : 

- 2 đầu dầm : Uct =Min(hd/3;30) = (60/3;30) =(20;30)= 22 cm.  (6) 

- Giữa dầm : Uct =Min(3h/4;50) = (3x60/4;50) =(45;50)=48 cm.  (7) 

3. Tính toán cốt treo cho dầm chính: 

 Ở chỗ dầm phụ kê lên dầm chính ta phải gia cố thêm cốt đai hay cốt xiên gọi 

là cốt treo. ở đây ta dùng cốt đai làm cốt treo.  

Diện tích tất cả các thanh là 

1
s

P
A

Rs
   

Trong đó: 

Rs=2800KG/cm
2
 là cƣờng độ chịu tính toán về kéo của cốt thép. 

P1=P+G=2200+5850=8050 kg 

28050
2.875

2800
sA cm   
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+Chọn cốt đai là thép 8 có 
SA =0.503cm2. 

+Số cốt treo cần thiết là: 
2.875

2.85
2 0.503

S

d

A

nf x
   

          +Số cốt treo này bố trí trong khoảng: Str=bdp+2h1=22+2x20=62cm. 

  +Khoảng các giữa các cốt treo là:                  lấy tròn là 10 cm. 

 

Dựa vào kết quả nội lực có: Q= 11736.181 kg 

-Kiểm tra điều kiện chịu nén của tiết diện tính tóan 

 Q   k0Rbbh0 = 0,35x115x30x56= 67620 

Với mác bê tông mác 300 < 400   k0 = 0,35 

Vậy điều kiện chịu nén đƣợc đảm bảo 

- Kiểm tra điều kiện chịu cắt của bêtông 

Q =11736.181 kg >  k1Rbtbh0 = 0,6x9x30x56= 9072  

   Cần tính toán bố trí cốt đai cho dầm 

 ùng đai 8 , 2nhánh  diện tích tiết diện nhang một nhánh As= 0,503 . Ta có  

  + 
2 2

0

2 2

8 1750 2 0,503 8 9 30 56

11736.181
86.57sw d bt

tt

n R f R b h
U cm

Q

           
    

  + Umax = 
2 2

01,5 1,5 9 3

11736.181

0 5

 

6
108btR b h

cm
Q

     
   

            + Uct 

 oạn đầu dầm  

  h > 45(cm)   Uct = min 







cm30;

3

h
= 20cm 

 oạn giữa dầm  

   Uct = min 







 cm50;h

4

3
= 45cm 

             Utk = min(Utt ; Umax ; Uct ) cm 

Vậy chọn:  oạn đầu dầm 1206a  

         oạn giữa dầm  2006a  

Việc tính toán và chọn thép cho dầm còn lại ta thực hiện băng phần mềm tính bằng 

Excel ta sẽ đƣợc thép và các bố trí trên bản vẽ 

VI.Tính toán nền móng 

62
10.3

6

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6.1.Đánh giá địa điểm xây dựng và đặc điểm  công trình 

a. vị trí 

Công trình là “TRUNG TÂM T ƢƠNG Mạ ” đƣợc xây dựng trong thành phố Vĩnh 

Yên – Vĩnh Phúc với mặt bằng thi công tƣơng đối bằng phằng nhƣng hẹp và xây 

dựng trên khu đất có mật độ xây dựng tƣơng đói lớn.Chính vì vậy việc phân tích đánh 

giá để lựa chọn đƣợc giải pháp nền móng tối ƣu cho cho phù hợp với công trình là rất 

quan trọng 

b. Kết cấu. 

Sơ đồ kết cấu chịu lực là sơ đồ khung chịu lực. Tiết diện cột tầng trot 40x40 cm, tiết 

diện dầm 30x60cm cho toàn bộ công trình. 

Sàn  TCT đổ toàn khối, dày 10 cm. Cốt sàn tầng 1 là +4.500m so với cốt 0,00. Tôn 

nền 0,3 m. 

 ộ lún của công trình 

Tra bảng 3 – 5 sách “ ƣớng dẫn đồ án nền móng” 1996 ta có: 

Sgh= 8 cm. 

Sgh= 0,001. 

- Do công trình có chiều dài và chiều rộng không lớn lắm nên công trình không có 

khe lún. 

- Các đài cọc thƣờng đƣợc nối với nhau bởi hệ giằng. Hệ giằng có tác dụng truyền 

lực ngang từ đài này sang đài khác, góp phần điều chỉnh lún lệch giữa các đài cạnh 

nhau, chịu một phần mômen từ cột truyền xuống, điều chỉnh những sai lệch do đóng 

cọc không thẳng gây ra ....Giả thiết dầm giằng móng có kích thƣớc nhƣ sau b h = 

40x60 cm. 

6.2. Xác định tải trọng bất lợi nhất của công trình truyền xuông móng 

Theo kết quả chạy khung, nội lực tại chân  cột do tải trọng tính toán gây ra là 

Móng 
Tổ hợp cơ bản 

tt

0N (T) tt

0M (T.m) tt

0Q (T) 

Móng M1 trục E 2553.79 28.32 10.05 

Móng M2 trục C 2813.22 35.44 10.14 

6.3. Đánh giá điều kiện địa chất công trình. 

    Theo báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ công trình,khu đất tƣơng đối bằng 

phẳng.Từ trên xuống gồm các lớp đất ít thay đổi trên mặt bằng. 
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 Lớp 1:  ất lấp dày trung bình 0,6 (m) 

 Lớp 2: Sét pha dày trung bình 3,35 (m) 

 Lớp 3: Sét pha dày trung bình 3,4 (m) 

 Lớp 4: Cát pha dày trung bình 5,7 (m)  

 Lớp 5: Cát nhỏ dày trung bình 6,2 (m) 

 Lớp 6: Cát vừa chiều dày chƣa kết thúc trong phạm vi hố khoan sâu 

35(m).      

Mực nƣớc ngầm ở độ sâu trung bình 0,7(m) so với mặt đất. 

 

 

 

 

 

 Chỉ tiêu cơ học vật lí của các lớp đất: 

T

T 
Tên lớp 

Dày 

(m) 

  

KN/m

3 

 s 

KN/m3 

W 

% 

WL 

% 

WP 

% 


0

II

 

CII 

(Kpa) 

qctb 

(Kpa) 

E 

(Kpa) 

1  ất lấp 0,6 16,5  _  _ _ _ _ _ _ _ 

2 Sét pha 3,35 17,9 26,8 35 40 25 18 19 1892 7100 

3 Sét pha 3,4 17,7 26,8 36 39 24 16 17 1753 6700 

4 Cát pha 5,7 18 26,5 29 31 25 21 10 1946 7500 

5 Cát nhỏ 6,2 18,4 26,4 24 _ _ 30 _ 5978 12500 

6 Cát vừa >35 18,8 26,3 18 _ _ 35 _ 12460 35000 

   iều kiện địa chất thuỷ văn: Mực nƣớc ngầm cách mặt đất 0,7 (m) thuộc lớp 

đất sét pha Tuy mực nƣớc ngầm ở cao nhƣng không có khả năng ăn mòn đối với cấu 

kiện  TCT  o đó khi tính toán chỉ phải chú ý đến hiện tƣợng đẩy nổi  

 ánh giá điều kiện địa chất thuỷ văn  

+Lớp 1:  ất lấp: 

 ây là lớp đất yếu không thể làm nền cho công trình,phải bóc bỏ. Do mực 

nƣớc ngầm ở phía dƣới nên không cần kể đến hiện tƣợng đẩy nổi . 

+Lớp 2: Sét pha có chiều dày 2,1m có độ sệt IL:  
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   667,0
2540

2535

ww

ww
I

pL

p

L 








   

Do có một phần lớp đất nằm dƣới mực nứơc ngầm nên phần này phải kể đến 

hiện tƣợng đẩy nổi. 

   
e1

ns
dn




   

         với:  02,11
9,17

)35.01,01(8,26
1

)w.01,01(
e s 










 

  n : Trọng lƣợng riêng của nƣớc. 

                    => 41,8
02,11

81,98,26

e1
ns

dn 











  

Sức cản mũi côn xuyên tĩnh  qc=1892 (Kpa) 

Ta thấy 0,5<IL<0,75 nên đất sét pha lớp này ở trạng thái dẻo mền có mô đun 

biến dạng E=7100 (Kpa) 

 ây là lớp đất yếu không dùng làm nền cho công trình. 

+Lớp 3: Sét pha có chiều dày 3,4m có độ sệt IL:  

 8,0
2439

2436

ww

ww
I

pL

p

L 








   

Do lớp đất nằm dƣới mực nứơc ngầm nên phần này phải kể đến hiện tƣợng đẩy 

nổi. 

  
e1

ns
dn




   

         với:  06,11
7,17

)36.01,01(8,26
1

)w.01,01(
e s 










 

  n : Trọng lƣợng riêng của nƣớc. 

                    => 25,8
06,11

81,98,26

e1
ns

dn 











  

Sức cản mũi côn xuyên tĩnh  qc=1753 (Kpa) 

Ta thấy 0,75<IL<1 nên đất sét pha lớp này ở trạng thái dẻo nhão có mô đun 

biến dạng E=6700 (Kpa) 

 ây là lớp đất yếu không dùng làm nền cho công trình. 
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+Lớp 4: Cát pha có chiều dày 5,7 m có độ sệt IL 

  667,0
2531

2529

ww

ww
I

pL

p

L 








   

Do lớp đất nằm dƣới mực nứơc ngầm nên phần này phải kể đến hiện tƣợng đẩy 

nổi. 

  
e1

ns
dn




   

         với:  9,01
18

)29.01,01(5,26
1

)w.01,01(
e s 










 

  n : Trọng lƣợng riêng của nƣớc. 

                    => 78,8
9,01

81,95,26

e1
ns

dn 











  

Sức cản mũi côn xuyên tĩnh  qc=1946 (Kpa) 

Ta thấy 0<IL<1 nên đất cát pha lớp này ở trạng thái dẻo có mô đun biến dạng 

E=7500(Kpa) 

 ây là lớp đất yếu không dùng làm nền cho công trình. 

+Lớp 5:  

 Do lớp đất nằm dƣới mực nứơc ngầm nên phần này phải kể đến hiện 

tƣợng đẩy nổi. 

  
e1

ns
dn




   

         với:  78,01
4,18

)24.01,01(4,26
1

)w.01,01(
e s 










 

  n : Trọng lƣợng riêng của nƣớc. 

                    => 32,9
78,01

81,94,26

e1
ns

dn 











  

 Sức cản mũi côn xuyên tĩnh  qc=5978 (Kpa) 

Ta thấy 0,6<e<0,8 nên đất cát hạt nhỏ chặt vừa có mô đun biến dạng   

E=12500 (Kpa) 

 ây là lớp đất tƣơng đối tốt 

+Lớp 6:  
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 Do lớp đất nằm dƣới mực nứơc ngầm nên phần này phải kể đến hiện 

tƣợng đẩy nổi. 

  
e1

ns
dn




   

         với:  65,01
8,18

)18.01,01(3,26
1

)w.01,01(
e s 










 

  n : Trọng lƣợng riêng của nƣớc. 

                    => 99,9
65,01

81,93,26

e1
ns

dn 











  

Sức cản mũi côn xuyên tĩnh  qc=12460 (Kpa) 

Ta thấy 0,6<e<0,75 nên đất cát hạt trung ở trạng thái chặt vừa có mô đun biến 

dạng E=35000(Kpa) 

 ây là lớp đất tốt có thể làm nền cho công trình       

6.4. Chọn loại nền và móng.  

Từ số liệu địa chất công trình và kết quả nội lực dƣới chân cột nhận thấy công trình 

đƣợc thiết kế gồm 1 khối. Khối 0 tầng có tải trọng thẳng đứng khá lớn, công trình 

đƣợc đặt trên 1 mặt bằng có diện tích hạn chế, các lớp đất bên trên yếu, các lớp đất 

tốt nằm ở dƣới sâu. công trình cần thiết có độ ổn định với tải trọng ngang, do xây 

dựng trong thành phố thuộc loại xây chen. dễ gây ảnh hƣởng bất lợi đến các công 

trình lân cận, do đó em chọn phƣơng án móng sâu: 

+ phương án 1: chọn móng cọc bê tông cốt thép ép trước. 

- ƣu điểm:  

Máy móc thi công đơn giản, rẽ sử dụng. 

Kinh tế tiết kiệm. 

Cọc đƣợc kiểm nghiệm trƣớc khi ép nên đảm bảo đúng sức chịu tải theo vật liệu dã 

thiết kế. 

Không đòi hỏi trình độ thi công cao. 

- nhƣợc điểm:  

Tải trọng công trình lớn nên cần rất nhiều cọc cho một móng do đó rất khó cho công 

việc thi công, rễ gây ra độ chối giả. 

Do nền đất tốt ở sâu  phải nối nhiều cọc nên sức chịu tải của cọc giảm, giải quyết các 

mối nối khó. 
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+ phương án 2: cọc khoan nhồi. 

-Ƣu điểm:  

Sức chịu tải của một cọc lớn thích hợp cho các công trình cao tầng độ lún nhỏ. 

Có thể khoan qua mọi dị vật khi tạo lỗ. 

Có thể thay đổi đƣờng kính cọc một cách linh hoạt theo tải trọng của công trình. 

Không cần mặt bằng thi công rộng. 

Không gây ồn và chấn động mạnh ảnh hƣởng đến các công trình lân cận. 

-Nhƣợc điểm: 

 òi hỏi trình độ thi công cao. 

Khó kiểm soát đƣợc chất lƣợng cọc trong quá trình đổ bê tông, rẽ xẩy ra các khuyết 

tật. 

Giá thành thi công cao. 

Từ phân tích trên ta thấy với công trình này để tiết kiệm tránh lãng phí  mà vẫn đảm 

bảo 

độ bên công trình ta chọn móng cọc ép. 

6.5. Thiết kế móng  1 dưới cột trục  khung 12 

6.5.1. Tải trọng 

 Theo kết quả tính toán của kết cấu thì nội lực tính toán dƣới chân cột : 

      +Tải trọng các dầm giằng móng(40x60cm). 

N1 = 0,40,62,51,1(7,5 +4) = 7.59T=75.9KN 

        Vậy nội lực tính toán ở đỉnh đài: 

           No
tt
= N+ N1 =2553.79+75.9 = 2640.83 KN 

 Mo
tt
= M= 28.32 KN.m 

 Qo
tt
= Q

tt
= 10.05 KN 

-Nội lực tiêu chuẩn: 

1

2640.
2200.69

1 2

3

,

8
tt

tc o
o

N
N KN

n
    

   
1

28.32
19.799

1,2

tt
tc o
o

M
M KN

n
    

            
1

10.05
10.36

1,2

tt
tc o
o

Q
Q KN

n
    

6.5.2 Chọn cọc, kích thước cọc và phương pháp thi công. 
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     +Sử dụng cọc bê tông cốt thép tiết diện vuông 25 x 25 cm, cọc mác bê 

tông 250

, cốt thép dọc gồm 416 AII. 

 +Chiều dài cọc dự kiến gồm 3 đoạn cọc C7-25 dài7 m nối với nhau bằng 

cách hàn các bản thép ở đầu cọc đảm bảo yêu cầu  chịu lực nhƣ thiết kế. 

 +Cọc đƣợc ngàm vào đài một đoạn 0,15 m trong đó đập đầu cọc =35cm 

cho trơ cốt thép dọc ra, còn lại 15 cm cọc để nguyên trong đài   

 Nhƣ vậy chiều dài cọc là lc = 21 - 0,5 = 20,5m đảm bảo độ mảnh      

  100  28 
0,25

20,5
  

b

l
  c

c   

 +Cọc đƣợc hạ vào lòng đất bằng phƣơng pháp ép cọc. 

 +Sơ bộ chọn chiều cao đài   = 1,2m 

Chiều cao cụ thể sẽ đƣợc quyết định khi tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc  

Bê tông B20 có Rb = 115kG/cm
2
 , Rbt = 9( kG/cm

2
 )  

Cốt thép nhóm :CI có : Rs = Rsc = 2250kG/cm
2
 

                         CII có : Rs = Rsc = 2800 kG/cm
2
 

6.5.3. Xác định sức chịu tải của cọc. 

Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc 

  PVL=  ( mb. As . Rb + As. Rs ) 

Trong đó: 

+mb: hệ số điều kiện làm việc của bê tông ,với cọc td<25x25 cm lấy mb =0,85  

  

 +  : Hệ số uốn dọc. Do móng cọc đài thấp có xuyên qua lớp đất sét yếu 

nên  

  có thể lấy =1 

      +Rb=1.15 Kg/cm
2
 ; As =25x25=625 cm

2
  

           +Rs=28 KN/cm
2
 ; As = 8,04 cm

2
 

       =>PVL = 1 (0,85x625x 115 + 8,04x 2800 ) = 836.0575 KN 

 Sức chịu tải của cọc theo đất nền. 

   
25,2232

xqmòixqmòi

x

PPPP
P 


  

Trong đó: 

+Px: Sức chịu tải của cọc tính theo xuyên tĩnh  
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+Pmũi: Sức cản phá hoại của đất ở mũi cọc.  

   Pmũi=qp.A 

  qp: Sức cản phá hoại của đất ở chân cọc đƣợc tính theo công thức  

   qp =k.qc  

  - qc sức cản mũi xuyên trung bình của đất trong phạm vi 3d phía 

trên chân cọc và 3d phía dƣới chân cọc 

  - k : hệ số tra bảng 6-10 “   A Nền Móng” phụ thuộc loại đất  

  A: là diện tích tiết diện cọc 

Mũi cọc cắm xuống lớp thứ 6 (lớp cát hạt vừa trạng thái chặt vừa) có qc=12460 

KPa k=0,5         

    Pmũi =0,4.12460.0,25.0,25= 311,5 (KN) 

+Pxq: Sức cản phá hoại của đất ở toàn bộ thành cọc đƣợc tính theo công thức 

  



n

1i
isixq hquP  

 -qsi: Lực ma sát thành đơn vị của cọc ở ;lớp đất thứ i có chiều dày hi 

  
i

ci
si

q
q


  

  qci: Sức cản mũi xuyên của lớp đất thứ i  

   i: Hệ số phụ thuộc loại đất ,loại cọc (tra bảng 6-10    A )  

  -u: Chu vi cọc 

 

 

 Cọc xuyên qua các lớp đất với chiều dầy nhƣ trong bảng 

STT Tên lớp đất 
hi 

(m) 

qc  

(KPa) 
ỏi 

qsi 

(KPa) 

1  ất sét pha(dẻo mền) 2,0 1892 30 63,1 

2  ất sét pha(dẻo nhão) 3,4 1753 30 58,5 

3  ất cát pha  5,7 1946 30 64,9 

4  ất cát hạt nhỏ 6,2 5978 100 59,78 

5  ất cát hạt vừa 3,2 12460 150 83,1 

  

=>Pxq=4.0,25.(2x63,1+ 3,4x58,5 + 5,7x64,9 + 6,2x59,78 + 3,2x83,1)=1331,6 KN 
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   KNPx 2,657
2

6,1331

5,2

5,311
  

 Ta thấy PVL=83605.75 Kg > Px =657.20kN Lấy Px vào tính toán 

6.5.4. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc cho móng. 

áp lực tính toán giả định tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra: 

  KPa4,1168
)25,0.3(

2,657

)d3(

P
P

22

xtt   

Diện tích sơ bộ của đế đài: 

  
n.h.P

N
F

tb
tt

tt

d


  

Trong đó:  N
tt
 là lực dọc tính toán xác định cốt đỉnh đài = 2640.83KN. 

  tb là trị trung bình của trọng lƣợng riêng đài cọc và đất trên đài: 

  tb = 20 KN/m
3
. 

  h là độ sâu trung bình đặt đáy đài = 2,7 m 

  n là hệ số độ tin cậy = 1,1. 

  
2640.83

2.442
1168,4 20. 2,7. 1,1

dF
x x

 


 m
2 

  Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài: 

  N
tt
 = 2149.52+1.9x2,7201,1 = 2798.85 KN. 

  Số lƣợng cọc sơ bộ: 

  
2798.85

4.25
657,2

tt

c

x

N
n

P
   (cọc). 

  Chọn 5 cọc và bố trí cọc nhƣ hình vẽ: 
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2 0 0 0

7 0 03 0 0 7 0 0 3 0 0

5
x

3
0

0

1

y  

2

II

I

II

I

1
5

0
0

9
0

0
3

0
0 43

 

 Diện tích đế đài thực tế 

Fđ = 1,52,0 = 3,0 (m
2
). 

 Trọng lƣợng tính toán của đài và đất trên đài 

 Nđ
tt
 = 3,02,7201,1 = 188 (KN). 

        Lực dọc tính toán xác định tại cốt đế đài 

N
tt
 = 2761.89+ 188 = 2949.89 (KN). 

+Mô men tính toán xác định tƣơng ứng với trọng tâm diện tích tiết diện các 

cọc tại đế đài 

  M
tt
 = M0

tt
 + Q0

tt
h = 28.32+ 10.051,2 = 51.962 (KNm). 

+Lực truyền xuống các cọc dãy biên 

          





n

1i

2

i

max
tt
y

c

tt
tt

min
max

x

x.M

n

N
P  

 =
2

2798.85 51.92 0,7
578.33 541.212.

5 4 0,7

x

x
    

                     max 578.33( )ttP KN  

 min 541.212( )ttP KN  

       Ta tính thêm trọng lƣợng của cọc(có kể đến đẩy nổi): 

 Pcọc = 0,25x0,2520,5(25-9,81)1,1 = 21,41(KN). 
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       Trọng lƣợng bản thân đất bị cọc choán chỗ. 

           Pđ = 0,25x0,251,1(8,412,0 + 8,253,4 + 8,785,7 + 9,326,2 +  

9,993,2) = 12,7 (KN). 

          P
tt
max+ Pcoc - Pđ =578.33+ 21,41- 12,7 =587.04(KN) < Px = 657,2(KN). 

            P
tt

min = 387.9 (KN) > 0    không phải kiểm tra điều kiện chống nhổ. 

6.5.5. Kiểm tra nền móng cọc theo điều kiện biến dạng 

  Ngƣời ta quan niệm rằng nhờ ma sát giữa mặt xung quanh cọc và 

đất bao quanh tải trọng của móng đƣợc truyền trên diện tích lớn hơn, xuất phát từ 

mép ngoài tại cọc đáy đài và nghiêng 1 góc 







i

iIIi
tb

tb

h

h
;

4
 

ở đây tb : ta tính từ lớp sét pha còn độ dày 3,4 m (lớp thứ hai). 

 IIi : là trị tính toán thứ 2 của góc ma sát trong của lớp đất  thứ i có chiều 

dầy hi. 

   0
tb 78,24

2,32,67,54,32

2,3.352,6.307,5.214,3.162.18





  

                 0
0

tb 195,6
4

78,24

4



  

Chiều dài đáy khối quy ƣớc: 

  LM = L + 2 Htg . 

  LM  = 2+ 220,5tg 6,195
0
 = 6,1 (m). 

Chiều rộng đáy khối quy ƣớc: 

  BM = B + 2 Htg . 

  BM  = 1,5+ 220,5tg 6,195
0
 = 5,6 (m). 

Chiều cao khối móng quy ƣớc: Hm = 22,8 (m). 

Trọng lƣợng khối móng quy ƣớc: 

+ Kể từ đế đài trở lên: 

  ).(18707,2.20.6,5.1,6...1 KNhBLN tbMM

tc    

+ Lớp sét pha dẻo mềm tính từ đế đài đến đáy lớp đất này: 

  N2
tc
 = 6,15,62x8,41= 577,6 (KN). 

+ Lớp sét pha dẻo chảy: 

  N3
tc
 = 6,15,63,4x8,25 = 963,3 (KN). 
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+ Lớp cát pha dẻo: 

  N4
tc
 = 6,15,65,7x8,78= 1718,7 (KN). 

+ Lớp cát hạt nhỏ trạng thái chặt vừa: 

  N5
tc
 = 6,15,66,2x9,32 = 1984,5 (KN). 

+ Lớp cát hạt trung trạng thái chặt vừa: 

  N6
tc
 = 6.15.63.2x9.99 = 1097.9 (KN). 

 

+ Trọng lƣợng cọc:             

      

6,19°

57
00

-13,8

-20,0

-23,2

32
00

bt

6

56
00

239,5

251,07

217,13

228,32

4

5

49,63

38,48

2

3

86,07
z

62,22

c¸ t   h¹ t  võa

bt

194,76

205,94

z

0

1
b c

105,94

102,04

62
00 c¸ t   h¹ t  nhá

5

+0,00

-2,7

-1,5

-4,7

-8,1

l í p ®Êt  sÐt  

pha(dÎ o mÒn)

10
033

50
34

00

c¸ t  pha4

l í p ®Êt  sÐt  

pha(dÎ o ch¶y)
3

l í p ®Êt  l Êp160
0

2

MNN

12
00

a d

40
0

 

Ncọc
tc
 =5[ 0,25x0.2520.5(25-9.81)]= 97.3(KN). 
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+ Trọng lƣợng đất bị cọc chiếm chỗ: 

           Nđất = 50.25x0.25(8.412 + 8.253.4 + 8.785.7 + 9.326.2 + 

   9.99x3.2) = 57.7 (KN). 

+Trọng lƣợng khối móng quy ƣớc: 

           Nqu
tc
 = N1

tc
+ N2

tc
+ N3

tc
+ N4

tc
+ N5

tc
 + N6

tc
 + Ncọc - Nđất 

          = 1870 + 577.6 + 963.3 + 1718.7+ 1984.5+1097.9+ 97.3 – 57.7 

          = 8251.6 (KN). 

+Trị tiêu chuẩn lực dọc đến đáy khối quy ƣớc: 

            N
tc
= N0

tc
+ Nqu

tc 
=2301.575 + 8251.6 = 10553.175 (KN). 

+Mô men tiêu chuẩn tƣơng ứng tại trọng tâm đáy khối quy ƣớc: 

            M
tc 

= M0
tc 

+Q
tc
.Hm’ = 29.39+11.59x21,7=280.89 (KN.m).  

 ộ lệch tâm:  e = 
280.89

10553.17
0,141( )

5

tc

tc

M
m

N
    

áp lực tiêu chuẩn ở đáy khối quy ƣớc: 

          
max,min

6. 10042.87 6 0.141
. 1 1

. 6.1 5.6 6.1

tc
tc

M M M

N e x
x

L B L x


   
      

  
 

          max 334.8( )tc KPa   

                min 253.2( )tc KPa   

     max min 334.8 253.2
294( ).

2 2

tc tc
tc

tb KPa
 


 

     

+Cƣờng độ tính toán của đất ở đáy khối quy ƣớc: 

            II
'
IIMIIM

tc

21
M C.D.H.B.1,1.B.A.1,1

k

mm
R    

Trong đó: 

m1= 1,4 là hệ số điều kiện làm việc của nền. (tra bảng 3-1    A) 

m2=1 là hệ số điều kiện làm việc của nhà có tác dụng qua lại với nền. 

ktc=1 là hệ số tin cậy vì các chỉ tiêu cơ lý của đất lấy theo kết quả thí nghiệm tại hiện 

trƣờng. 

 CII = 0 

 A,B,D trị số tra bảng 3-2 dựa theo trị số  ở đáy khối quy ƣớc 

  = 35
0
  A = 1,67; B = 7,69; D = 9,59. 

 II = đn = 9,99 KN/m
3
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          HM=22,8m 

23,9
2,32,67,54,32,315,06,0

99,9.2,332,9.2,678,8.7,525,8.4,341,8.2,39,17.15,05,16.6,0

h

h

i

iIIi,
II 







 



                                            

=9.23(KN/m
3
) 

   )(57,26800.59,923,9.8,22.69,7.1,199,9.6,5.67,1.1,1
1

1.4,1
KPaRM   

           max 334.8( ) 1,2 1,2.2680,57 3216,7( ).tc

MKPa R KPa      

           294( ) 2680,57( ).tc

tb MKPa R KPa     

 Nhƣ vậy ta có thể tính toán độ lún của nền theo quan niệm biến dạng tuyến tính. 

 ất ở chân cọc có độ dày lớn, đáy của khối móng quy ƣớc có diện tích bé nên ta sử dụng mô 

hình nền là nửa không gian biến dạng tuyến tính. 

+ứng xuất bản thân tại đáy khối quy ƣớc: 

         bt =3,28,41 + 3,48,25 +5,78,78 + 6,29,32 +3,29,99                  

=194,76  KPa 

+ứng suất gây lún tại đáy khối quy ƣớc: 

           0 294 194,76 99.24gl tc bt

z tb KPa         

Chia đất nền dƣới đáy khối quy ƣớc thành các lớp bằng nhau và bằng : 

   m
BM 12,1

5

6,5

5
  

Bảng tính ứng suất gây lún và ứng suất bản thân của các lớp chia dƣới đáy khối 

quy ƣớc 

 iểm 
 ộ sâu 

z (m) 
LM/BM 2z/BM K0 


gl

zi 

(KN/m
2
) 


bt

zi 

(KN/m
2
) 

0 0  0 1 105.94 194,76 

1 1,12  0,4 0,9632 102,04 205.94 

2 2,24 1,089 0,8 0,8125 86,07 217.13 

3 3,36  1,2 0,6251 62,22 228.32 

4 4,48  1,6 0,4685 49,63 239,5 

5 5,6  2 0,3538 38,48 251,07 

 

Tại điểm 5: z = 5,63 m  
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            )(2,5007,251.2,02,0)(48,38 KPaKPa bt

z

gl

z    

Vậy giới hạn nền lấy đến điểm 5 độ sâu z = 5,63 m kể từ đáy khối quy ƣớc. 

 ộ lún của nền tính theo công thức : 

 


i
gl

iz

4

1i i

h..
E

8,0
S              

 )(058,0
2

48,38
63,4922,6207,8604,102

2

94,105

35000

12,1.8,0
m








  

S = 0,068 m = 5,8 cm < Sgh = 8cm.  

Thoả mãn điều kiện lún tuyệt đối. 

Về điều kiện lún tƣơng đối giữa các móng sẽ kiểm tra sau khi thiết kế các 

móng khác 

6.5.6. Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc 

      Dùng BT B20,thép CII  Lớp bê tông lót dày 0,1m mác M75 xi măng cát 

đá 4x6  Chiều cao đài h =1,2(m)  

      Phần chiều dài cọc cắm vào đài 0,15 (m)  Chiều cao làm việc của đài 

cọc:1,2 - 0,15 = 1,05 (m). 

 a  Kiểm tra điều kiện đâm thủng: 

      Vẽ tháp đâm thủng ta thấy đáy tháp nằm trùm ra ngoài trục cọc nên đài 

cọc không bị đâm thủng   ài cọc thoả mãn điều kiện đâm thủng  

            

1
0
0

8
0
0

1
5
0

1
2
0
0

1
0
0
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b  Tính toán thép đặt cho đài cọc: 

300

3
0
0

3
0
0 43

2000

700300 700 300

5 x

3
0
0

1

y 

2

II

I

II

I
1

5
0
0

9
0
0

 

Mô men tại mặt ngàm  -I 

  MI-I = r(P1+P3) = 2rPmax = 20.45570.9 =513.81 KNm. 

  ( r=0.7 - 0,25= 0.45 m) 

 Với    P1=P3=Pmax=570.9 KNm 

  iện tích cốt thép: 

  AsI-I =
0..9,0 hR

M

a

II    

                     AsI-I =  

4
2

4

513.81 10
19.4

0.9 28 10 1.05

x
cm

x x x


 

  =>Chọn 1314As= 20,01 cm2.  

 Khoảng cách trọng tâm các thanh thép:  

  a=
m

n

b
118,0

12

42,1

1

'


 . 

 Chiều dài mỗi thanh thép là 

  b*=b-2.0,025=2-2.0,025=1,95 m 

Mô men tại mặt ngàm   -II 

            MII-II = r(P1+P2) = 0,3.(Pmax + Pmin) 

                       = 0,3.(570.9+387.9) = 287.64 KNm. 

 ( r=  09 - 0,3 = 0,3 m) 
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4

2

4

287.64 10
10.87

0.9 28 10 1.05
s II II

x
cm

x
A

x x
   

  =>Chọn 1610 As = 12.57cm2. 

 Khoảng cách trọng tâm các thanh thép:  

  
' 1,92

0,128
1 15

a
ma

n
  


. 

 Chiều dài mỗi thanh thép là: 

  l*=l-2.0,025=1.5-2.0,025=1,45 m 

 

2
1 3 Ø 1 4  A II

   a 1 1 8

1 6 Ø 1 0  A II

   a 1 2 8
1

4

3

8
0

0
1

0
0

-2 ,7 0

5
2 Ø 1 4 A II

1
0

0

mÆt  c ¾t  i-i

1
2

0
0

1
5

0

0 ,0 0 0

-0 ,8 0

-1 ,5 0

c è t  k h ¶ o  s ¸ t

Ø 8  A I

   a 2 0 0

1 4 Ø 2 2  A II

 

2
1 6 Ø 1 0  

   a 1 3 0

1
1 3 Ø 1 4  

   a 1 2 0

2 5 0

2 5 0

2
5

0
2

5
0

2 5 0

2
5

0

4

E

3
0

0
1

0
0

1
0

0

3 0 0 1 0 0

1
0

0

7 0 0

mã n g   m1 
 t l  1:25

2 0 0 0

3
0

0

1 0 0

1
0

0

3 0 0 7 0 0

9
0

0 i I i I

3 0 0

3
0

0

3
0

0

1
5

0
0

 

6.6. Thiết kế móng  2 dưới cột trục C  khung 12  

  Thiết kế móng M2 dƣới cột trục  khung 12 với nội lực theo tổ hợp cơ bản. 

6.6.1.Tải trọng. 



   92 

        Theo kết quả tính toán của kết cấu thì nội lực tính toán dƣới chân cột (đỉnh 

móng) là: 

-Nội lực tính toán: 

       +Tải trọng các dầm giằng móng(300x800mm). 

N1 = 0,30,82,51,1(4+6.25) = 6.765 T=67,65KN 

 +Tải trọng do tƣờng gây ra 

N2 = 0,224,541,81,1 =7,84 T=78,4 KN 

  Vậy nội lực tính toán ở đỉnh đài: 

No
tt
= N+ N1+N2 =2813.22+67,65+78,4 = 3553.62 KN 

 Mo
tt
= M= 35.44 KN.m 

 Qo
tt
= Q

tt
= 10.13 KN 

-Nội lực tiêu chuẩn: 

  
1

2813.22
2961.35

1,2

tt
tc o
o

N
N KN

n
    

   
1

35.44
29.5

1,2

tt
tc o
o

M
M KN

n
    

             
1

10.13
8.44

1,2

tt
tc o
o

Q
Q KN

n
    

6.6.2. Chọn cọc, kích thước cọc và phương pháp thi công 

  +Sử dụng cọc bê tông cốt thép tiết diện vuông 25 x 25 cm, cọc mác bê 

tông 250

, cốt thép dọc gồm 416 CII. 

 +Chiều dài cọc dự kiến gồm 3 đoạn cọc 7 m nối với nhau bằng cách hàn 

các bản thép ở đầu cọc đảm bảo yêu cầu  chịu lực nhƣ thiết kế. 

 +Cọc đƣợc ngàm vào đài một đoạn 0,5 m trong đó đập vỡ 35cm cho trơ 

cốt thép dọc ra, còn lại 15cm cọc để nguyên trong đài   

 Nhƣ vậy chiều dài cọc là lc = 21 - 0,5 = 20,5m đảm bảo độ mảnh      

  100  28 
0,25

20,5
  

b

l
  c

c   

 +Cọc đƣợc hạ vào lòng đất bằng phƣơng pháp ép cọc. 

 +Sơ bộ chọn chiều cao đài cọc là H=1,2 m 

Chiều cao cụ thể sẽ đƣợc quyết định khi tính toán kiểm tra độ bền và cấu tạo 

đài cọc 
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Chọn vật liệu 

Bê tông B20 có Rb = 115kG/cm
2
 , Rbt = 9( kG/cm

2
 )  

Cốt thép nhóm :CI có : Rs = Rsc = 2250kG/cm
2
 

                         CII có : Rs = Rsc = 2800 kG/cm
2
 

6.6.3. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc cho móng. 

áp lực tính toán giả định tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra 

  KPa4,1168
)25,0.3(

2,657

)d3(

P
P

22

xtt   

Diện tích sơ bộ của đế đài 

  
n.h.P

N
F

tb
tt

tt

d


  

Trong đó:  N
tt
 là lực dọc tính toán xác định cốt đỉnh đài = 2813 22 KN  

  tb là trị trung bình của trọng lƣợng riêng đài cọc và đất trên đài: 

  tb = 20 KN/m
3
. 

  h là độ sâu trung bình đặt đáy đài = 2,7 m 

  n là hệ số độ tin cậy = 1,1. 

  22813.22
3.2

1168,4 20.2,7.1,1
dA m 


 

  Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài: 

  N
tt
 = 2813.22+ 3,22,7201,1 = 3743.7 KN. 

  Số lƣợng cọc sơ bộ: 

 
3743.7

5,7
657,2

tt

c

x

N
n

P
   (cọc).    Chọn 7 cọc và bố trí cọc nhƣ hình vẽ:                                                   
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Diện tích đế đài thực tế: 

Ađ = 1,52,4= 3,6 (m
2
). 

 Trọng lƣợng tính toán của đài và đất trên đài: 

 Nđ
tt
 = 3,62,7201,1 = 213.84 (KN). 

        Lực dọc tính toán xác định tại cốt đế đài: 

N
tt
 = 3743.7 + 213.84 = 3957.54 (KN). 

+Mô men tính toán xác định tƣơng ứng với trọng tâm diện tích tiết diện các 

cọc tại đế đài: 

  M
tt
 = M0

tt
 + Q0

tt
h = 224.06 + 78.991,2 = 318.848 (KNm). 

+Lực truyền xuống các cọc dãy biên: 

          





n

1i

2

i

max
tt
y

c

tt
tt

min
max

x

x.M

n

N
P  

 =
2

3957.54 318.848 0.9
565.4 62.5

7 4 0.9

x

x
    

                     max 627.9( )ttP KN  

 min 502.9( )ttP KN  

       Ta tính thêm trọng lƣợng của cọc(có kể đến đẩy nổi): 

 Pcọc = 0,25x0,2520,5(25-9,81)1,1 = 21,41(KN). 

       Trọng lƣợng bản thân đất bị cọc choán chỗ. 

           Pđ = 0,25x0,251,1(8,412,0 + 8,253,4 + 8,785,7 + 9,326,2 +  

9,993,2) = 12,7 (KN). 
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P
tt

max+ Pcoc - Pđ =627,9 + 21,41- 12,7 =636,61(KN) < Px = 657,2(KN). 

    P
tt

min = 502.9 (KN) > 0    không phải kiểm tra điều kiện chống nhổ. 

6.6.4. Kiểm tra nền móng cọc theo điều kiện biến dạng: 

Ngƣời ta quan niệm rằng nhờ ma sát giữa mặt xung quanh cọc và đất bao quanh tải 

trọng của móng đƣợc truyền trên diện tích lớn hơn, xuất phát từ mép ngoài tại cọc 

đáy đài và nghiêng 1 góc 







i

iIIi
tb

tb

h

h
;

4
 

ở đây tb : ta tính từ lớp sét pha còn độ dày 2,2 m (lớp thứ hai). 

 IIi : là trị tính toán thứ 2 của góc ma sát trong của lớp đất  thứ i có chiều 

dầy hi. 

   0
tb 78,24

2,32,67,54,32

2,3.352,6.307,5.214,3.162.18





  

                 0
0

tb 195,6
4

78,24

4



  

Chiều dài đáy khối quy ƣớc: 

  LM = L + 2 Htg . 

  LM  = 2,4+ 220,5tg 6,195
0
 = 6,85 (m). 

Chiều rộng đáy khối quy ƣớc: 

  BM = B + 2 Htg . 

  BM  = 1,5+ 220,5tg 6,195
0
 = 5,6 (m). 

Chiều cao khối móng quy ƣớc: Hm = 23,2 (m). 
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39,925

5
7
0
0

3
2
0
0

108,68

112,84

6
b t

5
6
0
0

228,32

217,13

239,5 4 53,8

z

3

2

70,53

91,68

c¸ t   h¹ t  võa

205,94

194,76

b 1

0
c

z
b t

-23,2

6
2
0
0 c¸ t   h¹ t  nhá

5

-20

-13,8

3
3
5
0 l í p ®Êt  sÐt  

pha(dÎ o mÒn)
2

1
0
0

3
4
0
0

c¸ t  pha4

l í p ®Êt  sÐt  

pha(dÎ o ch¶y)
3

-8,1

-4,7

l í p ®Êt  l Êp1

6
0
0 MNN

1
2
0
0

a +0,00 d

-1,5

-2,7

239,5

 

Trọng lƣợng khối móng quy ƣớc: 

+ Kể từ đế đài trở lên: 

  ....1 tbMM

tc hBLN  =6,85x5,6x2,7x20=2071.44 (KN) 

+ Lớp sét pha dẻo mềm tính từ đế đài đến đáy lớp đất này: 

  N2
tc
 = 6,855,62x8,41= 645.2 (KN). 
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+ Lớp sét pha dẻo chảy: 

  N3
tc
 = 6,855,63,4x8,25 = 1076 (KN). 

+ Lớp cát pha dẻo: 

  N4
tc
 = 6,855,65,7x8,78= 1919.8 (KN). 

+ Lớp cát hạt nhỏ trạng thái chặt vừa: 

  N5
tc
 = 6,855,66,2x9,32 = 2216.6 (KN). 

+ Lớp cát hạt trung trạng thái chặt vừa: 

  N6
tc
 = 6,855,63,2x9,99 = 1226.3 (KN). 

+ Trọng lƣợng cọc: 

Ncọc
tc
 =7[ 0,25x0,2520,5(25-9,81)]= 97,3(KN). 

+ Trọng lƣợng đất bị cọc chiếm chỗ: 

           Nđất = 70,25x0,25(8,412 + 8,253,4 + 8,785,7 + 9,326,2 + 

   9,99x3,2) = 57,7 (KN). 

+Trọng lƣợng khối móng quy ƣớc: 

           Nqu
tc
 = N1

tc
+ N2

tc
+ N3

tc
+ N4

tc
+ N5

tc
 + N6

tc
 + Ncọc - Nđất 

          = 2071.44+ 645.2 + 1076 +1919.8+2216.6+1226.3+ 97,3 - 57,7 

          = 9194.94 (KN). 

+Trị tiêu chuẩn lực dọc đến đáy khối quy ƣớc: 

            N
tc
= N0

tc
+ Nqu

tc 
=2961.35 + 9194.94 = 12156.29 (KN). 

+Mô men tiêu chuẩn tƣơng ứng tại trọng tâm đáy khối quy ƣớc: 

            M
tc 

= M0
tc 

+Q
tc
.Hm’ = 186 7 +65 825x21,7=1615.1 (KN.m).  

 ộ lệch tâm:  e = 
1615.1

0,13( )
12156.29

tc

tc

M
m

N
    

áp lực tiêu chuẩn ở đáy khối quy ƣớc: 

          
max,min

6. 12156.29 6 0.13
. 1 1

. 6.85 5.6 6.85

tc
tc

M M M

N e x
x

L B L x


   
      

  
 

          max 353( )tc KPa   

                min 280.8( )tc KPa   

     max min 353 280.8
316.9( ).

2 2

tc tc
tc

tb KPa
 


 

     
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+Cƣờng độ tính toán của đất ở đáy khối quy ƣớc: 

            II
'
IIMIIM

tc

21
M C.D.H.B.1,1.B.A.1,1

k

mm
R    

Trong đó: 

m1= 1,4 là hệ số điều kiện làm việc của nền. (tra bảng 3-1    A) 

m2=1 là hệ số điều kiện làm việc của nhà có tác dụng qua lại với nền. 

ktc=1 là hệ số tin cậy vì các chỉ tiêu cơ lý của đất lấy theo kết quả thí nghiệm tại hiện 

trƣờng. 

 CII = 0 

 A,B,D trị số tra bảng 3-2 dựa theo trị số   ở đáy khối quy ƣớc 

  = 35
0
  A = 1,67; B = 7,69; D = 9,59. 

 II = đn = 9,99 KN/m
3
  

          HM=23,2m 

23,9
2,32,67,54,32,315,06,0

99,9.2,332,9.2,678,8.7,525,8.4,341,8.2,39,17.15,05,16.6,0, 








i

iIIi

II
h

h
                       

           (KN/m
3
) 

    )(3,25980.59,923,9.2,23.69,7.1,199,9.63,5.67,1.1,1
1

1.4,1
KPaRM   

           max 353( ) 1.2 1.2 2598.3 3118( ).tc

MKPa R x KPa      

           316.9( ) 2598.3( ).tc

tb MKPa R KPa     

 Nhƣ vậy ta có thể tính toán độ lún của nền theo quan niệm biến dạng tuyến tính. 

 ất ở chân cọc có độ dày lớn, đáy của khối móng quy ƣớc có diện tích bé nên ta sử dụng mô 

hình nền là nửa không gian biến dạng tuyến tính. 

+ứng xuất bản thân tại đáy khối quy ƣớc: 

      bt =3,28,41 + 3,48,25 +5,78,78 + 6,29,32 +3,29,99 =194,76  KPa 

+ứng suất gây lún tại đáy khối quy ƣớc: 

 bttc

tb

gl

z  0 =316.9-194.76=122.14KPa 

Chia đất nền dƣới đáy khối quy ƣớc thành các lớp bằng nhau và bằng : 

    

Bảng tính ứng suất gây lún và ứng suất bản thân của các lớp chia dƣới đáy khối 

quy ƣớc 
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 iểm 
 ộ sâu 

z (m) 
LM/BM 2z/BM K0 


gl

zi 

(KN/m
2
) 


bt

zi 

(KN/m
2
) 

0 0  0 1 112,84 194,76 

1 1,12  0,4 0,9632 108,68 205.94 

2 2,24 1,22 0,8 0,8125 91,68 217.13 

3 3,36  1,2 0,6251 70,53 228.32 

4 4,48  1,6 0,4685 52,8 239,5 

5 5,6  2 0,3538 39,92 251,07 

 

Tại điểm 4: z = 5,6 m  

            )(9,475,239.2,02,0)(92,39 KPaKPa bt

z

gl

z    

Vậy giới hạn nền lấy đến điểm 4 độ sâu z = 5,6 m kể từ đáy khối quy ƣớc. 

 ộ lún của nền tính theo công thức : 

  


i
gl

iz

4

1i i

h..
E

8,0
S                   

     )(0065,0
2

92,39
82,5253,7068,9168,108

2

84,112

35000

12,1.8,0
m








  

 S = 0,0065 m = 6.5 cm < Sgh = 8cm.  

 Thoả mãn điều kiện lún tuyệt đối. 

Kiểm tra điều kiện lún tƣơng đối với móng trục D 

  ộ lún tƣơng đối của 2 móng trục A và trục B:  

          S=(S2-S1)/L=(0,065-0,058)/7,5=0,0009<[S]=0,001 

 Vậy các móng thoả mãn về điều kiện lún tƣơng đối 

6.6.5. Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc: 

  Dùng BT mác 250,thép CII  Lớp bê tông lót dày 0,1m mác M75 xi măng 

cát đá 4x6  Chiều cao đài h =1,2(m)  

 Phần dài cọc cắm vào đài 0,15 (m)  Chiều cao làm việc của đài cọc:1,2 - 

0,15 = 1,05 (m). 

a. Kiểm tra điều kiện đâm thủng: 

 Vẽ tháp đâm thủng ta thấy đáy tháp nằm trùm ra ngoài trục cọc nên đài cọc 

không bị đâm thủng   ài cọc thoả mãn điều kiện đâm thủng  
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1
0
0

1
2
0
0

1
5
0

8
0
0

1
0
0

 

b  Tính toán thép đặt cho đài cọc 

 

Mô men tại mặt ngàm  -I: 

M I-I = r(P1+P3) = 2rPmax = 20,65627.9= 816.27KNm. 

   (r=0,9-0,25=0,65 m) 

Với    P1=P3=Pmax=627.9 KNm 

 iện tích cốt thép: 

  
00 9. .

 
,

I I
I I

s

sA
M

R h


   

           
4

2

4

816.27 10
30.65

0.9 28 10 1.05
  s I I

x
m

x x
A

x
   

  =>Chọn 2014 As = 30.78 cm2.  
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 Khoảng cách trọng tâm các thanh thép:  

  
' 1, 42

0,075
1 19

b
ma

n
  


. 

 Chiều dài mỗi thanh thép là: 

  b*=b-2.0,025=2.4-2x0.025=2.35 m 

Mô men tại mặt ngàm   -II: 

 MII-II = r(P1+P2) = 0,3.(Pmax + Pmin)(r=  0,9-0,3   =0,3 m) 

                             = 0,3.(627.9+502.9) = 352.74 KNm. 

 
4

2

4

352.74 10
13.33

0.9 28 10 1.05
 s

x
cm

x
A

x
II

x
II    

  =>Chọn 1710 As= 13.345cm2. 

 Khoảng cách trọng tâm các thanh thép:  

  
' 2,32

0,14
1 16

a
m

n
a   


. 

 Chiều dài mỗi thanh thép là: 

  l*=l-2.0,025=1.5-2.0,025=1.45 m 

 

 

-0 ,8 0

c è t  t n

-1 ,5 0

2 0 Ø 1 4  

0 ,0 0 0

   a 1 0 0
4

1 6 Ø 2 2
3

1 5 Ø 8

2

-2 ,7 0

1 7 Ø 1 0

   a 1 4 0

1
5

0
1

0
0

1
0

0

mÆt  c ¾t  I-i

 TØ LÖ 1:25

   a 7 5
1

8
0

0

1
2

0
0

2 Ø 1 4
8

1 0 Ø 2 5
6

Ø 8

   a 1 5 0
7

II

I I

3
5

0

4
   a 2 0 0

6 Ø 8
5

2 Ø 1 4
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1
0

0

4

1

2

2 5 0
4 0 0

2 0 Ø 1 4  

   a7 5

   a 1 4 0

1 7 Ø 1 0  

C

1 0 0

2 5 0

1
0

0

2
5

01
0

0
3

0
0

2 5 0

3
0

0
9

0
0

3 0 01 0 0

1
0

0

2 4 0 0

9 0 0

3
0

0

mã n g   m2

t l  1:25

2
5

0

3
0

0

1
5

0
0

2
5

0

9 0 0 3 0 0

I
I

 

 

 

6.6.6.Tính toán và kiểm tra độ bền của cọc khi vận chuyển và cẩu lắp 

1 Sơ đồ tính toán khi vận chuyển cẩu lắp 

 a Sơ đồ tính toán khi vận chuyển 

0,207 l
l

0,207 l

q

m=0,043q.l
2

=0,043q.lm

 



   103 

 b Sơ đồ tính toán khi cẩu cọc lên thiết bị ép 

q

m=0,086q.l
2

l
0,294 l

2m=0,086q.l

 

2.Tải trọng tác dụng lên cọc: 

 Tải trọng tác dụng lên cọc do trọnglƣợng bản thân gây ra  

  q=0,25x0,25x2500x1,1=171,9 Kg/m 

3.Nội lực tác dụng 

 Ta thấy nội lực do trƣờng hợp cẩu cọc lên giá có giá trị lớn hơn nên ta 

kiểm tra độ bền của cọc theo trƣờng hợp này 

 Mô men lớn nhất gây ra là  

  M = 0,086.q.l
2
 = 0,086.171,9.7

2
 = 694,9 Kg.m 

4.Kiểm tra độ bền của cọc  

 Cọc chế tạo với tiết diện 25x25 cm 

 Bê tông sử dụng mác 250 có Rb=118 Kg/cm
2
 

 Cốt thép nhóm CII có Rs=2800 Kg/cm
2
 ,Sử dụng 416 

 Chọn lớp bảo vệ 3 cm  h0 = 25 - 3 - 1,6 / 2  = 21,2 cm 

  0,0562  
2,21 . 25 . 110

100 . 694,9
  

 h bR

M
 A

22
0n

  

    0,9711   0,0562 . 2 - 1  1  0,5    

  2

s 0

M 694,6 . 100 
   1,205

R   h 2800 . 0,9711 . 21,2 
sA cm


    

Ta thấy diện tích cốt thép yêu cầu As = 1,205 < diện tích cốt thép thực tế As 

=4,02 cm
2
  

Kết luận : Vậy cọc đảm bảo độ bền khi vận chuyển và cẩu lắp 
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Phần III 

Thi Công 
(45%) 

 

Nhiệm vụ:  

Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công và tổ chức thi công cho công trình 

 

 

 

1. Kỹ thuật thi công phần móng. 

2. Kỹ thuật thi công phần thân. 

3. Tổ chức thi công. 

4. Lập dự toán, tiến độ thi công. 
 

 

 

 

 

 

Giáo Viên Hướng Dẫn: PGS.TS. Đinh Tuấn Hải 

Sinh viên thực hiện: Bùi Đình Quý 

Lớp: XDL902 

 

 

 

 

 

 

 



   105 

 

VII. Kỹ thuật thi công phần móng 

 7.1. Thi công ép cọc 

7.1.1. Định vị công trình: 

Khi thi công công  trình, nhiệm vụ trắc địa là chuẩn chính xác chi tiết mặt bằng trong 

bản vẽ thiết kế ra ngoài thực địa, bảo đảm đúng vị trí biến dạng, kích thƣớc của công 

trình trong suốt thời gian thi công kiểm tra và theo dõi. 

Dựa vào các công trình cũ sát mặt bằng xây dựng để lấy điểm chuẩn đặt máy  Căn cứ 

vào bản vẽ tổng mặt bằng công trình để xác định hai trục chính. Hai trục này là hai 

trục vuông góc đối xứng của công trình: trục I-I và trục II-II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ trục chính có trục cơ bản để đặc trƣng cho hình dạng, kích thƣớc tổng quát của 

công trình.  

+ Các trục dọc nhà A,B,C,D,E,F,G,H,I 

+ Các trục ngang nhà 1,2,3,4,5,6,7…  

+Việc bố trí lƣới khống chế thi công xây dựng gồm: 

+ Lƣới khống chế mặt bằng xây dựng. 

+ Lƣới khống chế cao độ thi công. 

+ Các lƣới tạo thành các cạnh song song với các trục của công trình. 

+ Mật độ điểm phải đủ để thi công. 

 Huớng 

Bắc 

Đuờng chuẩn 

ngang 

Đuờng chuẩn 

dọc 

x 

m 

b 

a 

b 

a 
H 

540
0 

450
0 

3 2 

I 
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 + Các điểm bố trí ở đây ta bố trí ngoài công trình  và đƣợc cố định chắc chắn bằng 

bê tông giữ đƣợc lâu dài trong quá trình xây dựng và đo nghiệm thu bảo hành công 

trình. 

 + Sau khi hiệu chỉnh xong các mốc khống chế xây dựng, tiến hành bố trí các trục 

chính và các trục ngang của công trình thƣờng đƣợc thực hiện bằng cách bố trí các 

giá định vị thƣờng bằng ván hay bằng gỗ đặt xung quanh nhà cách trục cơ bản một 

khoảng thích hợp không ảnh hƣởng tới việc thi công móng công trình  Các giá định 

vị làm liên tục hoặc là định vị riêng theo trục. Các cạnh của giá định vị phải thẳng và 

song song với trục cơ bản, mặt của giá phải nằm ngang, trên các cạnh của giá đánh 

dấu bằng đinh hoặc sơn, thuận lợi cho việc thi công bố trí móng nhà và chỉ việc căng 

dây khôi phục các trục song song là xác định đƣợc vị trí tim móng các cột. 

Từ vị trí tim móng các cột ta xác định vị trí đài cọc một cách dễ dàng khi thi công. 

   + Phƣơng pháp giác mặt hố đào: 

Do hố đào nằm ở nơi mặt đất ngang bằng, nên khoảng cách từ tim đến mép hố đào là: 

L = b/2 + m.H 

Trong đó: b- là chiều rộng đáy hố, H- là chiều sâu hố đào, m- là hệ số mái dốc của hố 

đào  

Từ đó dựa vào cọc chuẩn và dùng thƣớc,dọi ta sẽ xác định đƣợc mặt cắt hố đào  

7.1.2. Các yêu cầu kỹ  thuật đối với cọc ép 

- Cọc sử dụng trong công trình này là cọc bê tông cốt thép tiết diện 25x25 cm. Tổng 

chiều dài của một cọc là 18 m, đƣợc chia làm 3 đoạn, chiều dài từng đoạn là 6m trong 

đó đoạn cọc C1 là đoạn cọc có mũi nhọn ( phần mũi nhọn dài 30cm ), đoạn cọc C2 là 

đoạn cọc dùng để nối với cọc C1 

- Công tác sản xuất cọc bê tông phải đáp ứng các yêu cầu thiết kế và phải tuân theo 

các quy định hiện hành của Nhà nƣớc. 

- Mặt ngoài của cọc phải phẳng nhẵn, những chỗ không đều đặn và lõm trên bề mặt 

không đƣợc vƣợt quá 5 mm, những chỗ lồi trên bề mặt không vƣợt quá 8 mm. 

- Trong quá trình chế tạo cọc sẽ có những sai số về kích thƣớc. Việc sai số này phải 

nằm trong phạm vi cho phép nhƣ bảng sau : 
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TT Tên sai lệch 
Sai số cho 

phép 

1 
Chiều dài của cọc Bê tông cốt thép (trừ mũi cọc, chiều 

dài cọc <10m) 
 30mm 

2 Kích thƣớc tiết diện cọc bê tông cốt thép 
+ 5 mm 

- 0 mm 

3 Chiều dài mũi cọc  30 mm 

4  ộ cong của cọc 10 mm 

5 
 ộ nghiêng của mặt phẳng đầu cọc (so với mặt phẳng 

vuông góc với trục cọc) 
1% 

6 Chiều dày lớp bảo vệ 
+5 mm 

-0 mm 

7  ƣớc của cốt đai lò xo hoặc cốt đai 10 mm 

8 Khoảng cách giữa hai cốt thép dọc 10 mm 

- Cọc phải đƣợc vạch sẵn đƣờng tim rõ ràng để máy kinh vĩ ngắm thuận lợi. 

- Nghiệm thu các cọc, ngoài việc trực tiếp xem xét cọc còn phải xét lý lịch sản phẩm. 

Trong lý lịch phải ghi rõ : Ngày tháng sản xuất, tài liệu thiết kế và cƣờng độ bê tông 

của sản phẩm. 

- Trên sản phẩm phải ghi rõ ngày tháng sản xuất và mác sản phẩm bằng sơn đỏ ở chỗ 

dễ nhìn thấy nhất. 

- Khi xếp cọc trong kho bãi hoặc lên các thiết bị vận chuyển phải đặt lên các tấm kê 

cố định cách đầu cọc và mũi cọc 0,207 lần chiều dài cọc. 

- Cọc để ở  bãi có thể xếp chồng lên nhau, nhƣng chiều cao mỗi chồng không quá 2/3 

chiều rộng và không đƣợc quá 2 m. Xếp chồng lên nhau phải chú ý để chỗ có ghi mác 

bê tông ra ngoài. 

7.1.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với việc hàn nối cọc. 

  - Trục của đoạn cọc đƣợc nối trùng với phƣơng nén  

- Bề mặt bê tông ở 2 đầu đọc cọc phải tiếp xúc khít với nhau, trƣờng hợp tiếp xúc 

không khít phải có biện pháp làm khít. 

- Kích thƣớc đƣờng hàn phải đảm bảo so với thiết kế. 
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-  ƣờng hàn nối các đoạn cọc phải có trên cả 4 mặt của cọc. 

7.1.4. Lựa chọn phương án thi công 

Việc thi công  ép cọc thƣờng có 2 phƣơng án phổ biến. 

a  Phƣơng án 1  

Tiến hành đào hố móng đến cao trình đỉnh cọc sau đó đƣa máy móc thiết bị ép đến và 

tiến hành ép cọc đến độ sâu cần thiết. 

 Ƣu điểm : 

- Việc đào hố móng thuận lợi, không bị cản trở bởi các đầu cọc. 

- Không phải ép âm. 

Nhƣợc điểm 

- ở những nơi có mực nƣớc ngầm cao việc đào hố móng trƣớc rồi mới thi công ép cọc 

khó thực hiện đƣợc. 

- Khi thi công ép cọc nếu gặp mƣa lớn thì phải có biện pháp hút nƣớc ra khỏi hố 

móng. 

- Việc di chuyển máy móc, thiết bị thi công gặp nhiều khó khăn  

Kết luận. 

Phƣơng án này chỉ thích hợp với mặt bằng công trình rộng, việc thi công móng cần 

phải đào thành ao lớn. 

b  Phƣơng án 2  

Tiến hành san mặt bằng sơ bộ để tiện di chuyển thiết bị ép và vận chuyển cọc, sau đó 

tiến hành ép cọc đến cốt thiết kế   ể ép cọc đến cốt thiết kế cần phải ép âm. Khi ép 

xong ta mới tiến hành đào đất hố móng để thi công phần đài cọc, hệ giằng đài cọc. 

 Ƣu điểm : 

- Việc di chuyển thiết bị ép cọc và công tác vận chuyển cọc thuận lợi. 

- Không bị phụ thuộc vào mực nƣớc ngầm. 

- Có thể áp dụng với các mặt bằng thi công rộng hoặc hẹp đều đƣợc. 

- Tốc độ thi công nhanh. 

Nhƣợc điểm : 

- Phải sử dụng thêm các đoạn cọc ép âm.  

- Công tác đất gặp khó khăn, phải đào thủ công nhiều, khó cơ giới hoá. 
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Hình Chi tiết cọc ép âm 

 

Kết luận. 

Việc thi công theo phƣơng pháp này thích hợp với mặt bằng thi công hẹp, khối lƣợng 

cọc ép không quá lớn. 

 Với những đặc điểm nhƣ vậy và dựa vào mặt bằng công trình thi công là nhỏ nên 

ta tiến hành thi công ép cọc theo phƣơng án 2  

7.1.5. Tính toán lựa chọn máy ép 

 ể đƣa mũi cọc đến độ sâu thiết kế, cọc phải qua các tầng địa chất khác nhau. Cụ thể đối 

với điều kiện địa chất của công trình này, cọc phải xuyên qua các lớp đất sau:      

 - Lớp sét pha có chiều dày 3.35 m.  

 - Lớp sét pha có chiều dày 3.4 m. 

-Lớp cát pha có chiều dày 5.7 m. 

- Lớp cát nhỏ dày trung bình 6.2m 
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 - Lớp cát vừa có chiều dày chƣa kết thúc trong phạm vi hố khoá sâu 35m. 

 Nhƣ vậy muốn đƣa cọc đến độ sâu thiết kế cần phải tạo ra một lực thắng đƣợc lực ma 

sát mặt bên của cọc và phá vỡ cấu trúc của lớp đất ở bên dƣới mũi cọc. Lực này bao gồm 

trọng lƣợng bản thân cọc và lực ép thủy lực do máy ép gây ra. Ta bỏ qua trọng lƣợng bản 

thân cọc và xem nhƣ lực ép cọc hoàn toàn do kích thủy lực của máy ép gây ra. Lực ép này 

đƣợc xác định bằng công thức: 

ceVL PKPP .
 

  Trong đó: 

PVL : Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc 

Pe: Lực ép cần thiết để cọc đi sâu vào đất nền đến độ sâu cần thiết. 

K: Hệ số phụ thuộc vào loại đất và tiết diện cọc .                  Trong trƣờng hợp này do lớp 

đất nền ở phía mũi cọc là đất cát hạt trung ở trạng thái chặt vừa nên ta chọn  

K = 1,2 

Pc: Tổng sức kháng tức thời của nền đất. Pc bao gồm hai thành phần: 

  - Phần kháng của đất ở mũi cọc. 

  - Phần ma sát của nền đất ở thành cọc (theo chu vi của cọc). 

Theo kết quả tính toán ở phần thiết kế móng cho công trình, ta có: 

 Pc =Px = 657.2 (KN) 

     1.2 657.2 788.64 809e VLP x KN P KN     

Do trong quá trình thi công ta chỉ nên huy động từ 8,07,0   giá trị lực ép lớn nhất của máy 

  
788.64

1473.2 147.32( )
0,8

eP KN T    

Chọn thiết bị ép cọc là hệ kích thuỷ lực , gồm hai kích thuỷ lực: 

 Loại máy ép  EBT có các thông số kỹ thuật sau: 

  + Tiết diện cọc ép đƣợc đến 30 (cm).   

  + Chiều dài đoạn cọc lớn nhất  9,5 (m). 

  +  ộng cơ điện 14,5 (KW). 

  +  ƣờng kính xi lanh thuỷ lực: 220 (mm). 

  +  ơm dầu có Pmax = 250 (KG/cm
2
). 

  + Tổng diện tích đáy Pittông ép 830 cm
2 

1,5 2,2K  
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  + Hành trình của Pittông 1000mm 

  + Chiều cao lồng thép 9,2  m 

  + Chiều dài sát xi ( giá ép ) 8 – 10 (m) 

  + Chiều rộng sát xi 3  m 

47

3

2

1

5

8

6

9

10

11

-  KHUNG DAÃN ÑOÄNG

-  KÍCH THUÛ LÖÏC.

1

2

3 -  ÑOÁI TROÏNG KT 1x1x3m .

-  ÑOÀNG HOÀ ÑO AÙP LÖÏC.4

5 -  M AÙY BÔM  DAÀU.

-  KHUNG DAÃN COÁ ÑÒNH.6

7 -  DAÂY DAÃN DAÀU.

-  BEÄ ÑÔÕ ÑOÁI TROÏNG.8

9
-  DAÀM  ÑEÁ.

-  DAÀM  GAÙNH.
1 0

1 1
-  CHOÁT.

 

Cấu tạo máy ép cọc ETB 

Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị ép cọc 

- Lực nén của kích thuỷ lực phải đảm bảo tác dụng dọc trục cọc khi ép đỉnh, không 

gây lực ngang khi ép. 

- Lực nén của kích phải đảm bảo tác dụng đều trên mặt bề mặt bên cọc khi ép (ép 

ôm), không gây lực ngang khi ép. 

- Chuyển động của pittông kích phải đều và khống chế đƣợc tốc độ ép cọc. 

-  ồng hồ đo áp lực phải tƣơng xứng với khoảng lực đo  

- Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện để vận hành, theo đúng quy định về an toàn 

lao động khi thi công. 

 Tính toán lựa chọn đối trọng 

    ối trọng đƣợc chất đều 2 bên giá ép, chọn đối trọng là các khối bê tông có kích 

thƣớc 311 (m) . 

   Khối lƣợng của 1 khối bê tông là : 3.1.1.2,5 = 7,5 (T) 

   Tổng trọng lƣợng của các khối bê tông làm đối trọng phải lớn hơn lực ép  

Pe  = 147,32 (T) 

(Không kể trọng lƣợng của khung và giá máy tham gia làm đối trọng )  
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 Số khối bê tông cần thiết làm đối trọng là : 6419
57

32147
n ,

,

,
  chọn 20 đối trọng 

để đảm bảo đối trọng chất đều cả 2 bên giá máy. 

 

Kiểm tra điều kiện chống lật của giá ép cọc 

- ể giảm số lần di chuyển giá ép cọc ta thiết kế giá ép, sao cho một lần di chuyển có 

thể ép đƣợc toàn bộ cọc của một đài đối với móng M3 

-Sơ bộ có hình dạng nhƣ hình vẽ: 

 

1 0 0 01 0 0 0

3
0

0
0

1 0 0 01 0 0 01 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0

 

Sơ đồ tính toán chống lật máy ép cọc. 

+ Kiểm tra chống lật quanh điểm A : 

     )(,
,..

..,., T488
10

321476

10

P6
PP6P51P58 e

1e11   không thoả mãn ta phải 

chọn lại số khối bê tông làm đối trọng chọn 24 khối   TP 90
2

5,7.24
1   thoả mãn chống 

lật quanh điểm A 

 + Kiểm tra điều kiện chống lật quanh điểm B với số đối trọng vừa chọn lại 

        0446
84

3214751

84

P51
PP51P90512 e

1e1 ,
,

,.,

,

.,
.,,,.  .Với kết quả đã chọn: 

P1=90  thoả mãn điều kiện chống lật quanh điểm B 

 Chọn cần cẩu thi công ép cọc 

Cẩu đƣợc dùng trong thi công ép cọc phải đảm bảo các công việc: cẩu cọc và cẩu đối 

tải .  
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   Các thông số yêu cầu : 

+ Khi cẩu cọc : 

      Qyc = Qđt + Qtb = 1,02. Qđt = 1,02.0,3.0,3.6.2,5 =  1,4  T  

 Hyc = HL + h1 + h2 + h3 = ( 0,7 + 9,2 ) + 0,5 + 6 + 1,0 = 17,4 m  

 m2651
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r

tg

hH
R

o

4yc

yc ,,
,,








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              m1218
75

5151417hH
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-
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+ Khi cẩu đối tải : 

            Qyc = Qc + Qtb = 1,02.Qc = 1,02.7,5 =  7,65 T 

            Hyc = HL+ h1+ h2+ h3 =  (0,7 + 3) + 0,5 + 1 + 1 = 6,2 m 

cần trục kato nk-200 : 

cần trục tự hành bánh hơi 

l = 10,28 - 
23,5  

m 
q = 6,5 - 20 
tấn 
r = 3 - 
12 

m 

dẫn động thuỷ lực 

h = 4 - 
23,6  

m 

2 

1
2 

1
1 
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Từ những yếu tố trên ta chọn cần trục tự hành ô tô dẫn động thuỷ lực NK-200 có các 

thông số sau: 

 + Hãng sản xuất: KATO - Nhật Bản. 

  + Sức nâng Qmax/Qmin = 20/6,5T. 

  + Tầm với Rmin/Rmax = 3/12m. 

  + Chiều cao nâng: Hmax = 23,6m. 

     Hmin = 4,0m. 

  +  ộ dài cần L: 10,28  23,6m. 

  + Thời gian thay đổi tầm với: 1,4phút. 

            + Vận tốc quay cần: 3,1 v/phút. 
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®µ i mã n g  m1 t r ô c  E-12

®µ i mã n g  m2 t r ô c  D-12

5 61
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®µ i mã n g  m3 t r ô c  C-12

5 61

4
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  7.1.6. Thời gian thi công ép cọc 

 Số lƣợng cọc trong các móng là: 

-Móng M1: 13 x 5= 65 cọc 

-Móng M2: 13 x7 =91 cọc 

-Móng M3: 13 x5 = 65 cọc 

-Móng M4: 13 x5 = 65 cọc 

-Móng TM1: 25cọc 

-Móng TM2: 25 cọc 

    Tổng số lƣợng cọc cần phải thi công là: 

        N = 65+91+65+65+50 = 271 cọc ( trong đó dự tính là số cọc cần phải ép ở lõi cầu 

thang máy là 50 cọc )  chiều dài cọc cần ép. 
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L= 5691 m   Theo định mức XDCB thì ép 100m cọc gồm cả công vận chuyển ,lắp dựng 

và định vị cần 3,6 ca. 

 o đó số ca cần thiết để thi công hết số cọc của công trình: 
5691

3,6
100

x  = 204 ca   ể đẩy 

nhanh tiến độ thi công cọc ta sử dụng 2 máy ép làm việc 3 ca 1 ngày. Số ngày cần thiết 

là:
205

6
 = 34.2 ngày. Lấy tròn 35 ngày. 

7.1.7. Các bước vận hành ép cọc 

1. Chuẩn bị ép cọc  

Ngƣời thi công phải hình dung đƣợc sự phát triển của lực ép theo chiều sâu suy từ 

điều kiện địa chất. 

Phải loại bỏ những đoạn cọc không đạt yêu cầu kỹ thuật ngay khi kiểm tra trƣớc khi 

ép cọc. 

Trƣớc khi ép nên thăm dò phát hiện dị vật, dự tính khả năng xuyên qua các ổ các loặc 

lƣỡi sét. 

Khi chuẩn bị ép cọc phải có đầy đủ báo cáo khảo sát địa chất công trình, biểu đồ 

xuyên tĩnh, bản đồ các công trình ngầm. Phải có bản đồ bố trí mạng lƣới cọc thuộc 

khu vực thi công, hồ sơ về sản xuất cọc. 

 ể đảm bảo chính xác tim cọc ở các đài móng, sau khi dùng máy để kiểm tra lại vị trí 

tim móng, cột theo trục ngang và dọc, từ các vị trí này ta xác định đƣợc vị trí tim cọc 

bằng phƣơng pháp hình học thông thƣờng. 

2. Vận chuyển và lắp ráp thiết bị ép. 

Vận chuyển và lắp ráp thiết bị vào vị trí ép. Việc lắp dựng máy đƣợc tiến hành từ 

dƣới chân đế lên, đầu tiên đặt dàn sắt-xi vào vị trí, sau đó lắp dàn máy, bệ máy, đối 

trọng và trạm bơm thuỷ lực. 

Khi lắp dựng khung ta dùng 2 máy kinh vĩ đặt vuông góc để cân chỉnh cho các trục 

của khung máy, kích thuỷ lực, cọc nằm trong một mặt phẳng, mặt phẳng này vuông 

góc với mặt phẳng chuẩn của đài cọc   ộ nghiêng cho phép  5%, sau cùng là lắp hệ 

thống bơm dầu vào máy. 

Kiểm tra liên kết cố định máy xong, tiến hành chạy thử để kiểm tra tính ổn định của 

thiết bị ép cọc. 

Kiểm tra cọc và vận chuyển cọc vào vị trí trƣớc khi ép cọc. 

3. Vạch hƣớng ép cọc. 
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 ƣớng ép cọc đƣợc thể hiện trên bản vẽ TC- 01 

Trình tự ép cọc trong một móng đƣợc thể hiện nhƣ hình vẽ. 

4. ép cọc 

Gắn chặt đoạn cọc C1 vào thanh định hƣớng của khung máy. 

 oạn cọc đầu tiên C1 phải đƣợc căn chỉnh để trục của C1 trùng với trục của kích đi 

qua điểm định vị cọc ( ùng 2 máy kinh vĩ đặt vuông góc với trục của vị trí ép cọc). 

 ộ lệch tâm không lớn hơn 1 cm  

Khi má trấu ma sát ngàm tiếp xúc chặt với cọc C1 thì điều khiển van dầu tăng dần áp 

lực, cần chú ý những đoạn cọc đầu tiên khoảng (3d = 0,9m), áp lực dầu nên tăng 

chậm, đều để đoạn cọc C1 cắm sâu vào lớp đất một cách nhẹ nhàng với vận tốc 

xuyên không lớn hơn 1 cm/s  

  Khi phát hiện thấy cọc nghiêng phải dừng lại, căn chỉnh ngay. 

Sau khi ép hết đoạn C1 thì tiến hành lắp dựng đoạn C2 để ép tiếp. 

Dùng cần cẩu để cẩu lắp đoạn cọc C2 vào vị trí ép, căn chỉnh để đƣờng trục của đoạn 

cọc C2 trùng với trục kích và đƣờng trục C1, độ nghiêng của C2 không quá 1%. 

Gia tải lên đoạn cọc C2 sao cho áp lực ở mặt tiếp xúc khoảng 34 kg/cm
2
 để tạo tiếp 

xúc giữa bề mặt bê tông của hai đoạn cọc. Nếu bê tông mặt tiếp xúc không chặt thì 

phải chèn bằng các bản thép đệm sau đó mới tiến hành hàn nối cọc theo quy định của 

thiết kế. Khi hàn xong, kiểm tra chất lƣợng mối hàn sau đó mới tiến hành ép đoạn cọc 

C2. 

Tăng dần lực nén để máy ép có đủ thời gian cần thiết tạo đủ lực ép thắng lực ma sát 

và lực kháng của đất ở mũi cọc để cọc chuyển động. 

Khi đoạn cọc C2 chuyển động đều mới tăng dần áp lực lên nhƣng vận tốc cọc đi 

xuống không quá 2 cm/s cho tới khi ép cọc xuống độ sâu  thiết kế  

Việc ép cọc đƣợc coi là kết thúc 1 cọc khi : 

   - Chiều dài cọc đƣợc ép sâu trong lòng đất không nhỏ hơn chiều dài ngắn nhất quy 

định là 20 cm. 

   - Lực ép cuối cùng phải đạt trị số thiết kế quy định trên suốt chiều sâu xuyên 

3d=0,9 m, trong khoảng đó vận tốc xuyên  1 cm/s 

  Chú ý: 

   -  oạn cọc C1 sau khi ép xuống còn chừa lại một đoạn cách mặt đất 4050 cm để 

dễ thao tác trong khi hàn. 
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   - Trong quá trình hàn phải giữ nguyên áp lực tác dụng lên cọc C2 

5. Xử lý cọc khi thi công ép cọc. 

Do cấu tạo địa tầng dƣới nền đất không đồng nhất cho nên trong quá trình thi công ép 

cọc sẽ xảy ra các trƣờng hợp sau: 

- Khi ép đến độ sâu nào đó mà chƣa đạt đến chiều sâu thiết kế nhƣng lực ép đạt. Khi 

đó giảm bớt tốc độ, tăng lực ép từ từ nhƣng không lớn hơn Pemax, nếu cọc vẫn không 

xuống thì ngƣng ép, báo cho chủ công trình và bên thiết kế để kiểm tra và xử lý. 

- Phƣơng pháp xử lý là sử dụng các biện pháp phụ trợ khác nhau nhƣ khoan pháp, 

khoan dẫn hoặc ép cọc tạo lỗ. 

- Khi ép cọc đến chiều sâu thiết kế mà áp lực tác dụng lên đầu cọc vẫn chƣa đạt đến 

áp lực tính toán  Trƣờng hợp này xảy ra khi đất dƣới gặp lớp đất yếu hơn, vậy phải 

ngƣng ép và báo cho thiết kế biết để cùng xử lý. 

Biện pháp xử lý là kiểm tra xác định lại để nối thêm cọc cho đạt áp lực thiết kế tác 

dụng lên đầu cọc. 

6. Nhật ký thi công, kiểm tra và nghiệm thu cọc. 

Mỗi tổ máy ép đều phải có sổ nhật ký ép cọc. 

Ghi chép nhật ký thi công các đoạn cọc đầu tiên gồm việc ghi cao độ đáy móng, khi 

cọc đã cắm sâu từ 3050 cm thì ghi chỉ số lực nén đầu tiên  Sau đó khi cọc xuống 

đƣợc 1 m lại ghi lực ép tại thời điểm đó vào nhật ký thi công cũng nhƣ khi lực ép 

thay đổi đột ngột. 

 ến giai đoạn cuối cùng là khi lực ép có giá trị 0,8 giá trị lực ép giới hạn tối thiểu thì 

ghi chép ngay. Bắt đầu từ đây ghi chép lực ép với từng độ xuyên 20 cm cho đến khi 

xong. 

 ể kiểm tra khả năng chịu lực của cọc ép ta xác định sức chịu tải của cọc theo 

phƣơng pháp thử tải trọng tĩnh  Quy phạm hiện hành quy định số cọc thử tĩnh 0,1% 

tổng số cọc nhƣng không ít hơn 3 cọc. ở đây số lƣợng cọc là 262 cọc nên ta chọn số 

cọc thử là 3 cọc là đủ. 

7.1.8.   n toàn lao động trong thi công cọc ép. 

   - Khi thi công cọc ép cần phải huấn luyện cho công nhân, trang bị bảo hộ và kiểm 

tra an toàn thiết bị ép cọc. 

   - Chấp hành nghiêm chỉnh qui định trong an toàn lao động về sử dụng vận hành 

kích thuỷ lực, động cơ điện cần cẩu, máy hàn điện, các hệ tời cáp và ròng rọc  
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   - Các khối đối trọng phải đƣợc xếp theo nguyên tắc tạo thành khối ổn định, không 

đƣợc để khối đối trọng nghiêng, rơi đổ trong quá trình ép cọc. 

   - Phải chấp hành nghiêm chặt qui trình an toàn lao động ở trên cao, phải có dây an 

toàn thang sắt lên xuống. 

   - Việc sắp xếp cọc phải đảm bảo thuận tiện vị trí các móc buộc cáp để cẩu cọc phải 

đúng theo qui định thiết kế. 

   -  ây cáp để kéo cọc phải có hệ số an toàn > 6. 

   - Trƣớc khi dựng cọc phải kiểm tra an toàn, ngƣời không có nhiệm vụ phải đứng 

ngoài phạm vi đang dựng cọc một khoảng cách ít nhất bằng chiều cao tháp cộng thêm 

2m. 

   - Khi đặt cọc vào vị trí, cần kiểm tra kỹ vị trí của cọc theo yêu cầu kỹ thuật rồi mới 

tiến hành ép. 

7.2. Thi công đất 

7.2.1. Lựa chọn phương án đào đất hố móng: 

    Móng M1 : ab = 1.5x2 (m) 

    Móng M2 : ab = 1.52.4 (m) 

    Móng M3 : ab = 1.52.4 (m) 

    Móng M4:  axb=1.5x2 m 

   Móng M5:  axb=1.5x1.5 m 

    Móng thang  máy MTM: ab = 3.23.2 (m) 

    Hố đào phải có góc dốc tự nhiên :với sét pha, h 3,0m có 491i , , và đáy hố đào phải 

mở rộng hơn so với kích thƣớc đài mỗi bên là 30 cm. 

       Ta có mặt bằng móng công trình nhƣ sau: 
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Dựa vào mặt cắt hố đào theo 2 phƣơng nhƣ trên ta thấy : 

Ta thấy đất còn lại khá bé, do đó khi thi công đào ta thi công luôn phần này. 

 Phƣơng án đào đất để thi công đài móng cho công trình là đào ao  

 Tiến hành đào hố móng thành hai giai đoạn : 
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   Giai đoạn 1:   ùng máy đào thành ao  đến cao trình -1,5 m. 

  Giai đoạn 2:   ào bằng thủ công phần còn lại + sửa hố móng bằng thủ công: Ta sửa 

đến cao trình đế móng -2,05m. 

7.2.2. Tính toán khối lượng đất đào: 

Sau khi đã có biện pháp thi công đào đất nhƣ trên ta tính toán khối lƣợng đất cho 

từng giai đoạn : 

  

 

    

 

 

 

 

 

      

Thể tích đất đào đƣợc tính theo công thức: 

 

                   cdbdacba
6

H
V1 ....   

+ Khối lƣợng đất đào bằng máy là: 

  Trong đó:    – Chiều cao khối đào   =2 4m 

                     a, b – Kích thƣớc đáy dƣới axb = 21 19x40.45 m
2
 

           c, d – Kích thƣớc đáy trên cxd = 24 40x43 67 m
2
 

Thay vào ta có: 

    3

1

2.4
21.19 40.45 24.4 21.19 43.67 40.45 24.40 43.67 2303

6
V x x x x m           

 + Khối lƣợng đất đào bằng thủ công là: 

-  ào hố móng M1 : 

  Trong đó:   – Chiều cao khối đào   = 0,4 m  

         a,b – Kích thƣớc đáy dƣới axb = 2.6x2.1 m
2
. 

         c, d – Kích thƣớc đáy trên cxd = 3 136x2 636 m
2
 

Thay vào ta có: 

®µo  m¸ y

b

c

a

d

d

a

c

b

®µo  t hñ  c « ng
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   

 

2

3

0,4
2.6 2.1 2.6 3.136 2.1 2.636 3.136 2.636

6

2.73

V x x x x

m

      



 

Khối đất toàn bộ móng M1 là: V’2= 2.73x11 =30.03 m
3
. 

-  ào hố móng M2 : 

  Trong đó:   – Chiều cao khối đào   = 0,4 m  

         a,b – Kích thƣớc đáy dƣới axb = 3x2.1 m
2
. 

         c, d – Kích thƣớc đáy trên cxd = 3 536x2 636 m
2
 

Thay vào ta có: 

   

 

3

3

0,4
3 2.1 3 3.5360 2.1 2.636 3.536 2.636

6

3.11

V x x x x

m

      



 

Khối đất toàn bộ móng M2 là: V’3= 3.11x13 =40.43 m
3
. 

-  ào hố móng M3 : 

  Trong đó:   – Chiều cao khối đào   = 0,4 m  

         a,b – Kích thƣớc đáy dƣới axb = 2.6x2.1 m
2
. 

         c, d – Kích thƣớc đáy trên cxd = 3 136x2 636 m
2
 

Thay vào ta có: 

   

 

4

3

0,4
2.6 2.1 2.6 3.136 2.1 2.636 3.136 2.636

6

2.73

V x x x x

m

      



 

Khối đất toàn bộ móng M3 là: V’4= 2.73x13 =35.59 m
3
. 

-  ào hố móng M4 : 

  Trong đó:   – Chiều cao khối đào   = 0,4 m. 

         a,b – Kích thƣớc đáy dƣới axb = 2.1x2.1 m
2
. 

         c, d – Kích thƣớc đáy trên cxd = 2 636x2 636 m
2
 

Thay vào ta có: 

   

 

4

3

0,4
2.1 2.1 2.1 3.136 2.1 2.636 2.636 2.636

6

2.25

V x x x x

m

      



 

Khối đất toàn bộ móng M3 là: V’5= 2.25x13 =29.25 m
3
 

Vậy tổng khối lƣợng đất đào bằng thủ công của các hố móng là 

 V6 = 29.25+35.59+40.43+30.03=135.3m
3 
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 ( Ta phải trừ đi phần thể tích của cọc chiếm chỗ). 

Ta có thể tích cọc chiếm chỗ là: 

V4 = 271x0.25x0.25x0.4 = 6.775 m
3
. 

  VTC = V’2  – V4  = 135.3 –6.775=128.525 m
3
. 

 Tổng khối lƣợng đất phải đào là :  

Vđào =V1 + VTC = 2303 + 128.525 = 2431.5 (m
3
) 

7.2.3. Chọn máy đào và vận chuyển đất: 

        a. Chọn máy đào đất :   

Chọn máy đào gầu nghịch vì máy đào gầu nghịch có ƣu điểm là đứng trên cao đào 

xuống thấp nên dù gặp nƣớc vẫn đào đƣợc thích hợp với phƣơng án đào ao và do 

cùng cao độ với ôtô vận chuyễn nên thi công rất thuận tiện. 

    Chọn máy đào có số hiệu là E0-3322A sản xuất tại Liên Xô (cũ) thuộc loại dẫn 

động thuỷ lực.  

*)Các thông số kĩ thuật của máy đào: 

-  Dung tích gầu      q = 0,25 (m3) 

-   án kính đào lớn nhất     R = 5 (m) 

-   án kính đào nhỏ nhất     R = 2,9 (m) 

-  Chiều cao nâng lớn nhất                 H = 2,2 (m) 

-  Chiều sâu đào lớn nhất                   h = 3,3 (m) 

-  Chiều cao máy               c = 2,46 (m) 

- Thời gian chu kì     tck = 20s 

-Tính năng suất máy đào : 

  N = q.
1

k t

.Nck.ktg.T (m
3
/h) 

q   : Dung tích gầu:  q = 0,25  (m
3
)  ;   

kđ : Hệ số đầy gầu: kđ = 1,1  

kt  : Hệ số tơi của đất:  kt = 1,2 ;    

Nck: Số chu kì làm việc trong 1 giờ: 

                    
ck

ck
T

3600
N     63163

22

3600
Nck ,  

      Tck = tck.kvt.kquay = 20.1,1.1 = 22  (s) 

      tck : Thời gian 1 chu kì khi góc quay q = 90
o
, đổ đất tại bãi  tck = 20 s 
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      kvt : hệ số phụ thuộc vào điều kiện đổ đất của máy xúc kvt = 1,1  

      kquay = 1 khi q < 90
o
 

      ktg: Hệ số sử dụng thời gian ktg = 0,8 

     T: số giờ làm việc trong 1 ca, T= 8 h 

                   N = 0,4 .
2,1

1,1
.163,63.0,8.8 = 384 m

3
/ca 

Số ca cần thiết là 1847,302/384 = 4,8 ca. 

Vậy cần làm trong 5 ngày, mỗi ngày 1 ca. 

 b. Chọn ô tô vận chuyển đất: 

 Dùng loại xe ben KAMAZ có trọng tải 6,5 tấn, dung tích thùng xe là 3,5 m
3
. 

Tính toán số chuyến và số xe cần thiết 

-Thể tích đất đào trong 1 ca là: Vc = 384 m
3
 

      -Thể tích đất quy đổi: Vn = ktxVc = 1,2 x 384 = 460,8 m
3
 ; (kt = 1,2 hệ số tơi của 

đất) 

- Khoảng cách vận chuyển đất bằng ô tô: l = 2x5 = 10 km  

-Thời gian vận chuyển của 1 chuyến ô tô: h
v

l
t 33,0

30

10
1   

-Thời gian đợi của ô tô để máy đào đổ đất đầy thùng xe: 

h060
88460

53

8N

V
t

thungxe

2 ,
/,

,

/
  

Vậy số xe cần thiết là: n1 = t1/t2 = 5,5 chọn  6 ô tô vận chuyển 

Số chuyến xe cần thiết trong 1 ca: n2 = Vn/Vthùngxe  = 460,8/3,5 = 132 chuyến 

7.2.4. Chọn hướng thi công đất 

hƣớng di chuyển của máy đào, ô tô vận chuyển đất đƣợc thể hiện nhƣ trong bản vẽ 
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-2 .4 0

-0 .3 0

Th « n g  s è  m¸ y  ®µ o  E0-3322A 
- D ung tÝch gÇu q  =  0 ,25 (m 3)

- B¸ n  k Ýnh ®µo l í n nhÊt R  =  5  (m )

- B¸ n  k Ýnh ®µo nhá nhÊt R  =  2 ,9  (m )

- Chi Òu cao n©ng l í n  nhÊt                 H  =  2,2 (m )

- Chi Òu s©u ®µo l í n  nhÊt               h =  3,3 (m )

- Chi Òu cao m ¸ y  c =  2 ,46 (m )

x e ben K A M A Z  

t räng t¶i  6 ,5  tÊn

dung tÝch th ï ng x e l µ 3,5 m3

-

-

-

t ¦  t h Õ m ¸ y  ® µ o

e o -3322a

 

 

7.2.5. Đào đất bằng thủ công. 

Sau khi máy đào đã đào xong phần đất của mình (sâu 1,5m tính từ cốt 0,00) ta tiến 

hành đào thủ công. 

- Dụng cụ đào: Xẻng, cuốc, mai, kéo cắt đất. 

- Phƣơng tiện vận chuyển: Dùng xe cải tiến, xe cút kít, thúng, ... 

 Thi công đào đất: 

 -Phần đất đào bằng thủ công, nằm trong phạm vi lớp cát pha. Do vậy khi thi 

công không cần tăng thêm độ ẩm cho đất. 

 -Với khối lƣợng đất đào bằng thủ công là 265,302 m
3
 tƣơng đối nhiều nên cần 

phải tổ chức thi công cho hợp lý tránh tập trung ngƣời vào một chỗ, phân rõ ràng các 

tuyến làm việc. 

- Trình tự đào ta cũng tiến hành nhƣ đào bằng máy, hƣớng vận chuyển bố trí vuông 

góc với hƣớng đào  

- Khi đào những lớp đất cuối cùng để tới cao trình thiết kế thì đào tới đâu phải tiến 

hành làm lớp lót móng bằng cát vàng đầm chắc, bêtông gạch vỡ đến đó để tránh xâm 

thực của môi trƣờng làm phá vỡ cấu trúc đất. 

7.2.6. Các sự cố thường gặp trong thi công đất 
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-  ang đào đất, gặp trời mƣa làm cho đất bị sụt lở xuống đáy móng  Khi tạnh mƣa 

nhanh chóng lấy hết chỗ đất sập xuống, lúc vét đất sập lở cần chữa lại 15cm đáy hố 

đào so với cốt thiết kế. Khi bóc bỏ lớp đất chữa lại này (bằng thủ công) đến đâu phải 

tiến hành làm lớp lót móng bằng bê tông gạch vỡ ngay đến đó   

- Cần tiêu nƣớc bề mặt để khi gặp mƣa nƣớc không chảy từ mặt xuống hố đào. Làm 

rãnh ở mép hố đào để thu nƣớc, phải có rãnh quanh hố móng để tránh nƣớc trên bề 

mặt chảy xuống hố đào   

-  Khi đào gặp "đá mồ côi nằm chìm" hoặc khối rắn nằm không hết đáy móng thì phải 

phá bỏ để thay vào bằng lớp cát pha đá dăm rồi đầm kỹ lại để cho nền chịu tải đều. 

7.3. Biện pháp thi công bê tông móng  

  7.3.1. Phá đầu cọc: 

- Sau khi công nhân làm xong phần công việc đào đất thì tiếp đến là công đoạn xử lý 

đầu cọc   ầu cọc phần nhô lên 0,55 m  đƣợc đập bỏ 0,3 m và đƣợc hàn vào 4 đoạn 

thép để đảm bảo chiều dài neo của cốt thép cọc vào trong đài   

- Sau khi thi công đào đất xong các mốc đánh dấu vị trí tim trục cọc, đài cọc thƣờng 

bị xê dịch. Do vậy ta phải tiến hành kiểm tra lại, điều chỉnh lại cho chính xác, đánh 

dấu trực tiếp trên bê tông lót   ây là khâu mấu chốt để xác định tim trục công trình 

sau này cho nên ta phải tiến hành làm và kiểm tra hết sức cẩn thận( xác định bằng 

máy kinh vĩ)  

7.3.2. Tính khối lượng bê tông 

a. Bê tông lót móng : 

    ể tạo lên lớp bê tông tránh nƣớc bẩn, đồng thời tạo thành bề mặt bằng phẳng cho 

công tác cốt thép và công tác ván khuôn đƣợc nhanh chóng, ta tiến hành đổ bê tông 

lót sau khi đã hoàn thành công tác sửa hố móng 

- Bê tông lót móng là bê tông gạch vỡ mác 100, đƣợc đổ dƣới đáy đài và đáy giằng , 

chiều dày lớp lót 10cm và đổ rộng hơn so với đài, giằng 10cm về mỗi bên  

-  ê tông đƣợc đổ bằng thủ công và đƣợc đầm chặt làm phẳng . Bê tông lót có tác 

dụng dàn đều tải trọng trọng từ móng xuống nền đất    ùng đầm bàn để đầm bê tông 

lót  

- Tổng khối lƣợng bê tông lót đƣợc xác định nhƣ sau: 
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Cấu kiện Dài (m) Rộng(m) Cao(m) Số cấu kiện Thể tích(m3) 

 ài móng M1 3,3 2,0 0,1 26 17,16 

 ài móng M2 1,7 2,5 0,1 11 4,675 

 ài móng M3 1,7 2,5 0,1 4 1,7 

 ài móng M4 1,7 2,5 0,1 4 1,7 

Giằng dọc 94,3 0,6 0,1 1 5,658 

Giằng ngang 95 0,6 0,1 1 5,7 

 ài móng TM1 3,4 3,4 0,1 1 1,156 

 ài móng TM2 3,4 3,4 0,1 1 1,156 

Tổng cộng     38,905 

b   ê tông đài, giằng móng : 

 

Cấu kiện Dài (m) Rộng(m) Cao(m) Số cấu kiện Thể tích(m3) 

 ài móng M1 3,1 1,8 1,2 26 174,096 

 ài móng M2 2,3 1,5 1,2 11 45,54 

 ài móng M3 2,3 1,5 1,2 4 16,56 

 ài móng M4 2,3 1,5 1,2 4 16,56 

Giằng dọc 94,3 0,4 0,6 1 22,632 

Giằng ngang 95 0,4 0,6 1 22,8 

 ài móng TM1 3,2 3,2 1,2 1 12,288 

 ài móng TM2 3,2 3,2 1,2 1 12,288 

Tổng cộng     322,764 
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7.3.3. Lựa chọn phương pháp thi công bê tông : 

Hiện nay có ba dạng chính về thi công bê tông : 

                        - Thủ công hoàn toàn. 

                        - Chế trộn tại chỗ. 

                        -  ê tông thƣơng phẩm. 

   Thi công bê tông thủ công hoàn toàn chỉ dùng khi khối lƣợng bê tông nhỏ và phổ 

biến trong khu vực nhà dân  Nhƣng đứng về mặt khối lƣợng thì dạng này lại là quan 

trọng vì có đến 50% bê tông đƣợc dùng là thi công theo phƣơng pháp này Tình trạng 

chất lƣợng của loại bê tông này rất thất thƣờng và không đƣợc theo dõi, xét về khía 

cạnh quản lý. 

Việc chế trộn tại chỗ cho những công ty có đủ phƣơng tiện tự thành lập nơi chứa trộn 

bê tông. Loại dạng này chủ yếu nhằm vào các công ty Xây dựng quốc doanh đã có 

tên tuổi. Một trong những lý do phải tổ chức theo phƣơng pháp này là tiếc rẻ máy 

móc sẵn có. Việc tổ chức tự sản suất bê tông có nhiều nhƣợc điểm trong khâu quản lý 

chất lƣợng. Nếu muốn quản lý tốt chất lƣợng, đơn vị sử dụng bê tông phải đầu tƣ hệ 

thống bảo đẩm chất lƣợng tốt, đầu tƣ khá cho khâu thí nghiệm và có đội ngũ thí 

nghiệm xứng đáng     

 ê tông thƣơng phẩm đang đƣợc nhiều đơn vị sử dụng tốt   ê tông thƣơng phẩm có 

nhiều ƣu điểm trong khâu bảo đảm chất lƣợng và thi công thuận lợi   ê tông thƣơng 

phẩm kết hợp với máy bơm bê tông là một tổ hợp rất hiệu quả. 

Xét riêng giá theo m3 bê tông thì giá bê tông thƣơng phẩm so với bê tông tự chế tạo 

cao hơn 50%  Nếu xét theo tổng thể thì giá bê tông thƣơng phẩm chỉ còn cao hơn bê 

tông tự trộn 1520%  Nhƣng về mặt chất lƣợng thì việc sử dụng bê tông thƣơng 

phẩm hoàn toàn yên tâm. Từ nhận xét trên ta chọn phƣơng pháp thi công nhƣ sau : 

   - Bê tông lót có khối lƣợng không lớn(38,905 m
3
) và không đòi hỏi chất lƣợng cao 

nên ta có thể sử dụng máy trộn tại công trƣờng để thi công thủ công. 

   -  ê tông đài và giằng móng đòi hỏi chất lƣợng cao, khối lƣợng bê tông cần thi 

công lớn V = 303,1 m
3
 nên ta chọn bê tông thƣơng phẩm là hợp lý hơn cả. 

   7.3. 4. Chọn máy thi công bê tông đài, giằng móng. 

 a. Máy trộn bê tông lót móng 

Chọn máy trộn tự do (loại hình nón cụt) có mã hiệu S-3021 có các thông số kỹ thuật  
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sau: 

 

 

 

Vthùng 

trộn(lít) 

V xuất 

liệu(lít) 

N quay 

thung(v/p

hút) 

Ne 

(KW) 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

Trọng   

lƣợng 

(T) 

1200 800 17 13 3,725 2,73 2,526 3,945 

 Tính năng suất máy trộn. 

          tgckxlxl KNKVN ...  

Trong đó:  

- VXL: thể tích xuất liệu của máy trộn. 

- KXL: hệ số xuất liệu bằng 0,650,7 khối trộn bê tông. 

- Nck: số mẻ trộn trong một giờ. 

ck

ck
t

N
3600

      

   tck= tđổ vào+ ttrộn + tđổ ra(giây) 

 chọn tđổ vào= 20(s) 

          tđổ ra = 15(s) 

          ttrộn = 120(s) 

tck= 20+15+120= 155(s) 

 Số mẻ trộn trong 1h 

            2,23
155

3600
ckN   (mẻ) 

Ktg: hệ số sử dụng thời gian 0,70,8 

  Năng suất của máy trộn :  hmN /4,87,0.2,23.65,0.8,0 3  

Thời gian để trộn khối lƣợng bê tông 38,905 (m3)  h64
48

90538
t ,

,

,
  

Chọn thời gian thi công bê tông lót là 1 ngày 

 b  Máy bơm bê tông : 
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 - Sau khi ván khuôn móng đƣợc ghép xong tiến hành đổ bê tông cho đài móng 

và giằng móng. Với khối lƣợng bê tông (322,764 m
3
) khá lớn ta dùng máy bơm bê 

tông để đổ bê tông cho móng. 

 

 

 

 Chọn máy bơm bê tông Putzmeister M43 với các thông số kỹ thuật sau: 

 ơm cao 

(m) 

 ơm ngang 

(m) 

 ơm sâu 

(m) 

Dài (xếp lại) 

(m) 

42,1 38,6 29,2 10,7 

Thông số kỹ thuật bơm: 

Lƣu lƣợng 

(m
3
/h) 

áp suất 

bơm 

Chiều dài xi 

lanh (mm) 

 ƣờng kính xi 

lanh (mm) 

90 105 1400 200 

- Ƣu điểm của việc thi công bê tông bằng máy bơm là với khối lƣợng lớn  thì thời 

gian thi công nhanh, đảm bảo kỹ thuật, hạn chế đƣợc các mạch ngừng, chất lƣợng bê 

tông đảm bảo. 

 c. Xe vận chuyển bê tông thƣơng phẩm : 

 - Mã hiệu ôtô KAMAZ - 5511 có các thông số kỹ thuật nhƣ sau : 

Kích thƣớc giới hạn:  - Dài 7,38 m 

       - Rộng 2,5 m 

       - Cao 3,4 m 

Dung tích 

Thùng 

trộn 

(m
3
) 

Loại 

ô tô 

 

Dung 

tích 

Thùng 

nƣớc 

(m
3
) 

Công 

suất 

động cơ 

(W) 

Tốc độ 

Quay 

thùng 

trộn 

(v/phút) 

 ộ cao 

đổ phối 

liệu vào 

(cm) 

Thời gian 

để bê 

tông ra 

(phút) 

Trọnglƣợng 

bê tông 

ra(tấn) 

6 KamAZ 

- 5511 

0,75 40 9 -14,5 3,62 10 21,85 

 Tính toán số xe trộn cần thiết để đổ bê tông: 

     áp dụng công thức :            n = )(max T
S

L

V

Q
  
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 Trong đó:    

  n : Số xe vận chuyển. 

  V : Thể tích bê tông mỗi xe ; V = 6m
3
  

  L :  oạn đƣờng vận chuyển ; L=10 km 

  S : Tốc độ xe ; S = 3035 km 

  T : Thời gian gián đoạn ; T=10 s 

  Q : Năng suất máy bơm ;  Q = 90 m
3
/h. 

  n = )
60

10

35

10
(

6

90
  =  6 xe 

 Chọn 6 xe để phục vụ công tác đổ bê tông.   

 Số chuyến xe cần thiết để đổ bê tông móng là : 322,764/6 = 53,8 chuyến  

chọn 54 chuyến 

      d  Máy đầm bê tông : 

 -  ầm dùi : Loại dầm sử dụng U21-75. 

 -  ầm mặt : Loại dầm U7. 

 Các thông số của đầm đƣợc cho trong bảng sau: 

Các chỉ số  ơn vị 

tính 

U21 U7 

Thời gian đầm bê tông giây 30 50 

Bán kính tác dụng Cm 20-35 20-30 

Chiều sâu lớp đầm Cm 20-40 10-30 

Năng suất:    

- Theo diện tích đƣợc đầm m
2
/giờ 20 25 

- Theo khối lƣợng bê tông m
3
/giờ 6 5-7 
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Xe  v Ën  c h u y Ón  b ª  t « n g  t h ­ ¬ n g  p h Èm

k a ma z -5511

+ t h ï n g  t r é n  6 m3

+ d u n g  t Ýc h  t h ï n g  n ­ í c : 0.75m3

+c « n g  x u Êt : 40 w

+t h ê i g ia n  ®Ó t « n g  r a : 10p

+t è c  ®é  q u a y  t h ï n g  t r é n  9-14,5 v /p

+t r ä n g  l ­ î n g  b ª  t « n g  r a  21,85

 

              xe vận chuyển bê tông  Kamaz-5511 

 

 

máy bơm bê tông Putzmeister M43 

t h « n g  s è  k ü  t h u Ët  m¸ y  b ¬ m

p u t z me is t e r  m43 :

+ b ¬ m c a o  :       49.1 m

+ b ¬ m n g a n g :   38,6 m

+ b ¬ m s ©u  :        29,2 m

+ n ¨ n g  s u Êt  k ü  t h u Ët  :   45 m3/h

+ ¸ p  l ù c  b ¬ m :                    150 b a r

+ ®­ ê n g  k Ýn h  x i l a n h   :    200 mm

+ h µ n h  t r ×n h  p it t « n g  :   1400 mm  

 

 

 

 

     7.3.5. Một số yêu cầu kỹ thuật của bê tông thương phẩm  

a. Chất lƣợng   



   133 

Vữa bê tông bơm là bê tông đƣợc vận chuyển bằng áp lực qua ống cứng hoặc ống 

mềm và đƣợc chảy vào vị trí cần đổ bê tông   ê tông bơm không chỉ đòi hỏi cao về 

mặt chất lƣợng mà còn yêu cầu cao về tính dễ bơm   o đó bê tông bơm phải đảm bảo 

các yêu cầu sau : 

-  ê tông bơm đƣợc là bê tông di chuyển trong ống theo dạng hình trụ hoặc thỏi bê 

tông, ngăn cách với thành ống 1 lớp bôi trơn  Lớp bôi trơn này là lớp vữa gồm xi 

măng, cát và nƣớc. 

- Thiết kế thành phần hỗn hợp của bê tông phải đảm bảo sao cho thỏi bê tông qua 

đƣợc những vị trí thu nhỏ của đƣờng ống và qua đƣợc những đƣờng cong khi bơm  

- Hỗn hợp bê tông bơm có kích thƣớc tối đa của cốt liệu lớn là 1/5 - 1/8 đƣờng kính 

nhỏ nhất của ống dẫn   ối với cốt liệu hạt tròn có thể lên tới 40% đƣờng kính trong 

nhỏ nhất của ống dẫn. 

- Yêu cầu về nƣớc và độ sụt của bê tông bơm có liên quan với nhau và đƣợc xem là 

một yêu cầu cực kỳ quan trọng  Lƣợng nƣớc trong hỗn hợp có ảnh hƣởng tới cƣờng 

độ hoặc độ sụt hoặc tính dễ bơm của bê tông  Lƣợng nƣớc trộn thay đổi tuỳ theo cỡ 

hạt tối đa của cốt liệu và cho từng độ sụt khác nhau của từng thiết bị bơm   o đó  đối 

với bê tông bơm chọn đƣợc độ sụt hợp lý theo tính năng của loại máy bơm sử dụng 

và giữ đƣợc độ sụt đó trong quá trình bơm là yếu tố rất quan trọng  Thông thƣờng đối 

với bê tông bơm độ sụt hợp lý là 10 - 14 cm. 

- Việc sử dụng phụ gia để tăng độ dẻo cho hỗn hợp bê tông bơm là cần thiết bởi vì 

khi chọn đƣợc 1 loại phụ gia phù hợp thì tính dễ bơm tăng lên, giảm khả năng phân 

tầng và độ bôi trơn thành ống cũng tăng lên  

-  ê tông bơm phải đƣợc sản xuất với các thiết bị có dây chuyền công nghệ hợp lý để 

đảm bảo sai số định lƣợng cho phép về vật liệu, nƣớc và chất phụ gia sử dụng. 

-  ê tông bơm cần đƣợc vận chuyển bằng xe mix (xe trộn) từ nơi sản xuất đến vị trí 

bơm, đồng thời điều chỉnh tốc độ quay của thùng xe sao cho phù hợp với tính năng 

kỹ thuật của loại xe sử dụng. 

-  ê tông bơm cũng nhƣ các loại bê tông khác đều phải có cấp phối hợp lý mới đảm 

bảo chất lƣợng. 

- Hỗn hợp bê tông dùng cho công nghệ bơm bê tông cần có thành phần hạt phù hợp 

với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị bơm, đặc biệt phải có độ lƣu động ổn định và đồng 

nhất   ộ sụt của bê tông thƣờng là lớn và phải đủ dẻo để bơm đƣợc tốt, nếu khô sẽ 



   134 

khó bơm, dễ bị tắc ống và năng xuất thấp, hao mòn thiết bị  Nhƣng nếu bê tông nhão 

quá thì dễ bị phân tầng, và tốn xi măng để đảm bảo cƣờng độ. 

Bê tông mà công trình sử dụng là bê tông thƣơng phẩm mác 300, độ sụt 121, đá 

1x2. 

Trong quá trình đổ bê tông cứ mỗi một chuyến xe chở bê tông ta lại kiểm tra độ sụt 

của nó. Việc kiểm tra độ sụt của bê tông đƣợc tiến hành bằng một dụng cụ thử hình 

nón cụt hỗn hợp bê tông với kích thƣớc đƣờng kính đáy trên 100 mm, đƣờng kính 

đáy dƣới 200 mm, chiều cao 300 mm 

b. Vận chuyển bê tông 

Việc vận chuyển bê tông từ nơi trộn đến nơi đổ bê tông cần đảm bảo: 

 - Sử dụng phƣơng tiện vận chuyển hợp lý, tránh để bê tông bị phân tầng, bị 

chảy nƣớc xi măng và bị mất nƣớc do nắng, gió.  

 - Sử dụng thiết bị, nhân lực và phƣơng tiện vận chuyển cần bố trí phù hợp với 

khối lƣợng, tốc độ trộn, đổ và đầm bê tông. 

7.3. 6. Công tác cốt thép 

a.  Yêu cầu kỹ thuật  

    Gia công: 

 - Cốt thép trƣớc khi gia công và trƣớc khi đổ bê tông cần đảm bảo: Bề mặt 

sạch, không dính bùn đất, không có vẩy sắt và các lớp gỉ. 

 - Cốt thép cần đƣợc kéo, uốn và nắn thẳng. 

 - Cốt thép đài móng đƣợc gia công bằng tay tại xƣởng gia công thép của công 

trình . Sử dụng vam để uốn sắt. Sử dụng sấn hoặc cƣa để cắt sắt. Các thanh thép sau 

khi chặt xong đƣợc buộc lại thành bó cùng loại có đánh dấu số hiệu thép để tránh 

nhầm lẫn  Thép sau khi gia công xong đƣợc vận chuyển ra công trình bằng xe cải 

tiến.  

- Các thanh thép bị bẹp , bị giảm tiết diện do làm sạc hoặc do các nguyên nhân khác 

không vƣợt quá giới hạn đƣờng kính  cho phép là 2%. Nếu vƣợt quá giới hạn này thì 

loại thép đó đƣợc sử dụng theo diện tích tiết diện còn lại. 

- Cắt và uốn cốt thép chỉ đƣợc thực hiện bằng các phƣơng pháp cơ học. Sai số cho 

phép khi cắt, uốn lấy theo quy phạm. 

- Nối buộc cốt thép:  

+ Việc nối buộc cốt thép: Không nối ở các vị trí có nội lực lớn. 
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+ Trên 1 mặt cắt ngang không quá 25% diện tích tổng cộng cốt thép chịu lực đƣợc 

nối, (với thép tròn trơn) và không quá 50% đối với thép gai. 

+ Chiều dài nối buộc cốt thép không nhỏ hơn 250mm với cốt thép chịu kéo và không 

nhỏ hơn 200mm cốt thép chịu nén và đƣợc lấy theo bảng của quy phạm. 

+ Khi nối buộc cốt thép vùng chịu kéo phải đƣợc uốn móc(thép trơn) và không cần 

uốn móc với thép gai. Trên các mối nối buộc ít nhất tại 3 vị trí. 

   Lắp dựng: 

- Các bộ phận lắp dựng trƣớc không gây trở ngại cho bộ phận lắp dựng sau, cần có 

biện pháp ổn định vị trí cốt  thép để không gây biến dạng trong quá trình đổ bê tông. 

- Theo thiết kế ta rải lớp cốt thép dƣới xuống trƣớc sau đó rải tiếp lớp thép phía trên 

và buộc tại các nút giao nhau của 2 lớp thép. Yêu cầu là nút buộc phải chắc không để 

cốt thép bị lệch khỏi vị trí thiết kế  Không đƣợc buộc bỏ nút. 

- Cốt thép đƣợc kê lên các con kê bằng bê tông mác 100 # để đảm bảo chiều dầy lớp 

bảo vệ  Các con kê này có kích thƣớc 50x50x50 đƣợc đặt tại các góc của móng và  ở 

giữa sao cho khoảng cách giữa các con kê không lớn hơn 1m  Chuyển vị của từng 

thanh thép khi lắp dựng xong không đƣợc lớn hơn 1/5 đƣờng kính thanh lớn nhất và 

1/4 đƣờng kính của chính thanh ấy. Sai số đối với cốt thép móng không quá  50 mm.  

- Các thép chờ để lắp dựng cột phải đƣợc lắp vào trƣớc và tính toán độ dài chờ phải  

> 25d. 

- Khi có thay đổi phải báo cho đơn vị thiết kế và phải đƣợc sự đồng ý mới thay đổi. 

- Cốt thép đài móng đƣợc thi công trực tiếp ngay tại vị trí  của đài. Các thanh thép 

đƣợc cắt theo đúng chiều dài thiết kế, đúng chủng loại thép  Lƣới thép đáy đài là lƣới 

thép buộc với nguyên tắc giống nhƣ buộc cốt thép sàn. 

 +  ảm bảo vị trí các thanh. 

 +  ảm bảo khoảng cách giữa các thanh. 

 +  ảm bảo sự ổn định của lƣới thép khi đổ bê tông. 

- Sai lệch khi lắp dựng cốt  thép lấy theo quy phạm. 

- Vận chuyển và lắp dựng cốt thép cần: 

 + Không làm hƣ hỏng và biến dạng sản phẩm cốt  thép. 

 + Cốt thép khung phân chia thành bộ phận nhỏ phù hợp phƣơng tiện vận chuyển. 

b.  Gia công  

- Cắt, uốn cốt thép đúng kích thƣớc, chiều dài nhƣ trong bản vẽ. 
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- Khi cắt thép cần chú ý cắt thanh dài trƣớc, ngắn sau, để giảm tối đa lƣợng thép thừa. 

c.  Lắp dựng  

Xác định tim đài theo 2 phƣơng  Lắp dựng cốt thép trực tiếp ngay tại vị trí đài móng. 

Trải cốt thép chịu lực chính theo khoảng cách thiết. Trải cốt thép chịu lực phụ theo 

khoảng cách thiết kế. Dùng dây thép buộc lại thành lƣới sau đó lắp dựng cốt thép chờ 

của đài  Cốt thép giằng đƣợc tổ hợp thành khung theo đúng thiết kế đƣa vào lắp dựng 

tại vị trí ván khuôn.  

Dùng các viên kê bằng BTCT có gắn râu thép buộc đảm bảo đúng khoảng cách abv. 

d.  Nghiệm thu cốt thép  

+ Trƣớc khi tiến hành thi công bê tông phải làm biên bản nghiệm thu cốt thép gồm 

có: 

- Cán bộ kỹ thuật của đơn vị chủ quản trực tiếp quản lý công trình(Bên A) - Cán bộ 

kỹ thuật của bên trúng thầu(Bên B). 

+ Những nội dung cơ bản cần của công tác nghiệm thu:  

-  ƣờng kính cốt thép, hình dạng, kích thƣớc, mác, vị trí, chất lƣợng mối buộc, số 

lƣợng cốt thép, khoảng cách cốt thép theo thiết kế. 

- Chiều dày lớp BT bảo vệ. 

+ Phải ghi rõ ngày giờ nghiệm thu chất lƣợng cốt thép - nếu cần phải sửa chữa thì 

tiến hành ngay trƣớc khi đổ  T  Sau đó tất cả các ban tham gia nghiệm thu phải ký 

vào biên bản. 

+ Hồ sơ nghiệm thu phải đƣợc lƣu để xem xét quá trình thi công sau này. 

7.3.7. Công tác ván khuôn đài móng  

Sau khi đào hố móng đến cao trình thiết kế, tiến hành đổ bê tông lót móng, đặt cốt 

thép đế móng, sau đó là ghép ván khuôn đài móng và giằng móng. Công tác ghép ván 

khuôn đƣợc tiến hành song song với công tác cốt thép. 

a. Chọn loại ván khuôn sử dụng  

Ván khuôn kim loại do công ty NITETSU của Nhật Bản chế tạo. 

Bộ ván khuôn bao gồm : 

- Các tấm khuôn chính. 

- Các tấm góc (trong và ngoài). 

Các tấm ván khuôn này đƣợc chế tạo bằng tôn, có sƣờn dọc và sƣờn ngang dày 

2,8mm, mặt khuôn dày 2mm. 
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- Các phụ kiện liên kết : móc kẹp chữ U, chốt chữ L. 

- Thanh chống kim loại. 

Ƣu điểm của bộ ván khuôn kim loại: 

- Có tính "vạn năng" đƣợc lắp ghép cho các đối tƣợng kết cấu khác nhau: móng khối 

lớn, sàn, dầm, cột, bể ... 

- Trọng lƣợng các ván nhỏ, tấm nặng nhất khoảng 16kg, thích hợp cho việc vận 

chuyển lắp, tháo bằng thủ công. 

-  ảm bảo bề mặt ván khuôn phẳng nhẵn. 

- Khả năng luân chuyển đƣợc nhiều lần. 

   Bảng đặc tính kỹ thuật của tấm khuôn phẳng  

 

Rộng 

(mm) 

Dài 

(mm) 

Cao 

(mm) 

 Mômen quán 

   tính (cm
4
) 

Mômen kháng 

uốn (cm
3
) 

300 

300 

220 

200 

150 

150 

100 

1800 

1500 

1200 

1200 

900 

750 

600 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

28,46 

28,46 

22,58 

20,02 

17,63 

17,63 

15,68 

6,55 

6,55 

4,57 

4,42 

4,3 

4,3 

4,08 

                

 

 

 

Tấm ván khuôn phẳng 

 

 

 

Tấm ván khuôn góc trong 
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Tấm ván khuôn góc ngoài 

 

                         Bảng đặc tính kỹ thuật tấm ván khuôn góc 

 

 Kiểu  Rộng (mm)  Dài (mm) 

 150150 1800 

 150150 1500 

Tấm khuôn 150150 1200 

góc trong 100100 900 

 100150 750 

 100150 600 

 100100 1800 

 100100 1500 

Tấm khuôn 100100 1200 

góc ngoài 100100 900 

 100100 750 

 100100 600 

7.3.8. Thiết kế ván khuôn đài móng 

a.Ván khuôn móng: 

Do móng có chiều cao 120cm nên ta chọn ván khuôn đứng, chọn loại ván có chiều 

dài 1,4m đoạn thừa 20 cm để tránh cho BT bị trào ra ngoài ,ván khuôn đài đƣợc 

tổ hợp nhƣ sau :      

 ài móng có kích thƣớc: 1,5x2,3x0,9 m ; 1,8x3,1x1,2 m ; 3,2x3,2x1,2 m; 

 - ở 4 góc, dùng 4 tấm khuôn góc ngoài có kích thƣớc : 10x10x120cm. 

 - Cạnh đài dùng các tấm ván khuôn phẳng (20x140)cm, những chỗ 

còn thiếu ghép thêm tấm có kích thƣớc (10x60)cm và (15x75)cm.  

 

b. Các lực ngang tác dụng vào ván khuôn 

 áp lực ngang tối đa của vữa bê tông tƣơi  

        P
tt

1 = n..H = 1,3.2500.0,7 = 2275 (KG/m
2
)  

Mặt khác khi bơm bê tông bằng máy thì tải trọng ngang  
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snl

snl

snl

 

Mmax=
q  . l
10

tt 2

2tt

10
q  . l

Mmax=

2tt

10
q  . l

Mmax=

 

tác dụng vào ván  khuôn sẽ là  

        P
tt

2 = 1,3.400 = 520  (KG/m
2
) 

Tải trọng ngang tổng cộng tác dụng vào ván khuôn sẽ là  

        P
tt
 = P

tt
1 + P

tt
2 = 2275 +520 = 2795  (KG/m

2
) 

Do ván khuôn có chiều rộng 20cm nên lực phân bố trên 1m dài ván khuôn sẽ là  

  q
tt
 = P

tt
. 0,2 = 2795.0,2= 559 (KG/m) 

c. Tính khoảng cách giữa nẹp ngang  

 Dự tính dùng các thanh chống xiên và đứng chống đỡ các nẹp ngang. Những thanh 

nẹp đứng này đỡ các thanh nẹp ngang. 

Gọi khoảng cách giữa các sƣờn ngang là lsn, coi ván khuôn thành móng nhƣ dầm liên 

tục với các gối tựa là sƣờn ngang. Mô men trên nhịp của dầm liên tục là  

  Mmax = 
10

.
2

sn

tt lq
   R.W 

Trong đó : 

R: cƣờng độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (KG/cm
2
) 

W: Mô men kháng uốn của ván khuôn, với bề rộng 20 cm ta có  

 W= 4,42 (cm
3
) 

lsn  
595

424210010

q

WR10
tt ,

,....
   = 128,86  (cm)  

       Thực tế ta nên chọn lsn = 60cm. 

Ta cần kiểm tra lại độ võng của ván khuôn thành móng : 

- Tải trọng dùng để tính võng của ván khuôn : 

  q
tc
 = 559/1,3 = 430 (KG/m) 

-  ộ võng f đƣợc tính theo công thức :  

      f = 
JE

lq
ct

.128

4

 

Trong đó: E : Mô đun đàn hồi của thép:  

 E = 2,1. 10
6
 kg/cm

2
 J : Mô men quán tính của một tấm ván  

  J = 20,02 cm
4
 

   f = 
02201012128

6034
6

4

,..,.

.,
 = 0,01  (cm) 

-  ộ võng cho phép :  
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ls®

 

Mmax = 
8

. 2lq

  [f] = 60.
400

1

400

1
l  = 0,15  (cm) 

Ta thấy : f  < [f], do đó khoảng cách giữa các sƣờn ngang bằng 60 cm là thoả mãn. 

d  Tính kích thƣớc nẹp ngang   

Chọn khoảng cách giữa các nẹp đứng là 80cm   ể tính toán kích thƣớc nẹp ngang ta coi nẹp  

ngang là dầm đơn giản, nhịp 0,8 m mà gối tựa là hai thanh nẹp đứng, chịu lực phân phối 

đều. 

Lực phân bố trên 1m dài thanh nẹp là :  

  q
tt
 = 2795.0,6 = 1677  (KG/m) 

Mô men max trên nhịp : 

  Mmax = 
8

801677

8

lq 22 ,..
  = 134,16(KG.m) 

 

Sử dụng gỗ nhóm V để làm  

thanh nẹp. Chọn thanh nẹp bằng 

 gỗ có tiết diện chữ nhật có 1,2.b=h 

 thì cạnh tiết diện sẽ là:        

   33

u 15021

134166M6
b

.,

.

][



 =7,6(cm) 

Vậy ta lấy kích thƣớc thanh này là 10x10 cm 

 Kiểm tra lại độ võng của thanh nẹp ngang  

- Tải trọng dùng để tính võng của ván khuôn : 

q
c
 = (2500.1,2 + 400).0,6 = 2040 (KG/m) 

-  ộ võng f đƣợc tính theo công thức : 

  f = 
5

384

4q l

E J

c

.
 

Với gỗ ta có :  

  E = 1,1.10
5
 KG/cm

2
 ;  

  J = 
12

10.10

12

. 33


hb

= 833,3 cm
4
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f = 
38331011384

804205
5

4

,..,.

.,.
 = 0,12  (cm) 

-  ộ võng cho phép :  

  [f] = 80.
400

1

400

1
l  = 0,2  (cm) 

Ta thấy : f  < [f], do đó xà gồ chọn : bxh =10x10 cm là bảo đảm. 

e  Tính kích thƣớc nẹp đứng  

Kích thƣớc thiết diện các thanh nẹp đứng cũng đƣợc chọn nhƣ thanh nẹp ngang 

bxh=10x10 cm 

7.3.9. Thiết kế ván khuôn giằng móng 

a. Ván khuôn giằng 

         Giằng móng có kích thƣớc (30x80)cm nên ta dùng 2 tấm ván khuôn ngang có kích 

thƣớc (40x180x5,5)cm để làm ván khuôn thành giằng 

b.Các lực ngang tác dụng vào ván khuôn 

    *áp lực ngang tối đa của vữa bê tông tƣơi : 

        P
tt

1 = n..H = 1,3. 2500.0,8 = 2600 (KG/m
2
) 

 

Tải trọng bơm bê tông tác dụng vào ván khuôn sẽ là: 

         P
tt

2 = 1,3. 400 = 520  (KG/m
2
) 

Tải trọng ngang tổng cộng tác dụng vào ván khuôn sẽ là : 

         P
tt
 = P

tt
1 + P

tt
2 = 2600+520=3120  (KG/m

2
) 
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n®l n®l n®l

Do ván khuôn có chiều rộng 30cm nên lực phân bố trên 1 m dài ván khuôn sẽ là q
tt
 = P

tt
 . 

0,3 = 3120*0,3= 936 (KG/m) 

c. Tính khoảng cách giữa các nẹp đứng  

Dự tính chống 1 lớp dùng các thanh chống ngang và chống xiên đỡ các nẹp đứng, những 

nẹp đứng đỡ các ván. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gọi khoảng cách giữa các nẹp đứng là lnđ, coi ván khuôn thành móng nhƣ dầm liên tục với 

các gối tựa là nẹp đứng.  

Mô men trên nhịp của dầm liên tục là : 

  Mmax = 
10

. 2

n

tt lq
   R.W 

Trong đó : 

R: cƣờng độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (KG/cm
2
) 

W: Mô men kháng uốn của ván khuôn, với bề rộng 30cm ta có  

 W=6,55 (cm
3
) 

 

   lnđ  
889

556210010

q

WR10
tt ,

,....
   = 118 (cm)  

Thực tế ta nên chọn lsn = 80cm. 

Ta cần kiểm tra lại độ võng của ván khuôn thành móng : 

- Tải trọng dùng để tính võng của ván khuôn : 

  q
c
 = (2500.0,8 + 400).0,3 = 720 (KG/m) 
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-  ộ võng f đƣợc tính theo công thức : 

  f = 
JE

lq c

.128

4

 

Trong đó:  

E : Mô đun đàn hồi của thép: E = 2,1. 10
6
 kg/cm

2
  

J : Mô men quán tính của một tấm ván 

  J = 28,46cm
4
 

   f = 
46,28.10.1,2.128

80.2,7
6

4

 = 0,0386  (cm) 

-  ộ võng cho phép  

  [f] = 80.
400

1

400

1
l  = 0,2  (cm) 

Ta thấy : f  < [f], do đó khoảng cách giữa các sƣờn đứng bằng 80 cm là thoả mãn. 

d  Tính kích thƣớc sƣờn đỡ ván  

Lực phân bố trên 1m dài thanh nẹp đứng là  

  q
tt
 = 3120.0,8 = 2496 (KG/m) 

Mô men max trên nhịp : 

  Mmax = 
8

8,0.2496

8

. 22


lq

 = 199.68  (KG.m)  

Sử dụng gỗ nhóm V để làm thanh nẹp đứng. 

Chọn thanh sƣờn bằng gỗ có tiết diện chữ nhật với 1,2.b=h, thì cạnh tiết diện sẽ là: 

          33

150.2,1

19968.6

].[2,1

6


u

M
b


= 8.7 (cm) 

Vậy ta lấy kích thƣớc thanh này là 9x9 cm 

Kiểm tra lại độ võng của thanh nẹp đứng  

- Tải trọng dùng để tính võng của ván khuôn : 

q
c
 = (2500.0,8+ 400).0,8 =1920 (KG/m) 

-  ộ võng f đƣợc tính theo công thức : 

  f = 
JE

lq c

.384

5 4
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Với gỗ ta có :  

  E = 1,1.10
5
 KG/cm

2
 ;  

  J = 
12

9.9

12

. 33


hb

= 546.75 cm
4
 

f = 
75.546.10.1,1.384

80.2.19.5
5

4

 = 0.17  (cm) 

-  ộ võng cho phép :  

  [f] = 80.
400

1

400

1
l  = 0,2  (cm) 

Ta thấy : f  < [f], do đó xà gồ chọn : bxh=9x9 cm là bảo đảm. 

e) Tính toán sàn công tác  

Dùng ván gỗ nhóm V dày 3 cm kê lên các thanh xà gồ.  

 Tính toán ván sàn  

 Tính toán ván sàn  

Tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn. 

- Tải trọng do ngƣời và dụng cụ thi công. 

   q1= 1,3.250 = 325 kG/m
2
 

- Trọng lƣợng bản thân ván sàn 

   q2= 600.0,03.1,1 = 19,8 kG/m
2
 

Tổng tải trọng tác dụng lên sàn công tác 

   q = q1+ q2 = 325 + 19,8 = 344,8 kg/m
2
 

 

Cắt một dải bản rộng 1m để tính toán tải trọng tác dụng lên dải bản là : 

   q
tt
= q.1= 344,8.1= 344,8 kg/m 

Chọn bề rộng sàn công tác là 0,9 m. 

Sơ đồ tính toán : Coi ván khuôn sàn công tác nhƣ dầm đơn giản chịu tải trọng phân bố đều 

là q
tt
, hai gối tựa là vị trí các xà gồ. Chọn khoảng cách giữa hai xà gồ là lxg= 0,6 m. 

 ể thiên về an toàn ta tính mô men giữa nhịp nhƣ dầm đơn giản : 

Mmax=
8

ql2
=

8

6,0.8,344 2

 = 15,52 kG.m 

Mô men uốn cho phép của gỗ : 

  

900 

150 600 150 

Cấu tạo sàn 

công tác 

Ván sàn 

c.t 

Xà 

gồ 

150 600 150 

150 600 150 

Sơ đồ tính sàn 

công tác 
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Mgỗ=gỗW= 150.10
4
.

6

03,0.1 2

 = 194 kG.m 

Theo điều kiện bền : Mmax< Mgỗ  Ván sàn công tác đủ khả năng chịu lực 

Kiểm tra ván sàn theo điều kiện biến dạng : 

Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên 1m ván sàn: 

q
tc
=q

tc
1 + q

tc
2 =250 +18 = 268 kG/m 

 ộ võng cho phép : [f] = 60.
250

1
l

250

1
  = 0,24 cm 

 ộ võng thực tế : f = 
35

44

3.100.10.1,1

12.60.68,2
.

384

5

EJ

ql
.

384

5
  = 0,018 cm 

 iều kiện biến dạng f < [f], ván sàn thoả mãn điều kiện biến dạng. 

Vậy với kích thƣớc đã chọn là hợp lý và đƣa vào sử dụng. 

Tính toán xà gồ đỡ ván : 

Theo điều kiện bền 

+ Sơ đồ tính : coi xà gồ là các dầm đơn giản hai đầu 

khớp với các gối tự là vị trí các cây chống, chọn xà gồ 

có tiết diện 100x120 mm.  

Tải trọng tác dụng lên xà gồ bao gồm : 

- Trọng lƣợng sàn công tác truyền vào 

q1 = q
tt 

.0,45 = 344,8.0,45 = 155,2 kG/m 

- Trọng lƣợng bản thân xà gồ  

q2 = 600.0,1.0,12.1,1 = 7,92 kG/m 

- Tổng tải trọng tác dụng vào xà gồ là :  

q
tt
 = q1 + q2 = 155,2 + 7,92 = 163,2 kG/m 

Mô men uốn : M1 = 
8

ql2

 

Mô men uốn cho phép tác dụng lên xà gồ  

   M2 = gỗ.W = 150.10
4
.

6

1,0.08,0 2

 = 200 kG.m 

Theo điều kiện bền ta có : 

ql/8
2

q

lc
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 M1 < M2  lc  
tt

2

q

M.8
 = 

2,163

200.8
 = 3,13 m 

với lc- khoảng cách giữa hai cây chống xà gồ, chọn lc = 3 m 

Tính toán xà gồ theo điều kiện biến dạng. 

 ộ võng cho phép : [f] = 300.
250

1
l

250

1
c   = 1,2 cm 

tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên xà gồ. 

q
tc
= q

tc
1 + q

tc
2 = 268.0,45 + 7,2 = 127,8 kG/m 

 ộ võng thực tế : f = 
35

44
c

tc

12.10.10.1,1

12.300.278,1
.

384

5

EJ

lq
.

384

5
  = 0,85 cm < [f] = 1,2 cm. Vậy 

khoảng cách chọn thoả mẵn khả năng chịu lực và điều kiện biến dạng nên ta đƣa vào sử 

dụng. 

Xà gồ đƣợc kê lên hệ thống giáo Pal nên không cần kiểm tra khả năng và điều kiện biến 

dạng của cây chống. 

7.3.10. Thi công lắp dựng ván khuôn móng, giằng móng  

- Thi công lắp các tấm ván khuôn kim loại lại, dùng liên kết là chốt U và L. 

- Tiến hành lắp các tấm này theo hình dạng kết cấu móng, tại các vị trí góc dùng 

những tấm góc trong. 

- Tiến hành lắp các thanh chống  cùng các sƣờn đỡ ván bằng gỗ. 

  - Thi công lắp các tấm ván khuôn kim loại lại, dùng liên kết là chốt U và L. 

  - Tiến hành lắp các tấm này theo hình dạng kết cấu móng, tại các vị trí góc dùng 

những tấm góc trong. 

  -Tiến hành lắp các thanh chống kim loại cùng các sƣờn đỡ ván bằng gỗ. 

  - ể thuận tiện cho quá trình lắp ghép, Coffa đài cọc đƣợc lắp sẵn thành từng mảng 

vững chắc theo thiết kế ở bên ngoài hố móng. và dùng cần cẩu kết hợp với thủ công 

để đƣa ván khuôn xuống hố móng   ối với ván khuôn đài móng có thể kết thành các 

mảng kích thƣớc 2,3x1,5m ; 1,8x3,1m;3,2x3,2m...  

       - Khi cẩu lắp chú ý nâng hạ ván khuôn nhẹ nhàng, tránh va cham mạnh gây biến 

dạng cho ván khuôn. 

      - Căn cứ vào mốc trắc đạc trên mặt đất, căng dây lấy tim và hình bao chu vi của 

từng đài  
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       - Cố định các tấm mảng với nhau theo đúng vị trí thiết kế bằng các dây chằng, 

neo và cây chống. 

       - Tại các vị trí thiếu hụt do mô đuyn khác nhau thì phải chèn bằng ván gỗ có độ 

dày tối thiểu là 40mm. 

       - Trƣớc khi đổ bê tông, mặt ván khuôn phải đƣợc quét 1 lớp dầu chống dính. 

       - Dùng máy thuỷ bình hay máy kinh vĩ, thƣớc, dây dọi để kiểm tra lại kích thƣớc, 

toạ độ của các đài  

        - Coffa , đà giáo phải đƣợc thiết kế và thi công đảm bảo độ cứng, ổn định, dễ 

tháo lắp không gây khó khăn cho việc đổ và đầm bê tông. 

   - Coffa phải đƣợc ghép kín, khít để không làm mất nƣớc xi măng, bảo vệ cho bê 

tông mới đổ dƣới tác động của thời tiết. 

   - Trụ trống của đà giáo phải đặt vững chắc trên nền cứng không bị trƣợt và không 

bị biến dạng khi chịu tải trọng trong quá trình thi công. 

   - Trong qua trình lắp, dựng coffa cần cấu tạo 1 số lỗ thích hợp ở phía dƣới khi cọ 

rửa mặt nền nƣớc và rác bẩn thoát ra ngoài  

   - Khi lắp dựng coffa đà giáo đƣợc sai số cho phép theo quy phạm. 

 Kiểm tra và nghiệm thu: 

   - Theo các yêu cầu, sai lệch không đƣợc vƣợt quá các trị số của bảng 2 (trang 7,8,9) 

TCVN 4453-1995. 

7.3.11. Đổ, đầm bê tông móng 

a   ổ bê tông  

-  ê tông thƣơng phẩm đƣợc chuyển đến bằng ô tô chuyên dùng, thông qua máy và 

phễu đƣa vào ô tô bơm  

- Bê tông đƣợc ô tô bơm vào vị trí của kết cấu : Máy bơm phải bơm liên tục. Khi cần 

ngừng vì lý do gì thì cứ 10 phút lại phải bơm lại để tránh bê tông làm tắc ống  Khi đổ 

bê tông phải đảm bảo : 

Chia kết cấu thành nhiều khối đổ theo chiều cao. 

Bê tông cần đƣợc đổ liên tục thành nhiều lớp có chiều dày bằng nhau phù hợp với 

đặc trƣng của máy đầm sử dụng theo 1 phƣơng nhất định cho tất cả các lớp. 

- Nếu máy bơm phải ngừng trên 2 giờ thì phải thông ống bằng nƣớc  Không nên để 

ngừng trong thời gian quá lâu  Khi bơm xong phải dùng nƣớc bơm rửa sạch. 

b   ầm bê tông  
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- Khi đã đổ đƣợc lớp bê tông dày 30cm ta sử dụng đầm dùi để đầm bê tông.  

 ầm luôn phải để vuông góc với mặt bê tông 

Khi đầm lớp bê tông thì đầm phải cắm vào lớp bê tông bên dƣới (đã đổ trƣớc) 10cm. 

Thời gian đầm phải tối thiểu: 15  60s 

 ầm xong một số vị trí, di chuyển sang vị trí khác phải nhẹ nhàng, rút lên và tra 

xuống phải từ từ. 

Khoảng cách giữa 2 vị trí đầm là 1,5 ro  = 50cm 

Khoảng cách từ vị trí đầm đến ván khuôn   > 2d  

 (d, ro : đƣờng kính và bán kính ảnh hƣởng của đầm dùi) 

 

 

7.3.12. Kiểm tra chất lượng và bảo dưỡng bê tông  

a. Kiểm tra chất lƣợng bê tông  

 ây là khâu quan trọng vì nó ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng kết cấu sau này. 

Kiểm tra bê tông đƣợc tiến hành trƣớc khi thi công ( Kiểm tra độ sụt của bê tông, đúc 

mẫu thử cƣờng độ) và sau khi thi công ( Kiểm tra cƣờng độ bê tông... ). 

b. Bảo dƣỡng bê tông  

- Cần che chắn cho bê tông đài móng không bị ảnh hƣởng của môi trƣờng. 

- Lần đầu tiên tƣới nƣớc cho bê tông là sau 4h khi đổ xong bê tông   ai ngày đầu cứ 

sau 2h đồng hồ tƣới nƣớc một lần. Những ngày sau cứ 3-10h tƣới nƣớc 1 lần. 

Chú ý:  

Khi bê tông chƣa đạt cƣờng độ thiết kế, tránh va chạm vào bề mặt bê tông. Việc bảo 

dƣỡng bê tông tốt sẽ đảm bảo cho chất lƣợng bê tông đúng nhƣ mác thiết kế. 

7.3.13. Tháo dỡ ván khuôn móng 
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    -  Với bê tông móng là khối lớn, để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì sau 3 ngày mới 

đƣợc tháo dỡ ván khuôn thành đài và thành giằng. riêng những phần giằng có ván 

khuôn đáy thì phải giữ nguyên cả ván khuôn đáy và cây chống chờ đến khi bê tông 

đủ cƣờng độ mới đƣợc tháo. sau khi kết thúc công việc tháo ván khuôn móng ta mới 

đƣợc lấp đất hố móng. 

7.3.14. Lấp đất hố móng. 

     Sau khi thi công xong bê tông đài và giằng móng tiến hành lấp đất hố móng. 

       Thể tích cần thiết để lấp đất hố móng là. 

VL = Vđấtđào  -  VBTM = 2431.5- 303.432  = 2128.1 (m3) 

 ùng cát để lấp khi lấp phải tƣới nƣớc và đầm kỹ. 

Sau khi lấp đất hố móng xong tiến hành thi công phần thân nhà. 

VIII. Kỹ thuật thi công phần thân 

8.1. Giải pháp công nghệ thi công: 

8.1.1. Công nghệ thi công ván khuôn: 

 a. Mục tiêu: Việc lựa chọn công nghệ thi công ván khuôn sao cho mức độ luân 

chuyển là cao nhất. 

 b. Biện pháp: Sử dụng biện pháp thi công ván khuôn hai tầng rƣỡi có nội dung 

nhƣ sau: 

 - Bố trí hệ cây chống và ván khuôn hoàn chỉnh cho 2 tầng (chống đợt 1), sàn kề 

dƣới tháo ván khuôn sớm (bêtông chƣa đủ tuổi, cƣờng độ thiết kế) nên phải tiến hành 

chống lại (với khoảng cách phù hợp - giáo chống lại). 

 - Với phƣơng án ván khuôn định hình: Dùng giáo PAL và các cột chống là 

những thanh chống thép có thể tự điều chỉnh chiều cao, có thể bố trí các hệ giằng 

ngang và dọc theo hai phƣơng  

  - Với phƣơng án ván khuôn gỗ: Dùng ván khuôn, cột chống, xà gồ bằng gỗ nhóm V. 

 c. Chọn lựa ván khuôn định hình:  

 Sử dụng ván khuôn định hình: Các tấm ván khuôn đƣợc chế tạo sẵn trong nhà 

máy. Khi lắp dựng đƣợc ghép lại với nhau  Ƣu điểm là dễ tháo lắp, ít mất mát, thất 

lạc và có thể sử dụng lại nhiều lần. 

 Trong công trình này ta sử dụng ván khuôn công cụ kích thƣớc bé bằng kim 

loại của hãng NITTETSU (Nhật Bản). 

  ặc điểm 
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 - Có thể tháo bằng thủ công (đối với từng tấm riêng lẻ) hoặc tháo lắp bằng cơ 

giới (khi lắp các tấm khuôn riêng lẻ thành tấm lớn). 

 - Bộ khuôn gồm 

+ Các tấm khuôn (chính, phụ), các tấm góc (trong, ngoài), tấm góc vuông (3 mặt): 

+ Các thành phần gia cố. 

+ Các phụ kiện gia cố: gồm móc kẹp chữ U, chốt chữ L, bu lông có mỏ để liên kết 

giữa gông và sƣờn tấm khuôn. 

 - Tấm khuôn đƣợc chế tạo bằng tôn, sƣờn ngang và dọc dày 2,8mm và mặt 

khuôn dày 2mm. 

 - Gông dùng để tăng độ cứng cho ván khuôn (chịu áp lực ngang của bê tông 

khi đổ và đầm), góp phần tạo hình cho ván khuôn. Gông cột bằng kim loại, tháo lắp 

dễ dàng, phù hợp với kích thƣớc khác nhau của cột và đƣợc sử dụng nhiều lần. 

 - Bộ ván khuôn này gồm các tấm có trọng lƣợng bé, tấm nặng nhất trọng lƣợng 

dƣới 16 Kg, thích hợp cho việc vận chuyển, tháo lắp bằng thủ công. 

 Các đặc tính kỹ thuật của tấm ván khuôn đƣợc nêu trong các bảng sau: 

              + Bảng đặc tính kỹ thuật của tấm ván khuôn phẳng 

Rộng(mm) Dài(mm) Cao(mm) 
Mômen quán 

Tính (cm
4
) 

Mômen kháng 

uốn (cm
3
) 

300 

300 

220 

200 

150 

150 

100 

1800 

1500 

1200 

1200 

900 

750 

600 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

28,46 

28,46 

22,58 

20,02 

17,63 

17,63 

15,68 

6,55 

6,55 

4,57 

4,42 

4,3 

4,3 

4,08 

 

 

                 + Bảng đặc tính kỹ thuật của tấm ván khuôn góc trong: 

hình dáng Rộng(mm) Dài(mm) 

     

700 

600 

300 

1500 

1200 

900 
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  150150 
1800 

1500 

100150 

1200 

900 

750 

600 

     + Bảng đặc tính kỹ thuật của tấm ván khuôn góc ngoài: 

 

Hình dáng Rộng(mm) Dài (mm) 

    

 

  100100 

 

1800 

1500 

1200 

900 

750 

600 

  d. Chọn cây chống dầm, cột 

 Sử dụng cây chống đơn kim loại do hãng Hoà Phát chế tạo.  

                Các thông số và kích thƣớc cơ bản nhƣ sau  

 

Loại 
 ngoài 

(mm) 

 trong 

(mm) 

Chiều cao Tải trọng Trọng 

lƣợng 

(kg) 

Min 

(mm) 

Max 

(mm) 

Khi nén 

(kg) 

Khi kéo 

(kg) 

K-102 1500 2000 2000 3500 2000 1500 12,7 

K-103 1500 2400 2400 3900 1900 1300 13,6 

K-103B 1500 2500 2500 4000 1850 1250 13,83 

K-104 1500 2700 2700 4200 1800 1200 14,8 

K-105 1500 3000 3000 4500 1700 1100 15,5 

 e.  Chọn lựa cây chống sàn: (Sử dụng giáo PAL). 

 Ƣu điểm của giáo PAL: 

- Giáo PAL là chân chống vạn năng, bảo đảm an toàn và kinh tế. 
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- Giáo PAL có thể sử dụng thích hợp cho mọi công trình xây dựng với những kết cấu 

nặng đặt ở độ cao lớn. 

- Giáo PAL làm bằng thép nhẹ, đơn giản, thuận tiện cho việc lắp dựng, tháo dỡ, vận 

chuyển nên giảm giá thành công trình. 

  Cấu tạo giáo PAL: 

- Giáo PAL gồm những khung tam giác cứng, lắp bằng cách xếp chồng lên nhau và 

tạo thành trụ giáo độc lập có chân đế hình vuông hoặc tam giác (120120cm) thích 

hợp khi chống ở mọi độ cao.   

- Các bộ phận : Khung tam giác tiêu chuẩn, thanh giằng chéo và giằng ngang, kích 

chân cột và đầu cột, khớp nối và chốt giữ khớp nối. 

- Giằng ngang : rộng 1200mm ; 342,2 ; trọng lƣợng P = 2,6 Kg. 

- Giằng chéo : dài 1697mm ; 42,72,4 ; trọng lƣợng P = 4,3 Kg. 

 Trình tự lắp dựng 

- Chuẩn bị mặt bằng, các chân kích của cột chống phải đƣợc đặt trên các thanh dầm 

gỗ phẳng, nền đất phải vững không bị lún. 

-  ặt bộ kích (gồm đế và kích), liên kết các bộ kích với nhau bằng giằng nằm ngang 

và giằng chéo. 

- Lắp khung tam giác vào từng bệ kích, điều chỉnh các bộ phận cuối của khung tam 

giác tiếp xúc với đai ốc cánh.  

- Lắp tiếp các thanh giằng nằm ngang và giằng chéo. 

- Lồng khớp nối và làm chặt chúng bằng chốt giữ, sau đó tiếp tục chồng các khung 

tam giác cho đến khi đạt độ cao yêu cầu. Cuối cùng lắp các kích đỡ phía trên ở các 

góc của khung tam giác. 

- Toàn bộ hệ thống của giá đỡ khung tam giác sau khi lắp dựng xong có thể điều 

chỉnh chiều cao bằng các đai ốc cánh của các bệ kích trong khoảng từ 0 đến 750 

(mm.) 

- Khi khung tam giác chịu tải trọng nén mà không chịu kéo thì không cần lắp chốt giữ 

khớp nối . 

+ Trong khi lắp dựng chân chống giáo PAL cần chú ý những điểm sau: 

- Lắp các thanh giằng ngang theo hai phƣơng vuông góc và chống chuyển vị bằng 

giằng chéo. Trong khi dựng lắp không đƣợc thay thế các bộ phận và phụ kiện của 

giáo bằng các đồ vật khác. 
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- Phải điều chỉnh khớp nối đúng vị trí để lắp đƣợc chốt giữ khớp nối. 

  * Chọn thanh đà đỡ ván khuôn sàn  

      ặt các thanh xà gồ gỗ theo hai phƣơng, đà ngang dựa trên đà dọc, đà dọc dựa 

trên  giá đỡ chữ U của hệ giáo chống  Ƣu điểm của loại đà này là tháo lắp đơn giản, 

có sức chịu tải khá lớn, hệ số luân chuyển cao. Loại đà này kết hợp với hệ giáo chống 

kim loại tạo ra bộ dụng cụ chống ván khuôn đồng bộ, hoàn chỉnh và rất kinh tế. 

8.1.2. Công nghệ thi công bê tông 

a. Tính khối lƣợng BT 

         BT cột tầng 3, dầm sàn tầng 4 đƣợc tính nhƣ sau: 

 BT cột: đổ đến cách đáy dầm 5cm 

                               Vc=35x0.3x0.3x3.25=11.4075 m
3 

 BT dầm, sàn: 

   -Dầm: 

    + Dầm kích thƣớc (300x600), dài 5500mm: 13 dầm 

    + Dầm kích thƣớc (300x300), dài 2500mm: 13 dầm 

    + Dầm kích thƣớc (300x600), dài 5400mm:13 dầm     

    + Dầm kích thƣớc (300x600), dài 4000mm:24 dầm           

Vd=13x(0.3x0.6x5.5)+13x(0.3x0.3x2.5)+13x(0.3x0.6x5.4)+24x(0.3x0.22x4)=                                                                                                                             

34.767m
2
 

          Sàn: Vs= 12x5.5x4x0.1+12x2.5x4x0.1 +12x5.4x4x0.1 = 64.32 m
3 

Thể tích bê tông dầm sàn:   V=34.767+64.32 =99.087 m
3 

b   Máy bơm bê tông 

    ối với các nhà cao tầng (công trình thiết kế cao 9 tầng), biện pháp thi công tiên 

tiến, có nhiều ƣu điểm là sử dụng máy bơm bê tông để thi công.  

   Xuất phát từ thực tế đó, để tăng tốc độ thi công công trình mà vẫn đáp ứng đƣợc 

các yêu cầu về chất lƣợng. Ta chọn giải pháp dùng máy bơm để thi công bêtông dầm 

sàn   ùng máy bơm của hãng Puzmeister M43 có các thông số kỹ thuật nhƣ ở phần 

thi công  T móng đã chọn. 
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m¸ y  t r é n  bª  t « n g

   Ƣu điểm của việc thi công bê tông bằng máy bơm là với khối lƣợng lớn thì thời 

gian thi công nhanh, đảm bảo kỹ thuật, hạn chế đƣợc các mạch ngừng, chất lƣợng bê 

tông đảm bảo. 

    Mặt khác với bê tông cột, do khối lƣợng không nhiều. Nếu cũng dùng biện pháp 

thi công bằng bơm thì lãng phí ca máy, công nhân thao tác không kịp tốc độ bơm   o 

vậy chọn phƣơng pháp vận chuyển bê tông bằng ben, trộn bằng máy trộn bê tông SB-

91 và đổ bằng thủ công. Việc tính toán ben và năng suất đổ bê tông xem phần dƣới 

đây  

    Vì công trình sử dụng bê tông mác cao nên việc sử dụng bê tông trộn và đổ tại chỗ 

là cả một vấn đề lớn khi mà khối lƣợng bê tông lớn.Chất lƣợng của loại bê tông này 

thất thƣờng, rất khó đạt đƣợc mác cao. 

     ê tông thƣơng phẩm hiện đang đƣợc sử dụng nhiều cho các công trình cao tầng 

do có nhiều ƣu điểm trong khâu bảo đảm chất lƣợng và thi công thuận lợi. Bê tông 

thƣơng phẩm kết hợp với máy bơm bê tông là một tổ hợp rất hiệu quả. 

    Xét riêng giá theo m
3
 bê tông thì giá bê tông thƣơng phẩm so với bê tông tự chế 

tạo cao hơn 50%  Nếu xét theo tổng thể thì giá bê tông thƣơng phẩm chỉ cao hơn bê 

tông tự trộn 1520%  Nhƣng về mặt chất lƣợng thì việc sử dụng bê tông thƣơng 

phẩm hoàn toàn yên tâm. 

     o đó ta sử dụng bê tông thƣơng phẩm cho các kết cấu cột, lõi, dầm, sàn của công 

trình. 

    c. Máy trộn BT cột:  

Sử dụng máy trộn bê tông để trộn bê tông cột tại công trƣờng và đổ bằng cần trục 

tráp. Chọn máy trộn bê tông hình quả lê loại trọng lực SB-91, có các thông số: 

- Dung tích hình học: Vhh = 0,75m
3 

- Dung tích xuất liệu: Vxl = 0,5m
3
 

- Số vòng quay: 18,6 (vòng/phút).  

- Trọng lƣợng: 1,275 (Tấn). 

- Công suất động cơ: 4 (KW) 

- Kích thƣớc giới hạn: 

+ L = 1,85m 

+ B = 1,99m 

+ H = 1,8m 



   155 

 - Năng suất máy trộn bêtông: 

        N = Vsx.Ktp.Kxl.Nck 

Trong đó: 

  + Vsx : Dung tích sản xuất của thùng trộn: 

             Vsx = (0,5 0,8)Vhh = 0,5m
3
 

  + Kxl : Hệ số xuất liệu Kxl = 0,65 

  + Ktg : Hệ số sử dụng thời gian Ktg = 0,8 

  + Nck : Số mẻ trộn thực hiện trong 1h: 

                   Nck = 30
120

36003600


ckt
(lần) 

                     tck = tđổ vào + ttrộn + tđổ ra (s) 

                           = 15 + 90 + 15 = 120 (s) 

Thay vào công thức ta có: 

                  N = 0,5.0,8 .0,65 .30 = 7,8 (m
3
/h). 

Ta sử dụng 2 máy trộn để trộn bê tông cột. 

   - Thời gian cần thiết để máy trộn trộn bê tông cột 

  T = 22,152/(2.7,8) = 1,42 (h) 

Nhƣ vậy chọn 2 máy trộn bêtông S  91 là đƣợc. 

d. Chọn máy đầm cho thi công bê tông dầm, sàn, cột 

    Chọn máy đầm dùi 

Chọn máy đầm U50 có các thông số kỹ thuật sau: 

Các chỉ số  ơn vị tính          ầm dùi có thanh cứng U50 

1. Thời gian đầm bê tông 

2.Bán kính tác dụng 

3. Chiều sâu lớp đầm 

4  Năng suất: 

Theo diện tích đƣợc đầm 

Theo khối lƣợng bê tông  

giây   

cm 

cm 

  

m
2
/giờ 

m
3
/giờ         

30 

3040 

2030 

 

30 

920 

Năng suất đầm đƣợc xác định theo công thức: 

N = 
21

2 3000
...2

tt
rk o


  

Trong đó : 
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    r0: Bán kính ảnh hƣởng của đầm = 0,3m 

    : Chiều dày của lớp bê tông cần đầm = 0,25m 

   t1: Thời gian đầm bê tông = 30s 

   t2: Thời gian di chuyển đầm từ vị trí này đến vị trí khác  t2 =58 s. 

Ta lấy: t2 = 7(s) 

k: Hệ số hữu ích = 0,60,85(s) 

Vậy:  

N = 
2 0 80 3 0 253600

30 7
3 5

2. , . , . , .
,


  (m

3
/h) 

Hay 28 m
3
/ca, chọn 1 đầm có: 

  N = 28 m
3
/ca  > 22,152 m

3
/ca  Chọn 1 đầm  U50. 

 8.1.3. Phương tiện vận chuyển lên cao 

      ể phục vụ cho công tác bê tông, chúng ta cần giải quyết các vấn đề nhƣ vận 

chuyển ngƣời, vận chuyển ván khuôn và cốt thép cũng nhƣ vật liệu xây dựng khác 

lên cao   o đó ta cần chọn phƣơng tiện vận chuyển cho thích hợp với yêu cầu vận 

chuyển và mặt bằng công tác của từng bộ phận công trình. 

    Mặt bằng công trình rộng, thoáng, đƣờng vận chuyển vật liệu, cấu kiện chính theo 

phƣơng trƣớc và sau nhà, do đó sử dụng một cần trục tháp để vận chuyển vật liệu, 

cấu kiện lên cao và đổ bê tông cột, dầm, sàn. 

 a. Chọn cần trục tháp 

      Công trình có mặt bằng rộng do đó có thể chọn loại cần trục tháp cho thích hợp. 

Từ tổng mặt bằng công trình, ta thấy cần chọn loại cần trục tháp có cần quay ở phía 

trên; còn thân cần trục thì hoàn toàn cố định (đƣợc gắn từng phần vào công trình), 

thay đổi tầm với bằng xe trục. Loại cần trục này rất hiệu quả, gọn nhẹ và thích hợp 

với điều kiện công trình. 

    Cần trục tháp đƣợc sử dụng để phục vụ công tác vận chuyển vật liệu lên các tầng 

nhà (xà gồ, ván khuôn, sắt thép, dàn giáo... ). 

    Các yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật khi chọn cần trục là: 

-  ộ với nhỏ nhất của cần trục tháp là 

        R = d + S < [R] 

Trong đó: 
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         S : khoảng cách nhỏ nhất từ tâm quay của cần trục tới mép công trình hoặc 

chƣớng ngại vật: 

   S  r + (0,51m) = 3 + 1 = 4m, lấy S = 5m. 

         d. Khoảng cách lớn nhất từ mép công trình đến điểm đặt cấu kiện, tính theo 

phƣơng cần với, cần trục tháp thiết kế đặt tại vị trí nhƣ trong bản vẽ thi công dầm sàn 

của công trình, tâm quay của cần trục lấy cách công trình là 5m, nên ta có: 

   d = 22 312532 ,,  = 34,75 m 

Vậy:   R = 34,75 + 5 = 39,75 m 

-  ộ cao nâng cần thiết của cần trục tháp   H = hct + hat + hck + ht 

Trong đó: 

 hct : độ cao tại điểm cao nhất của công trình kể từ mặt đất: 

                  hct= 37 m 

 hat : khoảng cách an toàn (hat = 0,5  1,0m). 

 hck : chiều cao của cấu kiện cao nhất (VK cột), hck = 3m. 

 ht : chiều cao thiết bị treo buộc, ht = 2m. 

     Vậy: H =37 + 1 + 3 + 2 = 43 (m). 

Ta chọn loại cần trục tháp liebherr  132HC có các thông số sau đây : 

 Hmax = 50,5 m ; Rmax = 40 m 

 Dựa theo biểu đồ ( Q,R) ứng với R = 44,7 m  Q = 3,65 T 

Tính năng suất của cần trục trong một ca. 

Năng suất của cầu trục đƣợc tính theo công thức: 

    N = Q . nck. ktt . ktg  

Trong đó:   

                    nck: 3600 /tck là chu kỳ thực hiện trong 1 giờ. 

  Q : Trọng tải của cần trục ở tầm với R    Q = 3,65 (t) 

  tck : là thời gian thực hiện một chu kỳ. 

      ể đơn giản , ta tính tck theo công thức sau: 

                    tck= 2. tquay   tnâng    tha   tdỡ  = 5 phút 

                     nck = 8. 60 / 5 = 96 lần / ca 

   ktt = 0,6   do nâng các loại cấu kiện khác nhau  

         ktg = 0,85   hệ số sử dụng thời gian  
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 N = 3,65 . 96 . 0,6 .0,85 = 178,7 tấn /ca  

 b. Chọn vận thăng :  

     Vận thăng để vận chuyển ngƣời, vữa xây, trát, gạch lát  

Vậy chọn loại vận thăng T   T 17  , có các tính năng kỹ thuật sau: 

Các thông số   ơn vị tính Giá trị 

Chiều cao  H m 50 

Vận tốc nâng vật m/s 0,5 1 

Trọng tải lớn nhất Q kg 500 

Chiều cao  m 56,5 

Chiều rộng   m 3,76 

 àn khung đỡ  m 5,23 

 iện áp sử dụng  V 380 

Trọng lƣợng  Kg 6500 

 Năng suất thăng tải : N = Q . nck . ktt . ktg  

Trong đó :             Q = 0,5 (t) 

   ktt  = 1  

   ktg   = 0,85  

   nck  : số chu kỳ thực hiện trong 1ca  

   nck = 3600 . 8 / tck  với tck= (2.S / v) tbốc  t dỡ = 334 (s) 

                N = 0,5 . 86,22 . 0,85 = 36,6 (t/ca)  

Nhƣ vậy : chọn máy vận thăng thỏa mãn yêu cầu về năng suất . 

   8.1.4. Chuẩn bị thi công trên cao 

+ Làm hệ thống lƣới an toàn cho công trƣờng. 

+ Làm hệ thống chống bụi và chống vật liệu bay sang các công trình lân cận. 

+ Lắp hệ dàn giáo công tác phía ngoài, xung quanh công trình và neo vào sàn. Vị trí 

neo có thể cách 3 tầng/1 neo 

+ Tập kết ván khuôn. 

+ Tập kết cốt thép đã gia công vào vị trí quy định để chuẩn bị cho công tác cốt thép. 

+ Chuẩn bị giáo thi công, các dụng cụ phục vụ thi công. 

+ Bố trí ngƣời, tổ thợ vào từng công tác thi công. 

8.2. Thiết kế ván khuôn định hình: 
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    Với loại ván khuôn này có thể ta không bố trí đƣợc ván khuôn dầm, sàn cho cả một 

kết cấu, do đó những ô nhỏ còn lại ta sẽ dùng ván khuôn gỗ để bù vào. Chiều dày ván 

khuôn gỗ tối thiểu là 4cm. 

  8.2.1. Thiết kế ván khuôn cột:  ( Cột tầng 4) 

 a. Lựa chọn và tổ hợp ván khuôn cột 

         Vì cột đƣợc thi công trƣớc, sau khi tháo ván khuôn cột mới tiến hành ghép ván khuôn 

dầm sàn nên để đảm bảo sự liên kết giữa dầm và cột ta chỉ tổ hợp chiều cao ván khuôn đến 

đáy dầm.  

- Với cột có kích thƣớc:3030 cm, cao 3.5 m. Sử dụng 4 tấm phẳng 30x150 để ghép 

thành  cạnh 30cm   ể liên kết các tấm lại với nhau ta dùng các tấm ghép trong tại các góc. 

-  ặc trƣng hình học của các tấm ván khuôn là: 

  Tấm rộng 30cm:       J = 28,46 cm
4
; W = 6,55 cm

3 

Cây chống xiên dùng cây chống kim loại của hãng Hoà Phát chế tạo, dùng thép 6 để neo 

cột. 

b  Xác định tải trọng tác dụng lên ván khuôn 

- Tải trọng do vữa bê tông:  q1
tt
 = n1..H ( H  R ) 

Trong đó:   n1=1,3: là hệ số tải trọng 

             = 2500 (KG/m
3
) là trọng lƣợng riêng bê tông cốt thép. 

 R = 0,7(m) bán kính tác dụng của đầm dùi loại đầm trong, lấy    H=R=0,7(m) 

   q1
tc
 = 25000,7 = 1750 (KG/m

2
) 

       q1
tt
 = 1,325000,7 = 2275 (KG/m

2
) 

- Hoạt tải sinh ra do đầm bê tông:  q2
tt
 = n2.p

tc
đ 

 p
tc
đ là hoạt tải tiêu chuẩn do đầm bê tông, lấy p

tc
đ = 200 (KG/m

3
) 

   q2
tt
 = 1,3200 = 260 (KG/m

2
) 

- áp lực gió: tính với phía gió hút (cùng chiều với áp lực bê tông) là trƣờng hợp nguy 

hiểm hơn  

  qhút= h.c.k.W.n. o
2

1
 

Trong đó :   

            n =1,2  

 Wo= 95(Kg/m
2
) 

 k: hệ số kể đến sự thay đổi gío theo độ cao và theo địa hình. 
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Tra   bảng có k = 1,12  

 c : hệ số khí động  c = 0,6 

 h: bề rộng 1 ván khuôn h = 0,3(m). 

 qhút= h.c.k.W.n. o
2

1
= 3,06,012,1952,1

2

1
  = 12,3 (KG/m) 

Khi đó tải trọng tính toán tác dụng lên một ván khuôn là: 

 q
tt
 = (2275 + 260)0,3 + 12,3 = 772,8 (KG/m)  

Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên một ván khuôn là: 

 q
tc
 = (1750 + 200)0,3 + 10,25 = 595,3 (KG/m)  

c. Tính toán ván khuôn: 

    Coi ván khuôn cột nhƣ là dầm liên tục tựa trên các gối tựa là các gông. Khoảng 

cách  giữa các gối tựa chính là khoảng cách giữa các gông. 

 Tính khoảng  cách giữa các gông: 

+ Theo điều kiện bền:     = 
W

M chän
< R 

Trong đó : Mchọn =
10

. 2lq tt

 
10

. 2lq tt

R (R = 2100 KG/cm
2
) 

  lg  ttq

WR10
 = 

728,7

210055,610 
 = 133,4 (cm) 

+ Theo điều kiện biến dạng: f =
JE

lqtc

..128

. 4

 < f  = 
400

l
 

 lg  3

400

128
tcq.

EJ.
  = 3

6

953,5400

46,2810.1,2128




 = 147,6 (cm)  

 Từ những kết quả trên ta chọn lg = 60(cm). 

8.2.2. Thiết kế ván khuôn dầm: (300x600)mm 

- Ván đáy dầm dùng tấm vk phẳng rộng 30cm. 

- Ván thành dầm dùng tấm vk phẳng rộng : 20 +30 cm. 

- Liên kết giữa ván thành dầm với ván sàn dùng tấm góc trong rộng (10x15)cm  

a  Tính toán ván khuôn đáy dầm 

     Với chiều rộng đáy dầm là 30 cm, nên ta sử dụng 1 ván rộng 30 cm   ặc trƣng hình học 

của tấm ván là: J = 28,46 (cm
4
) ; W = 6,55 (cm

3
) 

* Xác định tải trọng tác dụng lên ván đáy dầm: 

- Tải trọng do bê tông cốt thép: 
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  q
tt

1= n1.hd.bd. = 1,20,60,32500 = 585 (KG/m) 

  q
tc

1 = 0,60,32500 = 487,5 (KG/m) 

- Tải trọng do ván khuôn : 

  q
tt

2 =  1,20,330 = 10,8 (KG/m) 

  q
tc

2 =  0,330 = 9 (KG/m) 

- Hoạt tải sinh ra do ngƣời và phƣơng tiện di chuyển: 

  p
tt

3  = n3.p3
tc
.bd = 1,32500,3 = 97,5 (KG/m) 

  p
tc

3  =  2500,3 = 75 (KG/m) 

- Hoạt tải sinh ra do quá trình đổ bê tông: 

  p
tt

4 = n2.p
tc

4.bd = 1,34000,3 = 156 (KG/m)   

  p
tc

4  = 4000,3 = 120(KG/m) 

           Trong đó hoạt tải tiêu chuẩn do quá trình đổ bê tông lấy 400 (KG/m
2
) 

- Hoạt tải sinh ra do quá trình  đầm bê tông: 

  p
tt

5 =  n2 .ptc5.bd= 1,32000,3 = 78(KG/m) 

  p
tc

5 = 2000,3 = 60 (KG/m) 

           Trong đó hoạt tải tiêu chuẩn do quá trình đầm bê tông lấy là 200 (KG/m
2
) 

Vậy tổng tải trọng tính toán là: 

  q
tt
 = 585 + 10,8 + 97,5 + 156 + 78 = 927,3 (KG/m) 

       Tổng tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên ván đáy: 

  q
tc
 = 487,5 + 9 + 75 + 120 + 60 = 751,5 (KG/m) 

* Tính toán ván đáy dầm: 

       Coi ván khuôn đáy của dầm nhƣ là dầm liên tục tựa trên các gối tựa là các xà gồ ngang, 

các xà ngang này đƣợc kê lên các xà gồ dọc. Gọi khoảng cách giữa các xà gồ ngang là lxg 

(cm). 

Khi đó ta tính khoảng cách các xà gồ theo các điều kiện: 

+ Tính theo điều kiện bền:   = 
W

M chän
   R   

Trong đó: Mchọn = 
10

2l.q tt

(KGcm); W = 6,55 (cm
3
) 

 Vậy ta có   l  
ttq

W.R.10
 = 

273,9

55,6210010 
 = 121,79 (cm).  

Vậy chọn khoảng cách xà gồ là: lxg = 100(cm) = 1(m). 
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+ Tính theo điều kiện biến dạng:     f = 
EJ.

l.q tc

128

4

  f =  l
400

1
 

 l  3

6

3

515,7400

46,2810.1,2128

.400

.128






tcq

EJ
 = 136,5 (cm). 

         Vậy chọn khoảng cách xà gồ là: lxg = 100 (cm) = 1(m). 

Tuỳ thuộc nhịp dầm ta có thể bố trí với khoảng cách nhỏ hơn  

b. Tính toán ván khuôn thành dầm 

      Chiều cao tính toán của ván khuôn thành dầm là: 

 h = hdầm - hsàn - hván khuôn sàn + hđáy dầm = 650 – 10 – 5,5 + 5,5 = 550 (cm) 

Tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành dầm: 

- Tải trọng do vữa bêtông: q
tt

1 = n1..h         

 Trong đó:   = 2500 (KG/m
3
) là trọng lƣợng riêng bê tông. 

        h = 0,5 (m) 

  q
tt

1 =1,325000,55 =1787.5 (KG/m
2
) 

  q
tc

1= 25000,55 = 1375 (KG/m
2
) 

- Hoạt tải sinh ra do quá trình đầm bê tông: 

  q
tt

2 = n2.ptc2 = 1,3200 = 260 (KG/m
2
)          

  q
tc

2 = 200 (KG/m
2
) 

     Trong đó hoạt tải tiêu chuẩn do quá trình đầm bê tông lấy là 200 (KG/m
2
) 

-Vậy tổng tải trọng tính toán tác dụng:  

                    q
tt
 = q1 + q2 = 1787.5 + 260 = 2047.5 (KG/m

2
) 

Tổng tải trọng tiêu chuẩn tác dụng :  

                    q
tc  

= 1375 + 200 = 1575 (KG/m
2
) 

Chọn loại ván rộng 300 và 200(mm), (tính cho loại tấm ván rộng 300 mm 

có W = 6,55 cm
3
, J = 28,48 cm

4
) 

        -Tải trọng tính toán tác dụng lên 1 ván khuôn  là:  

                    q
tt
 = 2047.50,3 = 614.25 (KG/m). 

        -Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên 1 ván khuôn : 

                    q
tc 

= 15750,3 = 472.5 (KG/m) 

   Coi ván khuôn thành dầm nhƣ là dầm liên tục tựa trên các gối tựa là thanh nẹp đứng. 

Khoảng cách  giữa  các gối tựa là khoảng cách giữa các thanh nẹp. 

  Tính khoảng cách giữa các thanh nẹp theo điều kiện:  
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+  iều kiện bền:  = 
W

M chän
  R = 2100 (KG/cm

2
)  

Trong đó : Mchọn =
10

. 2lq tt

  
W

l.q tt

10

2

   R 

Ván khuôn 3001500 có J = 28,48 (cm
4
); W =  6,55 (cm

3
) 

            l 
ttq

WR10
 =

6555

210055610

,

, 
 = 155,96(cm) 

 

 

 

 

 

 

+  iều kiện biến dạng: 

               f = 
EJ.

l.q tc

128

4

 < f = 
400

l
  

            l   3

400

128

tcq.

EJ.
 = 3

6

354400

48261012128

,

,.,




 = 159,931 (cm) 

       Từ những kết quả trên ta chọn khoảng cách các thanh nẹp l = 100 cm  Nhƣng tuỳ theo 

từng trƣờng hợp cụ thể mà bố trí khoảng cách các nẹp sao cho hợp lý hơn  

c. Kiểm tra cây chống đơn 

    Với cây chống kim loại, chỉ cần xác định tải trọng tác dụng rồi đem so sánh với 

khả năng chịu lực của cây chống. Tải trọng tác dụng lên cây chống: 

                     N=l.q
tt
=1.927,3= 927,3 (KG) 

Khả năng chịu lực của cây chống khi lmax là: 1700 KG 

Vậy độ bền và ổn định của cây chống đạt yêu cầu. 

8.2.3. Thiết kế ván khuôn sàn 

  Kích thƣớc các ô sàn có nhiều loại khác nhau. Nếu không thể bố trí ván khuôn định 

hình đƣợc kín ô sàn thì chèn thêm ván khuôn gỗ vào. 

  Sử dụng các tấm ván khuôn thép định hình: (3001500)mm, (220x1200)mm, 

(200x1200)mm,(150x750)mm. 

a. Tải trọng tác dụng 
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 Tải trọng tác dụng lên ván sàn là lực phân bố đều q
tt
 bao gồm tĩnh tải của bê 

tông sàn, ván khuôn và các hoạt tải trong quá trình thi công. 

  + Tĩnh tải: Bao gồm tải trọng do bê tông cốt thép sàn và tải trọng của ván khuôn sàn 

. 

   - Tải trọng do bê tông cốt thép sàn: 

          q1 =  n1.hs.sàn = 1,20,12500 = 300  (KG/m
2
) 

     Trong đó: 

  n1 = 1,2: hệ số tải trọng 

  hs = 0,1 (m): chiều dày sàn. 

  sàn = 2500 (KG/m
3
): trọng lƣợng riêng của BTCT sàn. 

   - Tải trọng do ván khuôn sàn: 

  q2 =  n1..h = 1,230 = 36 (KG/m
2
) 

    Trong đó: n1 là hệ số vƣợt tải lấy bằng 1,2      

 Lấy trọng lƣợng ván khuôn bằng:  .h = 30 (KG/m
2
) 

 Vậy ta có tổng tĩnh tải tính toán tác dụng lên ván khuôn sàn: 

   q
tt
  = q1+ q2 = 300 + 36 = 336 (KG/m

2
) 

+ Hoạt tải: Bao gồm hoạt tải sinh ra do ngƣời và phƣơng tiện di chuyển trên sàn, do 

quá trình đầm bêtông và do đổ bê tông vào ván khuôn. 

   - Hoạt tải sinh ra do ngƣời và phƣơng tiện di chuyển trên bề mặt sàn : 

  p3 = n2.p
tc

3 = 1,3250 = 325 (KG/m
2
) 

     Trong đó hoạt tải tiêu chuẩn do ngƣời và phƣơng tiện di chuyển trên sàn lấy là:   

p
tc

3=250 (KG/m
2
) 

   - Hoạt tải sinh ra do quá trình  đổ bê tông: 

  p4 = n2.p
tc

4 = 1,3400 = 520 (KG/m
2
) 

 Trong đó hoạt tải tiêu chuẩn do quá trình đổ bê tông lấy là ptc4 = 400 (KG/m
2
) (đổ 

bằng máy). 

  - Hoạt tải sinh ra do quá trình  đầm bê tông: 

  p5 = n2.ptc5 = 1,3200 = 260(KG/m
2
) 

Trong đó hoạt tải tiêu chuẩn do quá trình đầm bê tông lấy là p
tc

5 = 200 (KG/m
2
) 

Vậy tổng hoạt tải tính toán tác dụng lên sàn là:  

           p
tt
 = p3 + p4 + p5 = 325 + 520 + 260 = 1105 (KG/m

2
) 

Vậy tổng cộng tải trọng tính toán tác dụng lên ván khuôn sàn là:  
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          Q
tt
 = q

tt
 + p

tt
 = 336 + 1105 = 1441 ( KG/m

2
) 

Tổng cộng tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên sàn là:  

          Q
tc 

= 250 + 30 + 250 + 400 + 200 = 1130 (KG/m
2
) 

b. Tính toán, kiểm tra ván khuôn sàn 

      Sơ đồ tính toán ván khuôn sàn là: coi ván khuôn sàn nhƣ dầm liên tục kê lên các 

gối tựa là các đà ngang  

       ể thuận tiện cho việc thi công, ta chọn khoảng cách giữa thanh đà ngang mang 

ván sàn l = 60cm, khoảng cách giữa các thanh đà dọc:  l =120cm.  

Từ khoảng cách chọn trƣớc ta sẽ chọn đƣợc kích thƣớc phù hợp của các thanh đà  

     Khoảng cách l giữa các đà ngang đƣợc tính toán sao cho đảm bảo điều kiện bền và 

điều kiện biến dạng, ổn định cho dầm sàn. 

     Tính toán, kiểm tra độ bền, độ võng của ván khuôn sàn và chọn tiết diện các thanh 

đà (Tính theo tài liệu “TCVN 4453 - 95” và “Thiết kế tổ chức Thi công xây dựng” - 

Lê Văn Kiểm). Cắt ra 1 dải bản có bề rộng b = 0,3 m bằng bề rộng của một ván  

khuôn sàn để tính toán. 

 Tải trọng tác dụng lên dải rộng b = 0,3m là:  

  q
tt
  = 14410,3 = 432,3 (KG/m)

 

  q
tc
  = 11300,3 = 339 (KG/m) 

  +  iều kiện bền:    =   
W

M chän
  R = 2100 (KG/cm

2
) 

         Trong đó : Mchọn  =  
10

2l.q tt

 = 
10

603234 2,
 = 1556,28 (KGcm) 

   Ta có tấm ván khuôn rộng 30 cm có: J = 28,46 cm
4
; W = 6,55 (cm

3
) 

 Vậy điều kiện bền:  =
556

281556

,

,
= 237,6  (KG/cm

2
) < R =2100 (KG/cm

2
), thoả mãn. 

  + Kiểm tra lại điều kiện biến dạng: f = 
EJ.

l.q tc

128

4

   f 

  f = 
46281012128

60393
6

4

,.,

,




 = 0,00574  (cm) 

Theo quy phạm, độ võng cho phép tính theo : f = 
400

1
.l = 

400

1
.100 = 0,25 (m) 

Ta thấy f = 0,00574 cm < f = 0,25 cm, nên điều kiện độ võng đƣợc thoả mãn. 
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Tính toán, kiểm tra điều kiện về độ bền, độ võng với các tấm ván khuôn có kích 

thƣớc khác đều thoả mãn. 

c. Tính toán, kiểm tra đà ngang mang ván khuôn sàn 

      Hệ xà gồ đà ngang mang ván khuôn sàn vuông góc với ván khuôn sàn tựa lên hệ 

các đà dọc phía dƣới lấy bằng kích thƣớc giáo PAL 1200 mm. 

     Sơ đồ tính toán xà gồ là dầm liên tục (do trên xà gồ có nhiều hơn 5 lực tập trung 

tại các vị trí có sƣờn thép của ván khuôn sàn ) nhƣ hình sau nên ta tính toán nhƣ có 

tải trọng phân bố: 

+ Tải trọng tác dụng lên đà ngang:  

 q
tt
  = 14410,6 = 864,6 (KG/m)

 

 q
tc   

= 11300,6 = 678 (KG/m) 

           Chọn dùng xà gồ bằng gỗ nhóm V có: 

 E = 1,1.10
5
 (KG/cm

2
) và  = 150(KG/cm

2
) 

Tiết diện xà gồ chọn là: 810(cm) có các đặc trƣng hình học nhƣ sau:  

- Mômen quán tính của xà gồ :  J = 
12

3h.b
= 

12

108 3
 = 667 (cm

4
) 

- Mô men kháng uốn              : W = 
6

2h.b
 = 

6

108 2
 = 133 (cm

3
) 

Trọng lƣợng bản thân xà gồ:  g
tt
 = 1,10,080,1600 = 5,28 (KG/m)  

       Trong đó trọng lƣợng riêng của gồ là:   gg= 600 (Kg/m
3
) 

Vậy tổng tải trọng tác dụng lên xà gồ là :  

                    q
tt
 = 864,6 + 5,28 = 851,88 (KG/m) 

                    q
tc
 = 678 + 5,28 = 683,28 (KG/m) 

+ Kiểm tra lại điều kiện bền:  

 = 
W

M
 = 

W

lq tt

.10

. 2

 = 
13310

12051888 2



,
 = 92,23 (KG/cm

2
) <  = 150 (KG/cm

2
)  

Vậy điều kiện bền đƣợc đảm bảo. 

+ Kiểm tra lại điều kiện biến dạng:   f = 
EJ.

l.q tc

128

4

 < f 

  f = 
6671011128

12083286
5

4





.,

,
 = 0,15 (cm) 

Theo quy phạm, độ võng cho phép tính theo :  
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          f =
400

1
.l1 = 

400

1
.120 = 0,3 (cm) 

Ta thấy f = 0,15 cm < f = 0,3 cm, nên điều kiện độ võng đƣợc đảm bảo. 

d. Tính toán, kiểm tra đà dọc đỡ đà ngang 

       Hệ đà dọc vuông góc với đà ngang tựa lên hệ cột chống là các cột chống thép( 

khoảng cách l1 = 1200 mm). 

Sơ đồ tính toán xà gồ là dầm liên tục chịu tải tập trung:  

  P
tt
 = 851,881,2 = 1022,26 (KG)

 

  P
tc
 = 683,281,2 = 819,94 (KG)  

Chọn xà gồ bằng gỗ nhóm V, tiết diện 1012(cm) có các đặc trƣng hình học nhƣ sau:  

 Mômen quán tính: J  =  
12

3h.b
  =  

12

1210 3
  = 1440 (cm

4
) 

 Mô men kháng uốn : W  =  
6

2h.b
 =  

6

1210 2
 =  240 (cm

3
) 

Trọng lƣợng bản thân xà gồ:  g
tt
 = 1,10,10,12600 = 7,92 (KG/m). 

+ Kiểm tra lại điều kiện bền: 

 Mchọn =  0,25.P.l+
10

21927 2,, 
 = 307,82 (KGm) 

   =  
W

M
= 

240

10082307 ,
 = 128,3  (KG/cm

2
)

 
<  =150 (KG/cm

2
)

 
 

+ Kiểm tra lại điều kiện ổn định: 

 Ta tính gần đúng :  

  f  = 
EJ

l.P tc

48

3

  f = 
400

l
 (bỏ qua trọng lƣợng xà gồ) 

  Ta có:  f = 
144010x1148

12094819
5

3





,

,
 = 0,186 (cm). 

Theo quy phạm, độ võng cho phép tính theo : 

                                  f  = 
400

1
l1 = 

400

1
.120  = 0,3 cm 

Vậy f = 0,186 cm < f = 0,3 cm, nên điều kiện độ võng đảm bảo. 

8.3.Biện pháp thi công btct cột, dầm, sàn 

8.3.1. Thi công cột 
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  a. Công tác gia công lắp dựng cốt thép 

   - Các yêu cầu khi gia công, lắp dựng cốt thép: 

   + Cốt thép dùng phải đúng số hiệu, chủng loại, đƣờng kính, kích thƣớc và số lƣợng. 

   + Cốt thép phải đƣợc đặt đúng vị trí theo thiết kế đã quy định. 

   + Cốt thép phải sạch, không han gỉ. 

   + Khi gia công cắt, uốn, kéo, hàn cốt thép phải tiến hành đúng theo các quy định 

với từng chủng loại, đƣờng kính để tránh không làm thay đổi tính chất cơ lý của cốt 

thép. Dùng tời, máy tuốt để nắn thẳng thép nhỏ  Thép có đƣờng kính lớn thì dùng 

vam thủ công hoặc máy uốn. 

   + Các bộ phận lắp dựng trƣớc không gây cản trở các bộ phận lắp dựng sau. 

- Biện pháp lắp dựng: 

   + Sau khi gia công và sắp xếp đúng chủng loại ta dùng cần trục tháp đƣa cốt thép 

lên sàn tầng 5. 

   + Kiểm tra tim, trục của cột, vận chuyển cốt thép đến từng cột, tiến hành lắp dựng 

dàn giáo, sàn công tác (dàn giáo Minh Khai). 

   + Nối cốt thép dọc với thép chờ. Nối buộc cốt đai theo đúng khoảng cách thiết kế, 

sử dụng sàn công tác để buộc cốt đai ở trên cao. Mối nối buộc cốt đai phải đảm bảo 

chắc chắn để tránh làm sai lệch, xộc xệch khung thép. 

   + Cần buộc sẵn các viên kê bằng bê tông có râu thép vào các cốt đai để đảm bảo 

chiều dày lớp bê tông bảo vệ, các điểm kê cách nhau 60cm. 

+ Chỉnh tim cốt thép sao cho đạt yêu cầu để chuẩn bị lắp dựng ván khuôn. 

  b. Lắp dựng ván khuôn cột 

- Yêu cầu chung: 

  +  ảm bảo đúng hình dáng, kích thƣớc cấu kiện theo yêu cầu thiết kế. 

  +  ảm bảo độ bền vững, ổn định trong quá trình thi công. 

  +  ảm bảo độ kín khít để khi đổ bê tông nƣớc xi măng không bị chảy ra gây ảnh 

hƣởng đến cƣờng độ của bê tông. 

  + Lắp dựng và tháo dỡ một cách dễ dàng. 

- Biện pháp lắp dựng: 

  + Vận chuyển ván khuôn, cây chống lên sàn tầng 5 bằng cần trục tháp sau đó vận 

chuyển ngang đến vị trí các cột. 
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  + Lắp, ghép các tấm ván thành với nhau thông qua tấm góc ngoài, sau đó tra chốt 

nêm dùng búa gõ nhẹ vào chốt nêm đảm bảo chắc chắn. Ván khuôn cột đƣợc gia 

công ghép thành hộp 3 mặt, rồi lắp dựng vào khung cốt thép đã dựng xong, dùng dây 

dọi để điều chỉnh vị trí và độ thẳng đứng rồi dùng cây chống để chống đỡ ván khuôn 

sau đó bắt đầu lắp ván khuôn mặt còn lại. Dùng gông thép để cố định hộp ván khuôn, 

khoảng cách giữa các gông đặt theo thiết kế. 

    + Căn cứ vào vị trí tim cột, trục chuẩn đã đánh dấu, ta chỉnh vị trí tim cột trên mặt 

bằng. Sau khi ghép ván khuôn phải kiểm tra độ thẳng đứng của cột theo hai phƣơng 

bằng quả dọi. Dùng cây chống xiên và dây neo có tăng đơ điều chỉnh để giữ ổn định 

cho ván khuôn cột. Với cột giữa thì dùng 4 cây chống ở 4 phía, các cột biên thì chỉ 

chống đƣợc 3 hoặc 2 cây chống nên phải sử dụng thêm dây neo có tăng-đơ để tăng độ 

ổn định. 

    + Khi lắp dựng ván khuôn chú ý phải để chừa cửa đổ bê tông và cửa vệ sinh theo 

đúng thiết kế. 

   c  Công tác đổ bê tông cột: 

-  Sau khi nghiệm thu xong ván khuôn tiến hành đổ bê tông cột 

  * Công tác chuẩn bị: chuẩn bị thùng đổ bê tông, máy đầm dùi, lắp dựng dàn giáo sàn 

thao tác (giáo Minh Khai)... Sử dụng phƣơng pháp đổ bê tông bằng cần trục tháp, 

 êtông đƣợc vận chuyển lên bằng ben. Do sức nâng của cần trục tháp là Qmax = 3,65 

(T) tƣơng ứng với 3,65/2,5 = 1,46 m
3
 bêtông, do vậy chọn loại ben đổ dung tích Vben 

=1,5m
3
. 

Tính năng suất cần trục tháp đổ bê tông: 

  Nh =V.kđ.nck.k1.k2 (m
3
/h) 

  Nca = Nh.8 (m
3
/h) 

Trong đó: 

 Vben = 1,5 m
3
: thể tích ben đổ bê tông. 

 kđ: hệ số đầy thùng (k = 0,8) 

 nck: số lần cẩu trong 1 giờ 

n = 
ckT

3600
 với Tck = E.(t1+ t2+ t3+ t4+ t5+ t6+t7) ,  

E = 0,8 đối với cần trục tháp 

t1: thời gian treo buộc, t1 = 30 (s) 
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t2: thời gian đi lên và đi xuống, t2 = 2.
v

H
 = 2.

1

H
 (s) 

(  là cao trình sàn đổ Bêtông, tính từ cốt  0 m nơi đứng máy) 

t3: thời gian di chuyển xe con cả đi lẫn về (lấy trung bình đến giữa nhà): 

t3 = 2.
xc

nha

v

l.,50
 = 2.

4580

31250

,

,, 
 = 26,86 (s) 

t4: thời gian quay cần, t4 = 18 (s) 

t5: thời gian đổ bê tông , t5 = 80 (s) 

t6: thời gian lấy bê tông, t6 =30 (s) 

t7: thời gian sang số, phanh, t7 =30 (s) 

k1: hệ số sử dụng cần trục theo tải trọng, k1 = 0,6 

k2: hệ số sử dụng thời gian, k2 = 0,8 

Năng suất cần trục tháp đổ bê tông thay đổi tuỳ theo chiều cao nhà, với cột tầng 3 

đƣợc tính nhƣ bảng sau: 

Cột tâng H (m) t2(s) Tck(s) nck (c/h) Nh(m
3
/h) Nca(m

3
/ca) 

3 12.5 49,6 211,4 17 9,8 78,4 
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V = 0 ,6  m
3

b e n  ® æ  b ª t « n g

t l 1 -2 5  

 

 

 

 

 

 

 

 Yêu cầu đối với vữa bê tông: 

+ Vữa bê tông phải đảm bảo đúng các thành phần cấp phối. 

+ Vữa bêtông phải đƣợc trộn đều, đảm bảo độ sụt theo yêu cầu quy định. 

+  ảm bảo việc trộn, vận chuyển, đổ trong thời gian ngắn nhất (< 2 giờ) . 

- Thi công: cột có chiều cao 3 m < 5 m nên có thể tiến hành đổ liên tục. 

- Dùng cần trục nhấc ben, đƣa đến vị trí cột đang thi công  Công nhân đứng trên sàn 

công tác điều chỉnh ben kéo nắp đổ bê tông vào cột bằng ống mềm. 

- Chiều cao mỗi lớp đổ từ 3040cm thì cho đầm ngay 

- Khi đổ bê tông cần chú ý đến việc đặt thép chờ cho dầm. 

-  ầm bê tông: 
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  + Bê tông cột đƣợc đổ thành từng lớp dày 3040 (cm) sau đó đƣợc đầm kỹ bằng 

đầm dùi   ầm xong lớp này mới đƣợc đổ và đầm lớp tiếp theo  Khi đầm, lớp bê tông 

phía trên phải ăn sâu xuống lớp bê tông dƣới từ 5 10 (cm) để làm cho hai lớp bê 

tông liên kết với nhau. 

  + Khi rút đầm ra khỏi bê tông phải rút từ từ và không đƣợc tắt động cơ trƣớc và 

trong khi rút đầm, làm nhƣ vậy sẽ tạo ra một lỗ rỗng trong bê tông. 

  + Không đƣợc đầm quá lâu tại một vị trí, tránh hiện tƣợng phân tầng. Thời gian đầm 

tại một vị trí  30 (s)   ầm cho đến khi tại vị trí đầm nổi nƣớc xi măng bề mặt và 

thấy bê tông không còn xu hƣớng tụt xuống nữa là đạt yêu cầu. 

  + Khi đầm không đƣợc bỏ sót và không để quả đầm chạm vào cốt thép làm rung cốt 

thép phía sâu nơi bê tông đang bắt đầu quá trình ninh kết dẫn đến làm giảm lực dính 

giữa thép và bê tông. 

  d. Công tác bảo dƣỡng bê tông cột: 

- Sau khi đổ, bê tông phải đƣợc bảo dƣỡng trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích 

hợp. 

- Bê tông mới đổ xong phải đƣợc che chắn để không bị ảnh hƣởng của nắng mƣa  

- Bê tông phải đƣợc giữ ẩm ít nhất là bảy ngày đêm   ai ngày đầu để giữ độ ẩm cho 

bê tông thì cứ hai giờ tƣới nƣớc một lần, lần đầu tƣới nƣớc sau khi đổ bê tông 4 7 

giờ, những ngày sau 3 10 giờ tƣới nƣớc một lần tuỳ thuộc vào nhiệt độ của môi 

trƣờng.  

  e. Tháo dỡ ván khuôn cột: 

Do ván khuôn cột là ván khuôn không chịu lực nên sau hai ngày có thể tháo dỡ ván 

khuôn cột để làm các công tác tiếp theo: Thi công bê tông dầm sàn. 

- Trình tự tháo dỡ ván khuôn cột nhƣ sau: 

  + Tháo cây chống, dây chằng ra trƣớc. 

  + Tháo gông cột và cuối cùng là tháo dỡ ván khuôn. 

 8.3.2. Thi công dầm sàn: 

  a. Lắp dựng ván khuôn dầm sàn: 

- Sau khi đổ bê tông cột xong 1-2 ngày ta tiến hành tháo dỡ ván khuôn cột và tiến 

hành lắp dựng ván khuôn dầm sàn  Trƣớc tiên ta dựng hệ sàn công tác để thi công lắp 

dựng ván khuôn sàn. 
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-  ặt các thanh đà ngang lên đầu trên của cây chống đơn, cố định các thanh đà ngang 

bằng đinh thép, lắp ván đáy dầm trên những xà gồ đó (khoảng cách bố trí xà gồ phải 

đúng với thiết kế). 

-  iều chỉnh tim và cao trình đáy dầm  đúng với thiết kế . 

- Tiến hành lắp ghép ván khuôn thành dầm, liên kết với tấm ván đáy bằng tấm góc 

ngoài và chốt nêm . 

- ổn định ván khuôn thành dầm bằng các thanh chống xiên, các thanh chống xiên này 

đƣợc liên kết với thanh đà ngang bằng đinh và các con kê giữ cho thanh chống xiên 

không bị trƣợt. Tiếp đó tiến hành lắp dựng ván khuôn sàn theo trình tự sau: 

  +  ặt các thanh xà gồ lên trên các kích đầu của cây chống tổ hợp, cố định các thanh 

xà gồ bằng đinh thép  

   + Tiếp đó lắp các thanh đà ngang lên trên các thanh xà gồ với khoảng cách 60cm. 

  + Lắp đặt các tấm ván sàn, liên kết bằng các chốt nêm, liên kết với ván khuôn thành 

dầm bằng các tấm góc trong dùng cho sàn. 

  +  iều chỉnh cốt và độ bằng phẳng của xà gồ, khoảng cách các xà gồ phải đúng theo 

thiết kế. 

  + Kiểm tra độ ổn định của ván khuôn. 

  + Kiểm tra lại cao trình, tim cốt của ván khuôn dầm sàn một lần nữa. 

  + Các cây chống dầm phải đƣợc giằng ngang để đảm bảo độ ổn định. 

 Những yêu cầu khi lắp dựng ván khuôn: 

- Vận chuyển lên xuống phải nhẹ nhàng, tránh va chạm xô đẩy làm ván khuôn bị biến 

dạng. 

- Ván khuôn đƣợc ghép phải kín khít, đảm bảo không mất nƣớc xi măng khi đổ và 

đầm bê tông. 

-  ảm bảo kích thƣớc, vị trí, số lƣợng theo đúng thiết kế. 

- Phải làm vệ sinh sạch sẽ ván khuôn và trƣớc khi lắp dựng phải quét một lớp dầu 

chống dính để công tác tháo dỡ sau này đƣợc thực hiện dễ dàng. 

- Cột chống đƣợc giằng chéo, giằng ngang đủ số lƣợng, kích thƣớc, vị trí theo đúng 

thiết kế. 

- Các phƣơng pháp lắp ghép ván khuôn, xà gồ, cột chống phải đảm bảo theo nguyên 

tắc đơn giản và dễ tháo. Bộ phận nào cần tháo trƣớc không bị phụ thuộc vào bộ phận 

tháo sau. 
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- Cột chống phải đƣợc dựa trên nền vững chắc, không trƣợt. Phải kiểm tra độ vững 

chắc của ván khuôn, xà gồ, cột chống, sàn công tác, đƣờng đi lại đảm bảo an toàn. 

b. Lắp dựng cốt thép dầm, sàn: 

Những yêu cầu kỹ thuật: 

- Khi đã kiểm tra việc lắp dựng ván khuôn dầm sàn xong, tiến hành lắp dựng cốt thép. 

Cần phải chỉnh cho chính xác vị trí cốt thép trƣớc khi đặt vào vị trí  thiết kế. 

-  ối với cốt thép dầm sàn thì đƣợc gia công ở dƣới trƣớc khi đƣa vào vị trí  cần lắp 

dựng. 

- Cốt thép phải sử dụng đúng miền chịu lực mà thiết kế đã quy định, đảm bảo có 

chiều dày lớp bê tông bảo vệ theo đúng thiết kế. 

- Tránh dẫm bẹp cốt thép trong quá trình lắp dựng cốt thép và thi công bê tông. 

 Biện pháp lắp dựng cốt thép dầm sàn: 

- Cốt thép dầm đƣợc đặt trƣớc sau đó đặt cốt thép sàn. 

-  ặt dọc hai bên dầm hệ thống ghế ngựa mang các thanh đà ngang   ặt các thanh 

thép cấu tạo lên các thanh đà ngang đó  Luồn cốt đai đƣợc san thành từng túm, sau đó 

luồn cốt dọc chịu lực vào. Tiến hành buộc cốt đai vào cốt chịu lực theo đúng khoảng 

cách thiết kế. Sau khi buộc xong, rút đà ngang hạ cốt thép xuống ván khuôn dầm.  

- Trƣớc khi lắp dựng cốt thép vào vị trí cần chú ý đặt các con kê có chiều dày bằng 

chiều dày lớp bê tông bảo vệ đƣợc đúc sẵn tại các vị trí  cần thiết tại đáy ván khuôn  

- Cốt thép sàn đƣợc lắp dựng trực tiếp trên mặt ván khuôn. Rải các thanh thép chịu 

mô men dƣơng trƣớc buộc thành lƣới theo đúng thiết kế , sau đó là thép chịu mô men 

âm và cốt thép cấu tạo của nó. Cần có sàn công tác và hạn chế đi lại trên sàn để tránh 

dẫm bẹp thép trong quá trình thi công. 

- Sau khi lắp dựng cốt thép sàn phải dùng các con kê bằng bê tông có gắn râu thép có 

chiều dày bằng lớp BT bảo vệ và buộc vào mắt lƣới của thép sàn. 

 Sau khi lắp dựng cột thép phải nghiệm thu cẩn thận trƣớc khi quyết định đổ bê 

tông sàn. 

Nghiệm thu và bảo quản cốt thép đã gia công: 

- Việc nghiệm thu cốt thép phải làm tại chỗ gia công  

- Cốt thép đã đƣợc nghiệm thu phải bảo quản không để biến hình, han gỉ. 

- Sai số kích thƣớc không quá 10 mm theo chiều dài và 5 mm theo chiều rộng kết 

cấu. Sai lệch về tiết diện không quá 5 và 2% tổng diện tích thép. 
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- Nghiện thu ván khuôn và cốt thép cho đúng hình dạng thiết kế, kiểm tra lại hệ thống 

cây chống đảm bảo thật ổn định mới tiến hành đổ bê tông. 

  c  Công tác đổ bê tông dầm sàn: 

 Phƣơng pháp thi công  êtông: 

  Bêtông dầm, sàn đƣợc thi công bằng máy bơm  

   ể khống chế chiều dày sàn, ta chế tạo những cột mốc bằng bê tông có chiều cao 

bằng chiều dày sàn (h = 10 cm). 

Yêu cầu về vữa bê tông: 

- Vữa bê tông phải đƣợc trộn đều và đảm bảo đồng nhất thành phần. 

- Phải đạt đƣợc mác thiết kế:  vật liệu phải đúng chủng loại, phải sạch, phải đƣợc cân 

đong đúng thành phần theo yêu cầu thiết kế. 

- Thời gian trộn, vận chuyển, đổ, đầm phải đƣợc rút ngắn, không đƣợc kéo dài thời 

gian ninh kết của xi măng  

- Bê tông phải có độ linh động (độ sụt) để thi công, đáp ứng đƣợc yêu cầu kết cấu. 

- Phải kiểm tra ép thí nghiệm những mẫu bê tông 151515(cm) đƣợc đúc ngay tại 

hiện trƣờng, sau 28 ngày và đƣợc bảo dƣỡng trong điều kiện gần giống nhƣ bảo 

dƣỡng bê tông trong công trƣờng có sự chứng kiến của tất cả các bên  Quy định cứ 60 

m
3
 bê tông thì phải đúc một tổ ba mẫu. 

- Công việc kiểm tra tại hiện trƣờng, nghĩa là kiểm tra hàm lƣợng nƣớc trong bê tông 

bằng cách kiểm tra độ sụt theo phƣơng pháp hình chóp cụt. Gồm một phễu hình nón 

cụt đặt trên một bản phẳng đƣợc cố định bởi vít  Khi xe bê tông đến ngƣời ta lấy một 

ít bê tông đổ vào phễu, dùng que sắt chọc khoảng 20  25 lần  Sau đó tháo vít nhấc 

phễu ra, đo độ sụt xuống của bê tông  Khi độ sụt của bê tông khoảng 12 cm là hợp lý. 

- Giai đoạn kiểm tra độ sụt nếu không đạt chất lƣợng yêu cầu thì không cho đổ. Nếu 

giai đoạn kiểm tra ép thí nghiệm không đạt yêu cầu thì bên bán bê tông phải chịu 

hoàn toàn trách nhiệm. 

Yêu cầu về vận chuyển vữa bê tông: 

- Phƣơng tiện vận chuyển phải kín, không đƣợc làm rò rỉ nƣớc xi măng  Trong quá 

trình vận chuyển thùng trộn phải quay với tốc độ theo quy định. 

- Tuỳ theo nhiệt độ thời điểm vận chuyển mà quy định thời gian vận chuyển nhiều 

nhất. Ví dụ:  

ở nhiệt độ:     20
0
 30

0
 thì t < 45 phút. 
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          10
0
  20

0 
 thì t < 60 phút. 

 Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển có thể xảy ra những trục trặc, nên để an 

toàn có thể cho thêm những phụ gia dẻo để làm tăng thời gian ninh kết của bê tông có 

nghĩa là tăng thời gian vận chuyển. 

- Khi xe trộn bê tông tới công trƣờng, trƣớc khi đổ, thùng trộn phải đƣợc quay nhanh 

trong vòng một phút rồi mới đƣợc đổ vào thùng. 

- Phải có kế hoạch cung ứng đủ vữa bê tông để đổ liên tục trong một ca. 

 Thi công bê tông: 

Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất thì bắt đầu thi công: 

 + Dùng vữa xi măng để rửa ống vận chuyển bêtông trƣớc khi đổ 

 + Xe bêtông thƣơng phẩm lùi vào và trút bêtông vào xe bơm đã chọn, xe bơm bê 

tông bắt đầu bơm  

 + Ngƣời điều khiển giữ vòi bơm đứng trên sàn tầng 6 vừa quan sát, vừa điều khiển vị 

trí đặt vòi sao cho đổ bêtông theo đúng hƣớng đổ thiết kế, tránh dồn BT một chỗ quá 

nhiều. 

   + ổ bêtông theo phƣơng pháp đổ từ xa về gần so với vị trí cần trục tháp  Trƣớc tiên 

đổ bê tông vào dầm   ƣớng đổ bê tông dầm theo hƣớng đổ bê tông sàn, đổ từ trục F 

đến trục A và đổ đến đâu ta tiến hành kéo ống  T đổ đến đó  

   + Bố trí ba công nhân theo sát vòi đổ và dùng cào san bê tông cho phẳng và đều. 

   +  ổ đƣợc một đoạn thì tiến hành đầm, đầm bê tông dầm bằng đầm dùi và sàn bằng 

đầm bàn  Cách đầm đầm dùi đã trình bày ở các phần trƣớc còn đầm bàn thì tiến hành 

nhƣ sau: 

   Kéo đầm từ từ và đảm bảo vị trí sau gối lên vị trí trƣớc từ 5-10cm. 

    ầm bao giờ thấy vữa bêtông không sụt lún rõ rệt và trên mặt nổi nƣớc xi măng thì 

thôi tránh đầm một chỗ lâu quá bêtông sẽ bị phân tầng  Thƣờng thì khoảng 2030 (s). 

  + Sau khi đổ xong một xe thì lùi xe khác vào đổ tiếp. Nên bố trí xe vào đổ và xe đổ 

xong đi ra không bị vƣớng mắc và đảm bảo thời gian nhanh nhất. 

   Công tác thi công bêtông cứ tuần tự nhƣ vậy nhƣng vẫn phải đảm bảo các điều kiện 

sau: 

   -Trong khi thi công mà gặp mƣa vẫn phải thi công cho đến mạch ngừng thi công. 

 iều này thƣờng gặp nhất là thi công trong mùa mƣa  Nếu thi công trong mùa mƣa 
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cần phải có các biện pháp phòng ngừa nhƣ thoát nƣớc cho bê tông đã đổ, che chắn 

cho bêtông đang đổ và các bãi chứa vật liệu.         

                                                                            

   

 

                                           

u  

 

 

- Nếu đến giờ nghỉ hoặc gặp trời mƣa mà chƣa đổ tới mạch ngừng thi công thì vẫn 

phải đổ bê tông cho đến mạch ngừng mới đƣợc nghỉ. Tuy nhiên do công suất máy 

bơm rất lớn nên có thể không cần bố trí mạch ngừng ( ổ BT liên tục) 

- Mạch ngừng (nếu cần thiết) cần đặt thẳng đứng và nên chuẩn bị các thanh ván gỗ để 

chắn mạch ngừng, vị trí  mạch ngừng nằm vào đoạn 1/4 nhịp sàn. 

- Tính toán số lƣợng xe vận chuyển chính xác để tránh cho việc thi công bị gián đoạn. 

- Khi đổ bê tông ở mạch ngừng thì phải làm sạch bề mặt bê tông cũ, tƣới vào đó nƣớc 

hồ xi măng rồi mới tiếp tục đổ bê tông mới vào. 

Sau khi thi công xong cần phải rửa ngay các trang thiết bị thi công để dùng cho các 

lần sau tránh để vữa bêtông bám vào làm hỏng. 

d. Công tác bảo dƣỡng bê tông dầm sàn 

     ê tông sau khi đổ từ 1012h đƣợc bảo dƣỡng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

4453-95. Cần chú ý tránh không cho bê tông không bị va chạm trong thời kỳ đông 

cứng   ê tông đƣợc tƣới nƣớc thƣờng xuyên để giữ độ ẩm yêu cầu. Thời gian bảo 

dƣỡng bê tông theo bảng 24 TCVN 4453-95. Việc theo dõi bảo dƣỡng bê tông đƣợc 

các kỹ sƣ thi công ghi lại trong nhật ký thi công. 

- Bê tông phải  đƣợc bảo dƣỡng trong điều kiện và độ ẩm thích hợp. 

- Bê tông mới đổ xong phải đƣợc che chắn để không bị ảnh hƣởng của nắng mƣa  

Thời gian bắt đầu tiến hành bảo dƣỡng: 

   + Nếu trời nóng thì sau 2  3 giờ. 

   + Nếu trời mát thì sau 12  24 giờ. 

- Phƣơng pháp bảo dƣỡng: 
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   + Tƣới nƣớc: Bê tông phải đƣợc giữ ẩm ít nhất là 7 ngày đêm   ai ngày đầu để giữ 

độ ẩm  cho bê tông cứ hai giờ tƣới nƣớc một lần, lần đầu tƣới nƣớc sau khi đổ bê 

tông 4  7 giờ, những ngày sau 3  10 giờ tƣới nƣớc một lần tuỳ thuộc vào nhiệt độ 

môi trƣờng (nhiệt độ càng cao thì tƣới nƣớc càng nhiều và ngƣợc lại). 

   + Bảo dƣỡng bằng keo: Loại keo phổ biến nhất là keo SIKA, sử dụng keo bơm lên 

bề mặt kết cấu, nó làm giảm sự mất nƣớc do bốc hơi và đảm bảo cho bê tông có đƣợc 

độ ẩm cần thiết. 

- Việc đi lại trên bê tông chỉ cho phép khi bê tông đạt 24 (KG/cm
2
) (mùa hè từ 1 2 

ngày, mùa đông khoảng 3 ngày). 

   e. Tháo dỡ ván khuôn: 

-Cốp pha, đà giáo chỉ đƣợc tháo dỡ khi bêtông đã đạt cƣờng độ cần thiết để kết cấu 

chịu đƣợc trọng lƣợng bản thân và các tải trọng khác tác động trong giai đoạn thi 

công, thời gian cần thiết để bêtông đạt cƣờng độ để có thể tháo ván khuôn: 

       +Với kết cấu không chịu lực: thông thƣờng là khi bêtông đạt cƣờng độ 25 

KG/cm
2
. 

       +Với ván khuôn chịu lực:  

  Với dầm có nhịp dƣới 8m, sàn có nhịp 2- 6m có thể tháo dỡ ván khuôn khi bê tông 

đạt 50% cƣờng độ bêtông thiết kế. 

      Với công trình sử dụng công nghệ ván khuôn hai tầng rƣỡi thì ván khuôn đƣợc 

tháo dỡ nhƣ sau: 

- Giữ lại toàn bộ đà giáo và cột chống ở tấm sàn kề dƣới tấm sàn sắp đổ bê tông. 

- Tháo dỡ toàn bộ cốp pha tầng cách tầng mới đổ bê tông n-2 sau đó dùng cây chống 

đơn chống lại số cây chống lại bằng 1/2 số cây chống ban đầu. 

- Khi tháo ván khuôn không đƣợc phép gia tải ở các tầng trên. 

      Việc chất tải từng phần lên kết cấu sau khi tháo dỡ cốp pha đà giáo cần đƣợc tính 

toán theo cƣờng độ bê tông đã đạt, loại kết cấu và các đặc trƣng về tải trọng để tránh 

các vết nứt và các hƣ hỏng khác đối với kết cấu. 

        Việc chất tải toàn bộ lên các kết cấu đã dỡ cốp pha đà giáo chỉ đƣợc thực hiện 

khi bê tông đã đạt cƣờng độ thiết kế. 

       Công cụ tháo lắp là Búa nhổ đinh, Xà cầy và Kìm rút đinh  Khi tháo dỡ cốp pha 

cần tuân theo nguyên tắcCái nào lắp trƣớc thì tháo sau, cái nào lắp sau thì tháo 

trƣớc   Cách tháo nhƣ sau: 
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+  ầu tiên ta nới các chốt đỉnh của cây chống tổ hợp ra. 

+ Tiếp theo đó là tháo các thanh xà gồ dọc và các thanh đà ngang ra  

+ Sau đó tháo các chốt nêm và tháo các ván khuôn. 

   + Sau cùng là tháo cây chống tổ hợp (cách tháo cây chống tổ hợp đã trình bày ở 

phần cây chống tổ hợp). 

Chú ý: 

   + Sau khi tháo các chốt đỉnh của cây chống và các thanh xà gồ dọc, ngang ta cần 

tháo ngay ván khuôn chỗ đó ra, tránh tháo một loạt các công tác trƣớc rồi mới tháo 

ván khuôn   iều này rất nguy hiểm vì có thể ván khuôn sẽ bị rơi vào đầu gây tai nạn. 

  + Nên tiến hành tuần tự công tác tháo từ đầu này sang đầu kia và phải có đội ván 

khuôn tham gia hƣớng dẫn hoặc trực tiếp tháo. 

  + Tháo xong nên cho ngƣời ở dƣới đỡ ván khuôn tránh quăng quật xuống sàn làm 

hỏng sàn và các phụ kiện. 

  + Sau cùng là xếp thành từng chồng và đúng chủng loại để vận chuyển về kho hoặc 

đi thi công nơi khác đƣợc thuận tiện dễ dàng. 

8.3.3. Sửa chữa khuyết tật trong bê tông: 

    Khi thi công bê tông cốt thép toàn khối, sau khi đã tháo dỡ ván khuôn thì thƣờng 

xảy ra những khuyến tật sau: 

   a. Hiện tƣợng rỗ bê tông: 

Các hiện tƣợng rỗ: 

+ Rỗ mặt: Rỗ ngoài lớp bảo vệ cốt thép. 

+ Rỗ sâu: Rỗ qua lớp cốt thép chịu lực. 

+ Rỗ thấu suốt: rỗ xuyên qua kết cấu. 

- Nguyên nhân: Do ván khuôn ghép không khít làm rò rỉ nƣớc xi măng   o vữa bê 

tông bị phân tầng khi đổ hoặc khi vận chuyển   o đầm không kỹ hoặc do độ dày của 

lớp bê tông đổ quá lớn vƣợt quá ảnh hƣởng của đầm. Do khoảng cách giữa các cốt 

thép nhỏ nên vữa không lọt qua. 

- Biện pháp sửa chữa: 

+  ối với rỗ mặt: Dùng bàn chải sắt tẩy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, sau đó 

dùng vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế trát lại xoa phẳng. 
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+  ối với rỗ sâu:  ùng đục sắt và xà beng cậy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, 

sau đó ghép ván khuôn (nếucần) đổ vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế, 

đầm kỹ. 

+  ối với rỗ thấu suốt: Trƣớc khi sửa chữa cần chống đỡ kết cấu nếu cần, sau đó 

ghép ván khuôn và đổ bê tông mác cao hơn mác thiết kế, đầm kỹ. 

  b. Hiện tƣợng trắng mặt bê tông: 

- Nguyên nhân: Do không bảo dƣỡng hoặc bảo dƣỡng ít nƣớc nên xi măng bị mất 

nƣớc. 

- Sửa chữa:  ắp bao tải cát hoặc mùn cƣa, tƣới nƣớc thƣờng xuyên từ 5 7 ngày. 

c. Hiện tƣợng nứt chân chim: 

    Khi tháo ván khuôn, trên bề mặt bê tông có những vết  nứt nhỏ phát triển không 

theo hƣớng nào nhƣ vết chân chim. 

- Nguyên nhân: Do không che mặt bê tông mới đỏ nên khi trời nắng to nƣớc bốc hơi 

quá nhanh, bê tông co ngót làm nứt. 

- Biện pháp sửa chữa:  ùng nƣớc xi măng quét và trát lại sau đó phủ bao tải tƣới 

nƣớc bảo dƣỡng. Có thể dùng keo SIKA, SELL .. bằng cách vệ sinh sạch sẽ rồi bơm 

keo vào.  

IX. Tổ chức thi công 

9.1. Tính toán khối lượng công tác thi công 

   khối lƣợng công tác thi công của toàn công trình đƣợc tính toán chi tiết theo từng 

hạng mục công việc. Kết quả tính toán đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Tên công việc   V 
K. l-

ợng  

 ịnh 

mức  

Nhu 

cầu 

Thời 

gian 
Bắt đầu Kết thúc Quan hệ 

Nhân 

công 

tiến độ thi công         
284 

days? 
Tue 3/20/07 

Wed 

1/30/08 
    

Công tác chuẩn bị 
Côn

g 
      7 days Tue 3/20/07 

Mon 

3/26/07 
  nc[16] 

móng         0 days Tue 3/27/07 Tue 3/27/07   nc[14] 

Thi công móng m 5472 0.054 254 
19 

days 
Tue 3/27/07 Sat 4/14/07 2 nc[17] 

 ào đất móng bằng 

máy (CấpIII) 
m3 2303 

0.0072

7 
17 

2.5 

days 
Sun 4/15/07 Tue 4/17/07 4 nc[7] 
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 ào móng bằng thủ 

công (CấpIII) 
m3 

128.

525 
1.51 194 8 days Sun 4/15/07 

Mon 

4/23/07 

5SS+0.5 

days 
nc[25] 

Bê tông lót móng m3 
12.7

92 
1.18 15 2 days 

Mon 

4/23/07 

Wed 

4/25/07 
6 nc[8] 

GC LD cốt thép đế , 

cổ móng  
t 

8.40

2 
8.34 70 4 days Tue 4/24/07 Fri 4/27/07 

7SS+0.5 

days 
nc[18] 

GCL  ván khuôn đế , 

cổ móng 
m2 

339.

6 
0.297 100 3 days Tue 4/24/07 Fri 4/27/07 

8SS+0.5 

days 
nc[34] 

 ơm  T đế, cổ móng 

( 90m3/h ) 
m3 

164.

736 
0.018 3 1 day Sat 4/28/07 Sun 4/29/07 

8FS+0.5 

days 
nc[3] 

Bảo dỡng bê tông 
Côn

g 
      7 days Sun 4/29/07 Sat 5/5/07 

10SS+0.5 

days 
nc[3] 

Tháo ván khuôn 

móng 
m2 

339.

6 
0.03 10 2 days 

Mon 

4/30/07 
Tue 5/1/07 

11SS+1 

day 
nc[5] 

Lấp đất móng đợt 1 m3 155 0.67 104 2 days Sun 4/29/07 Tue 5/1/07 10 nc[52] 

GC LD cốt thép giằng 

móng  
t 3.4 8.34 29 3 days Tue 5/1/07 Fri 5/4/07 13 nc[10] 

GCLD ván khuôn 

giằng móng 
m2 

229.

5 
0.297 68 3 days Wed 5/2/07 Fri 5/4/07 

14SS+0.5 

days 
nc[23] 

 ổ BT giằng móng ( 

Tc ) 
m3 28.4 2.41 69 3 days Wed 5/2/07 Sat 5/5/07 

15SS+0.5 

days 
nc[15] 

Bảo dỡng bê tông 
Côn

g 
      2 days Thu 5/3/07 Fri 5/4/07 

16SS+0.5 

days 
nc[2] 

Tháo ván khuôn 

giằng móng 
m2 

229.

5 
0.03 7 1 day Fri 5/4/07 Fri 5/4/07 

17SS+1 

day 
nc[7] 

Lấp đất, tôn nền ( Tc 

) 
m3 293 0.67 197 8 days Sat 5/5/07 Sun 5/13/07 16 nc[25] 

Bê tông gạch vỡ lót 

nền 
m3 

76.0

32 
1.18 90 3 days Sun 5/13/07 

Wed 

5/16/07 
19 nc[30] 

Công tác khác 
Côn

g 
      3 days 

Wed 

5/16/07 
Sat 5/19/07 20 nc[15] 

tầng 1         0 days Sat 5/19/07 Sat 5/19/07 21 nc[15] 

GC LD cốt thép cột t 
13.2

85 
10.19 136 4 days 

Wed 

5/16/07 
Sun 5/20/07 20 nc[34] 
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GCLD ván khuôn cột m2 
304.

2 
0.319 97 5 days Thu 5/17/07 

Mon 

5/21/07 

23SS+0.5 

days 
nc[20] 

 ổ bê tông cột( Cần 

trục tháp ) 
m3 21.6 4.19 91 3 days Thu 5/17/07 Sun 5/20/07 

24SS+0.5 

days 
nc[30] 

Bảo dỡng BT cột công       4 days Fri 5/18/07 
Mon 

5/21/07 

25SS+0.5 

days 
nc[15] 

Dỡ ván khuôn cột m2 
304.

2 
0.03 9 1 day Sat 5/19/07 Sat 5/19/07 

26SS+1 

day 
nc[9] 

GCLD ván khuôn 

dầm sàn, thang 
m2 435 0.3438 150 5 days Sun 5/20/07 Fri 5/25/07 25 nc[30] 

GCLD cốt thép dầm 

sàn, thang  
t 6.73 10.41 70 

3.5 

days 

Mon 

5/21/07 
Thu 5/24/07 

28SS+0.5 

days 
nc[20] 

 ơm  Tdầm sàn, 

thang ( 90m3/h ) 
m3 

132.

3 
0.018 2 2 days Fri 5/25/07 Sun 5/27/07 28 nc[45] 

Bảo dỡng BT dầm 

sàn 

Côn

g 
      8 days Sat 5/26/07 Sat 6/2/07 

30SS+0.5 

days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn dầm 

sàn 
m2 435 0.03 13 2 days Sun 6/3/07 Mon 6/4/07 31 nc[7] 

GCLD ván khuôn cầu 

thang 
m2 28.8 0.3438 10 1 day Sun 5/27/07 

Mon 

5/28/07 
30 nc[10] 

GCLD cốt thép cầu 

thang  
t 1.5 10.41 16 1 day 

Mon 

5/28/07 
Tue 5/29/07 33 nc[16] 

 ổ BT cầu thang ( Tc 

) 
m3 2.63 4.19 11 1 day Tue 5/29/07 

Wed 

5/30/07 
34 nc[11] 

Bảo dỡng BT  
Côn

g 
      7 days 

Wed 

5/30/07 
Tue 6/5/07 

35SS+0.5 

days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn cầu 

thang 
m2 28.8 0.03 1 1 day Tue 6/12/07 Tue 6/12/07 

36FS+6 

days 
nc[2] 

Xây tờng chèn  m3 
75.7

4 
1.92 145 

34 

days 
Tue 6/5/07 Sun 7/8/07 32 nc[27] 

Lắp khuôn cửa m 
124.

6 
0.15 19 1 day Mon 7/9/07 Mon 7/9/07 38 nc[19] 

Trát trong m2 
982.

72 
0.316 311 

12 

days 
Tue 7/10/07 Sat 7/21/07 39 nc[26] 

Lát nền ( Gạch 

Ceramic 30*30) 
m2 631 0.18 114 3 days 

Wed 

1/16/08 
Fri 1/18/08 62 nc[38] 

Công tác khác 
Côn

g 
      2 days Fri 5/25/07 Sun 5/27/07 30SS nc[12] 

tầng 2         
196 

days 
Tue 6/5/07 Tue 1/15/08     
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GC LD cốt thép cột t 4.42 10.19 45 3 days Tue 6/5/07 Thu 6/7/07 32 nc[15] 

GCLD ván khuôn cột m2 
304.

2 
0.319 97 4 days Tue 6/5/07 Sat 6/9/07 

44SS+0.5 

days 
nc[11] 

 ổ bê tông cột( Cần 

trục tháp ) 
m3 21.6 4.19 91 3 days Wed 6/6/07 Fri 6/8/07 

45SS+0.5 

days 
nc[30] 

Bảo dỡng BT cột công       4 days Wed 6/6/07 Sun 6/10/07 
46SS+0.5 

days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn cột m2 
304.

2 
0.03 9 1 day Thu 6/7/07 Fri 6/8/07 

47SS+1 

day 
nc[9] 

GCLD ván khuôn 

dầm sàn, thang 
m2 435 0.3438 150 5 days Sat 6/9/07 

Wed 

6/13/07 
46 nc[30] 

GCLD cốt thép dầm 

sàn, thang  
t 6.73 10.41 70 

3.5 

days 
Sat 6/9/07 Tue 6/12/07 

49SS+0.5 

days 
nc[20] 

 ơm  Tdầm sàn, 

thang ( 90m3/h ) 
m3 

132.

3 
0.018 2 1 day Thu 6/14/07 Thu 6/14/07 49 nc[2] 

Bảo dỡng BT dầm 

sàn 

Côn

g 
      8 days Thu 6/14/07 Fri 6/22/07 

51SS+0.5 

days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn dầm 

sàn 
m2 435 0.03 13 2 days Sat 6/30/07 Mon 7/2/07 

52FS+8 

days 
nc[7] 

GCLD ván khuôn cầu 

thang 
m2 28.8 0.3438 10 1 day Fri 6/15/07 Fri 6/15/07 51 nc[10] 

GCLD cốt thép cầu 

thang  
t 1.5 10.41 16 1 day Sat 6/16/07 Sat 6/16/07 54 nc[16] 

 ổ BT cầu thang ( Tc 

) 
m3 2.63 4.19 11 1 day Sun 6/17/07 Sun 6/17/07 55 nc[11] 

Bảo dỡng BT  
Côn

g 
      7 days Sun 6/17/07 Sun 6/24/07 

56SS+0.5 

days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn cầu 

thang 
m2 28.8 0.03 1 1 day Sat 6/30/07 Sun 7/1/07 

57FS+6 

days 
nc[2] 

Xây tờng chèn  m3 
99.0

1 
1.92 190 

32 

days 
Mon 7/2/07 Fri 8/3/07 53 nc[29] 

Lắp khuôn cửa m 
124.

6 
0.15 19 1 day Fri 8/3/07 Sat 8/4/07 59 nc[19] 

Trát trong m2 
982.

72 
0.316 311 

14 

days 
Sat 8/4/07 Sat 8/18/07 60 nc[23] 

Lát nền ( Gạch 

Ceramic 30*30) 
m2 631 0.18 114 3 days Fri 1/11/08 Tue 1/15/08 83FF nc[38] 

Công tác khác 
Côn

g 
      2 days Thu 6/14/07 Fri 6/15/07 51SS nc[12] 
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tầng 3         0 days Thu 9/28/06 Thu 9/28/06     

GC LD cốt thép cột t 4.42 10.19 45 3 days Mon 7/2/07 Thu 7/5/07 53 nc[15] 

GCLD ván khuôn cột m2 
223.

08 
0.319 72 3 days Tue 7/3/07 Thu 7/5/07 

65SS+0.5 

days 
nc[24] 

 ổ bê tông cột( Cần 

trục tháp ) 
m3 21.6 4.19 91 3 days Tue 7/3/07 Fri 7/6/07 

66SS+0.5 

days 
nc[30] 

Bảo dỡng BT cột công       2 days Wed 7/4/07 Thu 7/5/07 
67SS+0.5 

days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn cột m2 
223.

08 
0.03 7 1 day Thu 7/5/07 Thu 7/5/07 

68SS+1 

day 
nc[7] 

GCLD ván khuôn 

dầm sàn, thang 
m2 435 0.3438 150 4 days Fri 7/6/07 Tue 7/10/07 67 nc[38] 

GCLD cốt thép dầm 

sàn, thang  
t 6.73 10.41 70 

3.5 

days 
Sat 7/7/07 Tue 7/10/07 

70SS+0.5 

days 
nc[20] 

 ơm  Tdầm sàn, 

thang ( 90m3/h ) 
m3 

132.

3 
0.018 2 1 day Tue 7/10/07 

Wed 

7/11/07 
70 nc[2] 

Bảo dỡng BT dầm 

sàn 

Côn

g 
      8 days 

Wed 

7/11/07 

Wed 

7/18/07 

72SS+0.5 

days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn dầm 

sàn 
m2 435 0.03 13 2 days Fri 7/27/07 Sat 7/28/07 

73FS+8 

days 
nc[7] 

GCLD ván khuôn cầu 

thang 
m2 28.8 0.3438 10 1 day 

Wed 

7/11/07 
Thu 7/12/07 72 nc[10] 

GCLD cốt thép cầu 

thang  
t 1.5 10.41 16 1 day Thu 7/12/07 Fri 7/13/07 75 nc[16] 

 ổ BT cầu thang ( Tc 

) 
m3 2.63 4.19 11 1 day Fri 7/13/07 Sat 7/14/07 76 nc[11] 

Bảo dỡng BT  
Côn

g 
      7 days Sat 7/14/07 Fri 7/20/07 

77SS+0.5 

days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn cầu 

thang 
m2 28.8 0.03 1 1 day Fri 7/27/07 Fri 7/27/07 

78FS+6 

days 
nc 

Xây tờng chèn  m3 
63.1

8 
1.92 122 

20 

days 
Sun 7/29/07 Fri 8/17/07 74 nc[45] 

Lắp khuôn cửa m 
124.

6 
0.15 19 1 day Sat 8/18/07 Sat 8/18/07 80 nc[19] 

Trát trong m2 
982.

72 
0.316 311 

13 

days 
Sun 8/19/07 Fri 8/31/07 

61FS-9 

days,81 
nc[24] 

Lát nền ( Gạch 

Ceramic 30*30) 
m2 631 0.18 114 3 days Fri 1/11/08 Tue 1/15/08 104 nc[38] 
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Công tác khác 
Côn

g 
      2 days Tue 7/10/07 Thu 7/12/07 72SS nc[12] 

tầng 4         
149 

days 
Thu 7/19/07 Thu 1/10/08     

GC LD cốt thép cột t 4.42 10.19 45 3 days Thu 7/19/07 Sat 7/21/07 73 nc[15] 

GCLD ván khuôn cột m2 
188.

76 
0.319 60 5 days Thu 7/19/07 Tue 7/24/07 

86SS+0.5 

days 
nc[12] 

 ổ bê tông cột( Cần 

trục tháp ) 
m3 21.6 4.19 91 3 days Fri 7/20/07 Sun 7/22/07 

87SS+0.5 

days 
nc[30] 

Bảo dỡng BT cột công       2 days Fri 7/20/07 Sun 7/22/07 
88SS+0.5 

days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn cột m2 
188.

76 
0.03 6 1 day Sat 7/21/07 Sun 7/22/07 

89SS+1 

day 
nc[6] 

GCLD ván khuôn 

dầm sàn, thang 
m2 435 0.3438 150 4 days 

Mon 

7/23/07 
Thu 7/26/07 88 nc[38] 

GCLD cốt thép dầm 

sàn, thang  
t 6.73 10.41 70 

3.5 

days 

Mon 

7/23/07 
Thu 7/26/07 

91SS+0.5 

days 
nc[20] 

 ơm  Tdầm sàn, 

thang ( 90m3/h ) 
m3 

132.

3 
0.018 2 1 day Fri 7/27/07 Fri 7/27/07 91 nc[2] 

Bảo dỡng BT dầm 

sàn 

Côn

g 
      8 days Fri 7/27/07 Sat 8/4/07 

93SS+0.5 

days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn dầm 

sàn 
m2 435 0.03 13 2 days Sun 8/12/07 Tue 8/14/07 

94FS+8 

days 
nc[7] 

GCLD ván khuôn cầu 

thang 
m2 28.8 0.3438 10 1 day Sat 7/28/07 Sat 7/28/07 93 nc[10] 

GCLD cốt thép cầu 

thang  
t 1.5 10.41 16 1 day Sun 7/29/07 Sun 7/29/07 96 nc[16] 

 ổ BT cầu thang ( Tc 

) 
m3 2.63 4.19 11 1 day 

Mon 

7/30/07 

Mon 

7/30/07 
97 nc[11] 

Bảo dỡng BT  
Côn

g 
      7 days 

Mon 

7/30/07 
Mon 8/6/07 

98SS+0.5 

days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn cầu 

thang 
m2 28.8 0.03 1 1 day 

Mon 

8/13/07 
Tue 8/14/07 

99FS+6 

days 
nc[2] 

Xây tờng chèn  m3 
63.1

8 
1.92 122 

37 

days 
Tue 8/14/07 Thu 9/20/07 95 nc[25] 

Lắp khuôn cửa m 
124.

6 
0.15 19 1 day Thu 9/20/07 Fri 9/21/07 101 nc[19] 

Trát trong m2 
982.

72 
0.316 311 

11 

days 
Fri 9/21/07 Tue 10/2/07 

82FS-9 

days,102 
nc[28] 
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Lát nền ( Gạch 

Ceramic 30*30) 
m2 631 0.18 114 3 days Tue 1/8/08 Thu 1/10/08 125FF nc[38] 

Công tác khác 
Côn

g 
      2 days Fri 7/27/07 Sat 7/28/07 93SS nc[12] 

tầng 5         
132.5 

days 
Sat 8/4/07 Thu 1/10/08     

GC LD cốt thép cột t 4.42 10.19 45 3 days Sat 8/4/07 Tue 8/7/07 94 nc[15] 

GCLD ván khuôn cột m2 
188.

76 
0.319 60 3 days Sun 8/5/07 Tue 8/7/07 

107SS+0.

5 days 
nc[4] 

 ổ bê tông cột( Cần 

trục tháp ) 
m3 21.6 4.19 91 3 days Sun 8/5/07 Wed 8/8/07 

108SS+0.

5 days 
nc[30] 

Bảo dỡng BT cột công       4 days Mon 8/6/07 
Mon 

8/13/07 

109SS+0.

5 days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn cột m2 
188.

76 
0.03 6 1 day Tue 8/7/07 Tue 8/7/07 

110SS+1 

day 
nc[2] 

GCLD ván khuôn 

dầm sàn, thang 
m2 435 0.3438 150 4 days Wed 8/8/07 Sun 8/12/07 109 nc[38] 

GCLD cốt thép dầm 

sàn, thang  
t 6.73 10.41 70 

3.5 

days 
Thu 8/9/07 Sun 8/12/07 

112SS+0.

5 days 
nc[20] 

 ơm  Tdầm sàn, 

thang ( 90m3/h ) 
m3 

132.

3 
0.018 2 2 days Sun 8/12/07 Tue 8/14/07 112 nc[45] 

Bảo dỡng BT dầm 

sàn 

Côn

g 
      8 days 

Mon 

8/13/07 

Mon 

8/20/07 

114SS+0.

5 days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn dầm 

sàn 
m2 435 0.03 13 2 days 

Wed 

8/29/07 
Thu 8/30/07 

115FS+8 

days 
nc[7] 

GCLD ván khuôn cầu 

thang 
m2 28.8 0.3438 10 1 day Tue 8/14/07 

Wed 

8/15/07 
114 nc[10] 

GCLD cốt thép cầu 

thang  
t 1.5 10.41 16 1 day 

Wed 

8/15/07 
Thu 8/16/07 117 nc[16] 

 ổ BT cầu thang ( Tc 

) 
m3 2.63 4.19 11 1 day Thu 8/16/07 Fri 8/17/07 118 nc[11] 

Bảo dỡng BT  
Côn

g 
      7 days Fri 8/17/07 Thu 8/23/07 

119SS+0.

5 days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn cầu 

thang 
m2 28.8 0.03 1 1 day Thu 8/30/07 Thu 8/30/07 

120FS+6 

days 
nc[2] 

Xây tờng chèn  m3 
63.1

8 
1.92 122 

37 

days 
Fri 8/31/07 

Mon 

10/8/07 
116 nc[25] 

Lắp khuôn cửa m 
124.

6 
0.15 19 1 day Tue 10/9/07 Tue 10/9/07 122 nc[19] 
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Trát trong m2 
982.

72 
0.316 311 

13 

days 

Wed 

10/10/07 
Fri 10/26/07 

103FS-9 

days,123 
nc[25] 

Lát nền ( Gạch 

Ceramic 30*30) 
m2 631 0.18 114 3 days Tue 1/8/08 Thu 1/10/08 146 nc[38] 

Công tác khác 
Côn

g 
      2 days Tue 8/14/07 Thu 8/16/07 114SS nc[12] 

tầng 6         
113 

days 
Tue 8/21/07 Mon 1/7/08     

GC LD cốt thép cột t 4.42 10.19 45 3 days Tue 8/21/07 Thu 8/23/07 115 nc[15] 

GCLD ván khuôn cột m2 
188.

76 
0.319 60 3 days Tue 8/21/07 Fri 8/24/07 

128SS+0.

5 days 
nc[4] 

 ổ bê tông cột( Cần 

trục tháp ) 
m3 21.6 4.19 91 3 days 

Wed 

8/22/07 
Fri 8/24/07 

129SS+0.

5 days 
nc[30] 

Bảo dỡng BT cột công       2 days 
Wed 

8/22/07 
Fri 8/24/07 

130SS+0.

5 days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn cột m2 
188.

76 
0.03 6 1 day Thu 8/23/07 Fri 8/24/07 

131SS+1 

day 
nc[2] 

GCLD ván khuôn 

dầm sàn, thang 
m2 435 0.3438 150 4 days Sat 8/25/07 Tue 8/28/07 130 nc[38] 

GCLD cốt thép dầm 

sàn, thang  
t 6.73 10.41 70 

3.5 

days 
Sat 8/25/07 Tue 8/28/07 

133SS+0.

5 days 
nc[20] 

 ơm  Tdầm sàn, 

thang ( 90m3/h ) 
m3 

132.

3 
0.018 2 2 days 

Wed 

8/29/07 
Thu 8/30/07 133 nc[45] 

Bảo dỡng BT dầm 

sàn 

Côn

g 
      8 days 

Wed 

8/29/07 
Thu 9/6/07 

135SS+0.

5 days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn dầm 

sàn 
m2 435 0.03 13 2 days Fri 9/14/07 Sun 9/16/07 

136FS+8 

days 
nc[7] 

GCLD ván khuôn cầu 

thang 
m2 28.8 0.3438 10 1 day Fri 8/31/07 Fri 8/31/07 135 nc[10] 

GCLD cốt thép cầu 

thang  
t 1.5 10.41 16 1 day Sat 9/1/07 Sat 9/1/07 138 nc[16] 

 ổ BT cầu thang ( Tc 

) 
m3 2.63 4.19 11 1 day Sun 9/2/07 Sun 9/2/07 139 nc[11] 

Bảo dỡng BT  
Côn

g 
      7 days Sun 9/2/07 Sun 9/9/07 

140SS+0.

5 days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn cầu 

thang 
m2 28.8 0.03 1 1 day Sat 9/15/07 Sun 9/16/07 

141FS+6 

days 
nc[2] 

Xây tờng chèn  m3 
63.1

8 
1.92 122 

37 

days 
Sun 9/16/07 Thu 11/1/07 40,137 nc[25] 
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Lắp khuôn cửa m 
124.

6 
0.15 19 1 day Fri 11/2/07 Fri 11/2/07 143 nc[19] 

Trát trong m2 
982.

72 
0.316 311 

13 

days 

Mon 

11/5/07 

Mon 

11/26/07 
144 nc[25] 

Lát nền ( Gạch 

Ceramic 30*30) 
m2 631 0.18 114 3 days Thu 1/3/08 Mon 1/7/08 167FF nc[38] 

Công tác khác 
Côn

g 
      2 days 

Wed 

8/29/07 
Thu 8/30/07 135SS nc[12] 

tầng 7         0 days Tue 11/7/06 Tue 11/7/06     

GC LD cốt thép cột t 4.42 10.19 45 3 days Thu 9/6/07 Sun 9/9/07 136 nc[15] 

GCLD ván khuôn cột m2 
154.

44 
0.319 50 3 days Fri 9/7/07 Sun 9/9/07 

149SS+0.

5 days 
nc[4] 

 ổ bê tông cột( Cần 

trục tháp ) 
m3 21.6 4.19 91 3 days Fri 9/7/07 

Mon 

9/10/07 

150SS+0.

5 days 
nc[30] 

Bảo dỡng BT cột công       2 days Sat 9/8/07 Sun 9/9/07 
151SS+0.

5 days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn cột m2 
154.

44 
0.03 5 1 day Sun 9/9/07 Sun 9/9/07 

152SS+1 

day 
nc[2] 

GCLD ván khuôn 

dầm sàn, thang 
m2 435 0.3438 150 4 days 

Mon 

9/10/07 
Fri 9/14/07 151 nc[38] 

GCLD cốt thép dầm 

sàn, thang  
t 6.73 10.41 70 

3.5 

days 
Tue 9/11/07 Fri 9/14/07 

154SS+0.

5 days 
nc[20] 

 ơm  Tdầm sàn, 

thang ( 90m3/h ) 
m3 

132.

3 
0.018 2 2 days Fri 9/14/07 Sun 9/16/07 154 nc[45] 

Bảo dỡng BT dầm 

sàn 

Côn

g 
      8 days Sat 9/15/07 Sat 9/22/07 

156SS+0.

5 days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn dầm 

sàn 
m2 435 0.03 13 2 days 

Mon 

10/1/07 
Tue 10/2/07 

157FS+8 

days 
nc[7] 

GCLD ván khuôn cầu 

thang 
m2 28.8 0.3438 10 1 day Sun 9/16/07 

Mon 

9/17/07 
156 nc[10] 

GCLD cốt thép cầu 

thang  
t 1.5 10.41 16 1 day 

Mon 

9/17/07 
Tue 9/18/07 159 nc[16] 

 ổ BT cầu thang ( Tc 

) 
m3 2.63 4.19 11 1 day Tue 9/18/07 

Wed 

9/19/07 
160 nc[11] 

Bảo dỡng BT  
Côn

g 
      7 days 

Wed 

9/19/07 
Thu 9/27/07 

161SS+0.

5 days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn cầu 

thang 
m2 28.8 0.03 1 1 day Thu 10/4/07 Thu 10/4/07 

162FS+6 

days 
nc[2] 
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Xây tờng chèn  m3 
63.1

8 
1.92 122 

35 

days 

Wed 

10/3/07 

Mon 

11/19/07 
158 nc[26] 

Lắp khuôn cửa m 
124.

6 
0.15 19 1 day 

Tue 

11/20/07 

Tue 

11/20/07 
164 nc[19] 

Trát trong m2 
982.

72 
0.316 311 

13 

days 

Tue 

11/27/07 

Tue 

12/18/07 
124,165 nc[25] 

Lát nền ( Gạch 

Ceramic 30*30) 
m2 631 0.18 114 3 days Thu 1/3/08 Mon 1/7/08 166,188 nc[38] 

Công tác khác 
Côn

g 
      2 days Fri 9/14/07 Sun 9/16/07 156SS nc[12] 

tầng 8         
77 

days 
Sun 9/23/07 Wed 1/2/08     

GC LD cốt thép cột t 4.42 10.19 45 3 days Sun 9/23/07 Tue 9/25/07 157 nc[15] 

GCLD ván khuôn cột m2 
154.

44 
0.319 50 3 days Sun 9/23/07 

Wed 

9/26/07 

170SS+0.

5 days 
nc[4] 

 ổ bê tông cột( Cần 

trục tháp ) 
m3 21.6 4.19 91 3 days 

Mon 

9/24/07 

Wed 

9/26/07 

171SS+0.

5 days 
nc[30] 

Bảo dỡng BT cột công       2 days 
Wed 

9/26/07 
Thu 9/27/07 

172SS+0.

5 days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn cột m2 
154.

44 
0.03 5 3 days Thu 9/27/07 Sat 9/29/07 

173SS+1 

day 
nc[2] 

GCLD ván khuôn 

dầm sàn, thang 
m2 435 0.3438 150 4 days Thu 9/27/07 Sun 9/30/07 172 nc[38] 

GCLD cốt thép dầm 

sàn, thang  
t 6.73 10.41 70 

3.5 

days 

Wed 

10/3/07 

Mon 

10/8/07 

175SS+0.

5 days 
nc[20] 

 ơm  Tdầm sàn, 

thang ( 90m3/h ) 
m3 

132.

3 
0.018 2 2 days 

Mon 

10/1/07 
Tue 10/2/07 175 nc[45] 

Bảo dỡng BT dầm 

sàn 

Côn

g 
      8 days 

Mon 

10/1/07 

Thu 

10/11/07 

177SS+0.

5 days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn dầm 

sàn 
m2 435 0.03 13 2 days 

Tue 

10/23/07 

Thu 

10/25/07 

178FS+8 

days 
nc[7] 

GCLD ván khuôn cầu 

thang 
m2 28.8 0.3438 10 1 day 

Wed 

10/3/07 

Wed 

10/3/07 
177 nc[10] 

GCLD cốt thép cầu 

thang  
t 1.5 10.41 16 1 day Thu 10/4/07 Thu 10/4/07 180 nc[16] 

 ổ BT cầu thang ( Tc 

) 
m3 2.63 4.19 11 1 day Fri 10/5/07 Fri 10/5/07 181 nc[11] 

Bảo dỡng BT  
Côn

g 
      7 days Fri 10/5/07 

Tue 

10/16/07 

182SS+0.

5 days 
nc[2] 
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Dỡ ván khuôn cầu 

thang 
m2 28.8 0.03 1 1 day 

Wed 

10/24/07 

Thu 

10/25/07 

183FS+6 

days 
nc[2] 

Xây tờng chèn  m3 
63.1

8 
1.92 122 

28 

days 

Thu 

10/25/07 
Tue 12/4/07 179 nc[33] 

Lắp khuôn cửa m 
124.

6 
0.15 19 1 day 

Wed 

12/5/07 

Wed 

12/5/07 
185 nc[19] 

Trát trong m2 
982.

72 
0.316 311 8 days Thu 12/6/07 

Mon 

12/17/07 
186 nc[39] 

Lát nền ( Gạch 

Ceramic 30*30) 
m2 631 0.18 114 3 days 

Mon 

12/31/07 
Wed 1/2/08 187,209FF nc[38] 

Công tác khác 
Côn

g 
      2 days 

Mon 

10/1/07 
Tue 10/2/07 177SS nc[12] 

tầng 9         
60.5 

days 

Thu 

10/11/07 
Wed 1/2/08     

GC LD cốt thép cột t 4.42 10.19 45 3 days 
Thu 

10/11/07 

Tue 

10/16/07 
178 nc[15] 

GCLD ván khuôn cột m2 
154.

44 
0.319 50 3 days Fri 10/12/07 

Tue 

10/16/07 

191SS+0.

5 days 
nc[4] 

 ổ bê tông cột( Cần 

trục tháp ) 
m3 21.6 4.19 91 3 days Fri 10/12/07 

Wed 

10/17/07 

192SS+0.

5 days 
nc[30] 

Bảo dỡng BT cột công       2 days 
Tue 

10/16/07 

Thu 

10/18/07 

193SS+0.

5 days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn cột m2 
154.

44 
0.03 5 3 days 

Wed 

10/17/07 

Mon 

10/22/07 

194SS+1 

day 
nc[2] 

GCLD ván khuôn 

dầm sàn, thang 
m2 435 0.3438 150 4 days 

Wed 

10/17/07 

Tue 

10/23/07 
193 nc[38] 

GCLD cốt thép dầm 

sàn, thang  
t 6.73 10.41 70 

3.5 

days 

Thu 

10/18/07 

Mon 

10/29/07 

196SS+0.

5 days 
nc[20] 

 ơm  Tdầm sàn, 

thang ( 90m3/h ) 
m3 

132.

3 
0.018 2 2 days 

Mon 

10/29/07 

Wed 

10/31/07 
196 nc[45] 

Bảo dỡng BT dầm 

sàn 

Côn

g 
      8 days 

Tue 

10/30/07 
Thu 11/8/07 

198SS+0.

5 days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn dầm 

sàn 
m2 435 0.03 13 2 days 

Tue 

11/20/07 

Wed 

11/21/07 

199FS+8 

days 
nc[7] 

GCLD ván khuôn cầu 

thang 
m2 28.8 0.3438 10 1 day 

Wed 

10/31/07 
Thu 11/1/07 198 nc[10] 

GCLD cốt thép cầu 

thang  
t 1.5 10.41 16 1 day Thu 11/1/07 Fri 11/2/07 201 nc[16] 

 ổ BT cầu thang ( Tc 

) 
m3 2.63 4.19 11 1 day Fri 11/2/07 

Mon 

11/5/07 
202 nc[11] 



   191 

Bảo dỡng BT  
Côn

g 
      7 days 

Mon 

11/5/07 

Tue 

11/13/07 

203SS+0.

5 days 
nc[2] 

Dỡ ván khuôn cầu 

thang 
m2 28.8 0.03 1 1 day 

Wed 

11/21/07 

Wed 

11/21/07 

204FS+6 

days 
nc[2] 

Xây tờng chèn  m3 
63.1

8 
1.92 122 

20 

days 

Thu 

11/22/07 

Wed 

12/19/07 
200 nc[46] 

Lắp khuôn cửa m 
124.

6 
0.15 19 1 day 

Thu 

12/20/07 

Thu 

12/20/07 
206 nc[19] 

Trát trong m2 
982.

72 
0.316 311 6 days Fri 12/21/07 Fri 12/28/07 

145FS-9 

days,207 
nc[52] 

Lát nền ( Gạch 

Ceramic 30*30) 
m2 631 0.18 114 3 days 

Mon 

12/31/07 
Wed 1/2/08 208 nc[38] 

Công tác khác 
Côn

g 
      8 days 

Wed 

10/31/07 

Wed 

11/14/07 
198 nc[25] 

máI         0 days Fri 12/15/06 Fri 12/15/06     

Xây tờng vợt mái m3 
13.2

2 
1.92 26 1 day 

Wed 

11/21/07 

Wed 

11/21/07 
  nc[26] 

 ổ bê tông tạo dốc  m3 
26.7

8 
1.18 32 2 days 

Thu 

11/22/07 
Fri 11/23/07 212 nc[16] 

Cốt thép chống thấm  t 1.56 14.63 23 1 day 
Mon 

11/26/07 

Mon 

11/26/07 
213 nc[23] 

Bê tông chống thấm  m3 21 3.26 69 3 days 
Tue 

11/27/07 

Thu 

11/29/07 
214 nc[23] 

Ngâm nớc xi măng công       7 days Fri 11/30/07 
Mon 

12/10/07 
215 nc[10] 

Lát gạch chống nóng m2 631 0.18 114 6 days 
Tue 

12/11/07 

Tue 

12/18/07 
216 nc[19] 

Lát gạch lá nem 2 lớp m2 631 0.18 114 6 days 
Wed 

12/19/07 

Wed 

12/26/07 
217 nc[19] 

Công tác khác 
Côn

g 
      6 days 

Thu 

12/27/07 
Thu 1/3/08 218 nc[15] 

hoàn thiện          0 days Fri 1/12/07 Fri 1/12/07     

Trát ngoài toàn bộ m2 1200 0.197 237 
10 

days 

Thu 

11/22/07 

Wed 

12/5/07 
212 nc[24] 

Lắp điện nớc  
Côn

g  
      

30 

days 
Sat 11/17/07 Fri 12/28/07 206FF nc[10] 

Lắp cửa vào khuôn m2 
1121

.4 
0.25 281 9 days 

Thu 

12/27/07 
Tue 1/8/08 218 nc[32] 

Sơn cửa 3 nớc  m2 
1121

.4 
0.24 269 9 days Wed 1/9/08 

Mon 

1/21/08 
223 nc[30] 

Quét vôi toàn bộ công 

trình  
m2 

1005

6.6 
0.038 382 

13 

days 

Thu 

12/27/07 

Mon 

1/14/08 
221 nc[30] 

Vệ sinh bàn giao  
Côn

g  
      7 days Tue 1/22/08 

Wed 

1/30/08 
224 nc[25] 
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9.2. Tính toán lập tổng mặt bằng thi công 

9.2.1. Cơ sở tính toán lập tổng mặt bằng. 

+ Căn cứ theo yêu cầu của tổ chức thi công, tiến độ thực hiện công trình ta xác định 

nhu cầu cần thiết về vật tƣ, vật liệu, nhân lực, nhu cầu phục vụ. 

+ Căn cứ vào tình hình cung ứng vật tƣ thực tế. 

+ Căn cứ vào tình hình thực tế và mặt bằng công trình, ta bố trí các công trình phục 

vụ, kho bãi, cầu trục để phục vụ thi công, 

9.2.2. Mục đích. 

+ Tính toán lập tổng mặt bằng thi công để đảm bảo tính hợp lý trong công tác tổ 

chức, quản lý thi công, hợp lý trong dây chuyền sản xuất, tránh hiện tƣợng chồng 

chéo khi di chuyển. 

+  ảm bảo tính ổn định và phù hợp trong công tác thi công, tránh trƣờng hợp lãng 

phí hay không đủ nhu cầu. 

+  ể đảm bảo các công trình tạm, các bãi vật liệu, cấu kiện, các máy móc thiết bị 

đƣợc sử dụng một cách thuận lợi nhất. 

+  ể cự ly vận chuyển ngắn nhất, số lần bốc dỡ ít nhất. 

-  ánh giá biểu đồ nhân lực:  ể đánh giá biểu đồ nhân lực ta dùng hai hệ số sau: 

  + Hệ số không điều hoà k1:  k1= 
A
A

tb

max  = 4,1
86

121
  

Trong đó : 

 Amax là số công nhân cao nhất. 

 Atb : là số công nhân trung bình của biểu đồ nhân lực đƣợc tính theo :  

 Atb =
T

S
 = 86

331

281400
  

 S: là tổng số công lao động  

 9.2.3. Tính toán lập tổng mặt bằng. 

Tính sô lƣợng các cán bộ công nhân viên trên công trƣờng và nhu cầu diện tích sử 

dụng 

a. Số công nhân xây dựng cơ bản trực tiếp thi công. 

Theo biểu đồ tiến độ thi công thì số công nhân vào thời điểm cao nhất: 

      Amax = 152 (người) 

b. Số công nhân làm việc ở các xƣởng phụ trợ. 
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        B = m
100

A
 = 30

152

100
= 45.6 (người) 

Lấy   = 46 (ngƣời) 

c. Số công nhân kỹ thuật. 

C = 8% (A + B) = 
100

8
(152 + 46 ) = 15.84 (người)  

Lấy C = 16 (ngƣời) 

d. Số cán bộ nhân viên hành chính. 

D = 5%( A + B) = 
100

5
(152 + 46) = 9 9 (ngƣời). Lấy D = 10 (người) 

e. Công nhân viên chức phục vụ. 

 

E = p 
100

DCBA 
= 10

152 46 16 10

100

  
= 22.4 (người) 

Lấy E = 23 (người) 

Tổng số các cán bộ công nhân viên công trƣờng:  

 

G = 1,06( A+ B + C + D + E) = 1,06(152+46+16+10+23) = 261.82 (người)  

Lấy G = 262 (ngƣời) 

    + Diện tích làm việc của ban chỉ huy công trƣờng 

Tiêu chuẩn 4m
2
 một ngƣời  Số cán bộ là: 

    S1 = 4 D = 410 = 40 (m
2
) 

Dự tính có khoảng 50% số công nhân nghỉ trƣa tại công trƣờng. Diện tích tiêu chuẩn cho 

mỗi ngƣời là 1m
2
. 

S2 = 50% ( A + B) = 50% ( 152 + 46) = 99 (m
2
) 

SNT = 99(m
2
) 

9.2.4. Tính diện tích lán trại tạm thời. 

a) Nhà làm việc của cán bộ, nhân viên kỹ thuật 

                     S = 4 m
2
/ngƣời  8 =32(m

2
) 

b) Nhà nghỉ giữa ca cho toàn bộ số công nhân khi lớn nhất. 

                     S = 1 m
2
/ngƣời  205 = 205 (m

2
) 

                     Diện tích các phòng ban chức năng cho trong bảng sau: 
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Tên phòng ban Diện tích (m
2
) 

Nhà làm việc của cán bộ kỹ thuật 

Nhà y tế 

Hành chính 

Nhà nghỉ ca 

Kho dụng cụ 

Nhà WC 

Nhà bảo vệ 

32 

10 

30 

205 

12 

10 

18 

9.2.5. Diện tích kho bãi : 

Căn cứ vào bảng tiến độ thi công của công trình ta thấy khi thi công đến phần xây 

tƣờng, trát và đổ bê tông nền là có nhu cầu về lƣợng vật liệu lớn nhất, do đó căn cứ 

vào khối lƣợng công tác hoàn thành trong một ngày để tính toán khối lƣợng nguyên 

vật liệu cần thiết, từ tính toán đƣợc diện tích cần thiết của kho bãi. 

Khối lƣợng tƣờng xây của một tầng : 152,064 m
3
. 

Khối lƣợng trát trong của một tầng: 1877,6 0,015 = 28,164 m
3
. 

Theo định mức:1m
3
 tƣờng xây có 0,181m

3 
vữa, 264 viên gạch. 

Theo định mức cấp phối vật liệu có: 

+  ịnh mức cho 1m
3
 vữa xây: 

Xi măng: 385,04 (Kg), Cát vàng: 1,09 (m
3
),  

+  ịnh mức cho 1m
3
 trát trong: 

Xi măng: 410,04 (Kg), Cát vàng: 1,05 (m
3
). 

+  ịnh mức cho 1m
3
 bê tông : 

Xi măng: 296,03(Kg), Cát vàng: 1,12 (m
3
),  

Căn cứ vào bảng tiến độ ta có khối lƣợng công tác trong một ngày: 

+ Khối lƣợng xây trong một ngày: 21,15
10

064,152
 m

3
 

+ Khối lƣợng trát trong trong một ngày: 3971,0
29

164,28
m  

 Vậy khối lƣợng vật liệu cần có trong một ngày và dữ trữ trong năm ngày:  
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- Xi măng  

+ Công tác xây: 15,21 x 0,181 x 385,04  5 = 5300 (Kg) 

+ Công tác trát: 410,04 x 0,971  5 = 1991 (Kg) 

Ngoài ra phải dự trữ 5T để phục vụ cho các công việc khác 

Tổng cộng: 5300 + 1991 + 5000 = 12291 (Kg) 

- Khối lƣợng cát. 

+ Công tác xây: 1,09  15,21 x 0,181 5 = 15 (m
3
) 

+ Công tác trát: 1,05  0,971  5 = 5,1 (m
3
) 

Tổng cộng: 15 + 5,1 = 20,1 (m
3
) 

- Khối lƣợng gạch. 

                  264  12  5 =15840 (viên) 

Diện tích kho bãi dùng để chứa XM: 

                                                      S = k
N

T
qk

N

P
. . 

  Trong đó :    

      N : lƣợng vật liệu chứa T/m
2
 khối lƣợng. 

      k =1,6 :Hệ số dùng vật liệu không điều hoà. 

      q:lƣợng xi măng sử dụng trong ngày cao nhất. 

   Dự kiến xếp cao1,4 m : N =1,3 T/m
2
 

               S = 6,1
3,1

291,12
  = 15,13 m

2 

Chọn S = 4  4 = 16 m
2
. 

Diện tích kho bãi dùng để chứa cát. 

 ịnh mức: 1m
3
/0,6m

2
   S = 5,33

6,0

1,20
 m

2 

Chọn S = 57 = 35 m
2 

Diện tích kho bãi dùng để chứa gạch. 

 ịnh mức : 750 viên/m
2
  S = 

750

15840
 = 21,12 m

2
. 

Chọn S = 4  6 = 24 m
2 

- Diện tích kho thép. 

Khối lƣợng thép sử dụng cho 1 tầng lớn nhất (1 ):   16,32 T 
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-Với diện tích : 2 m
2
/T 

              St= 16,32  2 = 32,64 m
2 

Chọn S  = 412 = 48 m
2 

Vậy chọn diện tích các kho bãi nhƣ sau: 

 

Tên kho bãi Diện tích (m
2
) 

Bãi cát 

-   Bãi gạch 

Kho xi măng 

Kho thép 

Kho gỗ, cốp pha 

Xƣởng gia công thép 

Xƣởng gia ván khuôn + coppha 

35 

24 

16 

48 

30 

60 

48 

 

9.2.6. Hệ thống điện thi công và sinh hoạt : 

a)  iện thi công: 

- Máy đầm dùi (4 máy)  P = 0,8  4 = 3,2 KW 

- Máy đầm bàn (2 máy)  P =    2  1 = 2KW 

- Máy cƣa bào liên hợp  P = 1.1,2 =1,2 KW 

- Máy hàn                             P = 3  2    = 6,0 KW 

- Máy bơm nƣớc             P = 1 x  2  = 2 KW 

-Máy vận thăng                              P= 3,7KW 

-máy trộn bêtông                            P= 4,1KW 

-Cần trục tháp                                 P=18,5KW 

-Máy cắt uốn thép                           P=1,2KW 

-Máy ép cọc                                    P=17,5KW 

-Quạt điện +bếp   :          P=4KW 

Tổng công suất của máy:P1 =63,4 

 

b)  iện sinh hoạt: 

 iện chiếu sáng các kho bãi, nhà chỉ huy, y tế, nhà bảo vệ công trình, điện bảo vệ 

ngoài nhà 
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 iện trong nhà : 

TT       Nơi chiếu sáng 
 ịnh mức 

(W/m
2
) 

Diện tích 

(m
2
) 

P 

(W) 

1 Nhà chỉ huy 15 32 480 

2 Nhà y tế 15 10 150 

3 Nhà bảo vệ 15 18 270 

4 Nhà nghỉ tạm của công nhân 15 205 3075 

5 Nhà vệ sinh 3 10 30 

 P2 = 4005 W = 4,005 KW 

 iện bảo vệ ngoài nhà: 

TT Nơi chiếu sáng Công suất 

1  ƣờng chính 4 x 500             =    2000W 

2 Bãi gia công 2 x 100               =    200W 

3 Các kho, lán trại 4 x100               =    400W 

4 Bốn góc tổng mặt bằng 4 x 500             = 2000W 

P3 = 4600 W = 4,6 KW 

Tổng công suất dùng: 

  P = 







  


3322

11

cos
.1,1 PKPK

PK


 

Trong đó: 

  + 1,1: Hệ số tính đến hao hụt điện áp trong toàn mạng. 

  + cos : Hệ số công suất thiết kế của thiết bị(lấy = 0,75) 

  + K1, K2, K3: Hệ số sử dụng điện không điều hoà. 

    ( K1 = 0,7 ; K2 = 0,8 ; K3 = 1,0 ) 

  +  321 ,, PPP là tổng công suất các nơi tiêu thụ. 
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                    P
tt
 = 1,1( 6,41005,48,0

75,0

4,6375,0



) = 78,32 (KW) 

Công suất cần thiết của trạm biến thế:   S = 
7,0

32,78

cos




ttP
 = 112 (KVA) 

Nguồn điện cung cấp cho công trƣờng lấy từ nguồn điện quốc gia đang tải trên lƣới 

cho thành phố. 

Tính dây dẫn: 

Chọn dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp: S = 
 uC

LP



 .
 

                   32,78P  (KW) 

Trong đó: L = 100 m – Chiều dài đoạn đƣờng dây tính từ điểm đầu đến nơi tiêu 

thụ. 

u : 5%      Tổn thất điện áp đối với đƣờng dây động lực. 

C = 57    Hệ số kể đến vật liệu làm dây (đồng). 

                    S = 48,27
257

10032,78





 (mm

2
) 

 ƣờng dây dẫn : D = 92,5
14,3

48,2744









S
 mm   

 Vậy để đảm bảo tải điện cho sản xuất và sinh hoạt trên công trƣờng ta chọn dây cáp 

điện có D = 6 mm,  150I A  đặt cao 5m so với mặt đất. 

Kiểm tra cƣờng độ dòng điện: 

                   I =
1,73 cosd

P

xU x 


 373,7 10

1,73 380 0,75

x

x x
  =149,4 A <  150I A  

- Nƣớc thi công và sinh hoạt : 

+ Xác định nƣớc dùng cho sản xuất: Qsx = 
36008

)(2,1



 KnA
 

Trong đó: A - Các đối tƣợng dùng nƣớc. 

  N - Lƣợng nƣớc định mức cho một đối tƣợng sử dụng. 

  K = 1,5 - Hệ số sử dụng nƣớc không điều hoà. 

  K = 1,2 - Hệ số xét tới một số loại điểm dùng nƣớc chƣa kể đến. 
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tt Các điểm dùng nƣớc   vị 
K lƣợng 

(A) 

 ịnh mức 

(n) 

Axn 

(m
3
) 

1 Máy trộn vữa bê tông m
3 

20 300L/m
3 

6 

2 Rửa cát, đá 1x2 m
3
 60,2  0,84 150L/m

3
 7,23 

3 Bảo dƣỡng bê tông m
3
  300L/m

3
 0,3 

4 Trộn vữa xây m
3
 16,8  0,3 300L/m

3
 7,62 

5 Tƣới gạch V 16,8  550 290L/1000v 2,436 

23,59  m
3
/ngày 

 

                    Qsx = 31,2 23,59 1,5
0,00147 / 1,47( / )

8 3600
m s l s

 
 


 

+ Xác định nƣớc dùng cho sinh hoạt: 

Dùng giữa lúc nghỉ ca, nhà chỉ huy, nhà nghỉ công nhân, khu vệ sinh.  

                  Qsh = )/(
360.8

..
sL

KnP
 

Trong đó: P - Số công nhân cao nhất trên công trƣờng (P = 81 ngƣời). 

  N – 20 l/ngƣời - Tiêu chuẩn dừng nƣớc của 1 ngƣời. 

  K - Hệ số sử dụng không điều hoà ( K = 1,5) 

                    Qsh = 
81 20 1,5

0,156( / )
8 3600

 



L s  

+ Xác định lƣu lƣợng nƣớc dùng cho cứu hoả: 

Theo quy định:    Qp.h = 5 L/s 

+ Lƣu lƣợng nƣớc tổng cộng: 

             Qp.h = 5 L/s < 1/2 (Qsx + Qsh ) = 0,5  (1,47+ 0,156) = 0,813 (L/s) 

Nên tính: 

                   QT = [Qp.h + 1/2.(Qsx + Qsh)] K 
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Trong đó: K = 1,05 - Hệ số kể đến tổn thất nƣớc trong mạng. 

                    QT = (5 + 0,813)  1,05   = 6,1 (L/s) 

 

Chọn đƣờng ống :D =
4 4 6,1

0.088
1000 3,14 1 1000

txQ x

x x x x 
   =8,8cm 

Vậy chon đƣờng ống cấp nƣớc cho công trình có đƣờng kính  

 D =100mm 

ống dẫn phụ D=60mm 

 

X.  N TOàN   O ĐộNG 

10.1. n toàn lao động trong khi thi ép cọc 

  - Khi thi công ép cọc cần phải huấn luyện công nhân, trang bị bảo hộ , kiểm tra an 

toàn các thiết bị ép cọc. 

  - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn lao động, về sử dụng vận hành động 

cơ thuỷ lực, động cơ điện, cần cẩu, máy hàn điện các hệ tời, cáp, ròng rọc. 

  - Các khối đối trọng phải đƣợc chồng xếp theo nguyên tắc tạo thành khối ổn định . 

Không đƣợc để khối đối trọng nghiêng, rơi, đổ trong quá trình ép cọc. 

  - Phải chấp hành nghiêm ngặt quy chế an toàn lao động ở trên cao: Phải có dây an 

toàn , thang sắt lên xuống. 

  - Việc sắp xếp cọc phải đảm bảo thuận tiện, vị trí các móc buộc cáp để cẩu cọc phải 

theo đúng quy định thiết kế. 

  -  ây cáp để kéo cọc phải có hệ số an toàn >6 

  - Trƣớc khi dựng cọc phải kiểm tra an toàn . Những ngƣời không có nhiệm vụ phải 

đứng ra ngoài phạm vi dựng cọc một khoảng ít nhất bằng chiều cao tháp cộng thêm 

2m. 

 -Khi đặt cọc vào vị trí cần kiểm tra kỹ vị trí cọc theo yêu cầu của thiết kế rồi mới tiến 

hành ép cọc. 

10.2.  n toàn lao động trong khi thi công đào đất. 

 ào đất bằng máy đào gầu nghịch . 

  - Trong thời gian máy hoạt động cấm mọi ngƣời đi lại trên mái dốc tự nhiên cũng 

nhƣ trong phạm vi hoạt động của máy. Khu vực này phải có biển báo. 
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  - Khi vận hành máy phải kiểm tra tình trạng máy, vị trí đặt máy, thiết bị an toàn 

phanh hãm, tín hiệu âm thanh cho máy chạy thử không tải. 

  - Không đƣợc thay đổi độ nghiêng của máy khi gầu xúc đang mang tải, hay đang 

quay gầu . Cấm phanh hãm đột ngột. 

  - Thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng của dây cáp, không đƣợc dùng dây cáp đẫ nối. 

  - Trong mọi trƣờng hợp khoảng cách giữa ca bin máy và thành hố phải > 1m. 

  - Khi đổ đất vào thùng xe ôtô phải quay gầu qua phía thùng xe và dừng gầu ở giữa 

thùng xe   Sau đó hạ gầu từ từ xuống để đổ đất. 

 ào đất bằng thủ công. 

  - Phải trang bị đầy đủ cho công nhân theo chế độ hiện hành. 

  -  ào đất hố móng sau mỗi trận mƣa phải rắc cát vào bậc lên xuống, tránh trƣợt ngã. 

  - Trong khu vực đang đào đất nên có nhiều ngƣời đang làm việc vì vậy phải bố trí 

khoảng cách giữa ngƣời này và ngƣời kia đảm bảo an toàn. 

  - Cấm bổ trí ngƣời làm việc trên miệng hố dào trong khi  có ngƣời đang làm viiệc 

dƣới hố cùng một khoảng mà đất có thể rơi, lở xuống ngƣời ở bên dƣới. 

10.3.  n toàn lao động trong công tác bê tông 

( Dựng lắp, tháo dỡ coffa, dà giáo, dựng lắp cốt thép, đổ, đầm và bảo dƣỡng bê tông). 

Dựng lắp tháo dỡ dàn giáo. 

Không sử dụng dàn giáo: Có biến dạng, rạn nứt, mòn gỉ hoặc thiếu các bộ phận:móc, 

neo, giằng. 

Khe hở giữa sàn công tác và tƣờng công trình > 0,05m khi xây và 0,2m khi trát. 

Các cột dàn giáo phải đƣợc đặt trên vật kê ổn định. 

Cấm xếp tải lên dàn giáo ở ngoài những vị trí đã quy định 

Khi dàn giáo cao hơn 6m phải làm ít nhất hai sàn công tác: Sàn làm việc bên trên, sàn 

bảo vệ bên dƣới. 

Khi dàn giáo cao hơn 12 m phải làm cầu thang   ộ dốc của cầu thang < 60
0
. 

Lỗ hổng của sàn công tác phải có lan can bảo vệ ở ba phía. 

Thƣơng xuyên kiểm tra tất cả các bộ phận kết cấu của dàn giáo, giá đỡ để kịp thời 

phát hiện tình trạng hƣ hỏng của dàn giáo để có biện pháp sửa chữa. 

Khi tháo dỡ dàn giáo phải có rào ngăn, biển cấm ngƣời qua lại. Cấm tháo dỡ dàn giáo 

bằng cách dật đổ. 
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Không dựng lắp, tháo dỡ, làm việc trên dàn giáo khi trời mƣa to, giông bão hoặc gió 

cấp 5 trở lên. 

b.  Công tác lắp dựng coffa.       

Coffa dùng để đỡ kết cấu bê tông phải đƣợc chế tạo và lắp dựng theo đúng yêu cầu 

trong thiết kế thi công đã đƣợc duyệt. 

Coffa gép thành khối lớn phải đảm bảo vững chắc khi cẩu lắp. Khi cẩu lắp phải tránh 

va chạm vào các bộ phận kết cấu đã lắp trƣớc. 

Không đƣợc để trên coffa những thiết bị vật liệu không có trong thiết kế, không cho 

những ngƣời không trực tiếp tham gia vào việc đổ bê tông đứng trên coffa. 

Cấm đặt và chất xếp các tấm coffa, các bộ phận coffa lên chiếu nghỉ cầu thang, lên 

ban công, các lối đi sát cạnh lỗ hổng,các mép ngoài công trình khi chƣa giằng kèo 

chúng. 

Trƣớc khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra coffa nếu có hƣ hỏng phải sửa 

chữa ngay. Khu vực sửa chữa phải có rào ngăn biển báo. 

Công tác gia công lắp dựng cốt thép. 

Gia công cốt thép phải đƣợc tiến hành ở khu vực riêng xung quanh có rào chắn và 

biển báo. 

Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên dụng, phải có biện pháp ngăn 

ngừa thép văng khi cắt cốt thép có đoạn dài hơn hoặc bằng 0,3m. 

Bàn gia công cốt thép phải đƣợc cố định chắc chắn. Nếu bàn gia công cốt thép có 

công nhân làm việc ở hai phía thì ở giữa phải có lƣới thép bảo vệ cao ít nhất là 4m. 

Cốt thép đã làm xong phải để đúng chỗ quy định. 

Khi nắn thẳng thép tròn, cuộn bằng máy phải che chắn bảo hiểm ở trục cuộn trƣớc 

khi mở máy, hãm động cơ khi đƣa đầu nối thép vào trục cuộn. 

Khi gia công cốt thép và làm sạch rỉ phải trang bị đầy đủ phƣơng tiện bảo vệ cá nhân 

cho công nhân. 

Không dùng kéo tay khi cắt các thanh thép thành các mẫu ngắn hơn 30cm  

Trƣớc khi chuyển các tấm lƣới khung cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm tra các mối 

hàn, nút buộc. Khi cắt bỏ những phần thép thừa ở trên cao công nhân phải đeo dây an 

toàn, bên dƣới phải có biển báo . Khi hàn cốt thép chờ cần phải tuân thủ chặt chẽ quy 

định của quy phạm. 

Buộc cốt thép phải dùng dụng cụ chuyên dụng, cấm buộc bằng tay. 
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Khi dựng lắp cốt thép gần đƣờng dây đẫn điện phải cắt điện, trƣờng hợp không cắt 

đƣợc điện phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép va chạm vào dây điện. 

 ổ và đầm bê tông. 

Trƣớc khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra việc lắp đặt coffa, cốt 

thép, dàn giáo, sàn công tác, đƣờng vận chuyển. Chỉ đƣợc tiến hành sau khi đã có văn 

bản xác nhận. 

Lối qua lại dƣới khu vực đang đổ bê tông phải có rào ngăn biển cấm  Trƣờng hợp bắt 

buộc có ngƣời qua lại phải làm những tấm che ở phía trên lối qua lại đó  

Cấm ngƣời không có nhiẹm vụ đứng ở sàn rót vữa bê tông. Công nhân làm nhiệm vụ 

định hƣớng, điều chỉnh máy, vòi bơm bê tông phải có găng, ủng. 

Khi dùng đầm rung để đầm bê tông cần: 

+ Nối đất với vỏ dầm rung. 

+ Dùng dây buộc cách điện nối từ bảng điện phân phối đến động cơ điện của đầm. 

+ Làm sạch đầm rung, lau khô, quấn dây dẫn khi làm việc. 

+ ngừng đầm rung 5  7 phút sau mỗi lần làm việc liên tục 30  35 phút. 

+ Công nhan vận hành máy phải đƣợc trang bị ủng cao su cách điện và các phƣơng 

tiện bảo vệ cá nhân khác. 

Bảo dƣỡng bê tông. 

Khi bảo dƣỡng bê tông phải dùng dàn giáo, không đƣợc đứng lên các cột chống cạnh 

coffa, không đƣợc dùng thang tựa vào các bộ phận kết cấu bê tông đang bảo dƣỡng. 

Bảo dƣỡng bê tông vào ban đêm hoặc những bộ phận kết cấu bị che khuất phải có 

đèn chiếu sáng. 

Tháo dỡ coffa. 

Chỉ đƣợc tháo dỡ coffa sau khi bê tông đã đạt cƣờng độ quy định theo hƣớng dẫn của 

cán bộ kỹ thuật thi công. 

Khi tháo dỡ coffa phải tháo theo trình tự hợp lý, phải có biện pháp đề phòng coffa rơi 

hoặc kết cấu công trình bị sập đổ bất ngờ  Nơi tháo coffa phải có rào ngăn và biển 

báo. 

Trƣớc khi tháo coffa phải thu gọn hết các vật liệu thừa và đất trên các bộ phận  công 

trình sắp đƣợc tháo coffa. 

Khi tháo coffa phải thƣờng xuyên quan sát tình trạng các bộ phận kết cấu, nếu có 

hiện tƣợng biến dạng phải ngừng tháo và thông báo cho cán bộ kỹ thuật thi công biết. 
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Sau khi tháo coffa phải che chắn các lỗ hổng của công trình không đƣợc để coffa đã 

tháo lên sàn công tác hoặc ném coffa từ trên xuống, coffa sau khi tháo phải đƣợc để 

vào nơi quy định. 

Tháo dỡ coffa đối với những khoảng đổ bê tông cốt thép có khẩu độ lớn phải thực 

hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong thiết kế về chống đỡ tạm thời. 

10.4. Công tác làm mái. 

Chỉ cho phép công nhân làm việc trên mái sau khi cán bộ kỹ huật đã kiểm tra tình 

trạng kết cấu chịu lực của mái và các phƣơng tiện đảm bảo an toàn khác. 

Chỉ cho phép để vật liệu trên mái ở những vị trí thiết kế quy định. 

Khi để các vật liệu dụng cụ lên mái phải có biện pháp chống lăn trƣợt theo mái dốc. 

Khi xây tƣờng chắn mái, làm máng nƣớc cần phải có dàn giáo và lƣới bảo hiểm. 

Trong phạm vi đang có ngƣời làm việc trên mái phải có rào ngăn và biển cấm bên 

dƣới để tránh dụng cụ và vật liêu rơi vào ngƣời qua lại   àng rào ngăn phải đặt rộng 

ra mép ngoài của mái theo hình chiếu bằng  với khoảng > 3m.  

10.5. Công tác xây và hoàn thiện. 

a  Xây tƣờng. 

Kiểm tra tình trạng dàn giáo giá đỡ phục vụ cho công tác xây, Kiểm tra lại việc sắp 

xếp bố trí vật liệu và vị trí công nhân đứng làm việc trên sàn công tác. 

Khi xây đến độ cao cách nền nhà 1,5m thì phải bắc dàn giáo và giá đỡ. 

Chuyển vật liệu (gạch, vữa)lên sàn công tác ở độ cao trên 2m phải dùng các thiết bị 

vận chuyển. Bàn nâng gạch phải có thanh chắc chắn đảm bảo không rơi đổ khi nâng, 

cấm chuyển gạch bằng cách tung gạch lên cao quá 2m. 

 Khi làm sàn công tác bên trong nhà để xây thì bên ngoài phải đặt rào ngăn hoặc biển 

cấm cách chân tƣờng 1,5m nếu độ cao < 7m hoặc cách 2m nếu độ cao >7m. Phải che 

chắn những lỗ tƣờng ở tầng 2 trở lên nếu ngƣời có thể lọt qua đƣợc. 

Không đƣợc phép. 

+  ứng ở bờ tƣờng để xây 

+  i lại trên bờ tƣờng 

+ Tựa thang vào tƣờng mới xây để lên xuống. 

+  ể dụng cụ hoặc vật liệu lên bờ tƣờng đang xây  

Khi xây nếu gặp mƣa gió nếu cấp sáu trở lên phải che đỡ, chống đỡ khối xây cẩn thận 

để khỏi bị xói lở hoặc sập đổ, đồng thời mọi ngƣời phải đến nơi ẩn nấp an toàn. 
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Khi xây xong tƣờng biên về mùa mƣa phải che chắn ngay.  

  b. Công tác hoàn thiện: 

Sử dụng dàn giáo, sàn công tác làm công tác hoàn thiện phải theo hƣớng dẫn của cán 

bộ kỹ thuật  Không đƣợc phép dùng thang để làm công tác hoàn thiện ở trên cao. 

     Cán bộ thi công phải đảm bảo việc ngắt điện hoàn thiện khi chuẩn bị trát sơn…lên 

trên bề mặt của hệ thống điện. 

+ Trát: Trát trong ngoài công trình cần sử dụng dàn giáo theo quy định của quy phạm 

đảm bảo ổn định, vững chắc. 

Cấm dùng chất độc hại để làm vữa trát màu. 

 ƣa vữa lên sàn tầng trên cao hơn 5m phải dùng thiết bị vận chuyển lên cao hợp lý. 

Thùng xô cũng nhƣ thiết bị chứa đựng vữa phải để ở những vị trí chắc chắn tránh rơi 

trƣợt. Khi xong việc phải cọ rửa sạch sẽ và thu gọn vào một chỗ.  

+ Quét vôi sơn: 

Dàn giáo phục vụ phải đảm bảo yêu cầu của quy phạm chỉ đƣợc dùng thang tựa để 

quét vôi, sơn trên một diện tích nhỏ ở một độ cao cách mặt nền nhà ở độ cao < 5m. 

Khi sơn trong nhà hoặc dùng có chứa chất độc hại phải trang bị cho công nhân mặt nạ 

phòng độc, trƣớc khi bắt đầu làm việc khoảng 1h phải mở tất cả các cửa và các thiết 

bị thông gió của phòng đó  

Khi sơn công nhân không đƣợc làm việc quá 2h. 

Cấm ngƣời vào trong buồng đã quét sơn vôi đã pha chất độc hại chƣa khô, chƣa đƣợc 

thông gió tốt. 

Trên đây là những yêu cầu của quy phạm an toàn trong xây dựng . Khi thi công các 

công trình cần tuân thủ ngiêm ngặt những quy định trên. 
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